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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 01 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và có một nguyên hàm trên khoảng K  là ( )F x . 

Tìm khẳng định đúng. 
A. ( ) ( ) , ,f x F x C x K′ = + ∀ ∈  với C ∈ . B. ( ) ( ) , ,F x f x C x K′ = + ∀ ∈  với C ∈  

C. ( ) ( ) , .f x F x x K′ = ∀ ∈  D. ( ) ( ) , .F x f x x K′ = ∀ ∈  

Câu 2: Biết ( )
5

1

d 4f x x =∫ . Khi đó ( )
5

1

2 df x x∫  bằng 

A. 7.  B. 8.  C. 4 .
3

 D. 64.  

Câu 3: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 
2

3 1
xy

x
=

+
 là: 

A. 31 1 C.
3

x + +  B. 32 1 C.
3

x + +  C. 3 1 C.x + +  D. 33 1 C.
2

x + +  

Câu 4: Cho hai hàm số ( )
2

1

d 4.f x x =∫  Tính ( )
1

2

d .f x x∫  

A. 2  B. 4−  C. 4  D. 0  
Câu 5: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm ( )f x . Khẳng định 

nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= +∫  B. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫  

C. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= − −∫  D. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫  

Câu 6: Trong không gian ,Oxyz cho mặt phẳng ( )P  có phương trình 2 3 0x y+ − = . Tọa độ của một 
vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đó là: 
A. ( )2;1;0  B. ( )2;1;3  C. ( )2; 1;0−  D. ( )2; 1;3−  

Câu 7: Cho 
9

4

( ) 10.f x dx =∫ Tính tích phân 
1

0

(5 4) .J f x dx= +∫  

A. 10.J =  B. 50.J =  C. 2.J =  D. 4.J =  
Câu 8: Trong không gian ,Oxyz Viết phương trình mặ phẳng đi qua các điểm là hình chiếu của điểm 

(1;2;3)A lần lượt lên các trục , , .Ox Oy Oz   

A. 2 3 1.x y z− − =  B. 0.
1 2 3
x y z

+ + =  C. 1.
1 2 3
x y z

+ + =  D. 2 3 1.x y z+ + =  

Câu 9: Cho 
2

1

( ) 3f x dx =∫  và [ ]
2

1

3 ( ) ( ) 10.f x g x dx− =∫ Tính 
2

1

( ) .g x dx∫  

A. 17.  B. 1.−  C. 4.−  D. 1.  
Câu 10: Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng đi qua ( )1;2; 3A −  và có vectơ pháp tuyến 

( )2; 1;3 .n −


 
A. 2 3 9 0.x y z− + + =  B. 2 4 0.x y− − =  C. 2 3 4 0.x y z− + − =  D. 2 3 4 0.x y z− + + =  
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Câu 11: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm '( )f x  liên tục trên [ ]0;1 , (1) 5f =  và 
1

0

'( ) 1.f x dx =∫ Tính (0).f  

A. 6.−  B. 4.  C. 4.−  D. 6.  
Câu 12: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số cosy x=  là 

A. cos .x C− +  B. sin .x C− +  C. cos .x C+  D. sin .x C+  
Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho điểm (1; 2;4).M −  Hình chiếu vuông góc của M  trên mặt phẳng 

( )Oxz  là điểm nào trong các điểm sau? 
A. (1; 2;0).Q −  B. (1;0;4).S  C. (0; 2;4).N −  D. (1;0;0).P  

Câu 14: Tìm khẳng định đúng. 
A. cos d sin sin d .x x x x x x x= +∫ ∫  B. cos d sin sin d .x x x x x x x= −∫ ∫  

C. cos d sin sin d .x x x x x x x= − −∫ ∫  D. cos d sin sin d .x x x x x x x= − +∫ ∫  

Câu 15: Biết hàm số ( )y F x=  là một nguyên hàm của hàm số 1y
x

=  và ( ) 1.F e e= +  Giá trị của (1)F  là 

A. 0.  B. 1.e −  C. .e  D. 1.  

Câu 16: Biết 
2

1

1 1 1 ln 2 ln 3
2 2

I dx a b
x x

 = − = + + ∫  với , .a b ∈  Tính 2 3.T a b= +  

A. 1 .
8

T =  B. 8 .
3

T =  C. 1 .
2

T =  D. 3.
8

T =  

Câu 17: Trong không gian , cho 2 4 2 .Oxyz u i j k= − +
   

 Tọa độ của u


 là 

A. ( )2;4; 2 .− −  B. ( )2; 4;2 .−  C. ( )2;4; 2 .− −  D. ( )1; 2;1 .−  

Câu 18: Trong không gian ,Oxyz  cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 3 2 3 17.S x y z− + + + − = Tìm tọa độ tâm I  

và bán kính R  của mặt cầu ( ).S  

A. ( )3; 2;3 , 17.I R− =   B. ( )3;2; 3 , 17.I R− − =  

C. ( )3; 2;3 , 17.I R− =   D. ( )3;2; 3 , 17.I R− − =  

Câu 19: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2

1sin 2
sin

y x
x

= −  là: 

A. cos 2 cot
2

x x C+ + . B. cos 2 tan
2

x x C−
− + . C. cos 2 cot

2
x x C−

+ +  D. cos 2 cotx x C+ + . 

Câu 20: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2xy =  là: 

A. ln 2x . B. 2
ln 2

x

C+ . C. 2 .ln 2x C+ . D. 2x C+ . 

Câu 21: Trong không gian Oxy , cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 2 4 6 49S x y z− + − + − = . Viết phương trình 

mặt phẳng ( )P  tiếp xúc với mặt cầu ( )S  tại điểm ( )4;1;4A − . 

A. 6 3 2 17 0x y z+ + − = .  B. 2 5 10 53 0x y z− − + = . 
C. 6 3 2 13 0x y z+ + + =   D. 9 16 73 0x z+ − = . 

Câu 22: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 3y x=  là 

A. 23x C+ . B. 
4

4
x C+ . C. 4x C+ . D. 

3

3
x C+  
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Câu 23: Trong không gian Oxy , cho mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0P x y z− + + =  và mặt phẳng 

( ) : 2 2 4 0Q x y z− + + = . Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó. 

A. 3. B. 1. C. 1
5

. D. 1
3

 

Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho bốn điểm ( ) ( ) ( )2;0;0 , 0;2;0 , 0;0;2A B C  và ( )2;2;2D . Gọi M  

và N  lần lượt là trung điểm của AB  và CD . Tọa độ trung điểm I  của đoạn thẳng MN  là: 

A. ( )1;1;0I . B. 1 1; ;1
2 2

I  
 
 

. C. ( )1;1;1I . D. ( )1; 1;2I −  

Câu 25: Cho 
2

2

( )d 1f x x
−

=∫ , 
4

2

( )d 4f x x
−

= −∫ . Tính tích phân 
4

2

( )dI f x x= ∫ . 

A. 3I = . B. 3I = − . C. 5I = . D. 5I = − . 

Câu 26: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2

1
cos 2

y
x

=  là: 

A. cot 2
2

x C−
+ . B. cot 2x C+ . C. tan 2x C+ . D. tan 2

2
x C+ . 

Câu 27: Cho hàm số ( )y f x= liên tục trên khoảng K và , ,a b c  là ba số tuỳ ý thuộc khoảng K sao cho 
a c b< < . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. ( )d 1
a

a

f x x =∫ .  B. ( )d ( )d ( )d
c b b

a c a

f x x f x x f x x+ =∫ ∫ ∫ . 

C. ( )d ( )d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫ . D. ( )d ( )d
b b

a a

kf x x k f x x=∫ ∫ . 

Câu 28: Cho ( )
1

0

6.f x dx =∫  Tính tích phân ( )
6

0

2sin cos .I f x xdx

π

= ∫  

A. 3.  B. 6.  C. 3.−  D. 6.−  
Câu 29: Cho số thực C  và hàm số ( )y xf=  có đạo hàm ( )y xf=  liên tục trên .  Tìm khẳng định 

đúng. 
A. ( ) ( ).f x dx f x′ =∫   B. ( ) ( ) .f x dx f x C′= +∫  

C. ( ) ( ) .f x dx f x C′ = +∫  D. ( ) ( ).f x dx f x′=∫
 

Câu 30: Cho ( )
1

0

2020f x dx =∫  và ( )
1

0

2021,g x dx =∫  tính ( ) ( )
1

0

.f x g x dx−  ∫  

A. 4041.−  B. 1.  C. 4041.  D. 1.−  
Câu 31: Xét các hàm số ( )y f x= , ( )y g x=  liên tục trên tập K . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. ( ) ( ) ( ) ( )d d df x g x x f x x g x x− = −  ∫ ∫ ∫ , B. ( ) ( )d d ,kf x x k f x x x ∗= ∀ ∈∫ ∫  . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )d d df x g x x f x x g x x+ = +  ∫ ∫ ∫ . D. ( ) ( ) ( ) ( ). d d . df x g x x f x x g x x=∫ ∫ ∫ . 

Câu 32: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 11 2
2

f x x
x

= − +  là 

A. 21 .
2
xx C− + +  B. 2x x x C− − + . C. 2x x x C− − + . D. 21 x x C− + + . 
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Câu 33: Trong không gian ( )Oxyz  cho điểm ( )6; 3; 2I − − , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt 

cầu tâm I  và đi qua gốc tọa độ O ? 
A. ( ) ( ) ( )2 2 26 3 2 49.x y z+ + − + + =  B. ( ) ( ) ( )2 2 26 3 2 49.x y z− + + + + =  

C. ( ) ( ) ( )2 2 26 3 2 7.x y z+ + − + + =  D. ( ) ( ) ( )2 2 26 3 2 7.x y z+ + − + + =  

Câu 34: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên  , ( )1 2f − = −  và ( )3 2f = . Tính ( )
3

1
'I f x dx

−
= ∫ . 

A. 4I = . B. 0I = . C. 3I = . D. 4I = − . 
Câu 35: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ]1;2  và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm ( )f x . Khi đó, hiệu 

số ( ) ( )1 2F F−  bằng 

A. ( )
1

2

F x dx∫ . B. ( )
2

1

f x dx−  ∫ . C. ( )
2

1

F x dx−  ∫ . D. ( )
2

1

f x dx  ∫ . 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36:  (1 điểm ) Tính tích phân 
1

0

3 1
5

x dx
x

+
−∫ . 

Câu 37:  (1 điểm ) Cho hình nón đỉnh S  có đáy là đường tròn tâm O  bán kính 1R = . Trên đường tròn 

( )O  lấy hai điểm ,A B  sao cho tam giác OAB  vuông. Biết diện tích tam giác SAB  bằng 2
2

. 

Tính thể tích của khối nón. 

Câu 38: Tìm họ nguyên hàm của hàm số 3sin 4cos( )
sin 2cos

x xf x
x x

+
=

+
 

Câu 39: Tính tích phân 
1

2
0

ln(1 )
1
x dx

x
+
+∫  

-----HẾT-----
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và có một nguyên hàm trên khoảng K  là ( )F x . 

Tìm khẳng định đúng. 
A. ( ) ( ) , ,f x F x C x K′ = + ∀ ∈  với C ∈ . B. ( ) ( ) , ,F x f x C x K′ = + ∀ ∈  với C ∈  

C. ( ) ( ) , .f x F x x K′ = ∀ ∈  D. ( ) ( ) , .F x f x x K′ = ∀ ∈  

Lời giải 
Chọn D 

Câu 2: Biết ( )
5

1

d 4f x x =∫ . Khi đó ( )
5

1

2 df x x∫  bằng 

A. 7.  B. 8.  C. 4 .
3

 D. 64.  

Lời giải 
Chọn B 

( ) ( )
5 5

1 1

2 d d2 2.4 8f x x f x x= = =∫ ∫  

Câu 3: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 
2

3 1
xy

x
=

+
 là: 

A. 31 1 C.
3

x + +  B. 32 1 C.
3

x + +  C. 3 1 C.x + +  D. 33 1 C.
2

x + +  

Lời giải 
Chọn B 

Tính 
2

3 1
xI dx

x
=

+
∫  

Đặt 3 2 3 2 2 21 1 2 3
3

u x u x udu x dx x dx udu= + ⇒ = + ⇒ = ⇒ =  

Lúc đó: 2 2
3 3

I du u C= = +∫  

Câu 4: Cho hai hàm số ( )
2

1

d 4.f x x =∫  Tính ( )
1

2

d .f x x∫  

A. 2  B. 4−  C. 4  D. 0  
Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( ) ( )
1 2

2 1

d d 4.f x x f x x= − = −∫ ∫  

Câu 5: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm ( )f x . Khẳng định 

nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= +∫  B. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫  

C. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= − −∫  D. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫  

Lời giải 
Chọn B 
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Câu 6: Trong không gian ,Oxyz cho mặt phẳng ( )P  có phương trình 2 3 0x y+ − = . Tọa độ của một 

vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đó là: 
A. ( )2;1;0  B. ( )2;1;3  C. ( )2; 1;0−  D. ( )2; 1;3−  

Lời giải 
Chọn A 
Mặt phẳng ( ) : 0P Ax By Cz D+ + + =  có vectơ pháp tuyến là ( ); ;n A B C=



 

Câu 7: Cho 
9

4

( ) 10.f x dx =∫ Tính tích phân 
1

0

(5 4) .J f x dx= +∫  

A. 10.J =  B. 50.J =  C. 2.J =  D. 4.J =  
Lời giải 

Chọn C 

Đặt 5 4 5
5
dtt x dt dx dx= + ⇒ = ⇒ =  

Đổi cận: 0 4; 1 9x t x t= ⇒ =   = ⇒ =  

Khi đó: 
1 9

0 4

1 10(5 4) ( ) 2.
5 5

J f x dx f t dt= + = = =∫ ∫  

Câu 8: Trong không gian ,Oxyz Viết phương trình mặ phẳng đi qua các điểm là hình chiếu của điểm 
(1;2;3)A lần lượt lên các trục , , .Ox Oy Oz   

A. 2 3 1.x y z− − =  B. 0.
1 2 3
x y z

+ + =  C. 1.
1 2 3
x y z

+ + =  D. 2 3 1.x y z+ + =  

Lời giải 
Chọn C 
Ta gọi: hình chiếu của A lên trục Ox  là: (1;0;0)M  
hình chiếu của A lên trục Oy  là: (0;2;0)N  
hình chiếu của A lên trục Oz  là: (0;0;3)P  

Khi đó phương trình mặt phẳng ( )MNP  là: 1.
1 2 3
x y z

+ + =  

Câu 9: Cho 
2

1

( ) 3f x dx =∫  và [ ]
2

1

3 ( ) ( ) 10.f x g x dx− =∫ Tính 
2

1

( ) .g x dx∫  

A. 17.  B. 1.−  C. 4.−  D. 1.  
Lời giải 

Chọn B 
Ta có: 

[ ]
2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

10 3 ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) 3 ( ) 10 3.3 10 1f x g x dx f x dx g x dx g x dx f x dx= − = − ⇒ = − = − = −∫ ∫ ∫ ∫ ∫
 

Câu 10: Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng đi qua ( )1;2; 3A −  và có vectơ pháp tuyến 

( )2; 1;3 .n −


 

A. 2 3 9 0.x y z− + + =  B. 2 4 0.x y− − =  C. 2 3 4 0.x y z− + − =  D. 2 3 4 0.x y z− + + =  
Lời giải 

Chọn A 
Phương trình mặt phẳng đi qua ( )1;2; 3A −  và có vectơ pháp tuyến ( )2; 1;3n −



 là: 
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( ) ( ) ( )2 1 2 3 3 0
2 3 9 0.
x y z

x y z
− − − + + =

⇔ − + + =
 

Câu 11: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm '( )f x  liên tục trên [ ]0;1 , (1) 5f =  và 
1

0

'( ) 1.f x dx =∫ Tính (0).f  

A. 6.−  B. 4.  C. 4.−  D. 6.  
Lời giải 

Chọn B 

Ta thấy: 
1

0

'( ) 1 (1) (0) 1 5 (0) 1 (0) 4.f x dx f f f f= ⇔ − = ⇔ − = ⇔ =∫  

Câu 12: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số cosy x=  là 
A. cos .x C− +  B. sin .x C− +  C. cos .x C+  D. sin .x C+  

Lời giải 
Chọn D 

Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho điểm (1; 2;4).M −  Hình chiếu vuông góc của M  trên mặt phẳng 
( )Oxz  là điểm nào trong các điểm sau? 
A. (1; 2;0).Q −  B. (1;0;4).S  C. (0; 2;4).N −  D. (1;0;0).P  

Lời giải 
Chọn B 
Gợi ý: Điểm thuộc mặt phẳng ( )Oxz  có tung độ bằng 0.  

Câu 14: Tìm khẳng định đúng. 
A. cos d sin sin d .x x x x x x x= +∫ ∫  B. cos d sin sin d .x x x x x x x= −∫ ∫  

C. cos d sin sin d .x x x x x x x= − −∫ ∫  D. cos d sin sin d .x x x x x x x= − +∫ ∫  

Lời giải 
Chọn B 

Đặt 
d d

d cos d sin d
u x u x

v x x v x x
= = 

⇒ = = 
. 

Suy ra cos d sin sin d .x x x x x x x= −∫ ∫  

Câu 15: Biết hàm số ( )y F x=  là một nguyên hàm của hàm số 1y
x

=  và ( ) 1.F e e= +  Giá trị của (1)F  là 

A. 0.  B. 1.e −  C. .e  D. 1.  
Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
1

1

1( ) (1) d ln | | 1 (1) ( ) 1.
e

eF e F x x F F e
x

− = = = ⇒ = −∫  

Mà ( ) 1F e e= +  nên (1) .F e=  

Câu 16: Biết 
2

1

1 1 1 ln 2 ln 3
2 2

I dx a b
x x

 = − = + + ∫  với , .a b∈  Tính 2 3.T a b= +  

A. 1 .
8

T =  B. 8 .
3

T =  C. 1 .
2

T =  D. 3.
8

T =  

Lời giải 
Chọn D 
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Ta có 

( )
2

1

2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1ln ln 2 ln ln ln ln 2 ln 3.
1 12 2 2 2 2 2 2 3 2 2

xI dx x x
x x x

   = − = − + = = − = − +     + +   ∫  

Từ đó: 2 31 1 3, .
2 2 8

a b T a b−
= = ⇒ = + =  

Câu 17: Trong không gian , cho 2 4 2 .Oxyz u i j k= − +
   

 Tọa độ của u


 là 

A. ( )2;4; 2 .− −  B. ( )2; 4;2 .−  C. ( )2;4; 2 .− −  D. ( )1; 2;1 .−  

Lời giải 
Chọn B 
Tọa độ của u



 là ( )2; 4;2 .−  

Câu 18: Trong không gian ,Oxyz  cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 3 2 3 17.S x y z− + + + − = Tìm tọa độ tâm I  

và bán kính R  của mặt cầu ( ).S  

A. ( )3; 2;3 , 17.I R− =  B. ( )3;2; 3 , 17.I R− − =  

C. ( )3; 2;3 , 17.I R− =  D. ( )3;2; 3 , 17.I R− − =  

Lời giải 
Chọn A 
Mặt cầu ( )S  có ( )3; 2;3 , 17.I R− =  

Câu 19: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2

1sin 2
sin

y x
x

= −  là: 

A. cos 2 cot
2

x x C+ + . B. cos 2 tan
2

x x C−
− + . 

C. cos 2 cot
2

x x C−
+ +  D. cos 2 cotx x C+ + . 

Lời giải 
Chọn C 

2

1 cos 2sin 2 cot
sin 2

xx dx x C
x

 − = − + + 
 ∫ . 

Câu 20: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2xy =  là: 

A. ln 2x . B. 2
ln 2

x

C+ . C. 2 .ln 2x C+ . D. 2x C+ . 

Lời giải 
Chọn B 

22
ln 2

x
x dx C= +∫ . 

Câu 21: Trong không gian Oxy , cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 2 4 6 49S x y z− + − + − = . Viết phương trình 

mặt phẳng ( )P  tiếp xúc với mặt cầu ( )S  tại điểm ( )4;1;4A − . 

A. 6 3 2 17 0x y z+ + − = . B. 2 5 10 53 0x y z− − + = . 
C. 6 3 2 13 0x y z+ + + =  D. 9 16 73 0x z+ − = . 

Lời giải 
Chọn C 
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( )S  có tâm ( )2;4;6I , 7R = , ( )6; 3; 2IA = − − −


 

( )S  tiếp xúc với ( )P  tại ( )4;1;4A −  nên mặt phẳng ( )P  đi qua ( )4;1;4A −  và nhận IA


 làm vecto 

pháp tuyến nên phương trình là 
( ) ( ) ( )6 4 3 1 2 4 0 6 3 2 13 0x y z x y z− + − − − − = ⇔ − − + =  

Câu 22: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 3y x=  là 

A. 23x C+ . B. 
4

4
x C+ . C. 4x C+ . D. 

3

3
x C+  

Lời giải 
Chọn B 

4
3

4
xx dx C= +∫ . 

Câu 23: Trong không gian Oxy , cho mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0P x y z− + + =  và mặt phẳng 

( ) : 2 2 4 0Q x y z− + + = . Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó. 

A. 3. B. 1. C. 1
5

. D. 1
3

 

Lời giải 
Chọn B 

( ) ( )( )
( )22 2

1 4
, 1

2 1 2
d P Q

−
= =

+ − +
. 

Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho bốn điểm ( ) ( ) ( )2;0;0 , 0;2;0 , 0;0;2A B C  và ( )2;2;2D . Gọi M  

và N  lần lượt là trung điểm của AB  và CD . Tọa độ trung điểm I  của đoạn thẳng MN  là: 

A. ( )1;1;0I . B. 1 1; ;1
2 2

I  
 
 

. C. ( )1;1;1I . D. ( )1; 1;2I −  

Lời giải 
Chọn C 
Vì ( ); ;I x y z  là trung điểm MN  nên ta có: 2 2 0 0IM IN IA IB IC ID+ = ⇔ + + + =

       

 

Suy ra 

2 0 0 2
4 1

0 2 0 2 1
4

10 0 2 2
4

x
x

y y
z

z

+ + + =
=

+ + + = ⇔ = 
  =+ + + =

. Vậy ( )1;1;1I . 

Câu 25: Cho 
2

2

( )d 1f x x
−

=∫ , 
4

2

( )d 4f x x
−

= −∫ . Tính tích phân 
4

2

( )dI f x x= ∫ . 

A. 3I = . B. 3I = − . C. 5I = . D. 5I = − . 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 
4 2 4

2 2 2

( )d ( )d ( )df x x f x x f x x
− −

= +∫ ∫ ∫ . 

4 1 I⇒ − = +  
5I⇒ = − . 
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Câu 26: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2

1
cos 2

y
x

=  là: 

A. cot 2
2

x C−
+ . B. cot 2x C+ . C. tan 2x C+ . D. tan 2

2
x C+ . 

Lời giải 
Chọn D 

Ta có: 2 2

d 1 d(2 ) 1 tan 2
cos 2 2 cos 2 2

x x x C
x x

= = +∫ ∫ . 

Câu 27: Cho hàm số ( )y f x= liên tục trên khoảng K và , ,a b c  là ba số tuỳ ý thuộc khoảng K sao cho 
a c b< < . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. ( )d 1
a

a

f x x =∫ . B. ( )d ( )d ( )d
c b b

a c a

f x x f x x f x x+ =∫ ∫ ∫ . 

C. ( )d ( )d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫ . D. ( )d ( )d
b b

a a

kf x x k f x x=∫ ∫ . 

Lời giải 
Chọn A 

Với hàm số ( )y f x= liên tục trên khoảng K , với mọi a K∈  ta có: ( )d 0
a

a

f x x =∫ . 

Câu 28: Cho ( )
1

0

6.f x dx =∫  Tính tích phân ( )
6

0

2sin cos .I f x xdx

π

= ∫  

A. 3.  B. 6.  C. 3.−  D. 6.−  
Lời giải 

Chọn A 

Đặt 2sin 2cos cos .
2
dtt x dt xdx xdx= ⇒ = ⇒ =

 
Đổi cận: 0 0; 1.

6
x t x tπ

= ⇒ = = ⇒ =  

Suy ra: ( ) ( ) ( )
1 16

0 0 0

1 1 12sin cos .6 3.
2 2 2

I f x xdx f t dt f x dx

π

= = = = =∫ ∫ ∫  

Câu 29: Cho số thực C  và hàm số ( )y xf=  có đạo hàm ( )y xf=  liên tục trên .  Tìm khẳng định 

đúng. 
A. ( ) ( ).f x dx f x′ =∫  B. ( ) ( ) .f x dx f x C′= +∫  

C. ( ) ( ) .f x dx f x C′ = +∫  D. ( ) ( ).f x dx f x′=∫
 Lời giải 

Chọn C 
Ta có: ( ) ( ) .f x dx f x C′ = +∫

 
Câu 30: Cho ( )

1

0

2020f x dx =∫  và ( )
1

0

2021,g x dx =∫  tính ( ) ( )
1

0

.f x g x dx−  ∫  

A. 4041.−  B. 1.  C. 4041.  D. 1.−  
Lời giải 
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Chọn D 

Ta có : ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

0 0 0

2020 2021 1.f x g x dx f x dx g x dx− = − = − = −  ∫ ∫ ∫
 

Câu 31: Xét các hàm số ( )y f x= , ( )y g x=  liên tục trên tập K . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. ( ) ( ) ( ) ( )d d df x g x x f x x g x x− = −  ∫ ∫ ∫ , 

B. ( ) ( )d d ,kf x x k f x x x ∗= ∀ ∈∫ ∫  . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )d d df x g x x f x x g x x+ = +  ∫ ∫ ∫ . 

D. ( ) ( ) ( ) ( ). d d . df x g x x f x x g x x=∫ ∫ ∫ . 

Lời giải 
Chọn D 

Câu 32: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 11 2
2

f x x
x

= − +  là 

A. 21 .
2
xx C− + +  B. 2x x x C− − + . C. 2x x x C− − + . D. 21 x x C− + + . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có ( ) 21d 1 2 d .
2

f x x x x x x x C
x

 = − + = − + + 
 ∫ ∫  

Câu 33: Trong không gian ( )Oxyz  cho điểm ( )6; 3; 2I − − , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt 

cầu tâm I  và đi qua gốc tọa độ O ? 
A. ( ) ( ) ( )2 2 26 3 2 49.x y z+ + − + + =  B. ( ) ( ) ( )2 2 26 3 2 49.x y z− + + + + =  

C. ( ) ( ) ( )2 2 26 3 2 7.x y z+ + − + + =  D. ( ) ( ) ( )2 2 26 3 2 7.x y z+ + − + + =  

Lời giải 
Chọn B 

Mặt cầu có tâm ( )6; 3; 2I − −  và bán kính ( ) ( )2 226 3 2 7.R OI= = + − + − =  Nên có pt: 

( ) ( ) ( )2 2 26 3 2 49.x y z− + + + + =  

Câu 34: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên  , ( )1 2f − = −  và ( )3 2f = . Tính ( )
3

1
'I f x dx

−
= ∫ . 

A. 4I = . B. 0I = . C. 3I = . D. 4I = − . 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
3

3
1

1

' 3 1 4.I f x dx f x f f−
−

= = = − =∫  

Câu 35: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ]1;2  và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm ( )f x . Khi đó, hiệu 

số ( ) ( )1 2F F−  bằng 

A. ( )
1

2

F x dx∫ . B. ( )
2

1

f x dx−  ∫ . C. ( )
2

1

F x dx−  ∫ . D. ( )
2

1

f x dx  ∫ . 

Lời giải 
Chọn B 
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Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
2 2

1 1

2 1 1 2f x dx f x dx F F F F− = − = − − = −  ∫ ∫ . 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36:  (1 điểm ) Tính tích phân 
1

0

3 1
5

x dx
x

+
−∫ . 

Lời giải 

Đặt 2 23 1 3 1 2 3
3

uduu x u x udu dx dx= + ⇒ = + ⇒ = ⇒ = . 

Ta có 
2

2 13 1
3

uu x x −
= + ⇒ =  

( )
2

21 2 2 2 22

2 2 2 2
0 1 1 1 1

2. 16 163 1 3 32 2 2
1 165 16 165

3 3

udu u duu u dux u dudx
u ux u u

− ++
= = = =

− −− − −−
∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

( )( ) ( )( )
2 2 2 2

2
1 1 1 1

16 16 82 1 2 1 2 2
16 4 4 4 4

du du du du
u u u u u

    = + = + = +      − − + − +     
∫ ∫ ∫ ∫  

( )( )
( ) ( )
( )( )

2 2 2

1 1 1

2 2 4 48 1 12 4 2 4 2 4
1 14 4 4 4 4 4

u u
u du u du du

u u u u u u
+ − −  = + = + = + − − + − + − + ∫ ∫ ∫  

24 1 3 52 4ln 2 4 ln ln 2 4ln .
14 3 5 9

u
u

−  = + = + − = + +  
 

Câu 37:  (1 điểm ) Cho hình nón đỉnh S  có đáy là đường tròn tâm O  bán kính 1R = . Trên đường tròn 

( )O  lấy hai điểm ,A B  sao cho tam giác OAB  vuông. Biết diện tích tam giác SAB  bằng 2
2

. 

Tính thể tích của khối nón. 
Lời giải 

 
Ta có OAB∆  vuông cân tại O  và 1OA OB= = ⇒ 2AB = . Gọi I là trung điểm AB. 

+) 2 1 2 1 2. . 2 1
2 2 2 2 2SABS SI AB SI SI= ⇔ = ⇔ = ⇔ = . 

+) 1 2 .
2 2

OI AB= =  
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Mặt khác, SOI∆  vuông tại O: Áp dụng định lí Py-ta-go, ta có 
2

2 2 2 2 2 22 1 21 .
2 2 2

SI SO OI SO SO SO
 

= + ⇒ = + ⇔ = ⇒ =  
 

 

Thể tích khối nón là 21 1 2 2. .1. .
3 3 2 6

V R SO ππ π= = =  

Câu 38: Tìm họ nguyên hàm của hàm số 3sin 4cos( )
sin 2cos

x xf x
x x

+
=

+
 

Lời giải 
Đặt 3sin 4cos (sin 2cos ) (cos 2sin ) ( 2 )sin (2 )cosx x A x x B x x A B x A B x+ = + + − = − + +  

Suy ra: 

11
2 3 5

2 4 2
5

AA B
A B B

 =− = ⇔ + =  = −


. 

Từ đó 3sin 4cos 11 2 (sin 2cos ) 11 2 ln sin 2cos
sin 2cos 5 5 sin 2cos 5 5

x x d x xI dx dx x x x C
x x x x

+ +
= = − = − + +

+ +∫ ∫ ∫ . 

Câu 39: Tính tích phân 
1

2
0

ln(1 )
1
x dx

x
+
+∫  

Lời giải 
Đặt tant x=  ta có 2(1 tan )dx x dx= + . 

1 4

2
0 0

ln(1 ) ln(1 tan )
1
xI dx t dt

x

π

+
= = +

+∫ ∫  

Đặt 
4

t uπ
= − , suy ra 

4 4 4 4

0 0 0 0

2ln 1 tan ln ln 2 ln(1 tan )
4 1 tan

I u du du du u du
u

π π π π

π    = + − = = − +     +    
∫ ∫ ∫ ∫  

Suy ra: ln 2. .ln 2
4 8

I I Iπ π
= − ⇒ =  
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 02 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7 điểm) 

Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và có đạo hàm trên đoạn [ ]1;e  thỏa mãn ( )
( )

1 .
f x
f x x
′

=  Tìm khẳng 

định đúng. 

A. ( )ln | | ln | | .f x x C= +  B. 
( )2 2
1 1 .C

f x x
− = − +  C. 

( )2
1 ln | | .x C

f x
− = +  D. ( ) 2

1ln | | .f x C
x

= − +  

Câu 2: Tính tích phân 
4

0

sin3 .sin d .I x x x

π

= ∫  

A. 
1 .
2

−  B. 0.  C. 
1 .
2

 D. 
1 .
4

 

Câu 3: Gọi ( )F x  là một họ nguyên hàm của hàm số ( )
23

2 .
4

xf x
x

=
+  Tìm ( ).F x  

A. ( )
3

2 22 4 .
3

x C+ +  B. ( )
3

2 23 4 .
2

x C+ +  C. ( )
2

2 33 4 .
2

x C+ +  D. ( )
2

2 32 4 .
3

x C+ +  

Câu 4: Cho 
6

1 3
xI dx

x
=

+∫ , đặt 3t x= + . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A. 
3 2

2

3 .2tI tdt
t
−

= ∫  B. 
6 2

1

3tI dt
t
−

= ∫  C. 
6 2

1

3 .2tI tdt
t
−

= ∫  D. 
3 2

2

3tI dt
t
−

= ∫  

Câu 5: Cho ( )
2

1

3f x dx =∫  và ( )
3

1

1.f x dx = −∫  Tính ( )
3

2

.f x dx∫  

A. 2  B. 4  C. 1 D. 4−  
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho ba điểm ( ) ( ) ( )3;2;1 , 1;3;2 , 2;4; 3 .A B C− −  Tính tích 

vô hướng .AB AC
 

. 
A. 2−  B. 6−  C. 2  D. 10  

Câu 7: Biết 
2

ln lnx xx xdx x dx
a b

= −∫ ∫  với ;a b  là các số nguyên. Tính .a b+  

A. 4.−  B. 1.  C. 4.  D. 0.  
Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho các vec-tơ ( ) ( )2; 1;3 ; 1;3; 2 .a b= − = −

 

 Tìm tọa 

độ của véc –tơ 2 .c a b= −
  

 
A. ( )0; 7; 7 .c = − −


 B. ( )0; 7;7 .c = −


 C. ( )4; 7;7 .c = −


 D. ( )0;7;7 .c =


 

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z− + + = . Tính khoảng 

cách từ điểm ( )1;2; 3M − −  đến mặt phẳng ( ).P  

A. 4 .
3

−  B. 4 .
3

 C. 4 .
9

 D. 2 .
3

 

Câu 10: Tính tích phân 3
1

log .
e

I xdx= ∫  

A. 
ln 3
e . B. 1. C. 1

ln 3
. D. 3log .e−  
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Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho các điểm ( ) ( ) ( )0;1;2 ,  2; 2;1 ,  2;0;1A B C− − . 

Phương trình mặt phẳng đi qua A  và vuông góc với BC  là: 
A. 2 5 0y z+ − = . B. 2 3 0y z− + − = . C. 2 1 0x y− − = . D. 2 1 0.x y− + =  

Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm ,  A B  với 

( ) ( )2; 1;3 ,  5;2; 1 .OA OB= − = −
 

 Tìm tọa độ của AB


. 

A. ( )3;3; 4AB = −


. B. ( )7;1;2AB =


. C. ( )2; 1;3AB = −


. D. ( )3; 3;4 .AB = − −


 

Câu 13: Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) 23f x x=  trên   thỏa mãn điều kiện ( )1 1F = − . 

A. 2 2x − . B. 3 2x + . C. 3 1x + . D. 3 2x − . 
Câu 14: Trong không gian với hệ Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 6 4 8 4 0S x y z x y z+ + − + − + = . Tìm tọa độ 

tâm I  và bán kính R  của mặt cầu. 
A. ( )3; 2;4 , 5I R− = .  B. ( )3;2; 4 , 5I R− − = . 

C. ( )3; 2;4 , 25I R− = .  D. ( )3;2; 4 , 25I R− − = . 

Câu 15: Nếu ( ) ( ) ( ),f u du F u C u u x= + =∫  có đạo hàm liên tục thì 

A. ( )( ) ( ) ( ). 'f u x u x dx F x C= +∫ . B. ( ) ( ) ( )( ). 'f x u x dx F u x C= +∫ . 

C. ( )( ) ( )( )f u x dx F u x C= +∫ . D. ( )( ) ( ) ( )( ). 'f u x u x dx F u x C= +∫ . 

Câu 16: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. 1
2

xdx C
x

= +∫   B. 1 ( 0, 1)
ln ln

xdx C a a
a a

= + > ≠∫  

C. sin cosa xdx a x C= − +∫  D. 2
1 1du C
u u

= − +∫  

Câu 17: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 10xf x = . 

A. ( ) 10
ln10

x

CF x = + .  B. ( ) 10xF x C= +  

C. 1( ) 10 ln10
10

xF x C= ⋅ ⋅ +  D. ( ) 10 ln10xF x C= ⋅ +  

Câu 18: Cho tích phân 
24

21

1 dx x xI x
x

+ −
= ∫ , tìm khẳng định đúng. 

A. 
4

1

12I x x
x

 = + − 
 

 B. 
4

1

12I x x
x

 = + + 
 

. C. 
4

1

1I x x
x

 = + + 
 

 D. 
4

1

1I x x
x

 = + − 
 

. 

Câu 19: Trong không gian với hệ ,Oxyz  cho ba điểm ( ) ( ) ( )2;0;0 , 0;1;0 , 0;0;2 .M N P  Mặt phẳng 

( )MNP  có phương trình là 

A. 0.
2 1 2
x y z
+ + =
−

 B. 1.
2 1 2
x y z
+ + =

 
C. 1.

2 1 2
x y z
+ + =
−

 D. 1.
2 1 2
x y z
+ + = −
−

 

Câu 20: Biết tích phân 
0

1,
m

xI x e dx= =∫  hỏi số thực m  thuộc khoảng nào? 

A. ( )3; 1 .− −  B. ( )1;0 .−  C. ( )2;4 .  D. ( )0;2 .  
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Câu 21: Gọi ( )F x  là nguyên hàm của ( ) ( )0kxf x e k= ≠  sao cho ( ) 10 .F
k

=  Giá trị k  thuộc khoảng 

nào sau đây để ( ) ( )?F x f x=  

A. ( )2;0 .−  B. ( )2;3 .  C. ( )0;2 .  D. ( )3; 2 .− −  

Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  mặt phẳng ( ) : 2 3 3 0P x y z+ − + =  có một vectơ pháp 

tuyến là: 
A. ( )1; 2;3 .−  B. ( )1;2; 3 .− −  C. ( )1;2; 3 .−  D. ( )1;2;3 .  

Câu 23: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên [ ] ( )1;5 , 5 2022f =  và 
5

1

( ) 1.f x dx′ =∫ Tính ( )1 .f  

A. 2020.  B. 2021.   C. 1.  D. 2023.  

Câu 24: Cho tích phân 
3

1

1 d .I x
x

= ∫  Tìm mệnh đề đúng. 

A. ( ) 3
ln .

1
I x=  B. ( ) 3

ln .
1

I x= −  C. 2

31 .
1

I
x

= −  D. 2

31 .
1

I
x

=  

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 2 3a i j k= − + −
   

. Tọa độ của vectơ a


 là: 
A. ( )2; 1; 3− − . B. ( )2; 3; 1− − . C. ( )1;2; 3− − . D. ( )3;2; 1− − . 

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= − −∫ ∫ . B. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= +∫ ∫ . 

C. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= −∫ ∫ . D. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= − +∫ ∫ . 

Câu 27: Cho ( )
2

1
5f x dx

−
=∫  và ( )

2

1
1g x dx

−
= −∫ . Tính ( ) ( )

2

1
2 3I f x g x dx

−
 = − ∫ . 

A. 17− . B. 0 . C. 13 . D. 7 . 
Câu 28: Với k  là hằng số khác 0 , mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. sin d os kx x kc kx C= − +∫ . B. 1sin d os kx x c kx C
k

= − +∫ . 

C. sin d os kx x c kx C= − +∫ . D. 1sin d os kx x c kx C
k

= +∫ . 

Câu 29: Cho S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) 4 1f x x= + , trục hoành và hai đường 
thẳng 1x = , 2x = . Tìm mệnh đề đúng. 

A. ( )
2

4

1

1 dxS x+= ∫ . B. ( )
2

24

1

1 dS xxπ += ∫ . C. ( )
2

4

1

1 dxS xπ += ∫ . D. ( )
2

24

1

d1S x x+= ∫ . 

Câu 30: Cho hai hàm số ( )f x , ( )g x xác định và liên tục trên đoạn [ ];a b . Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫  B. ( ) ( )( ) ( ) ( )d d d
b a b

a b a

f x g x x f x x g x x+ = +∫ ∫ ∫  

C. ( ) ( )( ) ( ) ( )d d d
b b b

a a a

f x g x x f x x g x x− = −∫ ∫ ∫ . D. ( ) ( )( ) ( ) ( ). d d . d
b b a

a a b

f x g x x f x x g x x=∫ ∫ ∫ . 

Câu 31: Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 2

1 1
sin cot

dx C
x x

= +∫ . B. 2

1 cot
sin

dx x C
x

= − +∫ . 

C. 2

1 cot
sin

dx x C
x

= +∫ . D. 2
2

1 cot 1
sin

dx x
x

= +∫ . 
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Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm ( )3; 2;3A − , ( )1;2;5B − , ( )1;0;1C . Tìm tọa 

độ trọng tâm G  của tam giác ABC . 
A. ( )1;0;3G − . B. ( )0;0; 1G − . C. ( )1;0;3G . D. ( )3;0;1G . 

Câu 33: Tìm xdx∫ . 

A. 2xdx x C= +∫ . B. 1xdx C= +∫ . C. 
2

2
xxdx C= +∫ . D. 2

2xdx C
x

= +∫ . 

Câu 34: Cho hàm số ( )f x liên tục trên   và thỏa mãn ( )
2

4

2f x dx
−

=∫ . Tính ( )
2

0

2 3f x dx−∫  

A. 1
3

− . B. 2
3

. C. 2
3

− . D. 1
3

 

Câu 35: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên [ ];a b . Tìm 

mệnh đề đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . B. ( ) ( ) 1
b

a

f x dx F ab= −∫ . 

C. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= +∫ . D. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫  

 
II. PHẦN TỰ LUẬN 
 
Câu 36: Tính 2sin6 .cos 3 dx x x∫  

Câu 37: Cho mặt cầu tâm O  đường kính 2AB a= , I  là điểm thay đổi nằm giữa hai điểm O  và B . Mặt 
phẳng ( )P  vuông góc với AB  tại I , cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn ( )C . Gọi ( )N  

là hình nón đỉnh A , đáy là hình tròn ( )C ; h  là chiều cao của hình nón ( )N . 

a) Tính thể tích của khối nón tạo nên bởi hình nón ( )N  theo h  và a . 

b) Tính thể tích lớn nhất của khối nón ( )N . 

Câu 38: Xác định các hệ số ,a  ,b  c  để hàm số ( ) ( )2 3 2F x ax bx c x= + + −  là một nguyên hàm của 

hàm số ( ) 3 2f x x x= −  trên khảng 3; .
2

 −∞ 
 

 

Câu 39: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên 10;
2

 
  

 và thỏa mãn ( ) ( ) ( )2
2

2

11ln 1 2 1 .
2 1

x
x x f x

x

+ + + + − = 
  −

 

Tính ( )
1
2

0

.I f x dx= ∫  

---------- HẾT ----------
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và có đạo hàm trên đoạn [ ]1;e  thỏa mãn ( )
( )

1 .
f x
f x x
′

=  Tìm khẳng 

định đúng. 

A. ( )ln | | ln | | .f x x C= +  B. 
( )2 2
1 1 .C

f x x
− = − +  

C. 
( )2
1 ln | | .x C

f x
− = +  D. ( ) 2

1ln | | .f x C
x

= − +  

Lời giải 
Chọn A 

Ta có 
( )
( )

( )
( ) ( )1 1d d ln | | ln | | .

f x f x
x x f x x C

f x x f x x
′ ′

= ⇒ = ⇒ = +∫ ∫  

Câu 2: Tính tích phân 
4

0

sin3 .sin d .I x x x

π

= ∫  

A. 
1 .
2

−  B. 0.  C. 
1 .
2

 D. 
1 .
4

 

Lời giải 
Chọn D 

Ta có ( )
4 4

4
0

0 0

1 1 1 1 1sin3 .sin d cos2 cos4 d sin 2 sin 4 | .
2 2 2 4 4

I x x x x x x x x

π π
π = = − = − = 

 ∫ ∫  

Câu 3: Gọi ( )F x  là một họ nguyên hàm của hàm số ( )
23

2 .
4

xf x
x

=
+  Tìm ( ).F x  

A. ( )
3

2 22 4 .
3

x C+ +  B. ( )
3

2 23 4 .
2

x C+ +  C. ( )
2

2 33 4 .
2

x C+ +  D. ( )
2

2 32 4 .
3

x C+ +  

Lời giải 
Chọn C 

Đặt 2 3 2 23 4 4 3 d 2 d .t x t x t t x x= + ⇒ = + ⇒ =  

Ta có ( ) ( )
22

2 2 3
23

2 3 3 3d d d 3 d 4 .
2 24

x tf x x x t t t t C x C
tx

= = = = + = + +
+∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 4: Cho 
6

1 3
xI dx

x
=

+∫ , đặt 3t x= + . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

A. 
3 2

2

3 .2tI tdt
t
−

= ∫  B. 
6 2

1

3tI dt
t
−

= ∫  C. 
6 2

1

3 .2tI tdt
t
−

= ∫  D. 
3 2

2

3tI dt
t
−

= ∫  

Lời giải 
Chọn A 
Đặt 2 23 3 3 2t x t x x t tdt dx= + ⇒ = + ⇒ = − ⇒ =  

Đổi cận: 
1 2
6 3

x t
x t
= ⇒ =

 = ⇒ =
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Vậy 
3 2

2

3 .2tI tdt
t
−

= ∫  

Câu 5: Cho ( )
2

1

3f x dx =∫  và ( )
3

1

1.f x dx = −∫  Tính ( )
3

2

.f x dx∫  

A. 2  B. 4  C. 1 D. 4−  
Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( ) ( ) ( )
3 3 2

2 1 1

1 3 4.f x dx f x dx f x dx= − = − − = −∫ ∫ ∫  

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho ba điểm ( ) ( ) ( )3;2;1 , 1;3;2 , 2;4; 3 .A B C− −  Tính tích 

vô hướng .AB AC
 

. 
A. 2−  B. 6−  C. 2  D. 10  

Lời giải 
Chọn C 
Ta có: ( ) ( ) ( )( ) ( )4;1;1 , 1;2; 4 . 4 1 1.2 1 4 2.AB AC AB AC= − = − − ⇒ = − − + + − =

   

 

Câu 7: Biết 
2

ln lnx xx xdx x dx
a b

= −∫ ∫  với ;a b  là các số nguyên. Tính .a b+  

A. 4.−  B. 1.  C. 4.  D. 0.  
Lời giải 

Chọn C 

2

1
ln

2

du dxu x x
dv xdx xv

  = = ⇒ =  =
 

 

Do đó: 
2

ln ln 2.
2 2
x xx xdx x dx a b= − ⇒ = =∫ ∫  

Vậy 4.a b+ =  
Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho các vec-tơ ( ) ( )2; 1;3 ; 1;3; 2 .a b= − = −

 

 Tìm tọa 

độ của véc –tơ 2 .c a b= −
  

 
A. ( )0; 7; 7 .c = − −


 B. ( )0; 7;7 .c = −


 C. ( )4; 7;7 .c = −


 D. ( )0;7;7 .c =


 

Lời giải 
Chọn B 

2 2.1 0
1 2.3 72

3 2.( 2) 7

c

c

c

x
yc a b
z

= − =
 = − − = −= − ⇔ 
 = − − =







  

 

Vậy ( )0; 7;7 .c = −


 

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z− + + = . Tính khoảng 

cách từ điểm ( )1;2; 3M − −  đến mặt phẳng ( ).P  

A. 4 .
3

−  B. 4 .
3

 C. 4 .
9

 D. 2 .
3
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Lời giải 
Chọn B 

( ),( ) 2 2 2

2.( 1) 2.2 ( 3) 5 4
32 ( 2) 1

M Pd
− − + − +

= =
+ − +

 

Vậy chọn B 

Câu 10: Tính tích phân 3
1

log .
e

I xdx= ∫  

A. 
ln 3
e . B. 1. C. 1

ln 3
. D. 3log .e−  

Lời giải 
Chọn C 

Đặt 3
1log
ln 3

u x du dx
x

dv dx v x

= = ⇒ =  =

 

( )3 31
1

1 1 1log log 1 .
ln 3 ln 3 ln 3

e
eI x x dx e e e= − = − − =∫  

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho các điểm ( ) ( ) ( )0;1;2 ,  2; 2;1 ,  2;0;1A B C− − . 

Phương trình mặt phẳng đi qua A  và vuông góc với BC  là: 
A. 2 5 0y z+ − = . B. 2 3 0y z− + − = . C. 2 1 0x y− − = . D. 2 1 0.x y− + =  

Lời giải 
Chọn D 
Mặt phẳng cần tìm đi qua A và có vectơ pháp tuyến là ( )4;2;0 .n BC= = −

 

 

Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là: ( ) ( ) ( )4 0 2 1 0 2 0 2 1 0.x y z x y− − + − + − = ⇔ − + =  

Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm ,  A B  với 

( ) ( )2; 1;3 ,  5;2; 1 .OA OB= − = −
 

 Tìm tọa độ của AB


. 

A. ( )3;3; 4AB = −


. B. ( )7;1;2AB =


. C. ( )2; 1;3AB = −


. D. ( )3; 3;4 .AB = − −


 

Lời giải 
Chọn A 

( )3;3; 4 .AB OB OA= − = −
  

 

Câu 13: Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) 23f x x=  trên   thỏa mãn điều kiện ( )1 1F = − . 

A. 2 2x − . B. 3 2x + . C. 3 1x + . D. 3 2x − . 
Lời giải 

Chọn D 
2 33x dx x C= +∫  

Mà ( )1 1 2F C= − ⇔ = −  

( ) 3 2F x x= − . 

Câu 14: Trong không gian với hệ Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 6 4 8 4 0S x y z x y z+ + − + − + = . Tìm tọa độ 

tâm I  và bán kính R  của mặt cầu. 
A. ( )3; 2;4 , 5I R− = . B. ( )3;2; 4 , 5I R− − = . 
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C. ( )3; 2;4 , 25I R− = . D. ( )3;2; 4 , 25I R− − = . 

Lời giải 
Chọn A 
( )3; 2;4 , 5I R− =  

Câu 15: Nếu ( ) ( ) ( ),f u du F u C u u x= + =∫  có đạo hàm liên tục thì 

A. ( )( ) ( ) ( ). 'f u x u x dx F x C= +∫ . B. ( ) ( ) ( )( ). 'f x u x dx F u x C= +∫ . 

C. ( )( ) ( )( )f u x dx F u x C= +∫ . D. ( )( ) ( ) ( )( ). 'f u x u x dx F u x C= +∫ . 

Lời giải 
Chọn D 

Câu 16: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. 1
2

xdx C
x

= +∫  B. 1 ( 0, 1)
ln ln

xdx C a a
a a

= + > ≠∫  

C. sin cosa xdx a x C= − +∫  D. 2
1 1du C
u u

= − +∫  

Lời giải 
Chọn A 

3
22

3
xdx x C= +∫  

Câu 17: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 10xf x = . 

A. ( ) 10
ln10

x

CF x = + . B. ( ) 10xF x C= +  

C. 1( ) 10 ln10
10

xF x C= ⋅ ⋅ +  D. ( ) 10 ln10xF x C= ⋅ +  

Lời giải 
Chọn A 

Câu 18: Cho tích phân 
24

21

1 dx x xI x
x

+ −
= ∫ , tìm khẳng định đúng. 

A. 
4

1

12I x x
x

 = + − 
 

 B. 
4

1

12I x x
x

 = + + 
 

. 

C. 
4

1

1I x x
x

 = + + 
 

 D. 
4

1

1I x x
x

 = + − 
 

. 

Lời giải 
Chọn B 

2

1

2

24 4

1 1
4

1 1 111 d 2dI x x x
x

x
x

x
x

x x
x

   + − = + +  =
 

=


+ −
∫ ∫  

Câu 19: Trong không gian với hệ ,Oxyz  cho ba điểm ( ) ( ) ( )2;0;0 , 0;1;0 , 0;0;2 .M N P  Mặt phẳng 

( )MNP  có phương trình là 

A. 0.
2 1 2
x y z
+ + =
−

 B. 1.
2 1 2
x y z
+ + =  
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C. 1.
2 1 2
x y z
+ + =
−

 D. 1.
2 1 2
x y z
+ + = −
−

 

Lời giải 
Chọn B 
Mặt phẳng ( )MNP  đi qua ba điểm , ,M N P  lần lượt nằm trên ba trục tọa độ , ,Ox Oy Oz  nên có 

phương trình là 1.
2 1 2
x y z
+ + =  

Câu 20: Biết tích phân 
0

1,
m

xI x e dx= =∫  hỏi số thực m  thuộc khoảng nào? 

A. ( )3; 1 .− −  B. ( )1;0 .−  C. ( )2;4 . D. ( )0;2 .  
Lời giải 

Chọn D 

Tính 
0

.
m

xI x e dx= ∫  
Đặt: 

.x x

u x du dx
dv e dx v e
= = 

⇒ 
= =   

Khi đó: 

( )
0 0 0

0

. . 1 1 1.
m

m m mx x x x m m mI x e e dx x e e me e e m= − = − = − + = − +∫  
Theo giả thiết: 

( ) ( )1 1 1 1 1 0 1 0m mI m e m e m= ⇒ − + = ⇔ − = ⇔ − =  (vì 0, ) 1.me m m> ∀ ∈ ⇔ =  

Câu 21: Gọi ( )F x  là nguyên hàm của ( ) ( )0kxf x e k= ≠  sao cho ( ) 10 .F
k

=  Giá trị k  thuộc khoảng 

nào sau đây để ( ) ( )?F x f x=  

A. ( )2;0 .−  B. ( )2;3 .  C. ( )0;2 .  D. ( )3; 2 .− −  
Lời giải 

Chọn C 

( ) ( )1 0 .kx kxf x dx e dx e C k
k

= = + ≠∫ ∫  

Đặt ( ) 1 .kxF x e C
k

= +  

Theo giả thiết: ( ) 1 1 10 0.F C C
k k k

= ⇒ + = ⇒ =  

Suy ra: ( ) 1 .kxF x e
k

=  

( ) ( ) 1 1 11 0 1 0kx kx kxF x f x e e e
k k k

 = ⇔ = ⇔ − = ⇔ − = 
 

(vì 0, , 0) 1kxe x k k> ∀ ∈ ≠ ⇔ =  

(thỏa mãn điều kiện 0).k ≠  

Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  mặt phẳng ( ) : 2 3 3 0P x y z+ − + =  có một vectơ pháp 

tuyến là: 
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A. ( )1; 2;3 .−  B. ( )1;2; 3 .− −  C. ( )1;2; 3 .−  D. ( )1;2;3 .  

Lời giải 
Chọn C 
Mặt phẳng ( ) : 2 3 3 0P x y z+ − + =  có một vectơ pháp tuyến là ( )1;2; 3 .n = −



 

Câu 23: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên [ ] ( )1;5 , 5 2022f =  và 
5

1

( ) 1.f x dx′ =∫ Tính ( )1 .f  

A. 2020. B. 2021.  C1.  D. 2023.  
Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( ) ( ) ( )
1

1

5
5

( ) 1 1 5 (1) 1 (1) 5 1 2022 1 2021.f x dx f x f f f f′ = ⇔ = ⇔ − = ⇒ = − = − =∫  

Câu 24: Cho tích phân 
3

1

1 d .I x
x

= ∫  Tìm mệnh đề đúng. 

A. ( ) 3
ln .

1
I x=  B. ( ) 3

ln .
1

I x= −  C. 2

31 .
1

I
x

= −  D. 2

31 .
1

I
x

=  

Lời giải 
Chọn A 

Ta có ( )
3

3

1
1

1 d ln .I x x
x

= =∫  

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 2 3a i j k= − + −
   

. Tọa độ của vectơ a


 là: 
A. ( )2; 1; 3− − . B. ( )2; 3; 1− − . C. ( )1;2; 3− − . D. ( )3;2; 1− − . 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có: ( )2 3 1;2; 3a i j k= − + − = − −

   

. 

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= − −∫ ∫ . B. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= +∫ ∫ . 

C. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= −∫ ∫ . D. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= − +∫ ∫ . 

Lời giải 
Chọn D 

Đặt 
sin cos

x xu e du e dx
dv xdx v x
 = =

⇒ 
= = − 

. Khi đó, sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= − +∫ ∫ . 

Câu 27: Cho ( )
2

1
5f x dx

−
=∫  và ( )

2

1
1g x dx

−
= −∫ . Tính ( ) ( )

2

1
2 3I f x g x dx

−
 = − ∫ . 

A. 17− . B. 0 . C. 13 . D. 7 . 
Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 1
2 3 2 3 2.5 3. 1 13I f x g x dx f x dx g x dx

− − −
 = − = − = − − = ∫ ∫ ∫ . 

Câu 28: Với k  là hằng số khác 0 , mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. sin d os kx x kc kx C= − +∫ . B. 1sin d os kx x c kx C
k

= − +∫ . 
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C. sin d os kx x c kx C= − +∫ . D. 1sin d os kx x c kx C
k

= +∫ . 

Lời giải 
Chọn B 

1sin d os kx x c kx C
k

= − +∫ . 

Câu 29: Cho S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) 4 1f x x= + , trục hoành và hai đường 

thẳng 1x = , 2x = . Tìm mệnh đề đúng. 

A. ( )
2

4

1

1 dxS x+= ∫ . B. ( )
2

24

1

1 dS xxπ += ∫ . C. ( )
2

4

1

1 dxS xπ += ∫ . D. ( )
2

24

1

d1S x x+= ∫ . 

Lời giải 
Chọn A 
Theo công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) 4 1f x x= + , trục hoành 

và hai đường thẳng 1x = , 2x = . 

( )
2

4

1

1 dxS x+= ∫  

Câu 30: Cho hai hàm số ( )f x , ( )g x xác định và liên tục trên đoạn [ ];a b . Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫  B. ( ) ( )( ) ( ) ( )d d d
b a b

a b a

f x g x x f x x g x x+ = +∫ ∫ ∫  

C. ( ) ( )( ) ( ) ( )d d d
b b b

a a a

f x g x x f x x g x x− = −∫ ∫ ∫ . D. ( ) ( )( ) ( ) ( ). d d . d
b b a

a a b

f x g x x f x x g x x=∫ ∫ ∫ . 

Lời giải 
Chọn D 
Theo tính chất của tích phân ta có: 

( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫  

( ) ( )( ) ( ) ( )d d d
b a b

a b a

f x g x x f x x g x x+ = +∫ ∫ ∫  

( ) ( )( ) ( ) ( )d d d
b b b

a a a

f x g x x f x x g x x− = −∫ ∫ ∫ . 

Câu 31: Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 2

1 1
sin cot

dx C
x x

= +∫ . B. 2

1 cot
sin

dx x C
x

= − +∫ . 

C. 2

1 cot
sin

dx x C
x

= +∫ . D. 2
2

1 cot 1
sin

dx x
x

= +∫ . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có: 2

1 cot
sin

dx x C
x

= − +∫ . 

Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm ( )3; 2;3A − , ( )1;2;5B − , ( )1;0;1C . Tìm tọa 

độ trọng tâm G  của tam giác ABC . 
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A. ( )1;0;3G − . B. ( )0;0; 1G − . C. ( )1;0;3G . D. ( )3;0;1G . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 
( ) ( ) ( )3 1 1 2 2 0 3 5 1; ; 1;0;3

3 3 3
G
 + − + − + + + +

= 
 

. 

Câu 33: Tìm xdx∫ . 

A. 2xdx x C= +∫ . B. 1xdx C= +∫ . C. 
2

2
xxdx C= +∫ . D. 2

2xdx C
x

= +∫ . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 
2

2
xxdx C= +∫ . 

Câu 34: Cho hàm số ( )f x liên tục trên   và thỏa mãn ( )
2

4

2f x dx
−

=∫ . Tính ( )
2

0

2 3f x dx−∫  

A. 1
3

− . B. 2
3

. C. 2
3

− . D. 1
3

 

Lời giải 
Chọn B 

Đặt 2 3
3
dtt x dx= − ⇒ − = . 

Đổi cận: 

 

Khi đó: ( ) ( ) ( ) ( )
2 4 2 2

0 2 4 4

1 1 22 3
3 3 3 3
dtf x dx f t f t dt f x dx

−

− −

− = − = = =∫ ∫ ∫ ∫ . 

Câu 35: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên [ ];a b . Tìm 

mệnh đề đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . B. ( ) ( ) 1
b

a

f x dx F ab= −∫ . 

C. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= +∫ . D. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫  

Lời giải 
Chọn D 

( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F b F a= = −∫  

II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 36: Tính 2sin6 .cos 3 dx x x∫  

Lời giải 
Đặt cos3 d 3sin 3 dt x t x x= ⇒ = −  
Ta có: 

4
2 3 3 4 42 2 1 1sin6 cos 3 d 2sin 3 .cos 3 d . cos 3

3 3 4 6 6
tx x x x x x t dt C t C x C= = − = − + = − + = − +∫ ∫ ∫ . 
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Câu 37: Cho mặt cầu tâm O  đường kính 2AB a= , I  là điểm thay đổi nằm giữa hai điểm O  và 
B . Mặt phẳng ( )P  vuông góc với AB  tại I , cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn ( )C . Gọi ( )N  là 

hình nón đỉnh A , đáy là hình tròn ( )C ; h  là chiều cao của hình nón ( )N . 

a) Tính thể tích của khối nón tạo nên bởi hình nón ( )N  theo h  và a . 

b) Tính thể tích lớn nhất của khối nón ( )N . 

Lời giải 

 
a) Ta có: OI h a= −  

Bán kính đường tròn ( )C  là: ( )22 2 2 22r R OI a h a ah h= − = − − = −  

Thể tích khối nón ( ) ( ) ( )2 2 2 31 1: 2 2
3 3 3

N V r h ah h h ah hππ π= = − = − . 

b) Đặt ( ) ( ) ( )2 32 , 2
3

f h ah h a h aπ
= − < < , khi đó ( ) ( ) ( )2 44 3 , 0

3 3
af h ah h f h hπ

= − = ⇔ = . 

Bảng biến thiên: 

 

Vậy thể tích khối nón ( )N lớn nhất bằng 
332

81
aπ  khi và chỉ khi 4

3
ah = . 

Câu 38: Xác định các hệ số ,a  ,b  c  để hàm số ( ) ( )2 3 2F x ax bx c x= + + −  là một nguyên hàm của 

hàm số ( ) 3 2f x x x= −  trên khảng 3; .
2

 −∞ 
 

 

Lời giải 
Cách 1: 

Trên khoảng 3; ,
2

 −∞ 
 

 xét 3 2 .I x xdx= −∫  

Đặt 
2

2 33 2 3 2 .
2

tt x t x x dx tdt−
= − ⇒ = − ⇒ = ⇒ = −  
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Ta có ( ) ( )
2 5

4 2 33 1 1. . 3 .
2 2 2 5

t tI t tdt t t dt t C
 −

= − = − = − + 
 

∫ ∫  

( ) ( ) ( ) ( )
5

2
33 2 3 2 3 21 13 2 . 3 2 3 2 .

2 5 2 5

x x x
I x C x x C

 −  − − = − − + = − − − +        

 

( )2
23 2 3 2 2 1 33 2 3 2 .

10 2 5 5 5
x xI x C x x x C

 − −  = − − + = − − − +       
 

Vì ( ) ( )2 3 2F x ax bx c x= + + −  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 3 2f x x x= −  trên khảng 

3;
2

 −∞ 
 

 nên ta chọn hằng số 0C =  và đồng nhất 2 1 3,  ,  .
5 5 5

a b c= = − = −  

Vậy 2 1 3,  ,  .
5 5 5

a b c= = − = −  

Cách 2: 
Vì ( ) ( )2 3 2F x ax bx c x= + + −  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 3 2f x x x= −  trên khảng 

3;
2

 −∞ 
 

 nên ( ) ( )' .F x f x=  

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )2
2

2 3 21' 2 3 2
3 2 3 2

ax b x ax bx c
F x ax b x ax bx c

x x

+ − − + +
= + − − + + =

− −
 

( )( ) ( ) ( )2 22 3 2 5 6 3 3
3 2

3 2 3 2

ax b x ax bx c ax a b x b c
x x

x x

+ − − + + − + − + −
= = = −

− −
 

( )2 25 6 3 3 2 3ax a b x b c x x⇔ − + − + − = − +  

2
55 2

16 3 3 .
5

3 0 3
5

a
a

a b b
b c

c

 =
− = − 
 ⇔ − = ⇔ = − 
 − =  = −

 

Vậy 2 1 3,  ,  .
5 5 5

a b c= = − = −  

Câu 39: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên 10;
2

 
  

 và thỏa mãn ( ) ( ) ( )2
2

2

11ln 1 2 1 .
2 1

x
x x f x

x

+ + + + − = 
  −

 

Tính ( )
1
2

0

.I f x dx= ∫  

Lời giải 

Trên đoạn 10; ,
2

 
  

 ta có ( ) ( ) ( )2
2

2

11ln 1 2 1
2 1

x
x x f x

x

+ + + + − = 
  −

( ) ( )

( )
( )
( )

2

2

2 22

1
ln 1

ln 11 11 .
2 2 1 2 12 1

x
x

xxf x
x xx

+
− +

+  −⇔ − = = − 
  + +−
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( )
1
2

0

.I f x dx= ∫  Đặt 1 .
2

x t dx dt= − ⇒ = −  

Với 10
2

x t= ⇒ =  và 1 0.
2

x t= ⇒ =  

( )
1 1

0 2 2

1 0 0
2

1 1 1
2 2 2

I f t dt f t dt f x dx     = − − = − = −     
     ∫ ∫ ∫

( )
( )

1 1
2 2

22
0 0

ln 11 .
2 12 1

x
dx dx

xx

+
= −

+−
∫ ∫  

Tính 

1
2

2
0

1 .
2 1

M dx
x

=
−

∫  

Đặt sin cos .x t dx tdt= ⇒ =  Với 0 0x t= ⇒ =  và 1 .
2 6

x t π
= ⇒ =  

6 6 6 6 6
6
02 2

0 0 0 0 0

cos 1 cos 1 cos 1 cos 1 1 .
2 2 cos 2 cos 2 2 122 1 sin cos

t t t tM dt dt dt dt dt t
t tt t

π π π π π
π π

= = = = = = =
−

∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

Tính ( )
( )

1
2

2
0

ln 1
.

2 1
x

N dx
x
+

=
+∫  

Đặt 
( )

( ) ( )

1ln 1
1

.1 1
2 1 2 1

u x du dx
x

dv dx vx x

 = + = + ⇒ =  = −+ +

 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 11 1
2 22 2

2 2
0 00 0

ln 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1ln ln ln .
2 1 3 2 2 3 2 2 1 3 2 62 1 1

x
N dx dx

x xx x
− + −

= − = − + = − − = − +
+ ++ +∫ ∫  

Vậy 1 3 1ln .
12 3 2 6

I M N π
= − = + −  
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 03 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 
Câu 1: Để tính cos dI x x x= ∫  theo phương pháp nguyên hàm từng phần, ta đặt , cos .u x dv xdx=  =  Lúc 

đó, hãy chọn khẳng định đúng 
A. cos sin .I x x xdx= + ∫   B. cos sin .I x x xdx= − ∫  

C. sin sin .I x x xdx= − ∫   D. sin sin .I x x xdx= + ∫  

Câu 2: Cho tích phân 
1

2
0 4

dxI
x

=
−

∫  đặt 2sin .x t=  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
6

0

.I dt

π

= ∫  B. 
6

0

.I tdt

π

= ∫  C. 
6

0

1 .I dt
t

π

= ∫  D. 
3

0

.I dt

π

= ∫  

Câu 3: Cho vectơ (1; 3;4),a −
  tìm vectơ b



 cùng phương với vectơ .a  
A. (2; 6; 8).b = − −


 B. ( 2; 6;8).b = − −


 C. ( 2;6;8).b = −


 D. ( 2;6; 8).b = − −


 
Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz . Tính bán kính r  của mặt cầu ( )S  có tâm ( )2;1; 1I −  

và tiếp xúc với mặt phẳng ( ) : 2 2 3 0x y zα − − + = . 

A. 1r = . B. 2r = . C. 2
3

r = . D. 4
3

r = . 

Câu 5: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm ( )'f x  liên tục trên R . Tính ( ) ( )
2021

2018

2020

2019 'I f x f x dx= ∫  bằng:

 
A. 2021 2021(2020) (2021).I f f= −  B. ( ) ( )2020 20202020 2021I f f= −  
C. ( ) ( )2019 20192021 2020I f f= −  D. ( ) ( )2019 20192020 2021I f f= −  cm. 

Câu 6: Biết 
1

0
( )f x dx a=∫  và 

3

1
( )f x dx b=∫ . Khi đó 

3

0
( )f x dx∫ . 

A. a b+ . B. a b− . C. ab . D. b a− . 
Câu 7: Cho biết hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ).f x Tìm ( )2 1 dI f x x = + ∫  

là 

A. ( )2 ,I F x x C C= + +  là hằng số. B. ( )2 ,I F x x C C= + +  là hằng số. 

C. ( )2 ,I xF x x C C= + +  là hằng số. D. ( )2 1 ,I F x C C= + +  là hằng số. 

Câu 8: Biết ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( ) 4
1 2

f x
x

=
+

và ( )0 2.F = Tìm ( )2 .F  

A. ( )2 ln 25 2.F = +  B. ( )2 4ln5 2.F = +  C. ( ) ( )2 5 1 ln 2 .F = +  D. ( )2 2ln5 4.F = +  

Câu 9: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có họ tất cả các nguyên hàm là hàm số ( ) ,
ln

xaF x C
a

= +

( 0, 1,a a C> ≠  là hằng số). 

A. ( ) .xf x a=  B. ( ) 1 .f x
x

=  C. ( ) ln .f x x=  D. ( ) .af x x=  

Câu 10: Xét ( )f x  là một hàm số tùy ý liên tục trên khoảng K  và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm 

( )f x . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( ) ( )' , ,f x F x C x K= + ∀ ∈ với C  là hằng số B. ( ) ( )' ,F x f x x K= ∀ ∈  

C. ( ) ( )' , ,F x f x C x K= + ∀ ∈ với C  là hằng số D. ( ) ( )' ,F x f x x K= ∀ ∈  
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Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên [ ];a b . Tìm khẳng định sai: 

A. ( ) ( )
b b

a a

f x dx f y dy=∫ ∫  B. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx= −∫ ∫  

C. ( ) ( ) *,
b b

a a

kf x dx k f x dx k= ∀ ∈∫ ∫   D. ( ) ( ) *,
b b

a a

f x dx f kx dx k= ∀ ∈∫ ∫   

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho mặt cầu ( ) ( ) ( )2 22: 1 3 4.S x y x+ + + − =  Tìm tâm I  

và bán kính r  của mặt cầu ( )S  

A. ( )1;0; 3 , 4I r− =  B. ( )1;0;3 , 2I r− =  C. ( )1;0;3 , 4I r− =  D. ( )1;0; 3 , 2I r− =  

Câu 13: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn [ ];a b  có đồ thị như hình vẽ sau. Khi đó 
mệnh đề nào sau đây là đúng. 

A. ( )
b

a

f x dx∫  là diện tích tam giác cong .ABP   

B. ( )
b

a

f x dx∫  là độ dài đoạn thẳng .BP  

C. ( )
b

a

f x dx∫  là diện tích hình thang cong .ABMN  

D. ( )
b

a

f x dx∫  là diện tích hình chữ nhật .APMN  

Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Nếu hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn [ ];a b  thì [ ]( ) 0; ; .
b

a

f x dx x a b> ∀ ∈∫  

B. Nếu hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn [ ];a b  thì [ ]( ) 0; ; .
b

a

f x dx x a b< ∀ ∈∫  

C. Nếu hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn [ ];a b  thì [ ]( ) 0; ; .
b

a

f x dx x a b≥ ∀ ∈∫  

D. Nếu hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn [ ];a b  thì [ ]( ) 0; ; .
b

a

f x dx x a b≤ ∀ ∈∫  

Câu 15: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]0;1 , hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 
( )f x . Khi đó hiệu số (0) (1)F F−  bằng: 

A. 
0

1

( ) .f x dx∫  B. 
0

1

( ) .F x dx∫  C. 
1

0

( ) .F x dx∫  D. 
1

0

( ) .f x dx∫  

Câu 16: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 4 xf x x xe= +  là 

A. 51 ,
5

xx xe C+ + C  là hằng số. B. ( )34 1 ,xx x e C+ − + C  là hằng số. 

C.  ( )51 1 ,
5

xx x e C+ + + C  là hằng số. D.  ( )51 1 ,
5

xx x e C+ − + C  là hằng số. 

Câu 17: Cho hàm số ( )F x liên tục trên đoạn [ ];a b  và ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( )f x .Trong 
các khẳng định sau, khẳng định nào SAI? 

A. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx= −∫ ∫ . B. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . C. ( ) 0
a

a

f x dx =∫ . D. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ . 
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Câu 18: Kết quả tính tích phân ( )
1

0

2 + 3 e dxI x x= ∫ được viết dưới dạng +I ae b= , với ,a b là các số 

nguyên. Khẳng định nào sau đây đúng? 
A. 3 3 28a b+ = . B. . 3a b = . C. 2 1a b+ = . D. 2a b− = . 

Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  mặt cầu ( )S  có tâm ( )1;4;2I  và có thể tích 
972 .V π=  Khi đó phương trình mặt cầu ( )S  là: 

A. ( ) ( ) ( )2 2 21 4 2 81x y z− + + + + = . B. ( ) ( ) ( )2 2 21 4 2 81x y z+ + − + − = . 

C. ( ) ( ) ( )2 2 21 4 2 81x y z− + − + − = . D. ( ) ( ) ( )2 2 21 4 2 81.x y z− + + + − =  
Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  mặt phẳng ( )α  chứa trục Oz  và đi qua điểm 

( )2; 3;5P −  có phương trình là: 
A. ( ) : 2 3 0x yα + = . B. ( ) : 2 3 0x yα − = . C. ( ) : 3 2 0x yα + = . D. ( ) : 2 0y zα + = . 

Câu 21: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )42 1f x x= −  là: 

A. ( )38 2 1 ,x C− +  với C  là hằng số. B. ( )34 2 1 ,x C− +  với C  là hằng số. 

C. 
( )32 1

,
10
x

C
−

+  với C  là hằng số. D. 
( )32 1

,
5

x
C

−
+  với C  là hằng số. 

Câu 22: Hàm số siny x=  có một nguyên hàm là: 
A. cot x− . B. cos x− . C. tan x . D. cos x . 

Câu 23: Xét ( )53 44 3x x dx−∫ . Bằng cách đặt 44 3u x= − , khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 51
4

I u du= ∫ . B. 51
12

I u du= ∫ . C. 5I u du= ∫ . D. 51
16

I u du= ∫ . 

Câu 24: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm là hàm số ( )'f x  liên tục trên khoảng K , với C  là hằng số. 
Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. ( ) ( )' ' ,f x dx f x C x K= + ∀ ∈∫ . B. ( ) ( )' ,f x dx f x C x K= + ∀ ∈∫ . 

C. ( ) ( ) ,f x dx f x C x K= + ∀ ∈∫ . D. ( ) ( )' ,f x dx f x C x K= + ∀ ∈∫ . 

Câu 25: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi , ,A B C  là hình chiếu của điểm ( )1;2; 2M − −  lên các 

trục toạ độ. Tìm phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua các điểm , ,A B C . 
A. 2 2 0x y z− + − − =  B. 2 2 0x y z− + − + = . C. 2 2 0x y z− + + − = . D. 2 2 0x y z− − − + = . 

Câu 26: Cho ( ) ( )
1 1

0 0

3; 2f x dx g x dx= =∫ ∫ , khi đó ( ) ( )
1

0

f x g x dx − ∫  bằng: 

A. -1 B. 6 C. 1 D. 5 
Câu 27: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( )'f x  liên tục trên đoạn [ ]0;2  và thoả mãn 

( ) ( )0 1; 2 5f f= = . Giá trị ( )
2

0

'f x dx∫  bằng. 

A. 4 B. 6 C. -6 D. 4 

Câu 28: Cho 
2

2

0

sin cosI x xdx

π

= ∫  nếu đặt sint x= , thì trong các khẳng định sau, khẳng định nào SAI? 

A. cosdt xdx= . B. 
13

0
3
tI = . C. 

3 2

0
3
tI

π

= . D. 
1

2

0
I t dt= ∫ . 
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Câu 29: Cho điểm ( )1;2;4M ,hình chiếu vuông góc của điểm M  lên mặt phẳng ( )Oxz  là 

A. ( )2;0;4M ′ . B. ( )1;0;4M ′ . C. ( )1;0;0M ′ . D. ( )1;2;0M ′ . 

Câu 30: Cho ( ) ( ),f x g x  là các hàm liên tục trên  . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI? 

A. ( ) ( ). ,k f x dx k f x dx k=∫ ∫  là hằng số khác 0 . B. ( ) ( ) ( ) ( ). .f x g x dx f x dx g x dx=∫ ∫ ∫ . 

C. ( ) ( ) ( ) ( ).f x g x dx f x dx g x dx+ = +  ∫ ∫ ∫ . D. ( ) ( ) ( ) ( ).f x g x dx f x dx g x dx− = −  ∫ ∫ ∫ . 

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho ba điểm ( ) ( ) ( )1;2; 1 , 2; 1;3 , 2;3;3 .A B C− − −  Điểm

( ); ;M a b c  là đỉnh thứ tư của hình bình hành ,ABCM  khi đó 2 2 2P a b c= + −  có giá trị bằng 
A. 42.  B. 50.−  C. 48.−  D. 44.  

Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho hai mặt phẳng ( ) : 3 0,P x y z+ + − =  

( ) : 1 0.Q x y z− + − =  Viết phương trình mặt phẳng ( )R  vuông góc với cả ( )P  và ( )Q  sao cho 

khoảng cách từ điểm O  đến mặt phẳng ( )R  bằng 2.  

A. 
2 0

.
2 0

x z
x z

− + =
 − − =

 B. 
4 0

.
4 0

x z
x z

− + =
 − − =

 C. 
2 0

.
2 0

x y
x y

− + =
 − − =

 D. 
4 0

.
4 0

x y
x y

− + =
 − − =

 

Câu 33: Mặt phẳng ( ) : 5 4 1 0P x z− + =  có một vectơ pháp tuyến n


 là 

A. ( )5; 4;0 .n −


 B. ( )5;0; 4 .n −


 C. ( )5; 4;1 .n −


 D. ( )5;0;1 .n


 
Câu 34: Nếu hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên ,K  với mỗi hằng số .C  Trong các 

mệnh đề sau: 
( ) ( ) ( ).I G x F x C= +  cũng là một nguyên hàm của ( )f x  trên .K  

( ) ( ) ( ). .II G x C F x=  cũng là một nguyên hàm của ( )f x  trên .K  

( ) ( ) ( ).III G x F x C= −  cũng là một nguyên hàm của ( )f x  trên .K  
Các mệnh đề đúng là 
A. Chỉ ( )I  đúng. B. ( ) ( ) ( ), ,I II III đúng. C. ( ) ( ),I II đúng. D. ( ) ( ),I III đúng. 

Câu 35: Cho 
1

5 2

0

1 .I x x dx= −∫  Nếu dặt 21t x= −  thì I bằng 

A. ( )
0

1

1 .I t t dt= −∫  B. ( )
1

22 2

0

1 .I t t dt= −∫  C. ( )
0

4 2

1

.I t t dt= −∫  D. ( )
1

2

0

1 .I t t dt= −∫  

II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 36:  (1,0 điểm) Cho hàm số ( )f x  có họ nguyên hàm ( ) ( )2 , , .F x x bx c b c= + + ∈  Biết ( )1 3,F ′ =  

tính ( )2 .f  

Câu 37:  (0,5 điểm) Cho hàm số ( )f x thỏa mãn ( ) ( )'
2

1 1 ,
2 xf x f x

e
+ = biết ( )0 1.f =  Tìm hàm số

( ).f x  

Câu 38:  (0,5 điểm) Tính 
1

2

0

ln 1I x dx= +∫  

Câu 39:  (1,0 điểm) Trong không ngian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm ( )1;2;3M . Viết phương trình mặt 
phẳng (P) đi qua M và cắt trục , ,x Ox y Oy z Oz′ ′ ′ lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho 

2 3OA OB OC= =  
---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1: Để tính cos dI x x x= ∫  theo phương pháp nguyên hàm từng phần, ta đặt , cos .u x dv xdx=  =  Lúc 

đó, hãy chọn khẳng định đúng 
A. cos sin .I x x xdx= + ∫   B. cos sin .I x x xdx= − ∫  

C. sin sin .I x x xdx= − ∫   D. sin sin .I x x xdx= + ∫  
Lời giải 

Chọn C 

Đặt 
cos sin

u x du dx
dv xdx v x

= = 
⇒ = =   

suy ra sin sin .I x x xdx= − ∫  

Câu 2: Cho tích phân 
1

2
0 4

dxI
x

=
−

∫  đặt 2sin .x t=  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
6

0

.I dt

π

= ∫  B. 
6

0

.I tdt

π

= ∫  C. 
6

0

1 .I dt
t

π

= ∫  D. 
3

0

.I dt

π

= ∫  

Lời giải 
Chọn A 

2sin 2cosx t dx tdt= ⇒ = . Đổi cận: 0 0; 1
6

x t x t π
= ⇒ =    = ⇒ =  

6 6

2
0 0

2cos
4 4sin

tI dt dt
t

π π

= =
−

∫ ∫  

Câu 3: Cho vectơ (1; 3;4),a −
  tìm vectơ b



 cùng phương với vectơ .a  
A. (2; 6; 8).b = − −


 B. ( 2; 6;8).b = − −


 C. ( 2;6;8).b = −


 D. ( 2;6; 8).b = − −


 
Lời giải 

Chọn D 
Chọn 2 ( 2;6; 8).b a= − = − −



  
Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz . Tính bán kính r  của mặt cầu ( )S  có tâm ( )2;1; 1I −  

và tiếp xúc với mặt phẳng ( ) : 2 2 3 0x y zα − − + = . 

A. 1r = . B. 2r = . C. 2
3

r = . D. 4
3

r = . 

Lời giải 
ChọnB 

( )2.2 2.1 1 3
2

4 4 1
r

− − − +
= =

+ +
. 

Câu 5: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm ( )'f x  liên tục trên R . Tính ( ) ( )
2021

2018

2020

2019 'I f x f x dx= ∫  bằng:

 
A. 2021 2021(2020) (2021).I f f= −  B. ( ) ( )2020 20202020 2021I f f= −  
C. ( ) ( )2019 20192021 2020I f f= −  D. ( ) ( )2019 20192020 2021I f f= −  cm. 

Lời giải 
Chọn C 
Đặt ( ) ( )'u f x du f x dx= ⇒ = . 



ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II –  TOÁN  12 

  Page 6 
Sưu tầm và biên soạn 

( )

( ) ( )
( )

( )
( )

( ) ( )
2021 2019

2018 2019 2019 2019

2020

2021 2021
2019 2019. 2021 2020

2019 2020 2020

f

f

f fuI u du u f f
f f

= = = = −∫  

Câu 6: Biết 
1

0
( )f x dx a=∫  và 

3

1
( )f x dx b=∫ . Khi đó 

3

0
( )f x dx∫ . 

A. a b+ . B. a b− . C. ab . D. b a− . 
Lời giải 

Chọn A 
3 1 3

0 0 1
( ) ( ) ( )f x dx f x dx f x dx a b= + = +∫ ∫ ∫ . 

Câu 7: Cho biết hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ).f x Tìm ( )2 1 dI f x x = + ∫  
là 

A. ( )2 ,I F x x C C= + +  là hằng số. B. ( )2 ,I F x x C C= + +  là hằng số. 

C. ( )2 ,I xF x x C C= + +  là hằng số. D. ( )2 1 ,I F x C C= + +  là hằng số. 
Lời giải 

Chọn A 
Ta có ( ) ( ) ( )2 1 d 2 d d 2 ,I f x x f x x x F x x C C = + = + = + + ∫ ∫ ∫  

là hằng số. 

Câu 8: Biết ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( ) 4
1 2

f x
x

=
+

và ( )0 2.F = Tìm ( )2 .F  

A. ( )2 ln 25 2.F = +  B. ( )2 4ln5 2.F = +  

C. ( ) ( )2 5 1 ln 2 .F = +  D. ( )2 2ln5 4.F = +  
Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( ) ( ) 4 1d d 4. ln |1 2 | 2ln |1 2 | .
1 2 2

F x f x x x x C x C
x

= = = + + = + +
+∫ ∫  

Mà ( )0 2 2.F C= ⇒ =  Vậy ( )2 2ln5 2 ln 25 2.F = + = +  

Câu 9: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có họ tất cả các nguyên hàm là hàm số ( ) ,
ln

xaF x C
a

= +

( 0, 1,a a C> ≠  là hằng số). 

A. ( ) .xf x a=  B. ( ) 1 .f x
x

=  C. ( ) ln .f x x=  D. ( ) .af x x=  

Lời giải 
Chọn A 

Ta có ( ) ( )d a d ,
ln

x
x aF x f x x x C

a
= = = +∫ ∫ ( 0, 1,a a C> ≠  là hằngsố). 

Câu 10: Xét ( )f x  là một hàm số tùy ý liên tục trên khoảng K  và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm 

( )f x . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( ) ( )' , ,f x F x C x K= + ∀ ∈ với C  là hằng số B. ( ) ( )' ,F x f x x K= ∀ ∈  

C. ( ) ( )' , ,F x f x C x K= + ∀ ∈ với C  là hằng số D. ( ) ( )' ,F x f x x K= ∀ ∈  
Lời giải 

Chọn D 
Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên [ ];a b . Tìm khẳng định sai: 

A. ( ) ( )
b b

a a

f x dx f y dy=∫ ∫  B. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx= −∫ ∫  

C. ( ) ( ) *,
b b

a a

kf x dx k f x dx k= ∀ ∈∫ ∫   D. ( ) ( ) *,
b b

a a

f x dx f kx dx k= ∀ ∈∫ ∫   
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Lời giải 
Chọn D 

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho mặt cầu ( ) ( ) ( )2 22: 1 3 4.S x y x+ + + − =  Tìm tâm I  

và bán kính r  của mặt cầu ( )S  

A. ( )1;0; 3 , 4I r− =  B. ( )1;0;3 , 2I r− =  C. ( )1;0;3 , 4I r− =  D. ( )1;0; 3 , 2I r− =  
Lời giải 

Chọn B 
Câu 13: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn [ ];a b  có đồ thị như hình vẽ sau. Khi đó 

mệnh đề nào sau đây là đúng. 

 

A. ( )
b

a

f x dx∫  là diện tích tam giác cong .ABP  

B. ( )
b

a

f x dx∫  là độ dài đoạn thẳng .BP  

C. ( )
b

a

f x dx∫  là diện tích hình thang cong .ABMN  

D. ( )
b

a

f x dx∫  là diện tích hình chữ nhật .APMN  

Lời giải 
Chọn C 

Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Nếu hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn [ ];a b  thì [ ]( ) 0; ; .
b

a

f x dx x a b> ∀ ∈∫  

B. Nếu hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn [ ];a b  thì [ ]( ) 0; ; .
b

a

f x dx x a b< ∀ ∈∫  

C. Nếu hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn [ ];a b  thì [ ]( ) 0; ; .
b

a

f x dx x a b≥ ∀ ∈∫  

D. Nếu hàm số ( )y f x=  liên tục và không âm trên đoạn [ ];a b  thì [ ]( ) 0; ; .
b

a

f x dx x a b≤ ∀ ∈∫  

Lời giải 
Chọn C 

Câu 15: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]0;1 , hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 
( )f x . Khi đó hiệu số (0) (1)F F−  bằng: 
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A. 
0

1

( ) .f x dx∫  B. 
0

1

( ) .F x dx∫  C. 
1

0

( ) .F x dx∫  D. 
1

0

( ) .f x dx∫  

Lời giải 
Chọn A 
0

0

1
1

( ) ( ) (0) (1).f x dx F x F F= = −∫  

Câu 16: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 4 xf x x xe= +  là 

A. 51 ,
5

xx xe C+ + C  là hằng số. B. ( )34 1 ,xx x e C+ − + C  là hằng số. 

C. ( )51 1 ,
5

xx x e C+ + + C  là hằng số. D. ( )51 1 ,
5

xx x e C+ − + C  là hằng số. 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có ( ) ( )4 xf x dx x xe dx= +∫ ∫ 4 xx dx xe dx= +∫ ∫  

Đặt x x

u x du dx
dv e dx v e

= = 
⇒ = = 

 

( ) ( )51
5

x xf x dx x xe e dx= + −∫ ∫ ( )5 51 1 1
5 5

x x xx xe e C x x e C= + − + = + − + . 

Câu 17: Cho hàm số ( )F x liên tục trên đoạn [ ];a b  và ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( )f x .Trong 
các khẳng định sau, khẳng định nào SAI? 

A. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx= −∫ ∫ . B. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . 

C. ( ) 0
a

a

f x dx =∫ .  D. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 18: Kết quả tính tích phân ( )
1

0

2 + 3 e dxI x x= ∫ được viết dưới dạng +I ae b= , với ,a b là các số 

nguyên. Khẳng định nào sau đây đúng? 
A. 3 3 28a b+ = . B. . 3a b = . C. 2 1a b+ = . D. 2a b− = . 

Lời giải 
Chọn C 

Điều kiện: a , b ∈ . Đặt 
2 3

d e dx

u x
v x
= +


=

d 2d
ex

u x
v

=
⇒ 

=
. 

( )
1

0

2 + 3 e dxx x⇒ ∫ ( )
1

1

0
0

= 2 + 3 e 2 e dx xx x− ∫ ( ) 1

0
= 2 1 exx + = 3e -1 = +ae b . 

= 3
= -1

a
b


⇒ 


. Vậy a+2b = 1 .

 
Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  mặt cầu ( )S  có tâm ( )1;4;2I  và có thể tích 

972 .V π=  Khi đó phương trình mặt cầu ( )S  là: 

A. ( ) ( ) ( )2 2 21 4 2 81x y z− + + + + = . B. ( ) ( ) ( )2 2 21 4 2 81x y z+ + − + − = . 

C. ( ) ( ) ( )2 2 21 4 2 81x y z− + − + − = . D. ( ) ( ) ( )2 2 21 4 2 81.x y z− + + + − =  
Lời giải 
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Chọn C 

Ta có 34972 972 9.
3

V R Rπ π π= ⇔ = ⇔ =  

Mặt cầu ( )S  có phương trình mặt cầu ( )S  là: ( ) ( ) ( )2 2 21 4 2 81x y z− + − + − = . 
Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  mặt phẳng ( )α  chứa trục Oz  và đi qua điểm 

( )2; 3;5P −  có phương trình là: 
A. ( ) : 2 3 0x yα + = . B. ( ) : 2 3 0x yα − = . C. ( ) : 3 2 0x yα + = . D. ( ) : 2 0y zα + = . 

Lời giải 
Chọn C 
Mặt phẳng ( )α  chứa trục Oz  và đi qua điểm ( )2; 3;5P − nên ( )α có vectơ pháp tuyến 

( ); 3;2,0 .n k OP = = 
  

 
Vậy phương trình ( ) : 3 2 0x yα + = . 

Câu 21: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )42 1f x x= −  là: 

A. ( )38 2 1 ,x C− +  với C  là hằng số. B. ( )34 2 1 ,x C− +  với C  là hằng số. 

C. 
( )32 1

,
10
x

C
−

+  với C  là hằng số. D. 
( )32 1

,
5

x
C

−
+  với C  là hằng số. 

Lời giải 
Chọn C 

( ) ( ) ( ) ( )5 5
4 2 1 2 112 1

2 5 10
x x

f x dx x dx C C
− −

= − = + = +∫ ∫  với C  là hằng số. 

Câu 22: Hàm số siny x=  có một nguyên hàm là: 
A. cot x− . B. cos x− . C. tan x . D. cos x . 

Lời giải 
Chọn B 

sin cosxdx x C= − +∫ . 

Câu 23: Xét ( )53 44 3x x dx−∫ . Bằng cách đặt 44 3u x= − , khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 51
4

I u du= ∫ . B. 51
12

I u du= ∫ . C. 5I u du= ∫ . D. 51
16

I u du= ∫ . 

Lời giải 
Chọn D 

4 34 3 16u x du x dx= − ⇒ =  ( )53 4 514 3
16

I x x dx u du⇒ = − =∫ ∫ . 

Câu 24: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm là hàm số ( )'f x  liên tục trên khoảng K , với C  là hằng số. 
Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. ( ) ( )' ' ,f x dx f x C x K= + ∀ ∈∫ . B. ( ) ( )' ,f x dx f x C x K= + ∀ ∈∫ . 

C. ( ) ( ) ,f x dx f x C x K= + ∀ ∈∫ . D. ( ) ( )' ,f x dx f x C x K= + ∀ ∈∫ . 
Lời giải 

Chọn D 
Câu 25: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi , ,A B C  là hình chiếu của điểm ( )1;2; 2M − −  lên các 

trục toạ độ. Tìm phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua các điểm , ,A B C . 
A. 2 2 0x y z− + − − =  B. 2 2 0x y z− + − + = . 
C. 2 2 0x y z− + + − = . D. 2 2 0x y z− − − + = . 

Lời giải 
Các hình chiếu của điểm ( )1;2; 2M − − lên các trục toạ độ Ox, ,Oy Oz  có toạ độ là: 
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( ) ( ) ( )1;0;0 , 0;2;0 ; 0;0; 2A B C− −  

Mặt phẳng đi qua ba điểm , ,A B C  có phương trình là 2 0
1

21
2 2

x xz y zy
⇔ − ++ + −= −

−
=

−
 

Câu 26: Cho 
( ) ( )

1 1

0 0

3; 2f x dx g x dx= =∫ ∫
, khi đó 

( ) ( )
1

0

f x g x dx−  ∫
 bằng: 

A. -1 B. 6 C. 1 D. 5 
Lời giải 

Chọn C 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

0 0 0

3 2 1f x g x dx f x dx g x dx− = − = − =  ∫ ∫ ∫  

Câu 27: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( )'f x  liên tục trên đoạn [ ]0;2  và thoả mãn 

( ) ( )0 1; 2 5f f= = . Giá trị ( )
2

0

'f x dx∫  bằng. 

A. 4 B. 6 C. -6 D. 4 
Lời giải 

Chọn D 

( ) ( ) ( ) ( )
2

2

0
0

' 2 0 4f x dx f x f f= = − =∫  

Câu 28: Cho 
2

2

0

sin cosI x xdx

π

= ∫  nếu đặt sint x= , thì trong các khẳng định sau, khẳng định nào SAI? 

A. cosdt xdx= . B. 
13

0
3
tI = . C. 

3 2

0
3
tI

π

= . D. 
1

2

0
I t dt= ∫ . 

Lời giải 
Chọn C 
đặt sint x= cosdt xdx⇒ =  

Đổi cận: 0 0; 1.
2

x t x t= → = = → =
π Vậy 

11 3
2

0 0
3
tI t dt= =∫ . 

Câu 29: Cho điểm ( )1;2;4M ,hình chiếu vuông góc của điểm M  lên mặt phẳng ( )Oxz  là 

A. ( )2;0;4M ′ . B. ( )1;0;4M ′ . C. ( )1;0;0M ′ . D. ( )1;2;0M ′ . 
Lời giải 

Chọn B 
Câu 30: Cho ( ) ( ),f x g x  là các hàm liên tục trên  . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI? 

A. ( ) ( ). ,k f x dx k f x dx k=∫ ∫  là hằng số khác 0 . 

B. ( ) ( ) ( ) ( ). .f x g x dx f x dx g x dx=∫ ∫ ∫ . 

C. ( ) ( ) ( ) ( ).f x g x dx f x dx g x dx+ = +  ∫ ∫ ∫ . 

D. ( ) ( ) ( ) ( ).f x g x dx f x dx g x dx− = −  ∫ ∫ ∫ . 
Lời giải 

Chọn B 
Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho ba điểm ( ) ( ) ( )1;2; 1 , 2; 1;3 , 2;3;3 .A B C− − −  Điểm

( ); ;M a b c  là đỉnh thứ tư của hình bình hành ,ABCM  khi đó 2 2 2P a b c= + −  có giá trị bằng 
A. 42.  B. 50.−  C. 48.−  D. 44.  



ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II –  TOÁN  12 

  Page 11 
Sưu tầm và biên soạn 

Lời giải 
Chọn D 

Tứ giác ABCM là hình bình hành khi và chỉ khi: ( )
2 1 2 3
3 2 1 6.

13 1 3

a a
CM BA b b

cc

+ = − = − 
 = ⇔ − = − − ⇔ = 
  = −− = − − 

 

 

Suy ra: ( ) ( )2 22 2 2 23 6 1 44.P a b c= + − = − + − − =  Vậy, chọn đáp án D. 
Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho hai mặt phẳng ( ) : 3 0,P x y z+ + − =  

( ) : 1 0.Q x y z− + − =  Viết phương trình mặt phẳng ( )R  vuông góc với cả ( )P  và ( )Q  sao cho 

khoảng cách từ điểm O  đến mặt phẳng ( )R  bằng 2.  

A. 
2 0

.
2 0

x z
x z

− + =
 − − =

 B. 
4 0

.
4 0

x z
x z

− + =
 − − =

 C. 
2 0

.
2 0

x y
x y

− + =
 − − =

 D. 
4 0

.
4 0

x y
x y

− + =
 − − =

 

Lời giải 
Chọn A 
Hai mặt phẳng ( ) ( ),P Q  có vectơpháp tuyến lần lượt là: ( ) ( )1 21;1;1 , 1; 1;1 .n n −

 

 
Vì mặt phẳng ( )R  vuông góc với cả hai mặt phẳng ( )P  và ( )Q nên mặt phẳng ( )R  có một 
vectơ pháp tuyến là 

( )1 2, 2;0; 2n n n = = − 
  

 
Hay mặt phẳng ( )R có một vectơ pháp tuyến là ( )1;0; 1 .n′ −



 Suy ra phương trình mặt phẳng 

( )R  có dạng: 0.x z D− + =  
Mặt khác, ta có: 

( )( ) 2
, 2 2 2 .

22
DD

d O R D
D

=
= ⇔ = ⇔ = ⇔  = −

 

Vậy có hai mặt phẳng thỏa yêu cầu bài toán là: ( ) ( )1 2: 2 0, : 2 0.R x z R x z− + = − − =  

Câu 33: Mặt phẳng ( ) : 5 4 1 0P x z− + =  có một vectơ pháp tuyến n


 là 

A. ( )5; 4;0 .n −


 B. ( )5;0; 4 .n −


 C. ( )5; 4;1 .n −


 D. ( )5;0;1 .n


 
Lời giải 

Chọn B 
Dựa vào phương trình mặt phẳng ( )P ta thấy mặt phẳng ( )P có một vectơ pháp tuyến là 

( )5;0; 4 .n −


 
Vậy, chọn đáp án B. 

Câu 34: Nếu hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên ,K  với mỗi hằng số .C  Trong các 
mệnh đề sau: 
( ) ( ) ( ).I G x F x C= +  cũng là một nguyên hàm của ( )f x  trên .K  

( ) ( ) ( ). .II G x C F x=  cũng là một nguyên hàm của ( )f x  trên .K  

( ) ( ) ( ).III G x F x C= −  cũng là một nguyên hàm của ( )f x  trên .K  
Các mệnh đề đúng là 
A. Chỉ ( )I  đúng. B. ( ) ( ) ( ), ,I II III đúng. 

C. ( ) ( ),I II đúng. D. ( ) ( ),I III đúng. 
Lời giải 

Chọn D 
Theo định nghĩa về nguyên hàm thì ( )I  và ( )III  là đúng, ( )II  sai. 



ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II –  TOÁN  12 

  Page 12 
Sưu tầm và biên soạn 

Câu 35: Cho 
1

5 2

0

1 .I x x dx= −∫  Nếu dặt 21t x= −  thì I bằng 

A. ( )
0

1

1 .I t t dt= −∫  B. ( )
1

22 2

0

1 .I t t dt= −∫  C. ( )
0

4 2

1

.I t t dt= −∫  D. ( )
1

2

0

1 .I t t dt= −∫  

Lời giải 
Chọn B 
Đặt 22 21 1 2 2 .t x t x tdt xdx xdx tdt= − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ = −  Đổi cận : 

0 1; 1 0.x t x t= ⇒ = = ⇒ =  

Suy ra ( ) ( ) ( )
1 1 0 1

2 2 25 2 2 2 2 2 2

0 0 1 0

1 1 1 1 .I x x dx x x xdx t t tdt t t dt= − = − = − − = −∫ ∫ ∫ ∫
 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 36:  (1,0 điểm) Cho hàm số ( )f x  có họ nguyên hàm ( ) ( )2 , , .F x x bx c b c= + + ∈  Biết ( )1 3,F ′ =  

tính ( )2 .f  
Lời giải 

Ta có: ( ) ( )' 2 .f x F x x b= = +  Mà ( )' 1 3 2.1 3 1F b b= ⇔ + = ⇔ =  
Do đó: ( )2 2.2 1 5f = + =  

Câu 37:  (0,5 điểm) Cho hàm số ( )f x thỏa mãn ( ) ( )'
2

1 1 ,
2 xf x f x

e
+ = biết ( )0 1.f =  Tìm hàm số

( ).f x  
Lời giải 

Ta có: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

' 2 2 '
2

' '2 2 2

1 1 2 2
2

2 2 2

x x
x

x x x

f x f x e f x e f x
e

e f x e f x dx dx e f x x C

+ = ⇔ + =

   ⇔ = ⇔ = ⇔ = +   ∫ ∫
 

Mà ( )0 1f =  nên ( )2.0. 0 2.0 1e f C C= + ⇔ =  
Do đó: ( ) ( )2

2
2 12 1x

x
xe f x x f x
e

+
= + ⇒ =  

Câu 38:  (0,5 điểm) Tính 
1

2

0

ln 1I x dx= +∫  

Lời giải 

Đặt 
2

2ln 1
1

xu x du dx
x

dv dx v x

 = + ⇒ =
+

 = ⇒ =

 

Lúc đó: 
1 1 12 21

2
2 2 2

0 0 0 0
1

1
20

0

1 1 1 1 1ln 1 ln 2 ln 2 1
1 2 1 2 1

1 1 1ln 2 ln 2 1
2 1 2

x xI x x dx dx dx
x x x

x dx A
x

+ −  = + − = − = − − + + + 

= − + = − +
+

∫ ∫ ∫

∫
 

Tính 
1

2
0

1
1

A dx
x

=
+∫  
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Đặt tan
2 2

x t tπ π− = < < 
 

( )21 tan .dx t dt⇒ = + Đổi cận : 
0 0

1
4

x t

x t π
= ⇒ =

= ⇒ =
 

Do đó : 
( )24 4

4
2 0

0 0

1 tan
1 tan 4

t
A dt dt t

t

π π
π π+

= = = =
+∫ ∫  

Vậy : 1 ln 2 1
2 4

I π
= − +  

Câu 39:  (1,0 điểm) Trong không ngian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm ( )1;2;3M . Viết phương trình mặt 
phẳng (P) đi qua M và cắt trục , ,x Ox y Oy z Oz′ ′ ′ lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho 

2 3OA OB OC= =  
Lời giải 

Gọi ( ) ( ) ( );0;0 ; 0; ;0 ; 0;0;A a B b C c  

Từ giả thiết ta có: 2 3a b c= =  

Phương trình mặt phẳng ( ) : 1x y zABC
a b c

+ + = . 

Vì ( ) ( )1;2;3M ABC∈ nên ta có : ( )1 2 3 1 *
a b c

+ + =  

+ Xét trường hợp 2 3a b c= =  

Thay vào (*) ta có 1414 7;
3

a b c= ⇒ = =  

Lúc đó : Phương trình mặt phẳng ( ) 3: 1 2 3 14 0
14 7 14
x y zABC x y z+ + = ⇔ + + − = . 

+ Xét trường hợp 2 3a b c= − =  
Thay vào (*) ta có 6 3; 2a b c= ⇒ = − =  

Lúc đó : Phương trình mặt phẳng ( ) : 1 2 3 6 0
6 3 2
x y zABC x y z+ + = ⇔ − + − =

−
. 

+ Xét trường hợp 2 3a b c= = −  

Thay vào (*) ta có 44 2;
3

a b c= − ⇒ = − =  

Lúc đó : Phương trình mặt phẳng ( ) 3: 1 2 3 4 0
4 2 4
x y zABC x y z+ + = ⇔ + − + =

− −
. 

+ Xét trường hợp 2 3a b c= − = −  
Thay vào (*) ta có 12 6; 4a b c= − ⇒ = =  

Lúc đó : Phương trình mặt phẳng ( ) 3: 1 2 3 12 0
12 6 4
x y zABC x y z+ + = ⇔ − − + =

−
. 

---------- HẾT ---------- 
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 04 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7 điểm) 

Câu 1: Tính tích phân 
2

2

1

1 dI x x x= −∫  bằng cách đặt 2 1.u x= −  Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. 
2

1

.= ∫I udu  B. 1 27.
3

=I  C. 
3 3
2

0

1 .
3 |=I u  D. 

3

0

1 .
2

= ∫I udu  

Câu 2: Biết 
2

2
0

11 ln3 ln 5.
4 3

dx a b c
x x

 
+ = + + + + 

∫  Tính giá trị 2 .T a b c= + +  

A. 1.= −T  B. 3.= −T  C. 2.=T  D. 1.=T  
Câu 3: Tìm họ nguyên hàm của hàm số 2( ) cos .f x x=  

A. 1 1 sin 2 .
2 4

+ +x x C  B. 
3cos .

3
+

x C  C. sin 2 .− +x C  D. 1 1 sin 2 .
2 4

− +x x C  

Câu 4: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên   và có ( ) ( )
2 5

0 2

d 2; d 8.f x x f x x= =∫ ∫  Tính ( )
5

0

d .f x x∫  

A. 6.I =  B. 4.I =  C. 6.I = −  D. 10.I =  

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ) : 3 1 0,P x y z+ − + =  vectơ nào sau đây 

không phải là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )?P  
A. ( )1; 3;1 .n = − −
  B. ( )1;3; 1 .n = −

  C. ( )2;3; 2 .n = −


 D. ( )2;6; 2 .n = −
  

Câu 6: Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) .sinf x x x=  và 3.
2

F π  = 
 

 Tìm ( ).F x  

A. ( ) cos sin 2.F x x x x= − − +  B. ( ) cos sin 3.F x x x x= − +  

C. ( ) cos sin 3.F x x x x= − + +  D. ( ) cos sin 2.F x x x x= − + +  

Câu 7: Biết 
5

2

( ) 3= −∫ f x dx . Tính tích phân 
2

5

3 ( ) .= ∫I f x dx  

A. 9.= −I  B. 9.=I  C. 6.= −I  D. 6.=I  
Câu 8: Xét các hàm số ( )f x  và ( )g x  tùy ý, liên tục trên khoảng .K  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. [ ]( ) ( ) ( ) ( ) .+ = +∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx  B. [ ]( ) ( ) ( ) . ( ) .+ =∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx  

C. [ ]( ) ( ) ( ) ( ) .+ = −∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx  D. [ ]( ). ( ) ( ) . ( ) .=∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx  

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Ox ,yz  cho tam giác ABC  có ( )1; 2;2= −


AB  và ( )3; 4;6= −


AC

. Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC . 

A. 29.  B. 29.  C. 
29 .
2

 D. 2 29.  

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và ( )F x  là một nguyên hàm số ( ).f x  Biết ( )0 1F = −  

và ( )2 3.F =  Tính ( )
2

0

.I f x dx= ∫  

A. 2.I = −  B. 4.I = −  C. 4.I =  D. 2.I =  
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Câu 11: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2
1 .

cos
f x

x
=  

A. 
1 .

cos
C

x
− +  B. tan .x C+  C. cot .x C+  D. tan .x C− +  

Câu 12: Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 1f x
x

=  và ( )1 2.F =  Tìm ( ).F x  

A. ( ) ln 2 .F x x= +  B. ( ) ln 1.F x x= +  C. ( ) ln 2.F x x= +  D. ( ) ln .F x x=  

Câu 13: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 23f x x= . 

A. 
3 .x C+  B. 

23 .x C+  C. 
3

.
3
x C+  D. 6 .x C+  

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) : 2 3 2 0P x y z− − − =  và 

( ) : 2 0.Q x my nz+ + = Biết ( ) ( ),P Q  là hai mặt phẳng song song, tính m n+ . 

A. 2.−  B. 2.  C. 10.  D. 10.−  

Câu 15: Tính tích phân ( )
1

2

0

1 .I x dx= +∫  

A. 2.  B. 8 .
3  C. 7 .

3
 D. 7.  

Câu 16: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho điểm ( ); ;M a b c . Tìm tọa độ điểm N  là hình chiếu vuông 

góc của điểm M  trên mặt phẳng ( )Oxy . 

A. ( ); ;0 .a b  B. ( )0; ; .b c  C. ( );0; .a c  D. ( )0;0; .c  

Câu 17: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ];a b . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm số 

( )y f x= , trục hoành và hai đường thẳng ;x a x b= =  được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. ( ) .
a

b

S f x dx= ∫  B. ( ) .
b

a

S f x dx= ∫  C. ( ) .
b

a

S f x dx= ∫  D. ( ) .
b

a

S f x dx= ∫  

Câu 18: Trong không gian tọa độ Oxyz , điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng ( ) : 2 2 0P x y z+ − + = ? 

A. ( )1;1;3 .−  B. ( )1; 1;1 .−  C. ( )0;2;0 .  D. ( )0; 1;1 .−  

Câu 19: Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên  ,khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( )' 'F x f x=  B. ( ) ( )F x f x=  C. ( ) ( )'F x f x=  D. ( ) ( )'f x F x=  

Câu 20: Biết 
4

0

2sin 3 .
2

xdx a b

π

= +∫  Tính giá trị biểu thức T a b= +  

A. 1T = −  B. 2
3

T =  C. 1T =  D. 0T =  

Câu 21: Tính tích phân 
2

1

2xdx∫  

A. 2  B. 4  C. 5  D. 3  
 

Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt cầu có tâm ( )2;3; 1I −  và đi qua 

điểm ( )2;0; 1A − − . 
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A. ( ) ( ) ( )2 2 22 3 1 25x y z+ + + + − = . B. ( ) ( ) ( )2 2 22 3 1 5x y z+ + + + − = . 

C. ( ) ( ) ( )2 2 22 3 1 5x y z− + − + + = . D. ( ) ( ) ( )2 2 22 3 1 25x y z− + − + + = . 

Câu 23: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và ( )
6

2

6f x dx =∫ . Tính tích phân ( )
2

0

2 2I f x dx= +∫ . 

A. 6I = . B. 3I = . C. 9I = . D. 12I = . 

Câu 24: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) ln xf x
x

= . 

A. 21 .ln
2

x C+ . B. 2ln x C+ . C. 2

1 C
x

+ . D. 22 ln x C+ . 

Câu 25: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  . Khẳng định nào sau đây là đủng? 

A. 
1

1

( ) 1=∫ f x dx . B. 
1

1

( ) 9=∫ f x dx . C. 
1

1

( ) 3=∫ f x dx . D. 
1

1

( ) 0=∫ f x dx . 

Câu 26: Tính tích phân 2

0

cos2I x xdx
π

= ∫ bằng cách đặt 
2

cos2
u x
dv xdx

 =


=
. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 2

0
0

sin 2 .sin 2I x x x xdx
ππ

= − ∫ . B. 2

0
0

1 sin 2 .sin 2
2

I x x x xdx
ππ

= − ∫ . 

C. 2

0
0

sin 2 .sin 2I x x x xdx
ππ

= + ∫ . D. 2

00

1 sin 2 .sin 2
2

I x x x xdx
π π

= + ∫ . 

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm tọa độ tâm I  và bán kính R  của mặt cầu 
2 2 2( ) : ( 1) ( 2) 9S x y z− + + + = . 

A. ( )1;0; 2 ; 3− =I R . B. ( )1;0; 2 ; 3− − =I R . C. ( )1;0; 2 ; 9− − =I R . D. ( )1;0; 2 ; 9− =I R . 

Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )1;0;3 , 2; 1;4A B −  và mặt phẳng 

( ) : 4 2 1 0.P y z− + = Mặt phẳng ( )Q  đi qua ,A B  và vuông góc với mặt phẳng ( )P . Tìm toạ độ 

giao điểm của ( )Q  và trục tung. 

A. ( )0; 5;0− . B. ( )0;10;0 . C. ( )0; 10;0− . D. ( )0;5;0 . 

Câu 29: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]; .a b  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 

A. ( ) ( ) ( )d d d
b c c

a a b

f x x f x x f x x= +∫ ∫ ∫ . B. d d ,
b b

a a

k x k x k= ∀ ∈∫ ∫  . 

C. ( ) ( )d d
b b

a a

f x x f u u=∫ ∫ . D. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫ . 

Câu 30: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2 1.f x x x= +  

A. ( )2 22 1 1
3

x x C+ + + . B. 22 1
3

x C+ + . 

C. ( )2 21 1 1
3

x x C+ + + . D. 21 1
3

x C+ + . 

 
Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho ( 1;2;3).a = −

  Tìm tọa độ b


 biết rằng 2 .b a= −


  

A. (2;4;6).b =


 B.  C. (2; 4; 6).b = − −


 D. (2; 4;6).b = −


 ( 2;4;6).b = −

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Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD , với 
(0;0;3), (2;0;0), (0; 1;0), (1;2;3).A B C D−  Tính độ dài đường cao của tứ diện ABCD  xuất phát từ 

đỉnh .D  

A. 9 .
7

 B. 16 .
7

 C. 9 .
7

−  D. 10 .
7

 

Câu 33: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2 .xf x =  

A. 1.2 .xx C− +  B. 2 .x C+  C. 2 ln 2 .x C+  D. 2 .
ln 2

x

C+  

Câu 34: Biết f (u)du F(u) C  . Mệnh đề nào dưới đây đúng?   

A. 12 1 2 1
2

f ( x )dx F( x ) C    . B.  2 1 2 1f ( x )dx F( x ) C    . 

C. 2 1 2 1f ( x )dx F(x ) C    . D. 2 1 2 2 1f ( x )dx F( x ) C    . 

Câu 35: Hàm số F(x) s inx  là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây? 
A. ( ) sin=f x x . B. ( ) cos=f x x . C. ( ) sin= −f x x . D. ( ) cos= −f x x . 

II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 36:  (1,5 điểm) 

a) Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) ( )2

2

1 tan
.

cos
x

f x
x

+
=  

b) Xác định số thực a  biết ( )
1

2

0

3 3 1 3.I x ax x dx= + + =∫  

Câu 37:  (1,0 điểm) Cho hình nón tròn xoay ( )H  có đỉnh ,S  đáy là hình tròn có bán kính 3 ,R a=  đường 

sinh 5 .l a=  Hình trụ tròn xoay ( )H ′  có đáy là hình tròn có bán kính r a=  nội tiếp trong hình 

nón ( ).H  

a) Tính thể tích khối nón được giới hạn bởi hình nón ( ).H  

b) Tính thể tích phần không gian giới hạn bởi hình nón ( )H  và hình trụ ( ).H ′  

Câu 38: Cho hàm số ( )f x  luôn dương và ( ) ( ) ( )2 162f x xf x f x′+ =  với mọi [ )1;x∈ +∞ . Tính ( )2f  

biết ( )1 81f = . 

---------- HẾT ----------
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 

Câu 1: Tính tích phân 
2

2

1

1 dI x x x= −∫  bằng cách đặt 2 1.u x= −  Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. 
2

1

.= ∫I udu  B. 1 27.
3

=I  C. 
3 3
2

0

1 .
3 |=I u  D. 

3

0

1 .
2

= ∫I udu  

Lời giải 
Chọn A 

2
2

1

1 dI x x x= −∫  

Đặt 2 11 2 .
2

u x du xdx xdx du= − ⇒ = ⇒ =  

Đổi cận x   1 2 
 u   0 3 

3 3 3
3 32 2
0 0

0

1 1 2 1 1. 27.
2 2 3 3 3| |I udu u u⇒ = = = =∫  

Câu 2: Biết 
2

2
0

11 ln3 ln 5.
4 3

dx a b c
x x

 
+ = + + + + 

∫  Tính giá trị 2 .T a b c= + +  

A. 1.= −T  B. 3.= −T  C. 2.=T  D. 1.=T  
Lời giải 

Chọn C 

( ) ( )

2 2 2 2 2

2 2
0 0 0 0 0

2 2

0 0

1 1 1 1 11
2 1 34 3 4 3

1 1 1ln 1 ln 3 2 ln3 ln 5 ln3 2 ln3 .ln 5
2 2 2

12; 1; .
2

12 2 1 2. 2.
2

| |

dx dx dx dx dx
x xx x x x

x x x

a b c

T a b c

   
+ = + = + −   + ++ + + +   

= + + − + = + − + = + −

⇒ = = = −

 
= + + = + + − = 

 

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

 

Câu 3: Tìm họ nguyên hàm của hàm số 2( ) cos .f x x=  

A. 1 1 sin 2 .
2 4

+ +x x C  B. 
3cos .

3
+

x C  C. sin 2 .− +x C  D. 1 1 sin 2 .
2 4

− +x x C  

Lời giải 
Chọn A 

( )2 1 1 1 1 1cos 1 cos2 sin 2 sin 2 .
2 2 2 2 4

xdx x dx x x C x x C
 

= + = + + = + + 
 

∫ ∫  

Câu 4: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên   và có ( ) ( )
2 5

0 2

d 2; d 8.f x x f x x= =∫ ∫  Tính ( )
5

0

d .f x x∫  

A. 6.I =  B. 4.I =  C. 6.I = −  D. 10.I =  
Lời giải 

Chọn D
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Ta có: ( ) ( ) ( )
5 2 5

0 0 2

d d d 2 8 10.f x x f x x f x x= + = + =∫ ∫ ∫  

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ) : 3 1 0,P x y z+ − + =  vectơ nào sau đây 

không phải là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )?P  
A. ( )1; 3;1 .n = − −
  B. ( )1;3; 1 .n = −

  C. ( )2;3; 2 .n = −


 D. ( )2;6; 2 .n = −
  

Lời giải 
Chọn C

 

Câu 6: 
Biết ( )F x

 
là một nguyên hàm của hàm số ( ) .sinf x x x=

 
và 3.

2
F π  = 
 

 Tìm ( ).F x

 
A. ( ) cos sin 2.F x x x x= − − +  B. ( ) cos sin 3.F x x x x= − +  

C. ( ) cos sin 3.F x x x x= − + +  D. ( ) cos sin 2.F x x x x= − + +  

Lời giải 
Chọn D

 Ta có: ( ) ( )d sin dF x f x x x x x= =∫ ∫
 

Đặt 
sin cos

u x du dx
dv xdx v x
= = 

⇒ = = −   
( ) cos cos d cos sinF x x x x x x x x C⇒ = − + = − + +∫  

Mà 3
2

F π  = 
   

nên 2.C =
 

Vậy ( ) cos sin 2.F x x x x= − + +
 

Câu 7: Biết 
5

2

( ) 3= −∫ f x dx . Tính tích phân 
2

5

3 ( ) .= ∫I f x dx  

A. 9.= −I  B. 9.=I  C. 6.= −I  D. 6.=I  
Lời giải 

Chọn B 

( )
2 5

5 2

3 ( ) 3 ( ) 3. 3 9= = − = − − =∫ ∫I f x dx f x dx  

Câu 8: Xét các hàm số ( )f x  và ( )g x  tùy ý, liên tục trên khoảng .K  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. [ ]( ) ( ) ( ) ( ) .+ = +∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx  B. [ ]( ) ( ) ( ) . ( ) .+ =∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx  

C. [ ]( ) ( ) ( ) ( ) .+ = −∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx  D. [ ]( ). ( ) ( ) . ( ) .=∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx  

Lời giải 
Chọn A 

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Ox ,yz  cho tam giác ABC  có ( )1; 2;2= −


AB  và ( )3; 4;6= −


AC

. Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC . 

A. 29.  B. 29.  C. 
29 .
2

 D. 2 29.  

Lời giải 
Chọn B 
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( )

( )
( )

( )

2 2 2

2 2 2
2

2; 2;4 2 ( 2) 4 2 6

1; 2;2 3

3; 4;6 61

2
29 29

4

= − = − ⇒ = = + − + =

= − ⇒ =

= − ⇒ =

+ −
= = ⇒ =

   





BC AC AB BC BC

AB AB

AC AC

AB AC BC
AM AM

 

Câu 10: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và ( )F x  là một nguyên hàm số ( ).f x  Biết ( )0 1F = −  

và ( )2 3.F =  Tính ( )
2

0

.I f x dx= ∫  

A. 2.I = −  B. 4.I = −  C. 4.I =  D. 2.I =  
Lời giải 

Chọn C 
Vì ( )F x  là một nguyên hàm số ( )f x  và ( )0 1,F = −  ( )2 3F =  nên ta có 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2

0
0

2 0 3 1 4.I f x dx F x F F= = = − = − − =∫  Do đó chọn đáp án C. 

Câu 11: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2
1 .

cos
f x

x
=  

A. 
1 .

cos
C

x
− +  B. tan .x C+  C. cot .x C+  D. tan .x C− +  

Lời giải 
Chọn B 

Theo bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp ta có 2
1 d tan .

cos
x x C

x
= +∫  

Do đó chọn đáp án B. 

Câu 12: Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 1f x
x

=  và ( )1 2.F =  Tìm ( ).F x  

A. ( ) ln 2 .F x x= +  B. ( ) ln 1.F x x= +  C. ( ) ln 2.F x x= +  D. ( ) ln .F x x=  

Lời giải 
Chọn C 

Ta có ( ) ( )1 lnf x dx dx x C F x
x

= = + =∫ ∫  và ( )1 2F =  nên ln 1 2 2.C C+ = ⇒ =  

Do đó ( ) ln 2.F x x= +  Vậy chọn đáp án C. 

Câu 13: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 23f x x= . 

A. 
3 .x C+  B. 

23 .x C+  C. 
3

.
3
x C+  D. 6 .x C+  

Lời giải 
Chọn A 

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) : 2 3 2 0P x y z− − − =  và 

( ) : 2 0.Q x my nz+ + = Biết ( ) ( ),P Q  là hai mặt phẳng song song, tính m n+ . 

A. 2.−  B. 2.  C. 10.  D. 10.−  
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Lời giải 
Chọn D 

Ta có: ( ) ( )
41 2 3/ /
62

m
P Q

nm n
= −− −

⇒ = = ⇒  = −
 

10S m n= + = − . 

Câu 15: Tính tích phân ( )
1

2

0

1 .I x dx= +∫  

A. 2.  B. 8 .
3  C. 7 .

3
 D. 7.  

Lời giải 
Chọn C 

( )
1

2

0

1 .I x dx= +∫  

Đặt: 
1

0 1
1 2

t x dt dx
x t
x t

= + =⇒ =
= ⇒ =
= ⇒ =

 

Khi đó 
2

2

1

7 .
3

I t dt= =∫  

Câu 16: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho điểm ( ); ;M a b c . Tìm tọa độ điểm N  là hình chiếu vuông 

góc của điểm M  trên mặt phẳng ( )Oxy . 

A. ( ); ;0 .a b  B. ( )0; ; .b c  C. ( );0; .a c  D. ( )0;0; .c  

Lời giải 
Chọn A 
( ); ;0N a b  là hình chiếu vuông góc của điểm M  trên mặt phẳng ( )Oxy . 

Câu 17: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ];a b . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm số 

( )y f x= , trục hoành và hai đường thẳng ;x a x b= =  được tính theo công thức nào dưới đây? 

A. ( ) .
a

b

S f x dx= ∫  B. ( ) .
b

a

S f x dx= ∫  C. ( ) .
b

a

S f x dx= ∫  D. ( ) .
b

a

S f x dx= ∫  

Lời giải 
Chọn B 
Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ];a b . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm số 

( )y f x= , trục hoành và hai đường thẳng ;x a x b= =  được tính theo công thức ( ) .
b

a

S f x dx= ∫  

Câu 18: Trong không gian tọa độ Oxyz , điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng ( ) : 2 2 0P x y z+ − + = ? 

A. ( )1;1;3 .−  B. ( )1; 1;1 .−  C. ( )0;2;0 .  D. ( )0; 1;1 .−  

Lời giải 
Chọn D 
Với ( )0; 1;1A − , ta có: ( )2.0 1 1 2 0+ − − + =  nên điểm ( )0; 1;1A −  thuộc ( )P . 

Câu 19: Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên  ,khẳng định nào sau đây đúng? 
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A. ( ) ( )' 'F x f x=  B. ( ) ( )F x f x=  C. ( ) ( )'F x f x=  D. ( ) ( )'f x F x=  
Lời giải 

Chọn C 
Vì hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên  nên ( ) ( )'F x f x=  

Câu 20: Biết 
4

0

2sin 3 .
2

xdx a b

π

= +∫  Tính giá trị biểu thức T a b= +  

A. 1T = −  B. 2
3

T =  C. 1T =  D. 0T =  

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 
4

0

1 1 2sin 3
3 3 2

xdx

π

= +∫  

Vậy 1 1 2; .
3 3 3

a b T= = ⇒ =  

Câu 21: Tính tích phân 
2

1

2xdx∫  

A. 2  B. 4  C. 5  D. 3  
Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 
2

1

2 3xdx =∫  

Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt cầu có tâm ( )2;3; 1I −  và đi qua 

điểm ( )2;0; 1A − − . 

A. ( ) ( ) ( )2 2 22 3 1 25x y z+ + + + − = . B. ( ) ( ) ( )2 2 22 3 1 5x y z+ + + + − = . 

C. ( ) ( ) ( )2 2 22 3 1 5x y z− + − + + = . D. ( ) ( ) ( )2 2 22 3 1 25x y z− + − + + = . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có: mặt cầu có tâm ( )2;3; 1I −  và đi qua điểm ( )2;0; 1A − −  nên có bán kính 

R IA= 2 2 24 3 0 5= + + = . 

Suy ra phương trình mặt cầu là: ( ) ( ) ( )2 2 22 3 1 25x y z− + − + + = . 

Câu 23: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và ( )
6

2

6f x dx =∫ . Tính tích phân ( )
2

0

2 2I f x dx= +∫ . 

A. 6I = . B. 3I = . C. 9I = . D. 12I = . 
Lời giải 

Chọn B 

Đặt 2 2 2t x dt dx= + ⇒ = 1
2

dx dt⇒ = . 

Đổi cân: 0 2x t= ⇒ = ; 2 6x t= ⇒ = . 
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Khi đó: ( )
6

2

1 3
2

I f t dt= =∫ . 

Câu 24: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) ln xf x
x

= . 

A. 21 .ln
2

x C+ . B. 2ln x C+ . C. 2

1 C
x

+ . D. 22 ln x C+ . 

Lời giải 
Chọn A 

Đặt 1lnt x dt dx
x

= ⇒ = . 

Suy ra: ln xI dx tdt
x

= =∫ ∫
2

2
t C= + 21 .ln .

2
x C= +  

Câu 25: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  . Khẳng định nào sau đây là đủng? 

A. 
1

1

( ) 1=∫ f x dx . B. 
1

1

( ) 9=∫ f x dx . C. 
1

1

( ) 3=∫ f x dx . D. 
1

1

( ) 0=∫ f x dx . 

Lời giải 
Chọn D 

Theo tính chất của tích phân, ta có: 
1

1

( ) 0=∫ f x dx  

Câu 26: Tính tích phân 2

0

cos2I x xdx
π

= ∫ bằng cách đặt 
2

cos2
u x
dv xdx

 =


=
. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 2

0
0

sin 2 .sin 2I x x x xdx
ππ

= − ∫ . B. 2

0
0

1 sin 2 .sin 2
2

I x x x xdx
ππ

= − ∫ . 

C. 2

0
0

sin 2 .sin 2I x x x xdx
ππ

= + ∫ . D. 2

00

1 sin 2 .sin 2
2

I x x x xdx
π π

= + ∫ . 

Lời giải 
Chọn B 

Tính tích phân 2

0

cos2I x xdx
π

= ∫ bằng cách đặt 
2

cos2
u x
dv xdx

 =


=
 suy ra 

2
sin 2

2

du xdx
xv dx

 =



=

. 

Vậy 2

0
0

1 sin 2 .sin 2
2

I x x x xdx
ππ

= − ∫ . 

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm tọa độ tâm I  và bán kính R  của mặt cầu 
2 2 2( ) : ( 1) ( 2) 9S x y z− + + + = . 

A. ( )1;0; 2 ; 3− =I R . B. ( )1;0; 2 ; 3− − =I R . C. ( )1;0; 2 ; 9− − =I R . D. ( )1;0; 2 ; 9− =I R . 

Lời giải 
Chọn A 
Mặt cầu 2 2 2( ) : ( 1) ( 2) 9S x y z− + + + =  có tâm ( )1;0; 2−I  và bán kính 3R = . 
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Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )1;0;3 , 2; 1;4A B −  và mặt phẳng 

( ) : 4 2 1 0.P y z− + = Mặt phẳng ( )Q  đi qua ,A B  và vuông góc với mặt phẳng ( )P . Tìm toạ độ 

giao điểm của ( )Q  và trục tung. 

A. ( )0; 5;0− . B. ( )0;10;0 . C. ( )0; 10;0− . D. ( )0;5;0 . 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có ( )1; 1;1AB = −



, ( )0;2; 1Pn = −
 . 

Mặt phẳng ( )Q  đi qua ,A B  và vuông góc với mặt phẳng ( )P  nên có ( ), 1;1;2Q Pn AB n = = − 


 

. 
Phương trình mặt phẳng ( )Q  dạng: ( ) ( ) ( )1 1 1 0 2 3 0 2 5 0x y z x y z− − + − + − = ⇔ − − + = . 

Gọi toạ độ giao điểm của ( )Q  và trục tung là ( )0; ;0M m . 

Vì ( ) 0 2.0 5 0 5.M Q m m∈ ⇒ − − + = ⇔ =  

Vậy toạ độ giao điểm của của ( )Q  và trục tung là ( )0;5;0 . 

Câu 29: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]; .a b  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 

A. ( ) ( ) ( )d d d
b c c

a a b

f x x f x x f x x= +∫ ∫ ∫ . B. d d ,
b b

a a

k x k x k= ∀ ∈∫ ∫  . 

C. ( ) ( )d d
b b

a a

f x x f u u=∫ ∫ . D. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫ . 

Lời giải 
Chọn A 

Vì ( ) ( ) ( )d d d
b c b

a a c

f x x f x x f x x= +∫ ∫ ∫ . 

Câu 30: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2 1.f x x x= +  

A. ( )2 22 1 1
3

x x C+ + + . B. 22 1
3

x C+ + . 

C. ( )2 21 1 1
3

x x C+ + + . D. 21 1
3

x C+ + . 

Lời giải 
Chọn C 

( ) ( ) ( ) ( )
1 3

2 2 2 2 2 22 21 1 2 11.d 1 .d 1 1 . 1 1
2 2 3 3

x x x x x x C x x C+ = + + = + + = + + +∫ ∫ . 

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho ( 1;2;3).a = −
  Tìm tọa độ b



 biết rằng 2 .b a= −


  

A. (2;4;6).b =


 B.  C. (2; 4; 6).b = − −


 D. (2; 4;6).b = −


 
Lời giải 

Chọn C 
Ta có 2 (2; 4; 6).b a= − = − −



  
Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD , với 

(0;0;3), (2;0;0), (0; 1;0), (1;2;3).A B C D−  Tính độ dài đường cao của tứ diện ABCD  xuất phát từ 
đỉnh .D  

( 2;4;6).b = −

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A. 9 .
7

 B. 16 .
7

 C. 9 .
7

−  D. 10 .
7

 

Lời giải 
Chọn A 
Ta có (2;0; 3), (0; 1; 3), (1;2;0)AB AC AD= − = − − =

  

 

[ ; ] ( 3;6; 2)AB AC⇒ = − −
 

 
Gọi h  là độ dài đường cao hạ từ D  của tứ diện ABCD . 
Cách 1: 

Khi đó: 

13. , .3 96( , ( )) .1 7,
2

ABCD

ABC

AB AC ADVh d D ABC
S AB AC∆

  
= = = =

  

  

 

 

Cách 2: Mặt phẳng ABC  có phương trình 3 6 2 6 0.x y z− + − + =  

Khi đó: 
3.1 6.2 2.3 6 9( , ( )) .

7 7
h d D ABC

− + − +
= = =  

Câu 33: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2 .xf x =  

A. 1.2 .xx C− +  B. 2 .x C+  C. 2 ln 2 .x C+  D. 2 .
ln 2

x

C+  

Lời giải 
Công thức nguyên hàm hàm số mũ. 

Câu 34: Biết f (u)du F(u) C  . Mệnh đề nào dưới đây đúng?   

A. 12 1 2 1
2

f ( x )dx F( x ) C    . B.  2 1 2 1f ( x )dx F( x ) C    . 

C. 2 1 2 1f ( x )dx F(x ) C    . D. 2 1 2 2 1f ( x )dx F( x ) C    . 

Lời giải 
Chọn A 

Biến đổi 12 1 2 1 2 1
2

f ( x )dx f ( x )d( x )      và áp dụng công thức f (u)du F(u) C   

Suy ra được 12 1 2 1
2

f ( x )dx F( x ) C    . 

Câu 35: Hàm số F(x) s inx  là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây? 
A. ( ) sin=f x x . B. ( ) cos=f x x . C. ( ) sin= −f x x . D. ( ) cos= −f x x . 

Lời giải 
Chọn B 
Đạo hàm '( ) (sin ) ' cos= =f x x x  nên f (x) s inx là một nguyên hàm của hàm số ( ) cos=f x x . 

II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 36:  (1,5 điểm) 

a) Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) ( )2

2

1 tan
.

cos
x

f x
x

+
=  

b) Xác định số thực a  biết ( )
1

2

0

3 3 1 3.I x ax x dx= + + =∫  

Lời giải 
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a) ( )2

2

1 tan
.

cos
x

I dx
x

+
= ∫  

Đặt 2

1tan .
cos

t x dt dx
x

= ⇒ =  

Khi đó: ( ) ( ) ( )3 3
2 1 1 tan

1 .
3 3
t x

I t dt C C
+ +

= + = + = +∫  

b) ( )
1 1 1

2 2 2

0 0 0

3 3 1 3 3 1 .I x ax x dx ax dx x x dx M N= + + = + + = +∫ ∫ ∫  

11 3
2

0 0

.
3 3

ax aM ax dx= = =∫  

( ) ( ) ( )
11 1 1 33

2 2 2 22 22

0 0 0

1 1 2 1 73 3 1 3 1 3 1 . 3 1 4 1 .
2 2 3 3 3

N x x dx x d x x
 

= + = + + = + = − = 
 

∫ ∫  

Theo đề: 73 3 7 9 2.
3 3
aI a a= ⇔ + = ⇔ + = ⇔ =  

Vậy 2a =  là giá trị cần tìm. 
Câu 37:  (1,0 điểm) Cho hình nón tròn xoay ( )H  có đỉnh ,S  đáy là hình tròn có bán kính 3 ,R a=  đường 

sinh 5 .l a=  Hình trụ tròn xoay ( )H ′  có đáy là hình tròn có bán kính r a=  nội tiếp trong hình 

nón ( ).H  

a) Tính thể tích khối nón được giới hạn bởi hình nón ( ).H  

b) Tính thể tích phần không gian giới hạn bởi hình nón ( )H  và hình trụ ( ).H ′  

Lời giải 

 

a) Ta có: ( ) ( )2 22 2 5 3 4 .h l R a a a= − = − =  

Thể tích khối nón được giới hạn bởi hình nón ( )H là: 

( )22 3
1

1 1 3 .4 12 .
3 3

V R h a a aπ π π= = =  

b) ( ) 4 .
4 3 3

SH HI SH a aSHI SOA g g SH
SO OA a a

∆ ∆ − ⇒ = ⇒ = ⇒ =  

a

3a
O

H

A

I

S



ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II –  TOÁN  12 

  Page 14 
Sưu tầm và biên soạn 

Ta có: 2
4 84 .
3 3
a aOH SO SH a h= − = − = =  

Thể tích khối trụ được giới hạn bởi hình nón ( )H ′  là: 
3

2 2
2 2

8 8. .
3 3
a aV r h a ππ π= = =  

Thể tích phần không gian giới hạn bởi hình nón ( )H  và hình trụ ( )H ′  là: 
3 3

3
1 2

8 2812 .
3 3
a aV V V a π ππ= − = − =  

Câu 38: Cho hàm số ( )f x  luôn dương và ( ) ( ) ( )2 162f x xf x f x′+ =  với mọi [ )1;x∈ +∞ . Tính ( )2f  

biết ( )1 81f = . 
Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( )2 162f x xf x f x′+ = ( ) ( )
( )

.
2 162

x f x
f x

f x

′
⇔ + = ( )( )2 . 162x f x ′

⇔ = . 

Khi đó: ( )2 . 162x f x dx= ∫ 162x C= + . 

Do ( )1 81f = 2.9 162 C⇒ = + 144C⇒ = −  nên ( )2 . 162 144x f x x= − . 

Suy ra: ( ) ( )2.2. 2 324 144 180 2 45f f= − = ⇒ = . 

Vậy ( )2 2025f = . 
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 05 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 
Câu 1: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) cosf x x=  là 

A. cos .x C− +  B. sin .x C+  C. 
2

.
2

cos x C+  D. sin .x C− +  

Câu 2: Tính 2( 1)x dx−∫ , kết quả là: 

A. 3 2 .x x x C− + +  B. 2( 1) .x C− +  C. 
3

2 .
3
x x x C+ + +

 
D. 

3
2 .

3
x x x C− + +  

Câu 3: Biết rằng 
1

0

( 2) xI x e dx a be= − = +∫
 
với , .a b∈  Tính tổng .S a b= +  

A. 1.S = −  B. 3.S = −  C. 5.S =  D. 1.S =  

Câu 4: Biết ( )F x  là nguyên hàm của 2 1( ) 3x 2f x
x

= + −  và (1) 1F = − . Tính ( 1).F −  

A. ( 1) 3.F − = −  B. ( 1) 1.F − =  C. ( 1) 3.F − =  D. ( 1) 4.F − =  

Câu 5: Trong không gian ,Oxyz viết phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua gốc tọa độ và nhận (3;2;1)n =


làm vectơ pháp tuyến. 
A. 3 2 0x y z+ + =  B. 3 2 6 0x y z+ + + =  C. 3 2 6 0x y z+ + − =  D. 2 3 0x y z+ + =  

Câu 6: Cho 
1 1

0 0

( ) 3, ( ) 2.f x dx g x dx= = −∫ ∫  Tính [ ]
1

0

2 ( ) ( )I f x g x dx= +∫  

A. 4I =  B. 8I =  C. 1I =  D. 1I = −  

Câu 7: Biết ( ) 2F x x=  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên  . Tính ( )
1

1

2I f x dx
−

= −  ∫  

A. 4.I =  B. 2.I =  C. 4.I = −  D. 2.I = −  

Câu 8: Biết rằng ( )
9

0

9.f x dx =∫  Tính ( )
4

1

3 3I f x dx= −∫  

A. 0.I =  B. 27.I =  C. 24.I =  D. 3.I =  

Câu 9: Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên  . Biết rằng ( )
3

1

5f x dx =∫ và ( )3 2.F =  

Tính ( )1F  

A. ( )1 3.F = −  B. ( )1 7.F =  C. ( )1 3.F =  D. ( )1 7.F = −  

Câu 10: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên đoạn [ ];a b . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . B. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F a F b= −∫ . 

C. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x f a f b= −∫ . D. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x f b f a= −∫ . 
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Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ];a b . Diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị 

hàm số ( )y f x= , trục Ox  và hai đường thẳng ,x a x b= =  được tính bằng công thức 

A. ( ) d
b

a

S f x x= ∫ . B. ( )d
b

a

S f x x= ∫ . C. ( )2 d
b

a

S f x xπ= ∫ . D. ( ) d
a

b

S f x x= ∫ . 

Câu 12: Cho ( )
5

1

d 3f x x =∫ . Tính ( )
5

1

3 dI f x x= ∫ . 

A. 9I = . B. 3I = . C. 4I = . D. 12I = . 
Câu 13: Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. 2
1 tan

cos
dx x C

x
= +∫   B. 

1
, 1

1
xx dx C
α+

α = + α≠−
α +∫  

C. ,0 1
ln

x
x aa dx C a

a
= + < ≠∫  D. 1 ln , 0dx x C x

x
= + ≠∫  

Câu 14: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm cấp hai ''( )f x  liên tục trên R. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. '( ) ''( )f x dx f x C= +∫  B. ''( ) '( )f x dx f x C= +∫  

C. 
2 ( )( )
2

f xf x dx C= +∫  D. ( ) '( )f x dx f x C= +∫  

Câu 15: Nếu ( ) sin 2xf x dx e x C= + +∫  thì ( )f x  bằng: 

A. ( ) 2cos 2xf x e x= −  B. ( ) 2cos 2xf x e x= +  C. 1( ) cos 2
2

xf x e x= −  D. 1( ) cos 2
2

xf x e x= +  

Câu 16: Cho [ ]
2

1

4 ( ) 2 1.f x x dx− =∫ Tính
2

1

( ) .I f x dx= ∫  

B. 3.I =  B. 1.I = −  C. 1.I =  D. 3.I = −  
Câu 17: Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. (2 )sin (2 )cos cos .x xdx x x xdx− = − +∫ ∫  B. (2 )sin (2 )cos cos .x xdx x x xdx− = − −∫ ∫  

C. (2 )sin (2 )cos cos .x xdx x x xdx− = − − −∫ ∫  D. (2 )sin (2 )cos cos .x xdx x x xdx− = − − +∫ ∫  
Câu 18: Trong không gian Oxyz , tìm phương trình mặt cầu tâm (2;1; 1)I − và tiếp xúc với mặt phẳng

( ) : 2 2 3 0?P x y z− − + =  
A. 2 2 2( 2) ( 1) ( 1) 4.x y z− + − + + =  B. 2 2 2( 2) ( 1) ( 1) 4.x y z+ + + + − =  

C. 2 2 2 4( 2) ( 1) ( 1) .
9

x y z− + − + + =  D. 2 2 2 4( 2) ( 1) ( 1) .
9

x y z+ + + + − =  

Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm ( ) ( )3;1;2 , 1;5;4 .A B  Phương trình nào 
dưới đây là phương trình của mặt phẳng trung trực đoạn thẳng ?AB  
A. 2 7 0x y z− + − − = . B. 2 7 0x y z− − + − = . C. 2 7 0x y z− − + = . D. 2 3 0.x y z+ − − =  

Câu 20: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên khoảng .K  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. ( ) ( )' ,  F x f x C x K= + ∀ ∈ . B. ( ) ( )' ,  f x F x C x K= + ∀ ∈ . 
C. ( ) ( )' ,  F x f x x K= ∀ ∈ . D. ( ) ( ) ,  .F x f x C x K= + ∀ ∈  

Câu 21: Cho 
2

0

2 os .sin .I c x xdx

π

= +∫  Nếu đặt 2 ost c x= +  thì kết quả nào sau đây đúng? 

A. 
2

3

2I tdt= ∫ . B. 
2

3

I tdt= ∫ . C. 
3

2

I tdt= ∫ . D. 
2

0

.I tdt

π

= ∫  
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Câu 22: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 3=f x x ? 

A. 4 +x C . B. 
4

4
+

x C . C. 3 +x C . D. 23 +x C . 

Câu 23: Chọn mệnh đề đúng? 
A. ( ) ( ) ( ) ( )− = −  ∫ ∫f x g x dx f x g x dx . B. ( ) ( ) ( ) ( )− = −  ∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )− = +  ∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx . D. ( ) ( ) ( ) ( )− = −  ∫ ∫ ∫f x g x dx g x dx f x dx . 

Câu 24: Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. =∫ dx x . B. =∫ dx C . C. = +∫ dx x C . D. 1= +∫ dx C . 

Câu 25: Trong không gian Oxyz  cho các điểm ( )2; 2;1−A , ( )1; 1;3−B . Tọa độ của vectơ 


AB  là: 

A. ( )1; 1; 2− − . B. ( )3; 3;4− . C. ( )1;1;2− . D. ( )3;3; 4− − . 

Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ ( ), , ,O i j k
  

, cho (2; 3; 1)OM = − −


. Khẳng định nào sau đây là 

đúng? 
A. 2 3OM i j k= − −
   

. B. 2 3OM i j k= − + +
   

. C. ( 1; 3;2)M − − . D. (2; 3;1)M − . 

Câu 27: Cho các hàm số ( )f x , ( )g x  liên tục trên đoạn[ ];a b và a c b< < . Chọn mệnh đề đúng? 

A. [ ]( ) ( ) ( ) . ( )
b b b

a a a

f x g x dx f x dx g x dx=∫ ∫ ∫ . B. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx=∫ ∫ . 

C. ( ) ( )
b b

a a

kf x dx f kx dx=∫ ∫ . D. ( ) ( ) ( )
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx= +∫ ∫ ∫ . 

Câu 28: Trong không gian Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm ( )1;0; 2 ,I −

bán kính 4?r =  
A. ( ) ( )2 221 2 16x y z− + + + = . B. ( ) ( )2 221 2 4x y z− + + + = . 

C. ( ) ( )2 221 2 16x y z+ + + − = . D. ( ) ( )2 221 2 4x y z+ + + − = . 

Câu 29: Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. sin 2 d cos 2x x x C= − +∫ . B. 1sin 2 d cos 2
2

x x x C= +∫ . 

C. sin 2 d 2cos 2x x x C= +∫ . D. 1sin 2 d cos 2
2

x x x C= − +∫ . 

Câu 30: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) 2y f x x x= = −  và trục .Ox  

A. 2
3

S = ⋅  B. 1
6

S = ⋅  C. 5
6

S = ⋅  D. 1
3

S = ⋅  

Câu 31: Cho ( )
1

0

3f x dx =∫  và ( )
3

0

4f x dx =∫ . Tính ( )
3

1

I f x dx= ∫  

A. 7 . B. 7− . C. 1− . D. 1. 
Câu 32: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 3 1 0x y zα − − − = .Điểm nào dưới đây không thuộc 

mặt phẳng ( )α ? 

A. ( )4; 2; 1N . B. ( )3; 1; 3P . C. ( )2; 1; 8M − − . D. ( )1; 2; 5Q − . 
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Câu 33: Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm ( )1;1;1A  và vuông góc với hai mặt phẳng. 

( ) ( ): 2 0; : 1 0x y z x y zα β+ − − = − + − =  

A. 2 0y z+ − = . B. 2 0x z+ − = . C. 2 0x y z− + = . D. 3 0x y z+ + − = . 

Câu 34: Trong không gian Oxyz cho 2 véctơ ( ) ( )2;1; 1 ; 1;3;a b m= − =
 

. Tìm m để ( ); 90 .a b °=
 

 

A. 5.m = −  B. 5.m =  C. 2.m = −  D. 1.m =  
Câu 35: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x z− + = . Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp 

tuyến của mặt phẳng ( )P ? 

A. ( )2;0; 1 .n = −


 B. ( )2; 1;0 .n = −


 C. ( )1; 2;0 .n = −


 D. ( )0;1; 2 .n = −


 

 
II. PHẦN TỰ LUẬN 
 
Câu 36: Tìm nguyên hàm: 1d .x x x+∫  

Câu 37: Thiết diện qua trục của hình nón là một tam giác cân có cạnh đáy bằng 40 cm , góc ở đỉnh bằng 
120° . Tính diện tích toàn phần của hình nón? (Làm tròn đến hàng đơn vị) 

Câu 38: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và nhận giá trị dương trên khoảng ( )0;+∞ . Biết 

( ) '( ).(2 1)f x f x x= +  với mọi 0x >  và (4) 6f = . Tính (1)f . 

Câu 39: Tính tích phân: 
2

0

cos 2
1 sin

xI dx
x

π

=
+∫  

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) cosf x x=  là: 

C. cos .x C− +  B. sin .x C+  C. 
2

.
2

cos x C+  D. sin .x C− +  

Lời giải 
Chọn B 

cos sin .xdx x C= +∫  

Câu 2: Tính 2( 1)x dx−∫ , kết quả là: 

A. 3 2 .x x x C− + +  B. 2( 1) .x C− +  C. 
3

2 .
3
x x x C+ + +

 
D. 

3
2 .

3
x x x C− + +  

Lời giải 
Chọn D 

3
2 2 2( 1) ( 2 1) .

3
xx dx x x dx x x C− = − + = − + +∫ ∫  

Câu 3: Biết rằng 
1

0

( 2) xI x e dx a be= − = +∫
 
với , .a b∈  Tính tổng .S a b= +  

A. 1.S = −  B. 3.S = −  C. 5.S =  D. 1.S =  
Lời giải 

Chọn D 

Đặt 
2

.x x

u x du dx
dv e dx v e
= − = 

⇒ 
= =   

Ta có: 
11

0 0

( 2) | ( 2) ( 1) 3 2 .x xI x e e dx e e e= − − = − + − − = −∫  

Suy ra: 3, 2.a b= = − 3 ( 2) 1.S = + − =  

Câu 4: Biết ( )F x  là nguyên hàm của 2 1( ) 3x 2f x
x

= + −  và (1) 1F = − . Tính ( 1).F −  

A. ( 1) 3.F − = −  B. ( 1) 1.F − =  C. ( 1) 3.F − =  D. ( 1) 4.F − =  
Lời giải 

Chọn B 

Nguyên hàm của ( )f x  là: 2 31( ) (3 2) ln 2F x x dx x x x C
x

= + − = + − +∫  

Vì (1) 1F = − nên 31 ln 1 2.1 1C+ − + = −  suy ra 0C =  

Vậy 3( 1) ( 1) ln 1 2.( 1) 1F − = − + − − − =  

Câu 5: Trong không gian ,Oxyz viết phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua gốc tọa độ và nhận (3;2;1)n =


làm vectơ pháp tuyến. 
A. 3 2 0x y z+ + =  B. 3 2 6 0x y z+ + + =  C. 3 2 6 0x y z+ + − =  D. 2 3 0x y z+ + =  

Lời giải 
Chọn A 
Phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua gốc tọa độ và nhận (3;2;1)n =



làm vectơ pháp tuyến là: 
3.( 0) 2.( 0) 1.( 0) 0 3x 2 0x y z y z− + − + − = ⇔ + + =  

Câu 6: Cho 
1 1

0 0

( ) 3, ( ) 2.f x dx g x dx= = −∫ ∫  Tính [ ]
1

0

2 ( ) ( )I f x g x dx= +∫  
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A. 4I =  B. 8I =  C. 1I =  D. 1I = −  
Lời giải 

Chọn A 

[ ]
1 1 1

0 0 0

2 ( ) ( ) 2 ( ) ( ) 2.3 ( 2) 4.I f x g x dx f x dx g x dx= + = + = + − =∫ ∫ ∫  

Câu 7: Biết ( ) 2F x x=  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên  . Tính ( )
1

1

2I f x dx
−

= −  ∫  

A. 4.I =  B. 2.I =  C. 4.I = −  D. 2.I = −  
Lời giải 

ChọnC 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2F x x f x F x x x′′= ⇒ = = =  

Suy ra ( ) ( ) ( )
1 1 12

1
1 1

2 2 2 2 4.I f x dx x dx x x
−

− −

= − = − = − = −  ∫ ∫
 
Vậy 4.I = −  

Câu 8: Biết rằng ( )
9

0

9.f x dx =∫  Tính ( )
4

1

3 3I f x dx= −∫  

A. 0.I =  B. 27.I =  C. 24.I =  D. 3.I =  
Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( )
9

0

9f x dx =∫ suy ra ( )
9

0

9.f t dt =∫
 
Đặt 3 3 3 .t x dt dx= − ⇒ =  Đổi cận

1 0
4 9

x t
x t
= ⇒ =

 = ⇒ =
 

Suy ra ( ) ( )
4 9

1 0

3 3 3 3.9 27.I f x dx f t dt= − = = =∫ ∫
 
Vậy 27.I =  

Câu 9: Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên  . Biết rằng ( )
3

1

5f x dx =∫ và ( )3 2.F =  

Tính ( )1F  

A. ( )1 3.F = −  B. ( )1 7.F =  C. ( )1 3.F =  D. ( )1 7.F = −  

Lời giải 
Chọn A 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3

3

1
1

5 5 3 1 5 1 3 5 2 5 3.f x dx F x F F F F= ⇔ = ⇔ − = ⇔ = − = − = −∫
 
Vậy

( )1 3.F = −  
Câu 10: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên đoạn [ ];a b . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . B. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F a F b= −∫ . 

C. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x f a f b= −∫ . D. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x f b f a= −∫ . 

Lời giải 
Chọn A 

Theo định nghĩa tích phân ta có: ( ) ( ) ( ) ( )d
b

b

a
a

f x x F x F b F a= = −∫ . 
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Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ];a b . Diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị 

hàm số ( )y f x= , trục Ox  và hai đường thẳng ,x a x b= =  được tính bằng công thức 

A. ( ) d
b

a

S f x x= ∫ . B. ( )d
b

a

S f x x= ∫ . C. ( )2 d
b

a

S f x xπ= ∫ . D. ( ) d
a

b

S f x x= ∫ . 

Lời giải 
Chọn A 
Hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x= , trục Ox  và hai đường thẳng ,x a x b= =

có diện tích là ( ) d
b

a

S f x x= ∫ . 

Câu 12: Cho ( )
5

1

d 3f x x =∫ . Tính ( )
5

1

3 dI f x x= ∫ . 

A. 9I = . B. 3I = . C. 4I = . D. 12I = . 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( ) ( )
5 5

1 1

3 d 3 d 3.3 9I f x x f x x= = = =∫ ∫ . 

Câu 13: Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. 2
1 tan

cos
dx x C

x
= +∫   B. 

1
, 1

1
xx dx C
α+

α = + α≠−
α +∫  

C. ,0 1
ln

x
x aa dx C a

a
= + < ≠∫  D. 1 ln , 0dx x C x

x
= + ≠∫  

Lời giải 
Chọn D 

Câu 14: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm cấp hai ''( )f x  liên tục trên R. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. '( ) ''( )f x dx f x C= +∫  B. ''( ) '( )f x dx f x C= +∫  

C. 
2 ( )( )
2

f xf x dx C= +∫  D. ( ) '( )f x dx f x C= +∫  

Lời giải 
Chọn B 

Câu 15: Nếu ( ) sin 2xf x dx e x C= + +∫  thì ( )f x  bằng: 

A. ( ) 2cos 2xf x e x= −  B. ( ) 2cos 2xf x e x= +  

C. 1( ) cos 2
2

xf x e x= −  D. 1( ) cos 2
2

xf x e x= +  

Lời giải 
Chọn B 

Câu 16: Cho 
[ ]

2

1

4 ( ) 2 1.f x x dx− =∫
Tính

2

1

( ) .I f x dx= ∫
 

D. 3.I =  B. 1.I = −  C. 1.I =  D. 3.I = −  
Lời giải 

Chọn C 
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Ta có: [ ]
2 2 2

1 1 1

4 ( ) 2 1 4 ( ) 2 1f x x dx f x dx xdx− = ⇔ − =∫ ∫ ∫  

2 2

1 1

4 ( ) 3 1 ( ) 1.f x dx f x dx⇔ − = ⇔ =∫ ∫  

Câu 17: Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. (2 )sin (2 )cos cos .x xdx x x xdx− = − +∫ ∫  

B. (2 )sin (2 )cos cos .x xdx x x xdx− = − −∫ ∫  

C. (2 )sin (2 )cos cos .x xdx x x xdx− = − − −∫ ∫  

D. (2 )sin (2 )cos cos .x xdx x x xdx− = − − +∫ ∫  
Lời giải 

ChọnC 

Đặt 
2

.
sin cos

u x du dx
dv x v x
= − = − 

⇒ = = −   
Ta có: (2 )sin (2 )cos cos .x xdx x x xdx− = − − −∫ ∫  

Câu 18: Trong không gian Oxyz , tìm phương trình mặt cầu tâm (2;1; 1)I − và tiếp xúc với mặt phẳng
( ) : 2 2 3 0?P x y z− − + =  

A. 2 2 2( 2) ( 1) ( 1) 4.x y z− + − + + =  B. 2 2 2( 2) ( 1) ( 1) 4.x y z+ + + + − =  

C. 2 2 2 4( 2) ( 1) ( 1) .
9

x y z− + − + + =  D. 2 2 2 4( 2) ( 1) ( 1) .
9

x y z+ + + + − =  

Lời giải 
Chọn A 

Mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng ( )P nên ta có:
2 2 2

2.2 2.1 ( 1) 3
( ;( )) 2.

2 ( 2) ( 1)
R d I P

− − − +
= = =

+ − + −
 

Phương trình mặt cầu cần tìm là: 2 2 2( 2) ( 1) ( 1) 4.x y z− + − + + =  
Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm ( ) ( )3;1;2 , 1;5;4 .A B  Phương trình nào 

dưới đây là phương trình của mặt phẳng trung trực đoạn thẳng ?AB  
A. 2 7 0x y z− + − − = . B. 2 7 0x y z− − + − = . C. 2 7 0x y z− − + = . D. 2 3 0.x y z+ − − =  

Lời giải 
Chọn C 
Gọi I  là trung điểm của ( )2;3;3AB I⇒ . Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB  đi qua I  và có 

vectơ pháp tuyến ( ) ( )2;4;2 2 1;2;1n AB= = − = −
 

 

Vậy phương trình của mặt phẳng trung trực đoạn thẳng :AB 2 7 0x y z− − + = . 
Câu 20: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên khoảng .K  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( ) ( )' ,  F x f x C x K= + ∀ ∈ . B. ( ) ( )' ,  f x F x C x K= + ∀ ∈ . 

C. ( ) ( )' ,  F x f x x K= ∀ ∈ . D. ( ) ( ) ,  .F x f x C x K= + ∀ ∈  

Lời giải 
Chọn C 
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Câu 21: Cho 
2

0

2 os .sin .I c x xdx

π

= +∫  Nếu đặt 2 ost c x= +  thì kết quả nào sau đây đúng? 

A. 
2

3

2I tdt= ∫ . B. 
2

3

I tdt= ∫ . C. 
3

2

I tdt= ∫ . D. 
2

0

.I tdt

π

= ∫  

Lời giải 
Chọn C 

Đặt 2 os sint c x dt xdx= + ⇒ = − . Đổi cận: 0 3;  2.
2

x t x tπ
= ⇒ = = ⇒ =  

Vậy 
3

2

I tdt= ∫  

Câu 22: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 3=f x x ? 

A. 4 +x C . B. 
4

4
+

x C . C. 3 +x C . D. 23 +x C . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 23: Chọn mệnh đề đúng? 
A. ( ) ( ) ( ) ( )− = −  ∫ ∫f x g x dx f x g x dx . B. ( ) ( ) ( ) ( )− = −  ∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )− = +  ∫ ∫ ∫f x g x dx f x dx g x dx . D. ( ) ( ) ( ) ( )− = −  ∫ ∫ ∫f x g x dx g x dx f x dx . 

Lời giải 
Chọn B 

Câu 24: Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. =∫ dx x . B. =∫ dx C . C. = +∫ dx x C . D. 1= +∫ dx C . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 25: Trong không gian Oxyz  cho các điểm ( )2; 2;1−A , ( )1; 1;3−B . Tọa độ của vectơ 


AB  là: 

A. ( )1; 1; 2− − . B. ( )3; 3;4− . C. ( )1;1;2− . D. ( )3;3; 4− − . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ ( ), , ,O i j k
  

, cho (2; 3; 1)OM = − −


. Khẳng định nào sau đây là 

đúng? 
A. 2 3OM i j k= − −
   

. B. 2 3OM i j k= − + +
   

. C. ( 1; 3;2)M − − . D. (2; 3;1)M − . 
Lời giải 

Chọn A 
Trong không gian với hệ tọa độ ( ), , ,O i j k

  

, ta có: ( ; ; )u x y z xi y j zk= = + +
   

. 

Vì vậy (2; 3; 1) 2 3OM i j k= − − = − −
   

. 

Câu 27: Cho các hàm số ( )f x , ( )g x  liên tục trên đoạn[ ];a b và a c b< < . Chọn mệnh đề đúng? 

A. [ ]( ) ( ) ( ) . ( )
b b b

a a a

f x g x dx f x dx g x dx=∫ ∫ ∫ . B. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx=∫ ∫ . 
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C. ( ) ( )
b b

a a

kf x dx f kx dx=∫ ∫ . D. ( ) ( ) ( )
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx= +∫ ∫ ∫ . 

Lời giải 
Chọn D 

Theo tính chất của tích phân, ta có: ( ) ( ) ( )
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx= +∫ ∫ ∫ . 

Câu 28: Trong không gian Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm ( )1;0; 2 ,I −

bán kính 4?r =  
A. ( ) ( )2 221 2 16x y z− + + + = . B. ( ) ( )2 221 2 4x y z− + + + = . 

C. ( ) ( )2 221 2 16x y z+ + + − = . D. ( ) ( )2 221 2 4x y z+ + + − = . 

Lời giải 
Chọn A 
Phương trình mặt cầu tâm ( )1;0; 2 ,I − bán kính 4 :r = ( ) ( )2 221 2 16.x y z− + + + =  

Câu 29: Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. sin 2 d cos 2x x x C= − +∫ . B. 1sin 2 d cos 2
2

x x x C= +∫ . 

C. sin 2 d 2cos 2x x x C= +∫ . D. 1sin 2 d cos 2
2

x x x C= − +∫ . 

Lời giải 
Chọn D 

( )1 1sin 2 .d sin 2 .d 2 cos 2 .
2 2

x x x x x C= = − +∫ ∫  

Câu 30: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( ) 2y f x x x= = −  và trục .Ox  

A. 2
3

S = ⋅  B. 1
6

S = ⋅  C. 5
6

S = ⋅  D. 1
3

S = ⋅  

Lời giải 
Chọn B 

Phương trình hoành độ giao điểm: 2 0
0

1
x

x x
x
=

− = ⇔  =
 

Diện tích hình phẳng: ( )
11 1 3 2

2 2

0 0 0

1 1 1d d
3 2 3 2 6
x xS x x x x x x

 
= − = − − = − + = − + = ⋅ 

 
∫ ∫  

Câu 31: Cho 
( )

1

0

3f x dx =∫
 và 

( )
3

0

4f x dx =∫
. Tính ( )

3

1

I f x dx= ∫  

A. 7 . B. 7− . C. 1− . D. 1. 
Lời giải 

Chọn D 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 1 3 3 3

0 0 1 1 1

4 3 1f x dx f x dx f x dx f x dx f x dx= + ⇔ = + ⇔ =∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Câu 32: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 3 1 0x y zα − − − = .Điểm nào dưới đây không thuộc 

mặt phẳng ( )α ? 
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A. ( )4; 2; 1N . B. ( )3; 1; 3P . C. ( )2; 1; 8M − − . D. ( )1; 2; 5Q − . 

Lời giải 
Chọn B 
Thay tọa độ các điểm vào phương trình mặt phẳng ( )α , ta thấy tọa độ điểm P không thỏa vì 

( ) ( )2.3 3.1 3 1 1 0 3;1;3P α− − − = − ≠ ⇒ ∉ . 

Câu 33: Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm ( )1;1;1A  và vuông góc với hai mặt phẳng. 

( ) ( ): 2 0; : 1 0x y z x y zα β+ − − = − + − =  

A. 2 0y z+ − = . B. 2 0x z+ − = . C. 2 0x y z− + = . D. 3 0x y z+ + − = . 
Lời giải 

Chọn A 
Vec tơ pháp tuyến: ( ); 0; 2; 2n n nα β

 = = − − 
  

, hay ( )0;1;1n =


 

Vậy phương trình mặt phẳng là: ( ) ( ) ( )0 1 1 1 0 2 0x y z y z− + − + − = ⇔ + − = . 

Câu 34: Trong không gian Oxyz cho 2 véctơ ( ) ( )2;1; 1 ; 1;3;a b m= − =
 

. Tìm m để ( ); 90 .a b °=
 

 

A. 5.m = −  B. 5.m =  C. 2.m = −  D. 1.m =  
Lời giải 

Chọn B 
Ta có: ( ) ( ); 90 . . 0 2.1 1.3 1 . 0 5 0 5.a b a b m m m°= ⇔ = ⇔ + + − = ⇔ − = ⇔ =

   

 

Câu 35: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x z− + = . Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp 

tuyến của mặt phẳng ( )P ? 

A. ( )2;0; 1 .n = −


 B. ( )2; 1;0 .n = −


 C. ( )1; 2;0 .n = −


 D. ( )0;1; 2 .n = −


 

Lời giải 
Chọn A 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 36: Tìm nguyên hàm: 1d .x x x+∫  

Lời giải 
Tính 1d .I x x x= +∫  

Đặt: 21 1 2 .d dt x t x t t x= + ⇒ = + ⇒ =  

Nên ( ) ( )
5 3

2 4 21 . .2 d 2 d 2
5 3
t tI t t t t t t t C

 
= − = − = − + 

 
∫ ∫  

( ) ( ) ( ) ( )
5 3

21 1 2 1 1 2 1 1
2 .

5 3 5 3

x x x x x x
I C C

 + + + + + + = − + = − +  
 

 

Câu 37: Thiết diện qua trục của hình nón là một tam giác cân có cạnh đáy bằng 40 cm , góc ở đỉnh bằng 
120° . Tính diện tích toàn phần của hình nón? (Làm tròn đến hàng đơn vị) 

Lời giải 
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Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác cân SAB  và O  là tâm của đáy như hình vẽ. 

Góc ở đỉnh bằng 120°  nên  4060 , 20 cm.
2

OSB r OB= ° = = =  

Xét SOB∆ : ( )40 3
sin 60 3

OBl SB cm= = = ⋅
°

 

Diện tích toàn phần: ( )2 2 240 3.20. .20 2708 cm .
3tpS rl r= π + π = π + π 

 
Câu 38: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và nhận giá trị dương trên khoảng ( )0;+∞ . Biết 

( ) '( ).(2 1)f x f x x= +  với mọi 0x >  và (4) 6f = . Tính (1)f . 
Lời giải 

Ta có: ( ) '( ).(2 1)f x f x x= +
'( ) 1
( ) 2 1

f x
f x x

⇒ =
+

 

4 4

1 1

'( ) 1
( ) 2 1

f x dx dx
f x x

⇒ =
+∫ ∫ [ ] 4 4

1 1
1ln ( ) ln(2 1)
2

f x x⇒ = +  

[ ] [ ] [ ]
1ln 6 (ln9 ln3)
2

1 1ln (4) ln (1) (ln 9 ln 3) ln (1) ln 6 (ln 9 ln 3)
2 2
6(1) e
3

f f f

f
− −

⇒ − = − ⇒ = − −

⇒ = =
 

Câu 39: Tính tích phân: 
2

0

cos 2
1 sin

xI dx
x

π

=
+∫  

Lời giải 

2

0

cos 2
1 sin

xI dx
x

π

=
+∫

22 2

0 0

1 2sin 12sin 2
1 sin 1 sin

x dx x dx
x x

π π

−  = = − + − + + ∫ ∫  

2

0

12sin 2
1 cos

2

x dx
x

π

π

 
 
 = − + −

  + −    

∫ ( )
2

2
0

20

12cos 2
2cos

2 4

x x dx
x

= + −
 − 
 

∫
π

π

π
 

2
0

12 .2 tan 3
2 2 4

x = − + − − = − + 
 

πππ π  

---------------- Hết ---------------- 
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 06 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 

Câu 1: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên đoạn [ ] ( ) ( )
2

1
1;2 , 2 2021, d 2022.f f x x

−
′− = =∫  Tính ( )1 ?f −

A. ( )1 1.f − =  B. ( )1 4043.f − =  C. ( )1 1.f − = −  D. ( )1 2.f − =  

Câu 2: Xét 
21 1

0
d ,xxe x+∫  nếu đặt 2 1t x= +  thì 

21 1

0
dxxe x+∫  bằng 

A. 
1

0

1 d .
2

te t∫  B. 
2

1

1 d .
2

te t∫  C. 
2

1
d .te t∫  D. 

1

0
d .te t∫  

Câu 3: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )
2ln .xy f x
x

= =  Tính ( ) ( )1I F e F= −  

A. 1 .I
e

=  B. 1.I =  C. 1 .
3

I =  D. 2.I e=  

Câu 4: Cho 
5 5

1 3

( ) 3,  ( ) 5.f x dx f x dx= − =∫ ∫  Tính 
3

1

( ) .I f x dx= ∫  

A. 2.I =  B. 8.I =  C. 8.I = −  D. 2.I = −  

Câu 5: Tìm họ các nguyên hàm của hàm số 3 1( ) 4 2 .
2

f x x x
x

= + +  

A. 
4

( ) 2 .
4
xf x dx x x C= + + +∫  B. 2 1( ) 12 2 .

4
f x dx x C

x x
= + − +∫  

C. 4 2( ) 2 .f x dx x x x C= + + +∫  D. 4 2( ) .f x dx x x x C= + + +∫  

Câu 6: Trong không gian với hệ trục ,Oxyz  cho 3 điểm (2; 1;0),  (4;0;2),  ( 1;3;4).A B C− −  Tìm tọa độ 
điểm D  sao cho ABCD  là hình bình hành. 
A. ( )1;4;6 .  B. ( )1; 2;2 .−  C. ( )1; 2; 2 .− −  D. ( )3;2;2 .−  

Câu 7: Trong không gian với hệ trục ,Oxyz
 
cho điểm ( )1; 2;3A −

 
và mặt phẳng ( ) : 2 2 3 0.P x y z+ − + =  

Khoảng cách từ điểm A
 
đến mặt phẳng ( )P

 
là. 

A. ( )( ) 1, .
3

d A P =  B. ( )( ), 2.d A P =  C. ( )( ) 2, .
3

d A P =  D. ( )( ), 1.d A P =  

Câu 8: Trong không gian ,Oxyz
 
cho mặt phẳng ( ) : 2 3 4 1 0.x y zα − − + =

 
Một véctơ pháp tuyến của 

( )α
 
là 

A. ( )2; 3;4 .n = −
  B. ( )2;3; 4 .n = −

  C. ( )2; 3; 4 .n = − −


 D. ( )2;3; 4 .n = − −
  

Câu 9: Tìm họ nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) ( )52 1f x x= +  

A. ( ) ( )62 1
.

6
x

F x C
+

= +   B. ( ) ( )62 1
.

3
x

F x C
+

= +  

C. ( ) ( )410 2 1 .F x x C= + +  D. ( ) ( )62 1
.

12
x

F x C
+

= +  

Câu 10: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2

1( )
cos

xf x e
x

= −  là 

A. cot .xe x C− +  B. tan .xe x C− +  C. tan .xe x C+ +  D. cot .xe x C+ +
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Câu 11: Tìm họ nguyên hàm của của hàm số ( ) sin 2 .f x x=  

A. sin 2 cos 2xdx x C= +∫  B. 1sin 2 cos 2 .
2

xdx x C= +∫  

C. 1sin 2 cos 2
2

xdx x C= − +∫  D. sin 2 cos 2xdx x C= − +∫  

Câu 12: Cho tích phân ( )
2

0

2 1 sinH x xdx

π

= −∫ . Đặt 2 1; sinu x dv xdx= − =  thì ta có : 

A. ( )
2

0

2 1 cos 2 cos2
0

H x x xdx

ππ
= − − + ∫  B. ( )

2

0

2 1 cos 2 cos2
0

H x x xdx

ππ
= − + ∫  

C. ( )
2

0

2 1 cos 2 cos2
0

H x x xdx

ππ
= − − ∫  D. ( )

2

0

2 1 cos 2 cos2
0

H x x xdx

ππ
= − − − ∫  

Câu 13: Tìm khẳng định sai? 
A. ( ) ( )kf x dx k f x dx=∫ ∫  với k  là hằng số khác 0.  

B. Nếu ( ) ,F x  ( )G x  lần lượt là nguyên hàm của hàm số ( )f x  và ( )g x  thì 

( ) ( ) ( ) ( ). . .f x g x dx F x G x C= +∫  

C. ( ) ( ) .f x dx f x C′ = +∫  

D. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên khoảng .K  Khi đó 

Câu 14: Tìm m  để điểm ( );1;6M m  thuộc mặt phẳng ( ) : 2 5 0.P x y z− + − =  
A. 2.m =  B. 1.m =  C. 3.m =  D. 1.m = −  

Câu 15: Cho hàm số ( ) 1 2sin .f x x′ = −  Tìm hàm số ( ).f x  

A. ( ) 2cos .f x x x C= + +  B. ( ) 2cos .f x x x C= − +  

C. ( ) 2cos .f x x=   D. ( ) 2cos .f x x= −  

Câu 16: Cho ( ) ( )f x dx F x C= +∫ , khi đó ( )2 1f x dx+∫  là 

A. ( )2 1 .F x C+ +  B. ( )2 2 1 .F x C+ +  C. ( )1 .
2

F x C+  D. ( )1 2 1 .
2

F x C+ +  

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm ( )2;2; 1M − . Viết phương trình mặt phẳng qua 
các hình chiếu của điểm M  lên các trục tọa độ. 
A. 2 2 0x y z+ − − = . B. 2 0x y z+ − = . C. 2 6 0x y z+ − − = . D. 2 1 0x y z+ − − = . 

Câu 18: Cho hình phẳng D  đươc giới hạn bởi đương cong xy e= , trục hoành, trục tung và đường thẳng 
1x = . Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay D  quanh trục Ox . 

A. 
2

.
2
eV π

=  B. 
( )2 1

.
2

e
V

π +
=  C. 

( )2 1
.

2
e

V
π −

=  D. ( )2 1 .V eπ= −  

Câu 19: Cho tích phân 
1

3ln 1 .
e xI dx

x
+

= ∫  Nếu đặt lnt x=  thì: 

A. 
1

0

3 1
t

tI dt
e
+

= ∫  B. 
1

3 1e tI dt
t
+

= ∫  C. 
1

(3 1)
e

I t dt= +∫  D. 
1

0

(3 1)I t dt= +∫  

 
 

Câu 20: Cho ( )f x  hàm số liên tục trên đoạn [ ], .a b  Mệnh đề nào sau đây sai? 
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A. ( ) ( )
b b

a a

f x dx f x dx=∫ ∫  B. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx=−∫ ∫  

C. ( ) ( )
b b

a a

f x dx f t dt=∫ ∫   D. ( ) 0
a

a

f x dx =∫  

Câu 21: Cho 2(2cos 5) sinI x x dx= −∫ , đặt 2cos 5t x= −  thì ta được 

A. 21 .
2

I t dt=− ∫  B. 21 .
2

I t dt= ∫  C. 2 .I t dt= ∫  D. 31 .
2

I t dt=− ∫  

Câu 22: Tìm họ nguyên hàm ( ) 3F x x dx= ∫  

A. ( ) 4F x x C= + . B. ( )
4

4
xF x C= + . C. ( ) 44F x x C= + . D. ( ) 23F x x C= + . 

Câu 23: Tìm khẳng định đúng 

A. 1 lndx x C
x

= +∫ .  B. cos lnxdx x C= +∫ . 

C. ( )ln 0 1x xa dx a a C a= + < ≠∫ . D. x xe dx e C= +∫ . 

Câu 24: Một nguyên hàm của hàm số cos sinxy e x= −  
A. sin xe− . B. sin xe . C. cos xe . D. cos xe− . 

Câu 25: Trong không gian Oxyz , mặt cầu tâm ( )1;0; 2I − , bán kính 4r =  có phương trình là 

A. ( ) ( )2 221 2 4x y z− + + + = . B. ( ) ( )2 221 2 16x y z− + + + = . 

C. ( ) ( )2 221 2 4x y z+ + + − = . D. ( ) ( )2 221 2 16x y z+ + + − = . 

Câu 26: Cho hàm số ( )f x
 
là một hàm số liên tục trên đoạn [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của 

( )f x . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ . B. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . 

C. ( ) ( ) ( )
b

a

F x dx f b f a= −∫ . D. ( ) ( ) ( )
b

a

F x dx f a f b= −∫ . 

Câu 27: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 1
1

f x
x

=
+

. 

A. 1 ln 1
1

dx x C
x

= + +
+∫ . B. 

( )2
1 1

1 1
dx C

x x
−

= +
+ +∫ . 

C. 1 ln 1
1

dx x
x

= +
+∫ .  D. 1 ln 1

1
dx x C

x
= − + +

+∫ . 

Câu 28: Biết 5( )F x x=  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên  . Giá trị của tích phân 
2

1

( )xe f x dx − ∫  bằng: 

A. 2 65
6

e e− − . B. 2 31e e− − . C. 2 21
2

e e− − . D. 2 33e e+ − . 
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Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm tọa độ tâm I  và bán kính R  của mặt cầu 
2 2 2( ) : 2 4 2 2 0S x y z x y z+ + + − − + = . 

A. ( )2;4; 2 ; 22I R− − = . B. ( )1;2;1 ; 2I R− = . 

C. ( )1; 2; 1 ; 2I R− − = .  D. ( )1;2;1 ; 2 2I R− = . 

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng 1 1 1 1( ) : 0P A x B y C z D+ + + =  có vectơ 

pháp tuyến 1 1 1 1( ; ; )n A B C=


 và mặt phẳng 2 2 2 2( ) : 0Q A x B y C z D+ + + =  có vectơ pháp tuyến 

2 2 2 2( ; ; )n A B C=


, điều kiện để ( )P  vuông góc với ( )Q  là: 

A. 1 1 1 2 2 2( ; ; ) ( ; ; )A B C k A B C= . B. 1 2 1 2 1 2 0A A B B C C+ + ≠ . 

C. 1 1 1 2 2 2( ; ; ) ( ; ; )A B C k A B C≠ . D. 1 2 1 2 1 2 0A A B B C C+ + = . 

Câu 31: Cho 
1

0

1 1( ) ln 2 ln 3; ,
1 2

dx a b a b
x x

− = + ∈
+ +∫  . Chọn mệnh đề đúng? 

A. 2 0a b+ = . B. 2 2a b+ = . C. 2 1a b+ = . D. 2 4a b+ = . 
Câu 32: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên [ ];a b . Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 

( )y f x= , trục hoành Ox và hai đường thẳng ,x a x b= =  được tính bởi công thức: 

A. ( )
b

a

S f x dx= ∫ . B. ( )
b

a

S f x dxπ= ∫ . C. ( )
b

a

S f x dx= ∫ . D. 2 ( )
b

a

S f x dxπ= ∫ . 

Câu 33: Trong không gian Oxyz, cho 1 2 3 1 2 3( ; ; ), ( ; ; )a a a a b b b b= =
 

. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 1 1 2 2 3 3( ; ; )a b a b a b a b+ = − − −
 

. B. 1 1 2 2 3 3( ; ; )a b a b a b a b+ = + + +
 

. 

C. 1 1 2 2 3 3( ; ; )a b a b a b a b+ =
 

. D. 1 1 2 2 3 3a b a b a b a b+ = + +
 

. 

Câu 34: Trong không gian Oxyz , cho 4 5a i j k= − + −
   

. Tọa độ của a


 là 

A. ( )0;4; 5− . B. ( )1;4;5− . C. ( )1; 4;5− . D. ( )1;4; 5− − . 

Câu 35: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và ( )
3

0

2 17f x x dx− =  ∫ . Tính ( )
3

0

I f x dx= ∫ . 

A. 26I = . B. 8I = . C. 9I = − . D. 8I = . 
 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 
 
Câu 36: Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) ( )1 lnf x x x= +  biết ( )1 0F = . 

Câu 37: Trong không gian tọa độ ( )Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 2 6 4 2 0S x y z x y z+ + − + − − = , mặt 

phẳng ( ) : 4 11 0x y zα + + − = . Lập phương trình mặt phẳng ( )P  vuông góc với mặt phẳng ( )α
, song song với vecto ( )1;6;2v =



 và tiếp xúc với mặt cầu ( )S . 

Câu 38: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên ( )1;− ∞  thỏa mãn 

( ) ( ) ( ) ( )2 1, 1;f x x x f x x x′+ + = + ∀ ∈ − +∞ . Tính ( )2f . 

Câu 39: Tính 
/4

0

2 sin
4

3 sin 2

x
I dx

x

π
π − 

 =
−∫ . 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên đoạn [ ] ( ) ( )
2

1
1;2 , 2 2021, d 2022.f f x x

−
′− = =∫  Tính ( )1 ?f −

A. ( )1 1.f − =  B. ( )1 4043.f − =  C. ( )1 1.f − = −  D. ( )1 2.f − =  

Lời giải 
Chọn C 
Ta có: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

1
' d 2022 2 1 2022 1 2 2022 2021 2022 1f x x f f f f

−
= ⇔ − − = ⇔ − = − = − = −∫  

Câu 2: Xét 
21 1

0
d ,xxe x+∫  nếu đặt 2 1t x= +  thì 

21 1

0
dxxe x+∫  bằng 

A. 
1

0

1 d .
2

te t∫  B. 
2

1

1 d .
2

te t∫  C. 
2

1
d .te t∫  D. 

1

0
d .te t∫  

Lời giải 
Chọn B 
Đặt 2 1 d 2 dt x t x x= + ⇒ =  

Đổi cận: 
0 1
1 2

x t
x t
= ⇒ =

 = ⇒ =
 

Vậy 
2

1

1 d .
2

tI e t= ∫  

Câu 3: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )
2ln .xy f x
x

= =  Tính ( ) ( )1I F e F= −  

A. 1 .I
e

=  B. 1.I =  C. 1 .
3

I =  D. 2.I e=  

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: ( ) ( ) ( )
2

1 1

ln0 d d
e e xI F e F f x x x

x
= − = =∫ ∫  

Đặt 1ln d dt x t x
x

= ⇒ =  

Đổi cận: 
1 0

1
x t
x e t
= ⇒ =

 = ⇒ =
 

Vậy 
131 2

0
0

1t d .
3 3
tI t= = =∫  

Câu 4: Cho 
5 5

1 3

( ) 3,  ( ) 5.f x dx f x dx= − =∫ ∫  Tính 
3

1

( ) .I f x dx= ∫  

A. 2.I =  B. 8.I =  C. 8.I = −  D. 2.I = −  
Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
5 3 5

1 1 3

( ) ( ) ( )f x dx f x dx f x dx= +∫ ∫ ∫  

3 5 5

1 1 3

( ) ( ) ( ) 3 5 8.I f x dx f x dx f x dx⇒ = = − = − − = −∫ ∫ ∫  
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Câu 5: Tìm họ các nguyên hàm của hàm số 3 1( ) 4 2 .
2

f x x x
x

= + +  

A. 
4

( ) 2 .
4
xf x dx x x C= + + +∫  B. 2 1( ) 12 2 .

4
f x dx x C

x x
= + − +∫  

C. 4 2( ) 2 .f x dx x x x C= + + +∫  D. 4 2( ) .f x dx x x x C= + + +∫  

Lời giải 
Chọn D 

3 4 21( ) 4 2 .
2

f x dx x x dx x x x C
x

 = + + = + + + 
 ∫ ∫  

Câu 6: Trong không gian với hệ trục ,Oxyz  cho 3 điểm (2; 1;0),  (4;0;2),  ( 1;3;4).A B C− −  Tìm tọa độ 
điểm D  sao cho ABCD  là hình bình hành. 
A. ( )1;4;6 .  B. ( )1; 2;2 .−  C. ( )1; 2; 2 .− −  D. ( )3;2;2 .−  

Lời giải 
Chọn D 

Vì ABCD  là hình bình hành nên 
4 2 1 3
0 ( 1) 3 2 ( 3;2;2).
2 0 4 2

D D

D D

D D

x x
AB DC y y D

z z

− = − − = − 
 = ⇔ − − = − ⇔ = ⇒ − 
 − = − = 

 

 

Câu 7: Trong không gian với hệ trục ,Oxyz
 
cho điểm ( )1; 2;3A −

 
và mặt phẳng ( ) : 2 2 3 0.P x y z+ − + =  

Khoảng cách từ điểm A
 
đến mặt phẳng ( )P

 
là. 

A. ( )( ) 1, .
3

d A P =  B. ( )( ), 2.d A P =  C. ( )( ) 2, .
3

d A P =  D. ( )( ), 1.d A P =  

Lời giải 
Chọn D 
Khoảng cách từ điểm A

 
đến mặt phẳng ( )P

 
là

 
( )( ) ( )

( )22 2

| 2.1 2 2.3 3 |
, 1.

2 1 2
d A P

+ − − +
= =

+ + −
 

Câu 8: Trong không gian ,Oxyz
 
cho mặt phẳng ( ) : 2 3 4 1 0.x y zα − − + =

 
Một véctơ pháp tuyến của 

( )α
 
là 

A. ( )2; 3;4 .n = −
  B. ( )2;3; 4 .n = −

  C. ( )2; 3; 4 .n = − −


 D. ( )2;3; 4 .n = − −
  

Lời giải 
Chọn C

 Câu 9: Tìm họ nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) ( )52 1f x x= +  

A. ( ) ( )62 1
.

6
x

F x C
+

= +  B. ( ) ( )62 1
.

3
x

F x C
+

= +  

C. ( ) ( )410 2 1 .F x x C= + +  D. ( ) ( )62 1
.

12
x

F x C
+

= +  

Lời giải 
Chọn D

 Đặt 2 1 d 2dt x t x= + ⇒ =  
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Khi đó:
 

( ) ( ) ( )66
5 5 2 112 1 d d .

2 12 12
xtF x x x t t C C
+

= + = = + = +∫ ∫
 

Câu 10: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2

1( )
cos

xf x e
x

= −  là 

A. cot .xe x C− +  B. tan .xe x C− +  C. tan .xe x C+ +  D. cot .xe x C+ +
 Lời giải 

Chọn B 
Câu 11: Tìm họ nguyên hàm của của hàm số ( ) sin 2 .f x x=  

A. sin 2 cos 2xdx x C= +∫  B. 1sin 2 cos 2 .
2

xdx x C= +∫  

C. 1sin 2 cos 2
2

xdx x C= − +∫  D. sin 2 cos 2xdx x C= − +∫  
Lời giải 

Chọn C 

Câu 12: Cho tích phân ( )
2

0

2 1 sinH x xdx

π

= −∫ . Đặt 2 1; sinu x dv xdx= − =  thì ta có : 

A. ( )
2

0

2 1 cos 2 cos2
0

H x x xdx

ππ
= − − + ∫  B. ( )

2

0

2 1 cos 2 cos2
0

H x x xdx

ππ
= − + ∫  

C. ( )
2

0

2 1 cos 2 cos2
0

H x x xdx

ππ
= − − ∫  D. ( )

2

0

2 1 cos 2 cos2
0

H x x xdx

ππ
= − − − ∫  

Lời giải 
Chọn A 

( )
2

0

2 1 2
sin cos

2 1 cos 2 cos2
0

u x du dx
dv xdx v x

H x x xdx

ππ

 = − =
⇒ = = −

= − − + ∫
 

Câu 13: Tìm khẳng định sai? 
A. ( ) ( )kf x dx k f x dx=∫ ∫  với k  là hằng số khác 0.  

B. Nếu ( ) ,F x  ( )G x  lần lượt là nguyên hàm của hàm số ( )f x  và ( )g x  thì 

( ) ( ) ( ) ( ). . .f x g x dx F x G x C= +∫  

C. ( ) ( ) .f x dx f x C′ = +∫  

D. Cho ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên khoảng .K  Khi đó 

( ) ( ) , .F x f x x K′ = ∀ ∈  

Lời giải 
Chọn B 
Khẳng định ở câu A và câu C là đúng theo tính chất của nguyên hàm. Khẳng định ở câu D đúng 
theo định nghĩa nguyên hàm. Khẳng định ở câu B là sai. 
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Câu 14: Tìm m  để điểm ( );1;6M m  thuộc mặt phẳng ( ) : 2 5 0.P x y z− + − =  

A. 2.m =  B. 1.m =  C. 3.m =  D. 1.m = −  
Lời giải 

Chọn B 
Để điểm ( );1;6M m  thuộc mặt phẳng ( ) : 2 5 0P x y z− + − =  thì ta có 2.1 6 5 0m − + − =  

1.m⇔ =  
Câu 15: Cho hàm số ( ) 1 2sin .f x x′ = −  Tìm hàm số ( ).f x  

A. ( ) 2cos .f x x x C= + +  B. ( ) 2cos .f x x x C= − +  

C. ( ) 2cos .f x x=   D. ( ) 2cos .f x x= −  

Lời giải 
Chọn A 
Ta có ( ) ( )1 2sin 2cos .f x dx x dx x x C′ = − = + +∫ ∫  Do đó chọn đáp ánA. 

Câu 16: Cho ( ) ( )f x dx F x C= +∫ , khi đó ( )2 1f x dx+∫  là 

A. ( )2 1 .F x C+ +  B. ( )2 2 1 .F x C+ +  C. ( )1 .
2

F x C+  D. ( )1 2 1 .
2

F x C+ +  

Lời giải 
Chọn D 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

12 1 2
2

1 1 1 12 1 . 2 1 .
2 2 2 2

t x dt dx dx dt

f x dx f t dt f t dt F t C F x C

= + ⇒ = ⇒ =

+ = = = + = + +∫ ∫ ∫
 

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm ( )2;2; 1M − . Viết phương trình mặt phẳng qua 

các hình chiếu của điểm M  lên các trục tọa độ. 
A. 2 2 0x y z+ − − = . B. 2 0x y z+ − = . C. 2 6 0x y z+ − − = . D. 2 1 0x y z+ − − = . 

Lời giải 
Chọn A 
Gọi: , ,A B C  lần lượt là hình chiếu của M  lên các trục , ,Ox Oy Oz  

Khi đó ( ) ( ) ( )2;0;0 , 0;2;0 , 0;0; 1A B C −  

Phương trình mặt phẳng ( )ABC : 

1 2 2 0
2 2 1
x y z x y z+ + = ⇔ + − − =

−
. 

Câu 18: Cho hình phẳng D  đươc giới hạn bởi đương cong xy e= , trục hoành, trục tung và đường thẳng 
1x = . Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay D  quanh trục Ox . 

A. 
2

.
2
eV π

=  B. 
( )2 1

.
2

e
V

π +
=  C. 

( )2 1
.

2
e

V
π −

=  D. ( )2 1 .V eπ= −  

Lời giải 
Chọn C 

( )21
2

0

1
2

x
e

V e dx
π

π
−

= =∫  
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Câu 19: Cho tích phân 
1

3ln 1 .
e xI dx

x
+

= ∫  Nếu đặt lnt x=  thì: 

A. 
1

0

3 1
t

tI dt
e
+

= ∫  B. 
1

3 1e tI dt
t
+

= ∫  C. 
1

(3 1)
e

I t dt= +∫  D. 
1

0

(3 1)I t dt= +∫  

Lời giải 
Chọn D 
Đặt lnt x=  

dxdt dx xdt
x

= ⇒ =  

 
1

0

(3 1)I t dt= +∫  

Câu 20: Cho ( )f x  hàm số liên tục trên đoạn [ ], .a b  Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( ) ( )
b b

a a

f x dx f x dx=∫ ∫  B. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx=−∫ ∫  

C. ( ) ( )
b b

a a

f x dx f t dt=∫ ∫  D. ( ) 0
a

a

f x dx =∫  

Lời giải 
Chọn A 
Theo định nghĩa và tính chất của tích phân thì , ,B C D  đúng. 

Câu 21: Cho 2(2cos 5) sinI x x dx= −∫ , đặt 2cos 5t x= −  thì ta được 

A. 21 .
2

I t dt=− ∫  B. 21 .
2

I t dt= ∫  C. 2 .I t dt= ∫  D. 31 .
2

I t dt=− ∫  

Lời giải 
Chọn A 

Đặt 2cos 5 2sin sin
2
dtt x dt xdx xdx= − ⇒ = − ⇒ = −  

2 21
2 2
dtI t t dt= − = −∫ ∫  

Câu 22: Tìm họ nguyên hàm ( ) 3F x x dx= ∫  

A. ( ) 4F x x C= + . B. ( )
4

4
xF x C= + . C. ( ) 44F x x C= + . D. ( ) 23F x x C= + . 

Lời giải 
Chọn B 

( )
4

3

4
xF x x dx C= = +∫ . 

Câu 23: Tìm khẳng định đúng 

A. 1 lndx x C
x

= +∫ . B. cos lnxdx x C= +∫ . 

e
0 1

1

t

x



ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II –  TOÁN  12 

  Page 10 
Sưu tầm và biện soạn 

C. ( )ln 0 1x xa dx a a C a= + < ≠∫ . D. x xe dx e C= +∫ . 

Lời giải 
Chọn D 

Câu 24: Một nguyên hàm của hàm số cos sinxy e x= −  
A. sin xe− . B. sin xe . C. cos xe . D. cos xe− . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: ( )cos cos sinx xe e x′ = −  

Câu 25: Trong không gian Oxyz , mặt cầu tâm ( )1;0; 2I − , bán kính 4r =  có phương trình là 

A. ( ) ( )2 221 2 4x y z− + + + = . B. ( ) ( )2 221 2 16x y z− + + + = . 

C. ( ) ( )2 221 2 4x y z+ + + − = . D. ( ) ( )2 221 2 16x y z+ + + − = . 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có: mặt cầu có tâm ( )1;0; 2I − , bán kính 4r =  có phương trình: 

( ) ( )2 221 2 16x y z− + + + = . 

Câu 26: Cho hàm số ( )f x
 
là một hàm số liên tục trên đoạn [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của 

( )f x . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ . B. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . 

C. ( ) ( ) ( )
b

a

F x dx f b f a= −∫ . D. ( ) ( ) ( )
b

a

F x dx f a f b= −∫ . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có: ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ . 

Câu 27: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) 1
1

f x
x

=
+

. 

A. 1 ln 1
1

dx x C
x

= + +
+∫ . B. 

( )2
1 1

1 1
dx C

x x
−

= +
+ +∫ . 

C. 1 ln 1
1

dx x
x

= +
+∫ . D. 1 ln 1

1
dx x C

x
= − + +

+∫ . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có: 1 ln 1 .
1

dx x C
x

= + +
+∫  

Câu 28: Biết 5( )F x x=  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên  . Giá trị của tích phân 
2

1

( )xe f x dx − ∫  bằng: 
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A. 2 65
6

e e− − . B. 2 31e e− − . C. 2 21
2

e e− − . D. 2 33e e+ − . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có: ( )
2 25 2

1
1

( ) 31x xe f x dx e x e e − = − = − − ∫ . 

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm tọa độ tâm I  và bán kính R  của mặt cầu 
2 2 2( ) : 2 4 2 2 0S x y z x y z+ + + − − + = . 

A. ( )2;4; 2 ; 22I R− − = . B. ( )1;2;1 ; 2I R− = . 

C. ( )1; 2; 1 ; 2I R− − = . D. ( )1;2;1 ; 2 2I R− = . 

Lời giải 
Chọn B 
Mặt cầu 2 2 2( ) : 2 4 2 2 0S x y z x y z+ + + − − + =  có tâm ( )1;2;1I −  và bán kính 2R = . 

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng 1 1 1 1( ) : 0P A x B y C z D+ + + =  có vectơ 

pháp tuyến 1 1 1 1( ; ; )n A B C=


 và mặt phẳng 2 2 2 2( ) : 0Q A x B y C z D+ + + =  có vectơ pháp tuyến 

2 2 2 2( ; ; )n A B C=


, điều kiện để ( )P  vuông góc với ( )Q  là: 

A. 1 1 1 2 2 2( ; ; ) ( ; ; )A B C k A B C= . B. 1 2 1 2 1 2 0A A B B C C+ + ≠ . 

C. 1 1 1 2 2 2( ; ; ) ( ; ; )A B C k A B C≠ . D. 1 2 1 2 1 2 0A A B B C C+ + = . 
Lời giải 

Chọn D 
Mặt phẳng 1 1 1 1( ) : 0P A x B y C z D+ + + =  có vectơ pháp tuyến 1 1 1 1( ; ; )n A B C=



 và mặt phẳng 

2 2 2 2( ) : 0Q A x B y C z D+ + + =  có vectơ pháp tuyến 2 2 2 2( ; ; )n A B C=


, điều kiện để ( )P  vuông 

góc với ( )Q  là 1 2 1 2 1 2 1 2. 0 0n n A A B B C C= ⇔ + + =
 

. 

Câu 31: Cho 
1

0

1 1( ) ln 2 ln 3; ,
1 2

dx a b a b
x x

− = + ∈
+ +∫  . Chọn mệnh đề đúng? 

A. 2 0a b+ = . B. 2 2a b+ = . C. 2 1a b+ = . D. 2 4a b+ = . 
Lời giải 

Chọn A 

Tích phân ( )
1

1
0

0

1 1 ln 1 ln 2 | 2 ln 2 ln 3
1 2

dx x x
x x

 − = + − + = − + + ∫ . Do đó 2, 1a b= = − . 

Suy ra 2 0a b+ = . 
Câu 32: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên [ ];a b . Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 

( )y f x= , trục hoành Ox và hai đường thẳng ,x a x b= =  được tính bởi công thức: 

A. ( )
b

a

S f x dx= ∫ . B. ( )
b

a

S f x dxπ= ∫ . C. ( )
b

a

S f x dx= ∫ . D. 2 ( )
b

a

S f x dxπ= ∫ . 

Lời giải 
Chọn A 

Áp dụng công thức tính diện tích, ta có ( )
b

a

S f x dx= ∫ . 
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Câu 33: Trong không gian Oxyz, cho 1 2 3 1 2 3( ; ; ), ( ; ; )a a a a b b b b= =
 

. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 1 1 2 2 3 3( ; ; )a b a b a b a b+ = − − −
 

. B. 1 1 2 2 3 3( ; ; )a b a b a b a b+ = + + +
 

. 

C. 1 1 2 2 3 3( ; ; )a b a b a b a b+ =
 

. D. 1 1 2 2 3 3a b a b a b a b+ = + +
 

. 
Lời giải 

Chọn B 
Theo tính chất phép cộng hai vectơ. 

Câu 34: Trong không gian Oxyz , cho 4 5a i j k= − + −
   

. Tọa độ của a


 là 

A. ( )0;4; 5− . B. ( )1;4;5− . C. ( )1; 4;5− . D. ( )1;4; 5− − . 

Lời giải 
Chọn D 

Câu 35: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và ( )
3

0

2 17f x x dx− =  ∫ . Tính ( )
3

0

I f x dx= ∫ . 

A. 26I = . B. 8I = . C. 9I = − . D. 8I = . 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( ) ( )
3 3 3

32

0
0 0 0

2 2 9 17f x x dx f x dx xdx I x I− = − = − = − =  ∫ ∫ ∫ . 

Suy ra 26I = . 
II. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 36: Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) ( )1 lnf x x x= +  biết ( )1 0F = . 

Lời giải 

Đặt 
( ) 2

1
ln

1
2

du dxu x x
dv x dx xv x

 == ⇒ = +  = +


. 

Khi đó, ( ) ( )
2 2 11 ln ln

2 2
x xF x x xdx x x x dx

x
   

= + = + − +   
   

∫ ∫  

2 2 2

ln 1 ln
2 2 2 4
x x x xx x dx x x x C

    = + − + = + − − +    
    
∫ . 

Ta có: ( )
2 21 1 51 0 1 ln1 1 0
2 4 4

F C C
 

= ⇒ + − − + = ⇒ = 
 

. 

Vậy ( )
2 2 5ln

2 4 4
x xF x x x x

 
= + − − + 
 

. 

Câu 37: Trong không gian tọa độ ( )Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 2 6 4 2 0S x y z x y z+ + − + − − = , mặt 

phẳng ( ) : 4 11 0x y zα + + − = . Lập phương trình mặt phẳng ( )P  vuông góc với mặt phẳng ( )α
, song song với vecto ( )1;6;2v =



 và tiếp xúc với mặt cầu ( )S . 

Lời giải 
Ta có: ( ) ( )1;4;1n α =  
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Vì mặt phẳng ( )P  vuông góc với mặt phẳng ( )α , song song với vecto ( )1;6;2v =


 nên 

( ) ( ) ( ); 2; 1;2Pn n vα = = − 
 

. 

Khi đó ( )P  có dạng: 2 2 0x y z d− + + = . 

Mặt cầu ( )S  có: tâm ( )1; 3;2 ; 4I R− = . 

Vì ( )P  tiếp xúc với mặt cầu ( )S  nên 

( )( ) ( )
( )22 2

2.1 3 2.2 3
; 4 9 12

212 1 2

d d
d I P R d

d
− − + + =

= ⇔ = ⇔ + = ⇔  = −+ − +
. 

Vậy có 2 phương trình cần tìm là 2 2 3 0x y z− + + =  hoặc 2 2 21 0x y z− + − = . 
Câu 38: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên ( )1;− ∞  thỏa mãn 

( ) ( ) ( ) ( )2 1, 1;f x x x f x x x′+ + = + ∀ ∈ − +∞ . Tính ( )2f . 

Lời giải 
Với ( )1;x∀ ∈ − +∞ , ta có: 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

( )2
2

2 2 2 2
1 11

1 11 1 1 1

x x f xf x f x xf xxf x x x f x x
x xx x x x

′+ ′+′+ + = + ⇒ + = ⇒ + =
+ ++ + + +

 

( ) ( ) ( )1 1
1 1 1 1 1

xf xx xf x f x
x x x x x

′′    ′⇒ + = ⇒ =  + + + + +   
 

( ) ( )1 ln 1
1 1 1

xf x xf x
dx dx x C

x x x

′ 
⇒ = ⇒ = + + + + + 
∫ ∫ . 

Với 0x = , ta có: ( )0. 0
ln 0 1 0

0 1
f

C C= + + ⇒ =
+

. Khi đó, ( ) ln 1
1

xf x
x

x
= +

+
. 

Với 2x = , ta có: ( ) ( )2. 2 3ln 3ln 2 1 2
2 1 2
f

f= + ⇒ =
+

. 

Vậy ( ) 3ln 32
2

f = . 

Câu 39: Tính 
/4

0

2 sin
4

3 sin 2

x
I dx

x

π
π − 

 =
−∫ . 

Lời giải 

/4 /4

0 0

2 sin
sin cos4

3 sin 2 3 sin 2

x
x xI dx dx

x x

π π
π −  − = =

− −∫ ∫  

Đặt ( ) ( )sin cos cos sin sin cost x x dt x x dx x x dx dt= + ⇒ = − ⇒ − = −  

( )22 2sin cos sin cos 1 sin 2 sin 2 1t x x t x x x x t= + ⇒ = + = + ⇒ = −  

Đổi cận 0 1; 2
4

x t x xπ
= ⇒ = = ⇒ =  

Khi đó, 
( ) ( )( ) ( ) ( )

22 2 2 2

22
1 1 1 1 1

1 1 1 1 2ln
4 2 2 4 2 2 4 23 1

dt dt dt tI dt
t t t t t tt

 − −
= = = = − =  − − + − + +− −  
∫ ∫ ∫ ∫  
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( ) ( )1 1 1ln 3 2 2 ln ln 9 6 2
4 3 4
 = − − = − 
 

. 
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 07 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 
Câu 1: Trong không gian Oxyz  cho hai điểm ( )1;3; 1A − , ( )3; 1;5B − . Tọa độ điểm M  thỏa mãn 

3MA MB=
 

 là 

A. 7 1; ;3
3 3

M  
 
 

. B. ( )4; 3;8M − . C. 5 13; ;1
3 3

M  
 
 

. D. 7 1; ;3
3 3

M  − 
 

. 

Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm ( )f x′  liên tục trên [ ]1;3− , ( )1 3f − = , ( )
3

1

d 10f x x
−

′ =∫ . Tính 

( )3f . 

A. ( )3 13f = . B. ( )3 7f = − . C. ( )3 7f = . D. ( )3 13f = − . 

Câu 3: 
2

1

1 dx
x∫  bằng 

A. ln 2 . B. ln 3 . C. 3
4

. D. 1
2

− . 

Câu 4: Gọi ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( )f x tùy ý trên [ ];a b . Trong các mệnh đề sau, mệnh 
đề nào sai? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ .  B. ( ) 0
a

a

f x dx =∫ . 

C. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx= −∫ ∫ .  D. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . 

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= − +∫ ∫ . B. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= −∫ ∫ . 

C. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= +∫ ∫ . D. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= − −∫ ∫ . 

Câu 6: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng ( )α đi qua gốc tọa O và vuông góc với hai mặt 

phẳng ( ) ( ): 7 0, :3 2 12 5 0P x y z Q x y z− + − = + − + =  là 
A. 10 15 5 2 0x y z+ + − = . B. 10 15 5 2 0x y z− + + = . 
C. 2 3 0x y z− − = . D. 2 3 0x y z+ + = . 

Câu 7: Trong không gian với hệ toạ độ, cho 2 3u i j k= − + −
   

. Toạ độ của u


 là 
A.  1;2;3 . B.  1;3;2 . C.  1;2; 3  . D.  1;3;2  

Câu 8: Cho ( )
2

1

3f x dx =∫  và ( )
2

5

1f x dx =∫ . Giá trị của ( )
5

1

I f x dx= ∫  là 

A. 2 . B. 3 . C. 2 . D. 4  

Câu 9: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2
1

f x
x

=
+

 là 

A. 1 ln 1
2

x C  . B. 2 ln 1x C  . C. ln x C . D. ln 1x C   

Câu 10: Trong không gian Oxyz , tìm m  để phương trình 2 2 2 4 2 2 0x y z x y z m+ + + − + + = là phương 
trình mặt cầu 
A. 6m > . B. 6m ≥ . C. 6m ≤ . D. 6m < . 
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Câu 11: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( )α  có phương trình 2 2 0x y z+ + + = . Mặt phẳng nào 
sau đây song song với mặt phẳng ( )α  ? 
A. ( ) : 2 2 0Q x y z+ − − = . B. ( ) : 2 1 0R x y z+ − + = . 
C. ( ) : 2 1 0S x y z+ + − = . D. ( ) : 2 2 0P x y z− + − = . 

Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1; 3; 5M − − . Toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm M  
trên mặt phẳng ( )Oxy  
A. ( )3; 2;1− . B. ( )1; 3;0− . C. ( )1; 3;1− . D. ( )1; 3;5− . 

Câu 13: Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  xác định trên K . Mệnh đề nào sau đây 
sai? 

A. ( ) ( )f x dx F x c= +∫ .B. ( )( ) ( )f x dx F x′ ′=∫ . C. ( )( ) ( )f x dx f x′ ′=∫ . D. ( )( ) ( )f x dx f x′ =∫ . 

Câu 14: Cho 
1

2 2

0

xxe dx ae b= +∫ , ,a b∈ .Tính a b+ . 

A. 1
2

. B. 1. C. 0. D. 1
4

. 

Câu 15: Cho hàm số ( )f x  xác định trên K và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K . 
Khẳng định nào dưới đây đúng? 
A. ( ) ( ) ,  F x f x x K′ ′= ∀ ∈ . B. ( ) ( ) ,  F x f x x K= ∀ ∈ . 

C. ( ) ( ) ,  F x f x x K′ = ∀ ∈ . D. ( ) ( ) ,  f x F x x K′ = ∀ ∈ . 

Câu 16: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn [ ]0;10  và 
10

0

( ) 7f x dx =∫  và 
6

2

( ) 3f x dx =∫ . Tính 

2 10

0 6

( ) ( )P f x dx f x dx= +∫ ∫ . 

A. 4P = − . B. 4P = . C. 7P = . D. 10P = . 

Câu 17: Biết 
5

2

( ) 8f x dx
−

=∫  và 
2

5

( ) 3g x dx
−

=∫ . Tính [ ]
5

2

( ) 4 ( ) 1f x g x dx
−

− −∫ . 

A. 27 . B. 3 . C. 13 . D. 11− . 
Câu 18: Cho các số thực ,a b  và các mệnh đề : 

Mệnh đề 1 : ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx= −∫ ∫ . Mệnh đề 2 : 2 ( ) 2 ( )
b a

a b

f x dx f x dx=∫ ∫ . 

Mệnh đề 3 : 
2

2 ( ) ( )
b b

a a

f x dx f x dx
 

=  
 

∫ ∫ . Mệnh đề 4 : ( ) ( )
b b

a a

f x dx f u du=∫ ∫ . 

Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là : 
A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 
 

Câu 19: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) sin 6f x x x= −  là 

A. ( )
2 sin 6 .

2 6
x xf x dx C= + +∫  B. ( )

2 cos 6 .
2 6
x xf x dx C= − +∫  

C. ( )
2 sin 6 .

2 6
x xf x dx C= − +∫  D. ( )

2 cos 6 .
2 6
x xf x dx C= + +∫  
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Câu 20: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2

21f x x
x

= − +  là 

A. ( )
2

.
2 2
x xf x dx x C= − + +∫  B. ( )

2

2

2 .
2 3
xf x dx x C

x
= − + +∫  

C. ( )
2

.
2 2
x xf x dx x C= − − +∫  D. ( )

2 2 .
2
xf x dx x C

x
= − − +∫  

Câu 21: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 4 3

1
xf x

e− +=  là 

A. 4 31
4

xe C− + + . B. 4 3xe C− + + . C. 4 31
4

xe C− +− + . D. 4 31
4

xe C− + . 

Câu 22: Trong không gian Oxyz , một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 1
2 1 3
x y z
+ + =

− −
 là 

A. ( )2; 1;3n = − −


. B. ( )3; 6; 2n = − −


. C. 1 1; 1;
2 3

n  = − − 
 



. D. ( )3; 6; 2n = − − −


. 

Câu 23: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt cầu ( )S  có tâm ( )1;0; 2I − , bán kính 3R =  là 

A. ( ) ( )2 221 2 9x y z− + + + = . B. ( ) ( )2 221 2 9x y z+ + + − = . 

C. ( ) ( )2 221 2 3x y z− + + + = . D. ( ) ( )2 221 2 3x y z+ + + − = . 

Câu 24: Cho ( )
2

2

1

1 2f x xdx+ =∫ . Khi đó ( )
5

2

I f x dx= ∫  bằng: 

A. 2 . B. −1 . C. 1 . D. 4 . 
Câu 25: Cho hai hàm số liên tục ( )f x và ( )g x , có ( ) ( ),F x G x  lần lượt là nguyên hàm của ( ) ( ),f x g x

. Xét các mệnh đề sau: 
( )I . ( ) ( )F x G x+ là một nguyên hàm của ( )f x + ( )g x . 

( )II . ( ).k F x là một nguyên hàm của ( ).k f x , với { }∈ \ 0k . 

( )III . ( ) ( ).F x G x là một nguyên hàm của ( )f x . ( )g x . 
Các mệnh đề đúng là 
A. ( )II và ( )III . B. ( )I và ( )III . C. Cả 3 mệnh đề. D. ( )I và ( )II . 

Câu 26: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên R  và 
( )23

2
1

1
2

1

xf x
dx

x

+
=

+∫ . Tính 
( )10

2

f x
I dx

x
= ∫  

A. 1 . B. 2 . C. 4 . D. 1

2
. 

Câu 27: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số   3 23 1f x x x    là 

A. 
4

33 2 .
4
x x x C    B. 4 3 .x x x C    C. 

4
3 .

4
x x x C    D. 

4
3 22 .

4
x x x C    

Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm      3; 2; 2 , 3;2;0 , 0;2;1 .A B C   Phương trình mặt phẳng 

 ABC  là 
A. 2 3 6 12 0x y z     B. 2 3 6 0x y z    
C. 2 3 6 12 0x y z     D. 2 3 6 12 0x y z     

Câu 29: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên đoạn [ ]1;2 ,  ( )1 1f =  và ( )2 2.f =  Tính ( )
2

1

I f x dx′= ∫  

A. 1.  B. 0.  C. 2.  D. 3.  
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Câu 30: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) ( ): 2 2 4 0; : 2 2 5 0.P x y z Q x y z− + − = − + − + =  

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( )P và ( )Q bằng 

A. 9 . B. 1. C. 1
3

. D. 3 . 

Câu 31: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) .f x x=  

A. dx x x x C= +∫ . B. dx x x C= +∫ . C. 2d
3

x x x x C= +∫ . D. 3d
2

x x x x C= +∫ . 

Câu 32: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A. 2

1 d tan
cos

x x C
x

= +∫ . B. 2

1 d tan
cos

x x C
x

= − +∫  

C. 2

1 d tan
sin

x x C
x

= +∫ . D. 2

1 d cot
sin

x x C
x

= +∫ . 

Câu 33: Biết ( ) ln xF x
x

=  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên khoảng ( )0;+∞ . Giá trị 

1

1 2 ( ) d
e

I f x x
e
 = −  ∫  bằng: 

A. 2

1 3 .I
e e

= +  B. 2

1 3 .I
e e

= −  C. 31 .I
e

= −  D. 211 .I e
e

= − −  

Câu 34: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ];a b . Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 

( )y f x= , trục hoành và hai đường thẳng ( ),x a x b a b= = < . Thể tích khối tròn xoay tạo thành 
khi quay D  quanh trục hoành được tính theo công thức 

A. ( )2
b

a

V f x dxπ= ∫ . B. ( )2 2
b

a

V f x dxπ= ∫ . C. ( )2
b

a

V f x dx= ∫ . D. ( )
b

a

V f x dxπ= ∫ . 

Câu 35: Cho hàm số ( ) 3f x x=  có một nguyên hàm là ( )F x . Khẳng định nào sau đây đúng 
A. ( ) ( )2 0 8F F− = . B. ( ) ( )2 0 4F F− = . C. ( ) ( )2 0 1F F− = . D. ( ) ( )2 0 16F F− = . 
 

II- PHẦN TỰ LUẬN 
 

Câu 36: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) ln 2xf x
x

=  

Câu 37: Cho một hình nón đỉnh S  có chiều cao bằng 8cm, bán kính đáy bằng 6cm. Cắt hình nón đã cho 
bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa đáy được một hình nón ( )N  đỉnh S  có đường 
sinh bằng 4cm. Tính thể tích của khối nón ( )N . 

Câu 38: Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn các điều kiện ( ) ( )1 3, 0, 0f f x x= ≠ ∀ >  và 

( ) ( ) ( ) ( )2 22 21 . ' 1x f x f x x+ = −    với mọi 0x > . Tính ( )2f  

Câu 39: Tính tích phân 
6

2
4

1 d
4 3

x
x x− +∫  

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1: Trong không gian Oxyz  cho hai điểm ( )1;3; 1A − , ( )3; 1;5B − . Tọa độ điểm M  thỏa mãn 

3MA MB=
 

 là 

A. 7 1; ;3
3 3

M  
 
 

. B. ( )4; 3;8M − . C. 5 13; ;1
3 3

M  
 
 

. D. 7 1; ;3
3 3

M  − 
 

. 

Lời giải 

Gọi ( )
( )
( )
1 ;3 ; 1

; ;
3 ; 1 ;5

MA a b c
M a b c

MB a b c

 = − − − −⇒ 
= − − − −




. 

Theo giả thiết 
( )
( )
( )

( )
1 3 3 2 8 4

3 3 3 1 2 6 3 4; 3;8
2 16 81 3 5

a a a a
MA MB b b b b M

c cc c

− = − = = 
  = ⇔ − = − − ⇔ = − ⇔ = − ⇒ −  
  = =− − = −  

 

. 

Chọn đáp án B. 

Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm ( )f x′  liên tục trên [ ]1;3− , ( )1 3f − = , ( )
3

1

d 10f x x
−

′ =∫ . Tính 

( )3f . 

A. ( )3 13f = . B. ( )3 7f = − . C. ( )3 7f = . D. ( )3 13f = − . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
3

3

1
1

10 10 3 1 10df x x f x f f
−

−

′ = ⇔ = ⇔ − − =∫ . 

( ) ( )3 10 1 10 3 13f f⇔ = + − = + = . 

Chọn đáp án A. 

Câu 3: 
2

1

1 dx
x∫  bằng 

A. ln 2 . B. ln 3 . C. 3
4

. D. 1
2

− . 

Lời giải 

Ta có 
2

2

1
1

1 ln ln 2 ln1 ln 2dx x
x

= = − =∫ . 

Chọn đáp án A. 
Câu 4: Gọi ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( )f x tùy ý trên [ ];a b . Trong các mệnh đề sau, mệnh 

đề nào sai? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ .  B. ( ) 0
a

a

f x dx =∫ . 

C. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx= −∫ ∫ .  D. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . 

Lời giải 

Theo định nghĩa tích phân có ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ . 

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
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A. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= − +∫ ∫ . B. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= −∫ ∫ . 

C. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= +∫ ∫ . D. sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= − −∫ ∫ . 

Lời giải 

Đặt 
sin cos

x xu e du e dx
dv xdx v x
 = =

⇒ 
= = − 

. 

Khi đó sin cos cosx x xe xdx e x e xdx= − +∫ ∫ . 

Câu 6: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng ( )α đi qua gốc tọa O và vuông góc với hai mặt 

phẳng ( ) ( ): 7 0, :3 2 12 5 0P x y z Q x y z− + − = + − + =  là 

A. 10 15 5 2 0x y z+ + − = . B. 10 15 5 2 0x y z− + + = . 
C. 2 3 0x y z− − = .  D. 2 3 0x y z+ + = . 

Lời giải 
Gọi 1n



, 2n


, 3n


 lần lượt là véctơ pháp tuyến của ( )P , ( )Q , ( )α . 

Theo bài ra ta có ( )1 1; 1;1n = −


, ( )2 3;2; 12n = −


 

( )3 1
3 1 2

3 2

, 10;15;5
n n

n n n
n n

 ⊥  ⇒ = =  ⊥

 

  

 

 

Phương trình mặt phẳng ( )α  là: 10 15 5 0 2 3 0x y z x y z+ + = ⇔ + + = . 

Câu 7: Trong không gian với hệ toạ độ, cho 2 3u i j k= − + −
   

. Toạ độ của u


 là 

A.  1;2;3 . B.  1;3;2 . C.  1;2; 3  . D.  1;3;2  

Lời giải 
Ta có 

( )
( )
( )

1;0;0

0;1;0

0;0;1

i

j

k

=

=

=







. 

Nên ( ) ( ) ( ) ( )2 3 1;0;0 2 0;1;0 3 0;0;1 1;2; 3u i j k= − + − = − + − = − −
   

. 

Câu 8: Cho ( )
2

1

3f x dx =∫  và ( )
2

5

1f x dx =∫ . Giá trị của ( )
5

1

I f x dx= ∫  là 

A. 2 . B. 3 . C. 2 . D. 4  
Lời giải 

( ) ( ) ( )
5 2 5

1 1 2

3 1 2I f x dx f x dx f x dx= = + = − =∫ ∫ ∫ . 

Câu 9: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2
1

f x
x

=
+

 là 

A. 1 ln 1
2

x C  . B. 2 ln 1x C  . C. ln x C . D. ln 1x C   

Lời giải 

Áp dụng 2 2ln 1
1
dx x C

x
= + +

+∫ . 
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Câu 10: Trong không gian Oxyz , tìm m  để phương trình 2 2 2 4 2 2 0x y z x y z m+ + + − + + = là phương 
trình mặt cầu 
A. 6m > . B. 6m ≥ . C. 6m ≤ . D. 6m < . 

Lời giải 
Ta có phương trình tổng quát của mặt cầu tâm ( ); ;I a b c  như sau: 

2 2 2 2 2 2 0.x y z ax by cz d+ + − − − + =  
2 4 2
2 2 1
2 2 1

a a
b b
c c

d m d m

− = = − 
 − = − = ⇒ ⇔ − = = − 
 = = 

. 

Để phương trình đã cho là phương trình mặt cầu thì 
2 2 2 0 4 1 1 0 6a b c d m m+ + − > ⇒ + + − > ⇔ < . 

Câu 11: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( )α  có phương trình 2 2 0x y z+ + + = . Mặt phẳng nào 

sau đây song song với mặt phẳng ( )α  ? 

A. ( ) : 2 2 0Q x y z+ − − = . B. ( ) : 2 1 0R x y z+ − + = . 

C. ( ) : 2 1 0S x y z+ + − = . D. ( ) : 2 2 0P x y z− + − = . 

Lời giải 

Xét hai mặt phẳng ( )α  và mặt phẳng ( )S  ta có: 1 1 2 2
1 1 2 1
= = ≠ ⇒

−
( ) ( )Sα  . 

Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1; 3; 5M − − . Toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm M  

trên mặt phẳng ( )Oxy  

A. ( )3; 2;1− . B. ( )1; 3;0− . C. ( )1; 3;1− . D. ( )1; 3;5− . 

Lời giải 
Ta có: Toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm ( )0 0 0; ;M x y z  trên mặt phẳng ( )Oxy  là : 

( )1 0 0; ;0M x y . Từ đó suy ra toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm ( )1; 3;5M −  trên mặt 

phẳng ( )Oxy  là ( )1; 3;0− . 

Câu 13: Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  xác định trên K . Mệnh đề nào sau đây 

sai? 

A. ( ) ( )f x dx F x c= +∫ . B. ( )( ) ( )f x dx F x′ ′=∫ . 

C. ( )( ) ( )f x dx f x′ ′=∫ . D. ( )( ) ( )f x dx f x′ =∫ . 

Lời giải 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )f x dx F x C F x f x′ ′ ′= + = =∫ , suy ra C sai. 

Câu 14: Cho 
1

2 2

0

xxe dx ae b= +∫ , ,a b∈ .Tính a b+ . 

A. 1
2

. B. 1. C. 0. D. 1
4

. 

Lời giải 
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Đặt 
22 1

2
xx

du dxu x
v edv e dx

== ⇒ 
== 

 

Suy ra 
1 11 1 2 2 2

2 2 2 2 2

0 00 0

1 1 1 1 1 1
2 2 2 4 2 4 4 4 4

x x x xe e exe dx xe e dx e e= − = − = − + = +∫ ∫  

Suy ra 1 1 1,  
4 4 2

a b a b= = ⇒ + = . 

Câu 15: Cho hàm số ( )f x  xác định trên K và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên K . 

Khẳng định nào dưới đây đúng? 
A. ( ) ( ) ,  F x f x x K′ ′= ∀ ∈ . B. ( ) ( ) ,  F x f x x K= ∀ ∈ . 

C. ( ) ( ) ,  F x f x x K′ = ∀ ∈ . D. ( ) ( ) ,  f x F x x K′ = ∀ ∈ . 

Lời giải 
Theo định nghĩa nguyên hàm ta có ( ) ( ) ,  F x f x x K′ = ∀ ∈ . 

Câu 16: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn [ ]0;10  và 
10

0

( ) 7f x dx =∫  và 
6

2

( ) 3f x dx =∫ . Tính 

2 10

0 6

( ) ( )P f x dx f x dx= +∫ ∫ . 

A. 4P = − . B. 4P = . C. 7P = . D. 10P = . 
Lời giải 

Ta có: 
2 6 10 10

0 2 6 0

( ) ( ) ( ) ( )f x dx f x dx f x dx f x dx+ + =∫ ∫ ∫ ∫  

2 10 10 6

0 6 0 2

( ) ( ) ( ) ( ) 7 3 4.f x dx f x dx f x dx f x dx⇒ + = − = − =∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 17: Biết 

5

2

( ) 8f x dx
−

=∫
 và 

2

5

( ) 3g x dx
−

=∫ . Tính 
[ ]

5

2

( ) 4 ( ) 1f x g x dx
−

− −∫
. 

A. 27 . B. 3 . C. 13 . D. 11− . 
Lời giải 

Ta có: [ ]
5 5 2

5
2

2 2 5

( ) 4 ( ) 1 ( ) 4 ( ) | 8 4.3 (5 2) 13f x g x dx f x dx g x dx x
−

−
− −

− − = + − = + − + =∫ ∫ ∫ . 

Câu 18: Cho các số thực ,a b  và các mệnh đề : 

Mệnh đề 1 : ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx= −∫ ∫ . Mệnh đề 2 : 2 ( ) 2 ( )
b a

a b

f x dx f x dx=∫ ∫ . 

Mệnh đề 3 : 
2

2 ( ) ( )
b b

a a

f x dx f x dx
 

=  
 

∫ ∫ . Mệnh đề 4 : ( ) ( )
b b

a a

f x dx f u du=∫ ∫ . 

Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là : 
A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 
Các mệnh đề đúng là mệnh đề 1 và mệnh đề 4. 

Câu 19: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) sin 6f x x x= −  là 
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A. ( )
2 sin 6 .

2 6
x xf x dx C= + +∫  B. ( )

2 cos 6 .
2 6
x xf x dx C= − +∫  

C. ( )
2 sin 6 .

2 6
x xf x dx C= − +∫  D. ( )

2 cos 6 .
2 6
x xf x dx C= + +∫  

Lời giải 

Ta có ( ) ( )
21 cos 6. sin 6 . 6 .

6 2 6
x xf x dx x dx x d x C= − = + +∫ ∫ ∫  

Câu 20: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2

21f x x
x

= − +  là 

A. ( )
2

.
2 2
x xf x dx x C= − + +∫  B. ( )

2

2

2 .
2 3
xf x dx x C

x
= − + +∫  

C. ( )
2

.
2 2
x xf x dx x C= − − +∫  D. ( )

2 2 .
2
xf x dx x C

x
= − − +∫  

Lời giải 

Ta có ( ) ( )
2

2 21 2 .
2
xf x dx x dx x dx x C

x
−= − + = − − +∫ ∫ ∫  

Câu 21: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 4 3

1
xf x

e− +=  là 

A. 4 31
4

xe C− + + . B. 4 3xe C− + + . C. 4 31
4

xe C− +− + . D. 4 31
4

xe C− + . 

Lời giải 

Ta có: ( )4 3 4 3 4 3
4 3

1 1 14 3
4 4

x x x
x dx e dx e d x e C

e
− − −

− + = = − = +∫ ∫ ∫ . 

Câu 22: Trong không gian Oxyz , một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 1
2 1 3
x y z
+ + =

− −
 là 

A. ( )2; 1;3n = − −


. B. ( )3; 6; 2n = − −


. 

C. 1 1; 1;
2 3

n  = − − 
 



. D. ( )3; 6; 2n = − − −


. 

Lời giải 

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 1
2 1 3
x y z
+ + =

− −
 là 1 1; 1; .

2 3
n  = − − 

 



 

Câu 23: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt cầu ( )S  có tâm ( )1;0; 2I − , bán kính 3R =  là 

A. ( ) ( )2 221 2 9x y z− + + + = . B. ( ) ( )2 221 2 9x y z+ + + − = . 

C. ( ) ( )2 221 2 3x y z− + + + = . D. ( ) ( )2 221 2 3x y z+ + + − = . 

Lời giải 
Phương trình mặt cầu ( )S  có tâm ( )1;0; 2I − , bán kính 3R =  là 

( ) ( )2 221 2 9.x y z− + + + =  

Câu 24: Cho ( )
2

2

1

1 2f x xdx+ =∫ . Khi đó ( )
5

2

I f x dx= ∫  bằng: 

A. 2 . B. −1 . C. 1 . D. 4 . 
Lời giải 
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Đặt 2 1 2
2
dtt x dt xdx xdx= + ⇒ = ⇔ = . Đổi cận: 

1 2
2 5

x t
x t

 = ⇒ =


= ⇒ =
. 

Suy ra: ( )
2

2

1

1 2f x xdx+ =∫ ⇔ ( )
5

2

1 2
2

f t dt =∫ ⇔ ( )
5

2

4f t dt =∫  

Vậy ( )
5

2

4I f x dx= =∫ . 

Câu 25: Cho hai hàm số liên tục ( )f x và ( )g x , có ( ) ( ),F x G x  lần lượt là nguyên hàm của ( ) ( ),f x g x

. Xét các mệnh đề sau: 

( )I . ( ) ( )F x G x+ là một nguyên hàm của ( )f x + ( )g x . 

( )II . ( ).k F x là một nguyên hàm của ( ).k f x , với { }∈ \ 0k . 

( )III . ( ) ( ).F x G x là một nguyên hàm của ( )f x . ( )g x . 

Các mệnh đề đúng là 
A. ( )II và ( )III . B. ( )I và ( )III . C. Cả 3 mệnh đề. D. ( )I và ( )II . 

Lời giải 
Tính chất ( )I và ( )II  đúng. 

Câu 26: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên R  và 
( )23

2
1

1
2

1

xf x
dx

x

+
=

+∫ . Tính 
( )10

2

f x
I dx

x
= ∫  

A. 1 . B. 2 . C. 4 . D. 1

2
. 

Lời giải 

Đặt 2 1 2
2
dtt x dt xdx xdx= + ⇒ = ⇔ = . Đổi cận: 

1 2
3 10

x t
x t

 = ⇒ =


= ⇒ =
. 

Suy ra: 
( )23

2
1

1
2

1

f x
xdx

x

+
=

+∫ ⇔
( )10

2

1 2
2

f t
dt

t
=∫ ⇔

( )10

2

4
f t

dt
t

=∫  

Vậy 
( )10

2

4
f x

I dx
x

= =∫ . 

Câu 27: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số   3 23 1f x x x    là 

A. 
4

33 2 .
4
x x x C    B. 4 3 .x x x C    C. 

4
3 .

4
x x x C    D. 

4
3 22 .

4
x x x C    

Lời giải 

 
4

3 2 33 1 .
4
xx x dx x x C       

Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm      3; 2; 2 , 3;2;0 , 0;2;1 .A B C   Phương trình mặt phẳng 

 ABC  là 

A. 2 3 6 12 0x y z     B. 2 3 6 0x y z    
C. 2 3 6 12 0x y z     D. 2 3 6 12 0x y z     

Lời giải 
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Ta có    0;4;2 ; 3;0;1AB BC  
 

 

Vectơ chỉ phương của mặt phẳng  ABC  là  ; 4; 6;12n AB BC     

  

 

Phương trình mặt phẳng  ABC  là 

     4 3 6 2 12 2 0
4 6 12 0
2 3 6 0

x y z
x y z
x y z

     

   
   

 

Câu 29: Cho hàm số  f x  có đạo hàm trên đoạn  1;2 ,   1 1f   và  2 2.f   Tính  
2

1

I f x dx   

A. 1.  B. 0.  C. 2.  D. 3.  
Lời giải 

       
2

2

1
1

2 1 1.I f x dx f x f f      

Câu 30: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) ( ): 2 2 4 0; : 2 2 5 0.P x y z Q x y z− + − = − + − + =  

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( )P và ( )Q bằng 

A. 9 . B. 1. C. 1
3

. D. 3 . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( )2;0;0M P∈ và ( ) ( )2 1 2 5
2 1 2 4

P Q− −
= = ≠ ⇒
− −

 . 

Vậy ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )2 22

2.2 0 2.0 5 1, , .
32 1 2

d P Q d M Q
− + − +

= = =
− + + −

 

Câu 31: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) .f x x=  

A. dx x x x C= +∫ . B. dx x x C= +∫ . 

C. 2d
3

x x x x C= +∫ . D. 3d
2

x x x x C= +∫ . 

Lời giải 
Ta có với 0x > thì 

1 1 31
2 2 21 2 2d d 1 3 31

2

x x x x x C x C x x C
+

= = + = + = +
+

∫ ∫  

Câu 32: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A. 2

1 d tan
cos

x x C
x

= +∫ . B. 2

1 d tan
cos

x x C
x

= − +∫  

C. 2

1 d tan
sin

x x C
x

= +∫ . D. 2

1 d cot
sin

x x C
x

= +∫ . 

Lời giải 

Ta có: 2

1 d cot
sin

x x C
x

= − +∫ . Nên C, D sai. Vì: 2

1 d tan
cos

x x C
x

= +∫ . Nên A đúng. 
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Câu 33: Biết ( ) ln xF x
x

=  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên khoảng ( )0;+∞ . Giá trị 

1

1 2 ( ) d
e

I f x x
e
 = −  ∫  bằng: 

A. 2

1 3 .I
e e

= +  B. 2

1 3 .I
e e

= −  C. 31 .I
e

= −  D. 211 .I e
e

= − −  

Lời giải 

Ta có: ( ) 1
1 1

ln ln ln1 1d ( )
1

ee
e x ef x x F x

x e e
 = = = − = 
 ∫ . Và : 

1 1

1 1 1d 1
ee x ex

e e e e e
 = = − = − 
 ∫ . 

Vì : 
1 1 1

1 12 ( ) d d 2 ( )d
e e e

I f x x x f x x
e e
 = − = −  ∫ ∫ ∫ . Nên : 1 1 31 2. 1 .

2
I

e e
= − − = −  

Câu 34: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ];a b . Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 

( )y f x= , trục hoành và hai đường thẳng ( ),x a x b a b= = < . Thể tích khối tròn xoay tạo thành 

khi quay D  quanh trục hoành được tính theo công thức 

A. ( )2
b

a

V f x dxπ= ∫ . B. ( )2 2
b

a

V f x dxπ= ∫ . C. ( )2
b

a

V f x dx= ∫ . D. ( )
b

a

V f x dxπ= ∫ . 

Lời giải 
Câu 35: Cho hàm số ( ) 3f x x=  có một nguyên hàm là ( )F x . Khẳng định nào sau đây đúng 

A. ( ) ( )2 0 8F F− = . B. ( ) ( )2 0 4F F− = . C. ( ) ( )2 0 1F F− = . D. ( ) ( )2 0 16F F− = . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( )
2 2 4

3

0 0

2
2 0 4

04
xF F f x dx x dx− = = = =∫ ∫  

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) ln 2xf x
x

=  

Lời giải 

( ) ( )
2ln 2 ln 2ln 2 ln 2
2

x xf x dx dx xd x C
x

= = = +∫ ∫ ∫ . 

Câu 37: Cho một hình nón đỉnh S  có chiều cao bằng 8cm, bán kính đáy bằng 6cm. Cắt hình nón đã cho 
bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa đáy được một hình nón ( )N  đỉnh S  có đường 

sinh bằng 4cm. Tính thể tích của khối nón ( )N . 

Lời giải 
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Giả sử ta kí hiệu các điểm như hình vẽ. 

Ta có 2 2 10cmSA SH HA= + = . 
Ta lại có SAH∆  đồng dạng với SMI∆  

Nên 
.

.

SMSI SH
SI MI SM SA

SMSH AH SA MI AH
SA

 == = ⇒ 
 =


 

Hay 

4 168.
10 5

4 126.
10 5

SI

MI

 = =

 = =


. 

Thể tích khối nón ( )N  bằng 

( )

2
2 31 1 12 16 768. . . cm

3 3 5 5 125NV MI SI ππ π  = = = 
 

 

Câu 38: Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn các điều kiện ( ) ( )1 3, 0, 0f f x x= ≠ ∀ >  và 

( ) ( ) ( ) ( )2 22 21 . ' 1x f x f x x+ = −    với mọi 0x > . Tính ( )2f  

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )2 22 21 . ' 1x f x f x x+ = −    

( )
( ) ( )

( )
( )

2 2

2 2 2 222

' '1 1 1.
11

f x f xx x
xf x f xx x

x

− −
⇔ = ⇔ =

     +    + 
 

 

( )
( )

( )

2 22

' 1 11 .
1

1 1
1

f x
dx dx

xf x x
x

C
f x x

x

 ⇔ = − 
      + 

 
− −

⇔ = +
+

∫ ∫
 

Do ( ) ( )
2

2

1 6 61 3
6 6 1

xf C f x
x x

+
= ⇒ = ⇒ =

− + −
 

Vậy ( ) 302
7

f = . 
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Câu 39: Tính tích phân 
6

2
4

1 d
4 3

x
x x− +∫  

Lời giải 

( )
6 6

6

2 4
4 4

1 1 1 1 1d d ln 3 ln 1
4 3 2 3 1 2

x x x x
x x x x

 = − = − − − − + − − ∫ ∫  

( )1 1ln 3 ln 5 ln 3 ln 3 ln 5.
2 2

= − + = −  
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 08 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 
Câu 1: Cho ( )1;2;3A , ( )2;4;1−B . Vec tơ 



AB có tọa độ là 

A. ( )3;6;4 . B. ( )1;6;4− . C. ( )3;2; 2− − . D. ( )3; 2;2− . 

Câu 2: Cho các vec tơ 2 3= + +
   

a i j k , ( )2;4;1= −


b , ( )cos ,
 

a b bằng 

A. 3 4
14

. B. 3 6
14

− . C. 3 6
14

. D. 3 2
14

. 

Câu 3: Mặt cầu ( ) 2 2 2: 2 4 6 11 0+ + − − − − =S x y z x y z  có tâm và bán kính là 

A. ( )1;2;3 , 2.=I R  B. ( )1;2;3 , 5.=I R  C. ( )1; 2; 3 , 2.− − − =I R  D. ( )1; 2; 3 , 5.− − − =I R  

Câu 4: Cho 3 điểm ( ) ( ) ( )1; 2;0 , 1; ;1 , 0;5; .A B n C m− −  Xác định ,n m  để ( )0;1; 1G −  là trọng tâm của 

tam giác ABC. 
A. 1, 4n m= = . B. 0, 4n m= = − . C. 0, 2n m= = − . D. 1, 4n m= − = − . 

Câu 5: Cho 3 điểm ( ) ( ) ( )1; 2;0 , 1;0;1 , 0;2;0 .A B C− −  Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình 

hành. 
A. ( )8;4;3D . B. ( )2;0; 1D − . C. ( )2;0;2D − . D. ( )2;0;1D . 

Câu 6: Cho ( )1;2;3A ; ( )1;4; 1B − − . Phương trình mặt cầu có đường kính AB  là: 

A. ( ) ( )2 22 3 1 24x y z+ − + − = . B. ( ) ( )2 22 3 1 6x y z+ − + − = . 

C. ( ) ( )2 22 3 1 6x y z+ + + + = . D. ( ) ( )2 22 3 1 24x y z+ + + + = . 

Câu 7: Cho ( )1;0;1A − ; ( )0;2; 2B − ; ( )1;3;0C . Phương trình mặt cầu đi qua , ,A B C  và gốc tọa độ O  

là: 
A. ( ) ( )2 22 3 1 10x y z+ − + − = . B. ( ) ( )2 2 21 2 5x y z− + + + = . 

C. ( ) ( )2 22 3 1 10x y z+ + + + = . D. ( ) ( )2 2 21 2 5x y z+ + − + = . 

Câu 8: Cho ( )3;0;0A , ( )0;6;0B , ( )0;0;9C . Tọa độ trực tâm H  của tam giác ABC  là 

A. H(8;4;3) . B. H(2;1;1) . C. H( 1; 2; 3)− − − . D. 108 54 36; ;
49 49 49

H  
 
 

. 

Câu 9: Cho A(1; 2;3)−  và mặt phẳng (P) : 3x 4y 2z 4 0+ + + = . Tính khoảng cách d  từ điểm A  đến 
mặt phẳng (P) . 

A. 21
29

d = . B. 9
29

d = . C. 5
29

d = . D. 5
29

d = − . 

Câu 10: Cho ba điểm ( )0;2;1A , ( )3;0;1B , ( )1;0;0C . Phương trình mặt phẳng ( )ABC  là 

A. 2 3 4 2 0x y z− − + = . B. 4 6 8 2 0x y z+ − + = . C. 2 3 4 2 0x y z+ − − = . D. 2 3 4 2 0x y z− − − = . 

Câu 11: Mặt phẳng ( )P  đi qua điểm ( )1;2;0M −  và có ( )VTPT 4;0; 5n = −


 có phương trình là 

A. 4 5 4 0x y− + = . B. 4 5 9 0x y− + = . C. 4 5 4 0x z− − = . D. 4 5 4 0x y− − = . 

Câu 12: Hai mặt phẳng ( ) : 3 2 1 0x y zα + − + =  và ( ) : 3 11 1 0x y zα′ + + − =  
A. Trùng nhau.  B. Vuông góc với nhau. 
C. Song song với nhau.  D. Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau. 
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Câu 13: Mặt phẳng ( )P  tiếp xúc với mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 1 3 2 49S x y z− + + + − =  tại điểm ( )7; 1;5M −  

có phương trình là 
A. 6 2 3 55 0x y z+ + − = .  B. 6 2 3 55 0x y z+ + + = . 
C. 3 22 0x y z+ + − = .  D. 3 22 0x y z+ + + = . 

Câu 14: Phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng: 
1 0, 3 3 2 3 0y z x y z− + = − + − = và đi qua điểm (3; 2;1)M − là: 

A. 6 2 3 55 0x y z+ + − = . B. 3 4 5 4 0x y z+ − + = . C. 3 8 0x z− − = . D. 3 4 5 4 0x y z+ + + = . 
Câu 15: Phương trình mặt phẳng ( )Q  đi qua (1;2;3)B , vuông góc với ( ) : 1 0mp P x y z− + − =  và song 

song với Oy . 
A. ( ) : 2 0Q x z− + =  B. ( ) : 4 0Q x z+ − =  C. ( ) : 2 1 0Q x z− + = . D. ( ) : 2 7 0Q x z+ − = . 

Câu 16: Phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua (0;23;3), (11; 1; 3)A B − −  và tiếp xúc với mặt cầu 
2 2 2( ) :( 1) ( 3) ( 2) 49S x y z− + + + − =  là: 

A. 6 2 3 55 0x y z+ − − = .  B. 6 2 3 55 0x y z+ + − = . 
C. 3 22 0x y z+ + − = .  D. 3 22 0z y z+ + + = . 

Câu 17: Tính tích phân 
1

2 1

0

xI e dx−= ∫  

A. 
2 1e
e
+ . B. 

2 1
2

e
e
− . C. 

2 1e
e
− . D. 1e

e
− . 

Câu 18: Tính tích phân 
14

2

14

I x xdx
−

= −∫  

A. 5488
3

. B. 5489
3

. C. 5489 . D. 5488 . 

Câu 19: Tìm cos3 .cosI x xdx= ∫  được kết quả là 

A. 1 cos3 .cos
3

I x x C= + . B. 1 1sin 4 sin 2
8 4

I x x C= + + . 

C. 1 1sin 4 sin 2
8 4

I x x C= − + + . D. 1 1sin 4 sin 2
4 2

I x x C= + + . 

Câu 20: Giá trị của ( )
2017

4

3 xxI x e d= −∫  là: 

A. 20172013e− . B. 20172013e . C. 20172017e . D. 20172015e− . 

Câu 21: Cho 
2

2

0

4 xI x d= −∫  và 2sin , ;
2 2

x t t π π = ∈ −  
. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới 

đây: 

A. I π= . B. 
2

0

2 os dI c t t

π

= ∫ . C. ( )
2

0

2 1 os2 dI c t t

π

= +∫ . D. 
2

2

0

4 os dI c t t

π

= ∫ . 

Câu 22: Tính 
2017

0

.cos( )xL e x dx
π

= ∫  

A. ( )20171 1
2

L e π= − + . B. 2017 1L e π= − − . C. 2017 1L e π= − + . D. ( )20171 1
2

L e π= − . 
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Câu 23: Cho ( )
1

0

2f x dx =∫ . Tính ( )
4

0

sin 2 cos 2f x xdx

π

∫  

A. 2I = . B. 1I = . C. I π= . D. 0.5I = . 

Câu 24: Cho 

2

9

0

sinI x dx a b

π

π= = +∫ . Biết với ,a b  là các số hữu tỉ. Tính giá trị của ?ab =  

A. 9ab = − . B. 1ab = . C. 3ab = . D. 1ab = − . 
Câu 25: Diện tích S  bị giới hạn bởi các đường ( ) , 0, , ,y f x y x a x c a c= = = = <  và a b c< <  (hình vẽ) 

là: 

 

A. ( )
c

a

S f x dx= ∫ .  B. ( ) ( )
b c

a b

S f x dx f x dx= −∫ ∫ . 

C. ( ) ( )
a c

b b

S f x dx f x dx= +∫ ∫ . D. ( ) ( )
b c

a b

S f x dx f x dx= +∫ ∫ . 

Câu 26: Tính thể tích V  của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 
( )y f x= , 0y = , 3x = , 4x =  quanh trục hoành. 

A. ( )
4

2

3

dV f x x= ∫ . B. ( )
4

3

dV f x x= ∫ . C. ( )
4

2

3

dV f x xπ= ∫ . D. ( )
4

3

dV f x xπ= ∫ . 

Câu 27: Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ( ) ( )1 7 /v t t m s= . Đi được ( )5 s , người 

lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia 
tốc là ( )270 /a m s= − . Tính quãng đường S  từ lúc ô tô bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng 

hẳn. 

A. 385
4

S m= . B. 175
2

S m= . C. 35S m= . D. 105S m= . 

Câu 28: Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường sau 3 23y x x x= − +  và 2 2y x x= − . 

A. 37
12

. B. 12
37

. C. 9
4

. D. 139
45

. 

Câu 29: Tính thể tích V  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng 1, 3x x= = ; biết rằng với trục Ox  
tại điểm có hoành độ x  (1 3x≤ ≤ ) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 

3x  và 23 2x − . 

A. 32 2 15V = + . B. 124
3

V π
= . C. 124

3
V = . D. ( )32 2 15V π= + . 
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Câu 30: Một thùng rượu có bán kính các đáy là 30 cm , thiết diện vuông góc 
với trục và cách đều hai đáy có bán kính là 40 cm , chiều cao thùng 
rượu là 1 m  (như hình vẽ). Biết rằng mặt phẳng chứa trục và cắt mặt 
xung quanh thùng rượu là các đường parabol, hỏi thể tích của thùng 
rượu (đơn vị lít) là bao nhiêu? 

 
A. 425,2  lít. B. 425162  lít. C. 155333  lít. D. 212,6  lít. 

Câu 31: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đường cong ( ) 2 1:
1

xC y
x
+

=
+

, trục Ox  và trục Oy . Thể tích 

của khối tròn xoay khi cho ( )H  quay quanh trục Ox  là 

A. 3π . B. 4 ln 2π . C. ( )3 4ln 2 π− . D. ( )4 3ln 2 π− . 

Câu 32: Cho hàm số ( )y f x= . Đồ thị hàm số ( )'y f x=  như 

hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
 

A. ( ) ( ) ( )2 3 1f f f> − > − .  

B. ( ) ( ) ( )1 2 3f f f− > > − . 

C. ( ) ( ) ( )2 1 3f f f> − > − .  

D. ( ) ( ) ( )3 2 1f f f− > > − . 

Câu 33: Biết ( ) ( ) ( )
3 5 41 1 1x x dx a x b x C+ = + + + +∫  với ,a b∈ . Tính giá trị 

2020a bS
ab
+ =  

 
. 

A. 
20201

2
S  =  

 
. B. 20202S = . C. 1S = . D. 0S = . 

Câu 34: Tìm nguyên hàm 
 

1

3
dx

x x  . 

A. 
1

ln
3 3

x
C

x



 B. 

1 3
ln

3
x

C
x


  C. 
1

ln
3 3

x
C

x



 D. 

1 3
ln

3
x

C
x


  

Câu 35: 
2 1xxe dx+∫  bằng 

A. 
2 11

2
xe C  . B. 

2 1xe C  . C. 
2 12 xe C  . D. 

22 1xx e C  . 

PHẦN II – TỰ LUẬN 
Câu 36: Tìm họ nghuyên hàm của hàm số ( )2019( ) 2f x x x= + . 

Câu 37: Cho hình nón đỉnh S  có đáy là hình tròn tâm O , bán kính 3R = . Mặt phẳng ( )P  qua đỉnh của 

hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là một tam giác vuông có diện tích bằng 8 . Tính thể tích 
của khối nón giới hạn bởi hình nón đã cho. 

Câu 38: Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) ( ) { }22 1, \ 0xf x x f x x′+ = ∀ ∈  và ( )1 0f = . Tính 1
2

f  
 
 

. 

Câu 39: Tính 
e

1

1 ln e dxx x x
x

+
∫ . 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Cho ( )1;2;3A , ( )2;4;1−B . Vec tơ 



AB có tọa độ là 

A. ( )3;6;4 . B. ( )1;6;4− . C. ( )3;2; 2− − . D. ( )3; 2;2− . 

Lời giải 
Với ( )1;2;3A , ( )2;4;1−B . Vec tơ 



AB có tọa độ là ( )3;2; 2− −  

Câu 2: Cho các vec tơ 2 3= + +
   

a i j k , ( )2;4;1= −


b , ( )cos ,
 

a b bằng 

A. 3 4
14

. B. 3 6
14

− . C. 3 6
14

. D. 3 2
14

. 

Lời giải 
Ta có ( )1;2;3=



a  

( ) .c . 2 8 3 3 6,
1414

os
. 21.

− + +
= = =
 

 

 

a ba b
a b

 

Câu 3: Mặt cầu ( ) 2 2 2: 2 4 6 11 0+ + − − − − =S x y z x y z  có tâm và bán kính là 

A. ( )1;2;3 , 2.=I R  B. ( )1;2;3 , 5.=I R  

C. ( )1; 2; 3 , 2.− − − =I R . D. ( )1; 2; 3 , 5.− − − =I R . 

Lời giải 
Ta có mặt cầu ( ) 2 2 2: 2 4 6 11 0+ + − − − − =S x y z x y z có tâm ( )1;2;3I  và bán kính 

2 2 2 1 4 9 11 5.= + + − = + + + =R a b c d  
Câu 4: Cho 3 điểm ( ) ( ) ( )1; 2;0 , 1; ;1 , 0;5; .A B n C m− −  Xác định ,n m  để ( )0;1; 1G −  là trọng tâm của 

tam giác ABC. 
A. 1, 4n m= = . B. 0, 4n m= = − . C. 0, 2n m= = − . D. 1, 4n m= − = − . 

Lời giải 
Để ( )0;1; 1G −  là trọng tâm tam giác ABC, ta có: 

1 1 0
0 03 3

02 5 31
43 3 3

0 10 1 1
33 3

A B C
G

A B C
G

A B C
G

x x xx

ny y y n ny
m

z z z mmz

+ + − + = =  =
  =+ + − + + + = = ⇔ = ⇔   = − 

+ + + ++ + − == = 

 

Câu 5: Cho 3 điểm ( ) ( ) ( )1; 2;0 , 1;0;1 , 0;2;0 .A B C− −  Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình 

hành. 
A. ( )8;4;3D . B. ( )2;0; 1D − . C. ( )2;0;2D − . D. ( )2;0;1D . 

Gọi ( ), ,D D DD x y z  

( )2;2;1AB = −


 

( ) ( )0 ,2 ,0 ,2 ,D D D D D DDC x y z x y z= − − − = − − −


 

Ta có ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi: 
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2 2
2 2 0
1 1

D D

D D

D D

x x
AB DC y y

z z

− = − = 
 = ⇔ = − ⇔ = 
 = − = − 

 

 

Vậy ( )2;0; 1D − . 

Câu 6: Cho ( )1;2;3A ; ( )1;4; 1B − − . Phương trình mặt cầu có đường kính AB  là: 

A. ( ) ( )2 22 3 1 24x y z+ − + − = . B. ( ) ( )2 22 3 1 6x y z+ − + − = . 

C. ( ) ( )2 22 3 1 6x y z+ + + + = . D. ( ) ( )2 22 3 1 24x y z+ + + + = . 

Lời giải 
Gọi I  là trung điểm của AB  ( )0;3;1I⇒ . 

Ta có ( ) ( ) ( )2 2 21 1 4 2 1 3 24 2 6AB = − − + − + − − = = . 

Mặt cầu đường kính AB  có tâm ( )0;3;1I , bán kính 6
2

ABR = =  có phương trình: 

( ) ( )2 22 3 1 6x y z+ − + − = . 

Câu 7: Cho ( )1;0;1A − ; ( )0;2; 2B − ; ( )1;3;0C . Phương trình mặt cầu đi qua , ,A B C  và gốc tọa độ O  

là: 
A. ( ) ( )2 22 3 1 10x y z+ − + − = . B. ( ) ( )2 2 21 2 5x y z− + + + = . 

C. ( ) ( )2 22 3 1 10x y z+ + + + = . D. ( ) ( )2 2 21 2 5x y z+ + − + = . 

Lời giải 
Giả sử phương trình mặt cầu có dạng 2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d+ + + + + + = ( )2 2 2 0a b c d+ + − >  

Vì mặt cầu đi qua ( )1;0;1A − ; ( )0;2; 2B − ; ( )1;3;0C  và O  nên ta có hệ phương trình 

2 2 2 0
8 4 4 0

10 2 6 0
0

a c d
b c d
a b d
d

− + + =
 + − + =
 + + + =
 =

⇔

2 2 2 0
8 4 4 0

10 2 6 0
0

a c d
b c d
a b d
d

− + + =
 + − + =
 + + + =
 =

⇔

1
2

0
0

a
b
c
d

=
 = −
 =
 =

 (thỏa mãn). 

Do đó mặt cầu có phương trình 2 2 2 2 4 0x y z x y+ + + − = ⇔ ( ) ( )2 2 21 2 5x y z+ + − + = . 

Câu 8: Cho ( )3;0;0A , ( )0;6;0B , ( )0;0;9C . Tọa độ trực tâm H  của tam giác ABC  là 

A. H(8;4;3) . B. H(2;1;1) . C. H( 1; 2; 3)− − − . D. 108 54 36; ;
49 49 49

H  
 
 

. 

Lời giải 

 
Gọi ( ); ;H a b c  là trực tâm của tam giác ABC . 
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Ta có: 

Phương trình mặt phẳng ( )ABC  là: 1 6 3 2 18 0
3 6 9
x y z x y z+ + = ⇔ + + − = , 

( )3; ;AH a b c= −


, ( )0; 6;9BC = −


, ( ); 6;BH a b c= −


, ( )3;0;9AC = −


. 

Do H  là trực tâm của ABC∆  nên ta có điều kiện: 

( )

. 0

. 0

A

A
H ABC

H BC

BH C

 =
 =



∈

 

 

2 3 0
3 0

6 3 2 18

b c
a c
a b c


⇔


− =
− =

=


+ +

108
49

54 .
49
36
49

a

b

c

 =

⇔ =

 =

 

Vậy 108 54 36; ;
49 49 49

H  
 
 

. 

Câu 9: Cho A(1; 2;3)−  và mặt phẳng (P) : 3x 4y 2z 4 0+ + + = . Tính khoảng cách d  từ điểm A  đến 
mặt phẳng (P) . 

A. 21
29

d = . B. 9
29

d = . C. 5
29

d = . D. 5
29

d = − . 

Lời giải 

Khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng (P) : ( )( ) ( )
2 2 2

3.1 4. 2 2.3 4 5,
293 4 2

d A P
+ − + +

= =
+ +

. 

Câu 10: Cho ba điểm ( )0;2;1A , ( )3;0;1B , ( )1;0;0C . Phương trình mặt phẳng ( )ABC  là 

A. 2 3 4 2 0x y z− − + = . B. 4 6 8 2 0x y z+ − + = . C. 2 3 4 2 0x y z+ − − = . D. 2 3 4 2 0x y z− − − = . 
Lời giải 

Ta có ( ) ( )3; 2;0 , 1; 2; 1AB AC= − − −
 

 

Vì mặt phẳng ( )ABC  đi qua ba điểm , ,A B C  nên ( )VTPT , 2;3; 4n AB AC = = − 
  

 

Phương trình mặt phẳng ( )ABC : ( ) ( ) ( )2 0 3 2 4 1 0 2 3 4 2 0x y z x y z− + − − − = ⇔ + − − = . 

Câu 11: Mặt phẳng ( )P  đi qua điểm ( )1;2;0M −  và có ( )VTPT 4;0; 5n = −


 có phương trình là 

A. 4 5 4 0x z− + = . B. 4 5 9 0x y− + = . C. 4 5 4 0x z− − = . D. 4 5 4 0x y− − = . 
Lời giải 

Phương trình mặt phẳng ( )P : ( ) ( ) ( )4 1 0 2 5 0 0 4 5 4 0x y z x z+ + − − − = ⇔ − + = . 

Câu 12: Hai mặt phẳng ( ) : 3 2 1 0x y zα + − + =  và ( ) : 3 11 1 0x y zα′ + + − =  
A. Trùng nhau. B. Vuông góc với nhau. 
C. Song song với nhau. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau. 

Lời giải 
Hai mặt phẳng ( )α  và ( )α′  có véc tơ pháp tuyến lần lượt là ( ) ( )1 23;2; 1 , 3;1;11n n= − =

 

. 

Ta có 1 2. 3.3 2.1 ( 1).11 0n n = + + − =
 

 nên hai mặt phẳng ( )α  và ( )α′  vuông góc với nhau. 

Câu 13: Mặt phẳng ( )P  tiếp xúc với mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 1 3 2 49S x y z− + + + − =  tại điểm ( )7; 1;5M −  

có phương trình là 
A. 6 2 3 55 0x y z+ + − = . B. 6 2 3 55 0x y z+ + + = . 
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C. 3 22 0x y z+ + − = . D. 3 22 0x y z+ + + = . 
Lời giải 

Mặt cầu ( )S  có tâm ( )1; 3;2I −  và bán kính 7R = . 

Mặt phẳng ( )P  tiếp xúc với mặt cầu ( )S  tại điểm M  nên mặt phẳng ( )P  có một véc tơ pháp tuyến là 

( )6;2;3IM =


 và mặt phẳng ( )P  qua ( )7; 1;5M − : 

Vậy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ): 6 7 2 1 3 5 0 : 6 2 3 55 0P x y z P x y z− + + + − = ⇔ + + − = . 

Câu 14: Phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng: 
1 0, 3 3 2 3 0y z x y z− + = − + − = và đi qua điểm (3; 2;1)M − là: 

A. 6 2 3 55 0x y z+ + − = . B. 3 4 5 4 0x y z+ − + = . 
C. 3 8 0x z− − = . D. 3 4 5 4 0x y z+ + + = . 

Lời giải 
Hai mặt phẳng đã cho có VTPT lần lượt là: 

( ) ( )1 20;1; 1 , 3; 3;2n n= − = −
 

 

Lấy (0; 1;0)A −  thuộc hai mặt phẳng đã cho. 

( )

( )
1 1 2

2

, 1; 3; 3

3; 1;1

u n n

u AM

 = = − − − 

= = −

  

 

 

Suy ra ( )P  có VTPT là: ( )1 2, 6; 8;10n u u = = − − 
  

, 

Mà ( )P  đi qua điểm ( )3; 2;1M −  

( ) : 3 4 5 4 0P x y z⇒ + − + =  
Câu 15: Phương trình mặt phẳng ( )Q  đi qua (1;2;3)B , vuông góc với ( ) : 1 0mp P x y z− + − =  và song 

song với Oy . 
A. ( ) : 2 0Q x z− + =  B. ( ) : 4 0Q x z+ − =  C. ( ) : 2 1 0Q x z− + = . D. ( ) : 2 7 0Q x z+ − = . 

Lời giải 
Ta có: ( )Q  có cặp VTCP: 

( )
( )

( ) 1; 1;1

0;1;0
Pn

j

= −

=





. 

Suy ra ( )Q  có VTPT: ( )( ) ; 1;0;1Pn n j = = − 
  

, 

Mà mặt phẳng ( )Q  đi qua (1;2;3)B  nên ( )Q có phương trình: 2 0x z− + = . 
Câu 16: Phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua (0;23;3), (11; 1; 3)A B − −  và tiếp xúc với mặt cầu 

2 2 2( ) :( 1) ( 3) ( 2) 49S x y z− + + + − =  là: 
A. 6 2 3 55 0x y z+ − − = . B. 6 2 3 55 0x y z+ + − = . 
C. 3 22 0x y z+ + − = . D. 3 22 0z y z+ + + = . 

Lời giải 
+) (11; 24; 6)AB = − −


. ( )S  có tâm (1; 3;2)I − , bán kính 7R = . 

+) Giả sử ( ) 2 2 2; ; , ( 0)Pn a b c a b c= + + ≠


 là một VTPT của ( )P . 

Khi đó 11. 0 11 24 6 0 4
6P Pn AB n AB a b c c a b⊥ ⇔ = ⇔ − − = ⇒ = −

   

. 
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+) Phương trình ( )P  đi qua (0;23;3)A  và có VTPT Pn


 là: 
( 0) ( 23) ( 3) 0 23 3 0a x b y c z ax by cz b c− + − + − = ⇔ + + − − =  

+ ( )P  tiếp xúc với ( )S  suy ra ( ; ( )) 7d I P R= =  

2 2 2

3 2 23 3
7

a b c b c

a b c

− + − −
⇔ =

+ +
2 2 226 7a b c a b c⇔ − − = + +  

2 2
2 211 1126 4 49 4

6 6
a b a b a b a b

     ⇔ − − − = + + −             
2

2 25 157 4422 49 17
6 36 3

a b a ab b   ⇔ − − = − +   
   

2 2 2 225 110 7693 2156484 833
36 3 36 3

a ab b a ab b⇔ + + = − +  

2 2
3

2266213 349 0 3493
639

a b
a ab b

a b

=
⇔ − + − = ⇔
 =


 

+) TH1: 11 11 33 4 .3 4
6 6 2

a b c a b b b b= ⇒ = − = − = . Do 2 2 2 0 0a b c b+ + ≠ ⇒ ≠ . 

Khi đó phương trình 3 3( ) :3 23 3. 0
2 2

P bx by bz b b+ + − − =  

3 553 0 6 2 3 55 0
2 2

x y z x y z⇔ + + − = ⇔ + + − = . Từ đó chọn được đáp án B. 

+) TH2: Tương tự ! 

Câu 17: Tính tích phân 
1

2 1

0

xI e dx−= ∫  

A. 
2 1e
e
+ . B. 

2 1
2

e
e
− . C. 

2 1e
e
− . D. 1e

e
− . 

Lời giải 

Ta có: 
1 2

2 1 2 1

0

11 1 1 1
02 2 2

x x eI e dx e e
e e

− − − = = = − = 
 ∫ . 

Câu 18: Tính tích phân 
14

2

14

I x xdx
−

= −∫  

A. 5488
3

. B. 5489
3

. C. 5489 . D. 5488 . 

Lời giải 

Ta có: 
14 0 1 14

2 2 2 2

14 14 0 1

( ) ( ) ( )I x xdx x x dx x x dx x x dx
− −

= − = − − − + −∫ ∫ ∫ ∫  

Suy ra 
2 2 2 2 2 2

0 1 14

14 0 1

5489( ) ( ) ( )
3 2 3 2 3 2 3
x x x x x xI

−
= − − − + − = . 

Câu 19: Tìm cos3 .cosI x xdx= ∫  được kết quả là 

A. 1 cos3 .cos
3

I x x C= + . B. 1 1sin 4 sin 2
8 4

I x x C= + + . 
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C. 1 1sin 4 sin 2
8 4

I x x C= − + + . D. 1 1sin 4 sin 2
4 2

I x x C= + + . 

Lời giải 
1 1 1cos3 .cos (cos 4 cos 2 ) sin 4 sin 2
2 8 4

I x xdx x x dx x x C= = + = + +∫ ∫ . 

Câu 20: Giá trị của ( )
2017

4

3 xxI x e d= −∫  là: 

A. 20172013e− . B. 20172013e . C. 20172017e . D. 20172015e− . 
Lời giải 

Đặt 
3

d dx

u x
v e x
= −


=

 
d d

x

u x
v e

= −
⇒ 

=
. 

Do đó ( )
20172017

4 4

3 | dx xI x e e x = − +  ∫  

2017
2017 4 2017 4 2017 4 2017

4
2014 | 2014 2013exe e e e e e e= − + + = − + + − = −  

Câu 21: Cho 
2

2

0

4 xI x d= −∫  và 2sin , ;
2 2

x t t π π = ∈ −  
. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới 

đây: 

A. I π= . B. 
2

0

2 os dI c t t

π

= ∫ . C. ( )
2

0

2 1 os2 dI c t t

π

= +∫ . D. 
2

2

0

4 os dI c t t

π

= ∫ . 

Lời giải 

2sin , ; x 2cos
2 2

x t t d t dtπ π = ∈ − ⇒ =  
 

Đổi cận: 0 2sin 0 0x t t= ⇒ = ⇒ = ; 2 2sin 2
2

x t t π
= ⇒ = ⇒ = . 

Ta có: 
2 2

2 2

0 0

4 4sin .2 4I t cos t dt cos t dt

π π

= − =∫ ∫  (đáp án D đúng). 

( )
2 2

00

12 1 2 =2 sin 2 |
2

I cos t dt t t

π π

π = + − = 
 ∫  

Vậy đáp án C đúng, đáp án A đúng, đáp án B sai. 

Câu 22: Tính 

2017

0

.cos( )xL e x dx
π

= ∫
 

A. ( )20171 1
2

L e π= − + . B. 2017 1L e π= − − . C. 2017 1L e π= − + . D. ( )20171 1
2

L e π= − . 

Lời giải 

Đặt 1 1

1 1cos( ) sin( )

x xu e du e dx
dv x dx v x
 = =

⇒ 
= = 

. 

Khi đó 
2017 2017

2017
0

0 0

.sin( ) | .sin( ) .sin( )x x xL e x e x dx e x dx
π π

π= − = −∫ ∫ . 
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Đặt 
sin( ) cos( )

x xu e du e dx
dv x dx v x
 = =

⇒ 
= = − 

. 

Khi đó ( ) ( )
2017

2017 2017 2017
0

0

1.cos( ) | .cos( ) 1 1 .
2

x xL e x e x dx e L L e
π

π π π= − = − + − ⇔ = − +∫  

Câu 23: Cho 
( )

1

0

2f x dx =∫
. Tính 

( )
4

0

sin 2 cos 2f x xdx

π

∫
 

A. 2I = . B. 1I = . C. I π= . D. 0.5I = . 
Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 14 4

0 0 0 0

1 1 1sin 2 cos 2 sin 2 sin 2 1
2 2 2

f x xdx f x d x f t dt f x dx

π π

= = = =∫ ∫ ∫ ∫  

(với sin 2t x= ). 

Câu 24: Cho 

2

9

0

sinI x dx a b

π

π= = +∫ . Biết với ,a b  là các số hữu tỉ. Tính giá trị của ?ab =  

A. 9ab = − . B. 1ab = . C. 3ab = . D. 1ab = − . 
Lời giải 

Đặt 2 2t x t x tdt dx= ⇒ = ⇒ =  

Với 0 0x t= ⇒ = , 
2

9 3
x tπ π
= ⇒ =  

Khi đó 
3

0

2 sinI t t dt

π

= ∫  

Đặt 
sin cos

u t du dt
dv tdt v t
= = 

⇒ = = − 
 

3
3 3
0 0

0

32 cos cos 2 sin 2 3
6 6 2 3

I t t t dt x

π
π ππ π π

 
 − − −   = − + = + = + = +         

 
∫  

Vậy 1, 3
3

a b−
= = 1ab⇒ = − . 

Câu 25: Diện tích S  bị giới hạn bởi các đường ( ) , 0, , ,y f x y x a x c a c= = = = <  và a b c< <  (hình vẽ) 

là: 
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A. ( )
c

a

S f x dx= ∫ . B. ( ) ( )
b c

a b

S f x dx f x dx= −∫ ∫ . 

C. ( ) ( )
a c

b b

S f x dx f x dx= +∫ ∫ . D. ( ) ( )
b c

a b

S f x dx f x dx= +∫ ∫ . 

Lời giải 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
b c b c a c

a b a b b b

S f x dx f x dx f x dx f x dx f x dx f x dx= + = − + = +∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Câu 26: Tính thể tích V  của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 
( )y f x= , 0y = , 3x = , 4x =  quanh trục hoành. 

A. ( )
4

2

3

dV f x x= ∫ . B. ( )
4

3

dV f x x= ∫ . C. ( )
4

2

3

dV f x xπ= ∫ . D. ( )
4

3

dV f x xπ= ∫ . 

Lời giải 

( )
4

2

3

dV f x xπ= ∫ . 

Câu 27: Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ( ) ( )1 7 /v t t m s= . Đi được ( )5 s , người 

lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia 
tốc là ( )270 /a m s= − . Tính quãng đường S  từ lúc ô tô bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng 

hẳn. 

A. 385
4

S m= . B. 175
2

S m= . C. 35S m= . D. 105S m= . 

Lời giải 
Vận tốc ô tô sau khi phanh gấp là: ( ) ( )2 70 d 70v t t t c= − = − +∫  

Khi 5t =  thì ( )1 5 35v =  ( )2 0 35v⇒ = 35c⇔ =  

Khi ô tô dừng hẳn thì ( )2
10
2

v t t= ⇔ =  

Vậy quãng đường S  từ lúc ô tô bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn là 

( ) ( )
1

5 2

0 0

3857 d 70 35 d
4

S t t t t m= + − + =∫ ∫  

Câu 28: Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường sau 3 23y x x x= − +  và 2 2y x x= − . 

A. 37
12

. B. 12
37

. C. 9
4

. D. 139
45

. 

Lời giải 
Phương trình hoành độ giao điểm: 

3 2 2 3 2

3
3 2 4 3 0 1

0

x
x x x x x x x x x

x

=
− + = − ⇔ − + = ⇔ =
 =

 

Diện tích hình phẳng là: 

( )
3 1 1

3 2 2 3 2 3 2

0 0 0

3 2 d 4 3 d 4 3 dS x x x x x x x x x x x x x x= − + − − = − + + − +∫ ∫ ∫  
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( ) ( )
1 31 3 4 3 2 4 3 2

3 2 3 2

0 1 0 1

4 3 4 34 3 d 4 3 d
4 3 2 4 3 2
x x x x x xx x x x x x x x

   
= − + + − + = − + + − +   

   
∫ ∫  

5 9 5 37
12 4 12 12

= + − − = . 

Câu 29: Tính thể tích V  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng 1, 3x x= = ; biết rằng với trục Ox  
tại điểm có hoành độ x  (1 3x≤ ≤ ) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 

3x  và 23 2x − . 

A. 32 2 15V = + . B. 124
3

V π
= . C. 124

3
V = . D. ( )32 2 15V π= + . 

Lời giải 

Diện tích của thiết diện là: ( ) 23 . 3 2S x x x= −  

Thể tích của phần vật thể là: 

( )
3 3

2

1 1

d 3 . 3 2dV S x x x x x= = −∫ ∫  

Đặt 2 2 23 2 3 2t x t x= − ⇒ = −  
2 d 6 d d 3 dt t x x t t x x= ⇒ =  
Đổi cận: 

3 5x t= ⇒ = ; 1 1x t= ⇒ =  
55 5 3

2

1 1 1

125 1 124. d d
3 3 3 3
tV t t t t t

 
= = = = − = 

 
∫ ∫ . 

Câu 30: Một thùng rượu có bán kính các đáy là 30 cm , thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy 
có bán kính là 40 cm , chiều cao thùng rượu là 1 m  (như hình vẽ). Biết rằng mặt phẳng chứa trục 
và cắt mặt xung quanh thùng rượu là các đường parabol, hỏi thể tích của thùng rượu (đơn vị lít) 
là bao nhiêu? 

 
A. 425,2  lít. B. 425162  lít. C. 155333  lít. D. 212,6  lít. 

Lời giải 
Chọn hệ trục tọa độ sao cho Ox  chứa trục thùng rượu, trục Oy là đường trung trực của đoạn 
thẳng nối hai tâm của hai đáy thùng rượu. 
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Gọi ( ) 2:P y ax bx c= + +  là parabol đi qua điểm ( )0,5;  0,3A  và có đỉnh ( )0;  0, 4S  (hình vẽ) 

nên có phương trình ( ) 22: 0,4
5

P y x= − + . 

Khi đó, thể tích thùng rượu bằng thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi ( )P , 

trục hoành và hai đường thẳng 0,5x = ±  quay quanh trục Ox . 
Thể tích thùng rượu là : 

2 20,5 0,5
2 2

0,5 0

2 2 2030, 4 d 2 0,4 d 425,2
5 5 1500

V x x x x ππ π
−

   = − + = − + = ≈   
   ∫ ∫ lít. 

Câu 31: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi đường cong ( ) 2 1:
1

xC y
x
+

=
+

, trục Ox  và trục Oy . Thể tích 

của khối tròn xoay khi cho ( )H  quay quanh trục Ox  là 

A. 3π . B. 4 ln 2π . 
C. ( )3 4ln 2 π− . D. ( )4 3ln 2 π− . 

Lời giải 
Phương trình hoành độ giao điểm ( )C  và Ox  

2 1 10
1 2

x x
x
+

= ⇒ = −
+

. 

Vậy thể tích của khối tròn xoay khi cho ( )H  quay quanh trục Ox  là 
20

1
2

2 1 d
1

xV x
x

π
−

+ =  + ∫
20

1
2

12 d
1

x
x

π
−

 = − + ∫ ( )

0

2
1
2

4 14 d
1 1

x
x x

π
−

 
= − + 

+ +  
∫

0

1
2

14 4ln 1
1

x x
x

π
−

 = − + − + 
11 2 4ln 2
2

π  = − + + + 
 

( )3 4ln 2π= − . 

Câu 32: Cho hàm số ( )y f x= . Đồ thị hàm số ( )'y f x=  như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

x

y

0,4m
0,3m

0,5mO

S

A
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A. ( ) ( ) ( )2 3 1f f f> − > − . B. ( ) ( ) ( )1 2 3f f f− > > − . 

C. ( ) ( ) ( )2 1 3f f f> − > − . D. ( ) ( ) ( )3 2 1f f f− > > − . 

Lời giải 

 
Gọi 1S  là phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị ( )'y f x= , trục hoành và hai đường 

thẳng 3; 1x x= − = −  khi đó 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

1
3 3

' d ' d 3 1 0 3 1 *S f x x f x x f f f f
− −

− −

= = − = − − − > ⇒ − > −∫ ∫  

Gọi 2S  là phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị ( )'y f x= , trục hoành và hai đường 

thẳng 1; 2x x= − =  khi đó ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

2
1 1

' d ' d 2 1 .S f x x f x x f f
− −

= = = − −∫ ∫  

Mặt khác dựa vào đồ thị ta thấy 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 2 1 3 1 2 3 **S S f f f f f f> ⇔ − − > − − − ⇔ > −  

Từ ( ) ( )* ; **  ta có ( ) ( ) ( )2 3 1f f f> − > − . 

Câu 33: Biết ( ) ( ) ( )
3 5 41 1 1x x dx a x b x C+ = + + + +∫  với ,a b∈ . Tính giá trị 

2020a bS
ab
+ =  

 
. 
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A. 
20201

2
S  =  

 
. B. 20202S = . C. 1S = . D. 0S = . 

Lời giải 
Đặt 1 1x t x t dx dt+ = ⇔ = − ⇒ = , khi đó: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 5 43 4 3 5 41 1 1 11 1 1 1

5 4 5 4
x x dx t t dt t t dt t t C x x C+ = − = − = − + = + − + +∫ ∫ ∫  

Vậy ( )
2020 2020

2020

1
1 15 5 4 1

1
4

a a bS
ab a bb

 = +    ⇒ = = + = − =    −     =


. 

Câu 34: Tìm nguyên hàm 
 

1

3
dx

x x  . 

A. 
1

ln
3 3

x
C

x



 B. 

1 3
ln

3
x

C
x


  C. 
1

ln
3 3

x
C

x



 D. 

1 3
ln

3
x

C
x


  

Lời giải 

   1 1 1 1 1 1 3
ln 3 ln ln

3 3 3 33

x
dx dx x x C C

x x xx x

                 . 

Câu 35: 
2 1xxe dx  bằng 

A. 
2 11

2
xe C  . B. 

2 1xe C  . 

C. 
2 12 xe C  . D. 

22 1xx e C  . 
Lời giải 

Đặt 2 1 2t x dt xdx    . Ta có 
2 21 11 1 1

2 2 2
x t t xxe dx e dt e C e C       . 

II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 36: Tìm họ nghuyên hàm của hàm số ( )2019( ) 2f x x x= + . 

Giải 

Họ nguyên hàm của hàm số đã cho là ( )
2019

2 dI x x x= +∫  

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2021 2020
2019 2020 2019 2 2

( 2 2) 2 d [ 2 2 2 ]d( 2)
2021 1010

x x
I x x x x x x C

+ +
= + − + = + − + + = − +∫ ∫  

Vậy ( ) ( )2021 20202 2
2021 1010

x x
I C

+ +
= − +  

Câu 37: Cho hình nón đỉnh S  có đáy là hình tròn tâm O , bán kính 3R = . Mặt phẳng ( )P  qua đỉnh của 

hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là một tam giác vuông có diện tích bằng 8 . Tính thể tích 
của khối nón giới hạn bởi hình nón đã cho. 

Lời giải 
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Gọi thiết diện là tam giác SAB ; l  và h  lần lượt là độ dài đường sinh và đường cao của hình 
nón. 
Ta có SA SB l= = SAB⇒∆  cân tại S SAB⇒∆  vuông cân tại S . 

Có 21 1. 8
2 2SABS SA SB l∆ = = =  4l⇔ = . 

Ta có 2 2 2l h R= +  216 9h⇔ = +  7h⇔ = . 

Thể tích khối nón 21 1 .9. 7 3 7
3 3

V R hπ π π= = = . 

Câu 38: Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) ( ) { }22 1, \ 0xf x x f x x′+ = ∀ ∈  và ( )1 0f = . Tính 1
2

f  
 
 

. 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 22 1 . 1 . *1dxf x x f x x f x x f x x x f x x C′′  + = ⇒ = ⇒ = ⇒ = +  ∫ . 

Thay 1x =  vào ( )*  ta có: ( ) ( )1 1 1 1 1 1f C C f= + ⇔ = − = − . 

Vậy ( ) 2

1 1 2
2

xf x f
x
−  = ⇒ = − 

 
. 

Câu 39: Tính 

e

1

1 ln e dxx x x
x

+
∫

. 
Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( )' e d ex xf x f x x f x C+ = +  ∫ . 

Suy ra 
e e

1 1

1 ln 1e d ln e dx xx x x x x
x x

+  = + 
 ∫ ∫ ( )

e e e
11

e .ln 'd e .ln ex xx x x= = =∫ . 
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 10 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 

Câu 1: Cho 
1

3 2

0

1 d ,I x x x= +∫  đổi biến 21u x= + , ta được: 

A. 
1

4 2

0

( )d .I u u x= −∫  B. 
2

3

1

( )d .I u u x= −∫  C. 
2

4 2

1

( )d .I u u u= −∫  D. 
2

2 4

1

( )d .I u u u= −∫  

Câu 2: Cho 
5

2

( ) 10f x dx =∫ . Tính tích phân 
2

5

[2 4 ( )]I f x dx= −∫ . 

A. 34I =  B. 34I = − . C. 46I = − . D. 38I =  

Câu 3: Cho ( )
3

1

d 5f x x =∫ . Tính tích phân ( )
2

1

2 1 dI f x x= −∫ . 

A. 3
2

I = . B. 5
2

I = . C. 15
2

I = . D. 7
2

I =  

Câu 4: Gọi ( )F x , ( )G x  lần lượt là nguyên hàm của hai hàm số ( )f x  và ( )g x  trên [ ],a b , k  là hằng số 

khác 0 . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . B. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx=∫ ∫ . 

C. [ ]. ( ) ( ) ( )
b

a

k f x dx k F b F a= −∫ . D. ( ) ( ) ( )
b c c

a b a

f x dx f x dx f x dx− =∫ ∫ ∫ . 

Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( )2;0;0M , ( )0;1;0N  và ( )0;0;2P . Mặt phẳng ( )MNP

có phương trình là 

A. 0
2 1 2
x y z
+ + =
−

. B. 1
2 1 2
x y z
+ + = −
−

. C. 1
2 1 2
x y z
+ + =
−

. D. 1
2 1 2
x y z
+ + = . 

Câu 6: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên đoạn [ ]0;2 , đồng biến trên đoạn này, ( )0 1f = , ( )2 5f = . 

Tính tích phân 
( ) ( )

( )
2

0

d
f x f x

I x
f x

′+
= ∫ . 

A. 2 ln 5.− . B. 2 ln 5.+  C. 1 ln 5.−  D. ln 5.  

Câu 7: Cho ( )
5

1

d 2f x x =∫  và ( )
1

5

d 7g t t = −∫ . Khi đó ( ) ( )
5

1

df x g x x + ∫ bằng 

A. 5 . B. 5− . C. 9 . D. 9− . 

Câu 8: Nếu (1) 12f = , ( )f x′  liên tục và 
4

1

( ) 17f x dx′ =∫ . Giá trị của (4)f  bằng 

A. . B. . C. . D. . 
Câu 9: Cho mặt phẳng . Khi đó một véc tơ pháp tuyến của  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 10: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn và . Tính  

A. . B. . C. . D. . 
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Câu 11: Một nguyên hàm ( ) 4 .3x xf x = là 

A. ( ) 12
ln12

x

F x = .  B. ( ) 4 .ln 4 3 .ln3x xF x = + . 

C. ( ) 4 .3
ln 4.ln3

x x

F x = .  D. ( ) 12 .ln12xF x = . 

Câu 12: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )52 3f x x= −  là. 

A. ( )62 3
3

x
C

−
+ . B. ( )62 3

6
x

C
−

+ . C. ( )410 2 3x C− + . D. ( )62 3
12

x
C

−
+ . 

Câu 13: Nguyên hàm của hàm số ( ) 4 21 1
2

f x x x= + +  là 

A. ( ) 5 31 1
5 6

F x x x x C= + + + . B. ( ) 5 31 1
5 6

F x x x x C−
= + + + . 

C. ( ) 5 31 1
5 4

F x x x x C= + + + . D. ( ) 5 31 1
5 2

F x x x x C= + + + . 

Câu 14: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos sin= +f x x x  là 

A. ( ) sin cos= − +F x x x C . B. ( ) sin cos= + +F x x x C  

C. ( ) sin cos= − − +F x x x C . D. ( ) sin cos= − + +F x x x C . 

Câu 15: Trong không gian Oxyz cho hai điểm ( ) ( )1;2;3 ; 2;1;2A B − . Tìm điểm M thỏa mãn 2MB MA=
 

 

A. ( )4;3;1M . B. 1 3 5; ;
2 2 2

M  − 
 

. C. ( )4;3;4M . D. ( )1;3;5M − . 

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 6 4 8 4 0S x y z x y z+ + − + − + = .Tìm 

tọa độ tâm và bán kính R  của mặt cầu ( )S . 

A. ( )3; 2;4 , 25I R− =  B. ( )3;2; 4 , 5I R− − =  C. ( )3; 2;4 , 5I R− =  D. ( )3;2; 4 , 25I R− − =  

Câu 17: Cho ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( ) 1
3

xf x
x
+

=
−

thỏa mãn ( )2 3F = . Tìm ( )F x . 

A. ( ) ( )4ln 3 1F x x x= + − + . B. ( ) 2ln 3 1F x x x= + − − . 

C. ( ) 4ln 2 3 1F x x x= − − + . D. ( ) 4ln 3 1F x x x= + − + . 

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm ( ) ( )1; 1;1 ; 3;3; 1 .A B− −  Lập phương trình 

mặt phẳng ( )α  là trung trực của đoạn thẳng AB  

A. ( ) : 2 3 0.x y zα + − − =  B. ( ) : 2 4 0.x y zα + + − =  

C. ( ) : 2 2 0.x y zα + − + =  D. ( ) : 2 4 0.x y zα + − − =  

Câu 19: Nguyên hàm 2xI e dx= ∫  là 

A. 1
2

xe C+ . B. 21
2

e C− + . C. 21
2

xe C+ . D. 2xe C+ . 

Câu 20: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên khoảng K  và C  là hằng số. Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. [ ]( ) ( )f x C dx f x dx C+ = +∫ ∫ . B. [ ]( ) ( )f x C dx f x dx Cx C+ = + +∫ ∫ . 

C. [ ]( ) ( )f x C dx f x dx C dx+ = +∫ ∫ ∫ . D. [ ]( ) ( )f x C dx f x dx Cx+ = +∫ ∫ . 
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Câu 21: Tìm một nguyên hàm của hàm số 3( ) 2f x x x= + . 

A. 
4 3( ) .

2 2
xf x dx x x= +∫   B. 

4 2( ) .
2 3
xf x dx x x= +∫   

C. 
5

( ) .
2
xf x dx x= +∫   D.

 

4

( ) 2 .
2
xf x dx x= +∫  

Câu 22: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( )α  có phương trình: 2 2 5 0x y z− + + = . Khoảng cách 

h  từ điểm ( )1;1;1A  đến mặt phẳng ( )α  bằng 

A. 2h = . B. 6h = . C. 10
3

h = . D. 6
5

h = . 

Câu 23: Tích phân 
2

1

(2 1) xI x e dx= −∫  bằng: 

A. 
2

2

1
1

(2 1)e e dx xx x− + ∫ . B. 
2

2

1
1

(2 1)e e dx xx x− − ∫ . C. 
2

2

1
1

(2 1)e 2e dx xx x− − ∫ . D. 
2

2

1
1

(2 1)e 2e dx xx x− + ∫ . 

Câu 24: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )2

1
sin 4 1

f x
x

=
+

 là 

A. ( )1 cot 4 1
4

x C+ + . B. ( )1 cot 4 1
4

x C− + + . C. ( )1 tan 4 1
4

x C+ + . D. ( )cot 4 1x C− + + . 

Câu 25: Khi tính ( )2 1 ln .dI x x x= −∫ . Ta đặt ( )ln ,  d 2 1 du x v x x= = −  thì ta được 

A. ( ) ( )2 ln 1 dI x x x x x= − − −∫ . B. 22ln dI x x
x

= − ∫ . 

C. ( ) ( )2 ln 1 dI x x x x x= − + −∫ . D. ( ) ( )2 1 ln 1 dI x x x x= − − −∫ . 

Câu 26: Cho biết ( )
2

1

d 4f x x = −∫  và ( )
5

1

d 6f x x =∫ . Khi đó ( )
5

2

df x x∫  có kết quả là 

A. 10− . B. 2 . C. 7 . D. 10 . 
Câu 27: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )3;2; 1M − . Hình chiếu vuông góc của điểm M  lên trục Oz  

là điểm 
A. ( )3 3;0;0M . B. ( )4 0;2;0M . C. ( )1 0;0; 1M − . D. ( )2 3;2;0M . 

Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )6,2, 5A −  và ( )4,0,7B − . Viết phương trình mặt cầu 

đường kính AB ? 
A. ( ) ( ) ( )2 2 21 1 1 62x y z+ + + + + = . B. ( ) ( ) ( )2 2 21 1 1 62x y z− + − + − = . 

C. ( ) ( ) ( )2 2 25 1 6 62x y z− + − + + = . D. ( ) ( ) ( )2 2 25 1 6 62x y z+ + + + − = . 

Câu 29: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 6

2

1 1
( ) 7 2f x x

x x
     là 

A. 7 1
ln 2x x x C

x
    . B. 7 1

ln 2x x x C
x

    . 

C. 7 1
ln 2x x x C

x
    . D. 7 1

ln 2x x x C
x

    . 
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Câu 30: Cho hàm số ( )f x  có nguyên hàm là ( )F x  trên  [ 1;2] , (2) 1F =  và 
2

1

( )d 5F x x =∫ . Tính 

2

1

( 1) ( )dx f x x−∫ . 

A. 4− . B. 37
9

. C. 7
9

. D. 17
9

. 

Câu 31: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 2 3a i j k   
   

. Tọa độ của vectơ a


 là: 

A.  3;2; 1  . B.  1;2; 3  . C.  2; 1; 3  . D.  2; 3; 1  . 

Câu 32: Cho mặt phẳng ( ) đi qua (1; 3;4)M   và song song với mặt phẳng ( ) : 6 x 5 y z 7 0    
Phương trình mặt phẳng ( ) là: 
A. 6 5 25 0.x y z     B. 6 5 25 0.x y z     
C. 6 5 7 0.x y z     D. 6 5 17 0.x y z     

Câu 33: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên ;a b    . Đẳng thức nào sau đây sai?. 

A. ( )
b

a

f x dx  = ( )
a

b

f t dt . B. ( )
b

a

f x dx  = ( )
b

a

f x dt . 

C. ( )
b

a

f x dx  = ( )
b

a

f t dt . D. ( )
b

a

f x dx  = ( ) ( )
a

b

f t d t . 

Câu 34: Biết hàm số ( )F x là một nguyên hàm hàm số ( ) cos 2f x x  và thoả ( ) 1F   . Giá trị của 

4
F

     
 bằng 

A. 1 . B. 3
2

. C. 2 . D. 1
2

. 

Câu 35: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 1
( )

2
f x

x
  là 

A. 
2

1
.

2
C

x
  B. ln | 2 | .x C  C. 

2

1
.

2
C

x
   D. ln | |

.
2
x

C  

 
II. PHẦN TỰ LUẬN 
 

Câu 36: Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số 1( )
2 ln 1

f x
x x

=
+

, biết (1) 3F = . 

Câu 37: Cho hình nó có góc ở đỉnh bằng 060 , diện tích xung quanh bằng 26 aπ . Tính thể tích V của khối 
nón đã cho 

Câu 38: Cho hàm số  f x xác định và liên tục trên  \ 0  thỏa mãn: 

       2 2. ' . 2 1 1x f x x f x x f x    , với mọi  \ 0x   đồng thời thỏa  1 2f  . 

Tính 
1
2

f
    

. 

Câu 39: Tính tích phân 
2

2 sin

0

2cos cos
2

dxxI x x e x

π

 = + 
 ∫ . 

---------- HẾT ----------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1: Cho 
1

3 2

0

1 d ,I x x x= +∫  đổi biến 21u x= + , ta được: 

A. 
1

4 2

0

( )d .I u u x= −∫  B. 
2

3

1

( )d .I u u x= −∫  C. 
2

4 2

1

( )d .I u u u= −∫  D. 
2

2 4

1

( )d .I u u u= −∫  

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 2 2 21 1 d d .u x u x u u x x= + ⇒ = + ⇒ =  
Đổi cận: với 0 1;x u= ⇒ =  

với 1 2.x u= ⇒ =  

Vậy 
1 1

3 2 2 2

0 0

1 d 1 . dI x x x x x x x= + = +∫ ∫  
2 2

2 4 2

1 1

( 1) . d ( )du u u u u u u= − = −∫ ∫ . 

Câu 2: Cho 
5

2

( ) 10f x dx =∫ . Tính tích phân 
2

5

[2 4 ( )]I f x dx= −∫ . 

A. 34I =  B. 34I = − . C. 46I = − . D. 38I =  
Lời giải 

Chọn A 
2 5 5 5

5 2 2 2

[2 4 ( )] [4 ( ) 2] 4 ( ) 2 4.10 6 34I f x dx f x dx f x dx dx= − = − = − = − =∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 3: Cho 
( )

3

1

d 5f x x =∫
. Tính tích phân 

( )
2

1

2 1 dI f x x= −∫
. 

A. 3
2

I = . B. 5
2

I = . C. 15
2

I = . D. 7
2

I =  

Lời giải 
Chọn B 

Đặt: 12 1 2 =
2

u x du dx dx du= − ⇒ = ⇒  nên ta có: 

( ) ( )
2 3

1 1

1 52 1
2 2

I f x dx f u du= − = =∫ ∫  

Câu 4: Gọi ( )F x , ( )G x  lần lượt là nguyên hàm của hai hàm số ( )f x  và ( )g x  trên [ ],a b , k  là hằng số 

khác 0 . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . B. ( ) ( )
b a

a b

f x dx f x dx=∫ ∫ . 

C. [ ]. ( ) ( ) ( )
b

a

k f x dx k F b F a= −∫ . D. ( ) ( ) ( )
b c c

a b a

f x dx f x dx f x dx− =∫ ∫ ∫ . 

Lời giải 
Chọn C 

[ ]. ( ) ( ) . ( ) | ( ) ( )
b b

b
a

a a

k f x dx k f x dx k F x k F b F a= = = −∫ ∫ . 
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Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( )2;0;0M , ( )0;1;0N  và ( )0;0;2P . Mặt phẳng ( )MNP

có phương trình là 

A. 0
2 1 2
x y z
+ + =
−

. B. 1
2 1 2
x y z
+ + = −
−

. 

C. 1
2 1 2
x y z
+ + =
−

. D. 1
2 1 2
x y z
+ + = . 

Lời giải 
Chọn D 
Mặt phẳng ( )MNP cắt , ,Ox Oy Oz  lần lượt tại ba điểm , ,M N P  nên phương trình mặt phẳng 

( )MNP theo đoạn chắn : 1
2 1 2
x y z
+ + = . 

Câu 6: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên đoạn [ ]0;2 , đồng biến trên đoạn này, ( )0 1f = , ( )2 5f = . 

Tính tích phân 
( ) ( )

( )
2

0

d
f x f x

I x
f x

′+
= ∫ . 

A. 2 ln 5.− . B. 2 ln 5.+  C. 1 ln 5.−  D. ln 5.  
Lời giải 

Ta có 
( ) ( )

( )
2

0

d
f x f x

I x
f x

′+
= ∫

( )
( )

2

0

1 d
f x

x
f x

 ′
= +  

 
∫

( )( )
( )

2 2

0 0

1d d
d f x

x x
f x

= +∫ ∫  ( )2 2
ln

0 0
x f x= +  

2 ln5 ln1 2 ln5= + − = + . 

Câu 7: Cho 
( )

5

1

d 2f x x =∫
 và ( )

1

5

d 7g t t = −∫ . Khi đó 
( ) ( )

5

1

df x g x x+  ∫
bằng 

A. 5 . B. 5− . C. 9 . D. 9− . 
Lời giải 

Vì tích phân không phụ thuộc vào biến nên ta có ( ) ( )
1 1

5 5

d d 7g t t g x x= = −∫ ∫ . 

Và ( ) ( )
5 1

1 5

d d 7g x x g x x= − =∫ ∫ . Do đó ( ) ( ) ( ) ( )
5 5 5

1 1 1

d d d 2 7 9f x g x x f x x g x x+ = + = + =  ∫ ∫ ∫ . 

Câu 8: Nếu ,  liên tục và . Giá trị của  bằng 

A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn B 

Ta có . Mà  suy ra  

Câu 9: Cho mặt phẳng . Khi đó một véc tơ pháp tuyến của  là 

A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn D 

Ta thấy một véc tơ pháp tuyến của  là  cùng phương với  
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Câu 10: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn và . Tính  

A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn D 
Ta có  

nên  

Câu 11: Một nguyên hàm ( ) 4 .3x xf x = là 

A. ( ) 12
ln12

x

F x = . B. ( ) 4 .ln 4 3 .ln3x xF x = + . 

C. ( ) 4 .3
ln 4.ln3

x x

F x = . D. ( ) 12 .ln12xF x = . 

Lời giải 
Chọn A 

( ) 124 .3 12 12
ln12

x
x x x xf x dx C= = ⇒ = +∫  

Câu 12: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )52 3f x x= −  là. 

A. ( )62 3
3

x
C

−
+ . B. ( )62 3

6
x

C
−

+ . C. ( )410 2 3x C− + . D. ( )62 3
12

x
C

−
+ . 

Lời giải 
Chọn D 

( ) ( ) ( ) ( )6
5 5 2 3

2 3 2 3
12

x
f x x x dx C

−
= − ⇒ − = +∫  

Câu 13: Nguyên hàm của hàm số ( ) 4 21 1
2

f x x x= + +  là 

A. ( ) 5 31 1
5 6

F x x x x C= + + + . B. ( ) 5 31 1
5 6

F x x x x C−
= + + + . 

C. ( ) 5 31 1
5 4

F x x x x C= + + + . D. ( ) 5 31 1
5 2

F x x x x C= + + + . 

Lời giải 
Chọn A 

( ) 4 2 4 2 5 31 1 1 11 1
2 2 5 6

f x x x x x dx x x x C = + + ⇒ + + = + + + 
 ∫  

Câu 14: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) cos sin= +f x x x  là 

A. ( ) sin cos= − +F x x x C . 

B. ( ) sin cos= + +F x x x C  

C. ( ) sin cos= − − +F x x x C . 

D. ( ) sin cos= − + +F x x x C . 

Lời giải 
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Ta có ( ) in coscos sin s= − ++∫ x xx d xx C  

Câu 15: Trong không gian Oxyz cho hai điểm ( ) ( )1;2;3 ; 2;1;2A B − . Tìm điểm M thỏa mãn 2MB MA=
 

 

A. ( )4;3;1M . B. 1 3 5; ;
2 2 2

M  − 
 

. C. ( )4;3;4M . D. ( )1;3;5M − . 

Lời giải 
Chọn C 
Giả sử ( ); ;M a b c  ta có ( )2 ;1 ;2MB a b c= − − − −



; ( )2 2 2 ;4 2 ;6 2MA a b c= − − −


. Vậy 

( )
2 2 2 4

2 1 4 2 3 4;3;4
2 6 2 4

a a a
MB MA b b b M

c c c

− − = − = 
 = ⇔ − = − ⇒ = ⇒ 
 − = − = 

 

. 

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 6 4 8 4 0S x y z x y z+ + − + − + = .Tìm 

tọa độ tâm và bán kính R  của mặt cầu ( )S . 

A. ( )3; 2;4 , 25I R− =  B. ( )3;2; 4 , 5I R− − =  

C. ( )3; 2;4 , 5I R− =  D. ( )3;2; 4 , 25I R− − =  

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 
( )

( )22 2

3
3; 2;42

4 3 2 4 4 5
4

a
Ib

c R
d

=
 −= − ⇒ = = + − + − = 
 = −

 

Câu 17: Cho ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( ) 1
3

xf x
x
+

=
−

thỏa mãn ( )2 3F = . Tìm ( )F x . 

A. ( ) ( )4ln 3 1F x x x= + − + . B. ( ) 2ln 3 1F x x x= + − − . 

C. ( ) 4ln 2 3 1F x x x= − − + . D. ( ) 4ln 3 1F x x x= + − + . 

Lời giải 
Chọn D 

Ta có: ( ) 1 4d 1 d 4ln 3
3 3

xF x x x x x C
x x
+  = = + = + − + − − ∫ ∫ . 

Do ( )2 3F = nên ta có: 2 3 1C C+ = ⇔ = . 

Vậy ( ) 4ln 3 1F x x x= + − + . 

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm ( ) ( )1; 1;1 ; 3;3; 1 .A B− −  Lập phương trình 

mặt phẳng ( )α  là trung trực của đoạn thẳng AB  

A. ( ) : 2 3 0.x y zα + − − =  

B. ( ) : 2 4 0.x y zα + + − =  

C. ( ) : 2 2 0.x y zα + − + =  

D. ( ) : 2 4 0.x y zα + − − =  

Lời giải 
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Chọn D 

Trung điểm của đoạn thẳng AB  là ( )1 3 1 3 1 1; ; 2;1;0 .
2 2 2

M + − + − = = 
 

 

Ta có: ( ) ( ) ( )3 1;3 ( 1); 1 1 2;4; 2 2 1;2; 1 ;AB = − − − − − = − = −


 

Mặt phẳng ( )α  là trung trực của đoạn thẳng AB  hay ( ) ABα ⊥ , nên ta có véc-tơ pháp tuyến 

của ( )α  là ( ) ( )1;2; 1 .n α = −


 

Phương trình mặt phẳng ( )α  đi qua điểm M  và có vtpt ( )n α



 là: 

( ) ( )2 2 1 0x y z− + − − =  

2 4 0 0.x y z⇔ + − − = =  

Câu 19: Nguyên hàm 2xI e dx= ∫  là 

A. 1
2

xe C+ . B. 21
2

e C− + . C. 21
2

xe C+ . D. 2xe C+ . 

Lời giải 
Chọn C 

2 2 21 12 .
2 2

x x xI e dx e d x e C= = = +∫ ∫  

Câu 20: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên khoảng K  và C  là hằng số. Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. [ ]( ) ( )f x C dx f x dx C+ = +∫ ∫ . B. [ ]( ) ( )f x C dx f x dx Cx C+ = + +∫ ∫ . 

C [ ]( ) ( )f x C dx f x dx C dx+ = +∫ ∫ ∫ . D. [ ]( ) ( )f x C dx f x dx Cx+ = +∫ ∫ . 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 21: Tìm một nguyên hàm của hàm số 3( ) 2f x x x= + . 

A. 
4 3( ) .

2 2
xf x dx x x= +∫ . B. 

4 2( ) .
2 3
xf x dx x x= +∫ . 

C. 
5

( ) .
2
xf x dx x= +∫ . D. 

4

( ) 2 .
2
xf x dx x= +∫ . 

Giải 
Chọn B 

Ta có 
1

3 3 3 2( ) (2 ) 2 2f x dx x x dx x dx xdx x dx x dx= + = + = +∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  = 
4 2

2 3
x x x+  

Câu 22: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( )α  có phương trình: 2 2 5 0x y z− + + = . Khoảng cách 

h  từ điểm ( )1;1;1A  đến mặt phẳng ( )α  bằng 

A. 2h = . B. 6h = . C. 10
3

h = . D. 6
5

h = . 

Lời giải 
Chọn A 

Áp dụng công thức ( ;( )) 2 2 2

M M M
M

Ax By Cz D
d

A B C
α

+ + +
=

+ +
 khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( )α là: 

2 2 1 5
2

4 4 1
h

− + +
= =

+ +
. 
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Câu 23: Tích phân 
2

1

(2 1) xI x e dx= −∫  bằng: 

A. 
2

2

1
1

(2 1)e e dx xx x− + ∫ . B. 
2

2

1
1

(2 1)e e dx xx x− − ∫ . 

C. 
2

2

1
1

(2 1)e 2e dx xx x− − ∫ . D. 
2

2

1
1

(2 1)e 2e dx xx x− + ∫ . 

Lời giải 
Chọn C 

Đặt 
2 1 d 2d

d e d ex x

u x u x
v x v
= − = 

⇒ 
= = 

. 

Khi đó: 
2 2

2

1
1 1

(2 1).e d (2 1)e 2e dx x xx x x x− = − −∫ ∫ . 

Câu 24: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )2

1
sin 4 1

f x
x

=
+

 là 

A. ( )1 cot 4 1
4

x C+ + . B. ( )1 cot 4 1
4

x C− + + . 

C. ( )1 tan 4 1
4

x C+ + . D. ( )cot 4 1x C− + + . 

Lời giải 
. 

Chọn B 

( ) ( ) ( )2

1 1d d cot 4 1
sin 4 1 4

f x x x x C
x

−
= = + +

+∫ ∫ . 

Câu 25: Khi tính ( )2 1 ln .dI x x x= −∫ . Ta đặt ( )ln ,  d 2 1 du x v x x= = −  thì ta được 

A. ( ) ( )2 ln 1 dI x x x x x= − − −∫ . B. 22ln dI x x
x

= − ∫ . 

C. ( ) ( )2 ln 1 dI x x x x x= − + −∫ . D. ( ) ( )2 1 ln 1 dI x x x x= − − −∫ . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có 
( ) 2

1ln d d
d 2 1 d
u x u x

x
v x x

v x x

= = ⇒ = −  = −

. 

Vậy ( ) ( )2 ln 1 dI x x x x x= − − −∫ . 

Câu 26: Cho biết 
( )

2

1

d 4f x x = −∫
 và 

( )
5

1

d 6f x x =∫
. Khi đó 

( )
5

2

df x x∫
 có kết quả là 

A. 10− . B. 2 . C. 7 . D. 10 . 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5 2 5 5 5

1 1 2 2 2

d d d 6 4 d d 10f x x f x x f x x f x x f x x= + ⇔ = − + ⇔ =∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . 
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Câu 27: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )3;2; 1M − . Hình chiếu vuông góc của điểm M  lên trục Oz  
là điểm 
A. ( )3 3;0;0M . B. ( )4 0;2;0M . C. ( )1 0;0; 1M − . D. ( )2 3;2;0M . 

Lời giải 
Chọn C 
Hình chiếu của ( )3;2; 1M −  trên trục Oz  là điểm có tọa độ là ( )0;0; 1− . 

Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )6,2, 5A −  và ( )4,0,7B − . Viết phương trình mặt cầu 

đường kính AB ? 
A. ( ) ( ) ( )2 2 21 1 1 62x y z+ + + + + = . B. ( ) ( ) ( )2 2 21 1 1 62x y z− + − + − = . 

C. ( ) ( ) ( )2 2 25 1 6 62x y z− + − + + = . D. ( ) ( ) ( )2 2 25 1 6 62x y z+ + + + − = . 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có tọa độ tâm của mặt cầu là: ( )1,1,1I . 

( )10; 2;12 2 62AB AB= − − ⇒ =


. 

Bán kính của mặt cầu là: 2 62 62
2 2

ABR = = = . 

Ta có phương trình mặt cầu đường kính AB  là: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
22 2 2 2 2 21 1 1 62 1 1 1 62x y z x y z− + − + − = ⇔ − + − + − = . 

Câu 29: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 6

2

1 1
( ) 7 2f x x

x x
     là 

A. 7 1
ln 2x x x C

x
    . B. 7 1

ln 2x x x C
x

    . 

C. 7 1
ln 2x x x C

x
    . D. 7 1

ln 2x x x C
x

    . 

Lời giải 
Chọn C 

6 7

2

1 1 1
7 2  d ln 2x x x x x C

x xx

              

Câu 30: Cho hàm số ( )f x  có nguyên hàm là ( )F x  trên [1;2] , (2) 1F   và 
2

1

( )d 5F x x  . Tính 

2

1

( 1) ( )dx f x x . 

A. 4 . B. 37
9

. C. 7
9

. D. 17
9

. 

Lời giải 
Chọn A 

Đặt: 
1 d d

( )d ( )

u x u x

dv f x x v F x

          
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2 2

1 1

2
( 1) ( )d ( 1) ( ) ( )d (2) 5 4

1
x f x x x F x F x x F          

Câu 31: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 2 3a i j k   
   

. Tọa độ của vectơ a


 là: 

A.  3;2; 1  . B.  1;2; 3  . 

C.  2; 1; 3  . D.  2; 3; 1  . 

Lời giải 
Chọn B 

2 3a i j k   
   

   1;2; 3a   


. 

Câu 32: Cho mặt phẳng ( ) đi qua (1; 3;4)M   và song song với mặt phẳng ( ) : 6 x 5 y z 7 0      
Phương trình mặt phẳng ( ) là: 
A. 6 5 25 0.x y z     B. 6 5 25 0.x y z     
C. 6 5 7 0.x y z     D. 6 5 17 0.x y z     

Lời giải 
Chọn A 
Mặt phẳng ( ) song song với mặt phẳng ( )  nên có dạng 6 5 0x y z c     ( 7c   ). 

Do( ) đi qua (1; 3;4)M   ta có  6.1 5 3 4 0 25c c        (thỏa mãn). 

Vậy phương trình mặt phẳng ( ) là 6 5 25 0.x y z     

Câu 33: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên ;a b    . Đẳng thức nào sau đây sai?. 

A. ( )
b

a

f x dx  = ( )
a

b

f t dt . B. ( )
b

a

f x dx  = ( )
b

a

f x dt . 

C. ( )
b

a

f x dx  = ( )
b

a

f t dt . D. ( )
b

a

f x dx  = ( ) ( )
a

b

f t d t . 

Lời giải 
Chọn B 
Sửa lại đúng phải là: 

( )
b

a

f x dx  = ( )
a

b

f t dt = ( )
b

a

f t dt = ( ) ( )
a

b

f t d t .( là các kết quả của đáp án A, C, D) 

Câu 34: Biết hàm số ( )F x là một nguyên hàm hàm số ( ) cos 2f x x  và thoả ( ) 1F   . Giá trị của 

4
F

     
 bằng 

A. 1 . B. 3
2

. C. 2 . D. 1
2

. 

Lời giải 
Chọn B 

Cách 1: Ta có 1
( ) sin2

2
F x x C   

Mà ( ) 1F    
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Nên 1 sin2 1
2

C   1C 
1

( ) sin2 1
2

F x x   1
sin2. 1

4 2 4
F

        

1 3
.1 1

4 2 2
F

        
 

Cách 2: ( Bấm máy tính ) 

Ta có  
4

cos 2 d
4

x x F F







         
4

cos 2 d
4

F F x x







        
3

4 2
F

      
. 

Câu 35: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 1
( )

2
f x

x
  là 

A. 
2

1
.

2
C

x
  B. ln | 2 | .x C  C. 

2

1
.

2
C

x
   D. ln | |

.
2
x

C  

Lời giải 
Chọn D 

Ta có: 1 1 1 ln | |
( ) d d

2 2 2
x

F x x x C
x x

     . 

Câu 36: Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số 1( )
2 ln 1

f x
x x

=
+

, biết (1) 3F = . 

Lời giải 

Xét 1 d
2ln 1

I x
x x

=
+∫ . 

Đặt 22 ln 1 2ln 1t x t x= + ⇒ = +
1d dt t x
x

⇒ = . 

Khi đó 1 d 1dI t t t t C
t

= = = +∫ ∫  hay 2 ln 1I x C= + + . 

Theo giả thiết (1) 3 1 3F C= ⇒ + = 2C⇒ = . 

Vậy ( ) 2 ln 1 2F x x= + + . 
Câu 37: Cho hình nó có góc ở đỉnh bằng 060 , diện tích xung quanh bằng 26 aπ . Tính thể tích V của khối 

nón đã cho 
Lời giải 
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Gọi S là đỉnh của hình nón đã cho và BC  là một đường kính đáy của hình nón đó. O là tâm 
của đường tròn đáy 
Gọi R là bán kình đường tròn đáy, h  là chiều cao của hình nón, l là độ dài đường sinh cua hình 
nón. Ta có BO OC R= = , ,SO h SB l= =  

Theo bài ra ta có  

0 060 30BSC BSO= ⇒ = . Xét BSO∆  vuông tại O  ta có 
0. tan 30 3

3
hBO SO R h R= ⇒ = ⇒ =  ( )1  

Lại có diện ích xung quanh của hình nón bằng 26 aπ . Suy ra 
2 2 2 2 26 6 6a Rl Rl a R h R aπ π= ⇒ = ⇒ + = ( )2  

Từ ( )1  và ( )2  ta có 2 2 2 2 23 6 2 6 3 3R R R a R a R a h a+ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =  

Vậy thể tích khối nón đã cho 2 2 31 1 .3 .3 3
3 3

V R h a a aπ π π= = =  

Câu 38: Cho hàm số  f x xác định và liên tục trên  \ 0  thỏa mãn: 

       2 2. ' . 2 1 1x f x x f x x f x    , với mọi  \ 0x   đồng thời thỏa  1 2f  . 

Tính 
1
2

f
    

. 

Lời giải 
Ta có:        2 2. ' . 2 1 1x f x x f x x f x   

       2 2. ' 2 . 1x f x x f x x f x f x      

     
2

. ' 1x f x f x xf x            1  

* Nếu     1. 1 0x f x f x
x


    , khi đó    11
2

f l . 

* Nếu  . 1 0x f x    

     
 

2

. '
1 1

1

x f x f x

xf x


 

  
. 

Lấy tích phân 2 vế: 
 

 
 

   

11 1 1

2 2
1/2 1/2 1/21/2

. ' . 1 1 1
. 1 2. 1 . 1

x f x d x f x
dx dx

x f xx f x x f x

         
       

    

1 1 11 1
1 1 2 21
2 2

f
f

            

 

 

Câu 39: Tính tích phân 
2

2 sin

0

2cos cos
2

dxxI x x e x

π

 = + 
 ∫ . 

Lời giải 

Ta có ( )
2

sin

0

1 cos c dos xI x x x e x

π

= + +∫
2 2 2

sin sin sin

0 0 0

d dcos c dosx x xe x x e x x x e x

π π π

= + +∫ ∫ ∫  
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Tính ( )
2 2

sin sin
1

0 0

cos sind dx xI x e x e x

π π

= =∫ ∫ sin 2
0

1xe e
π

= = −  

Tính ( )
2 2

sin sin
2

0 0

dco sids nx xI x x e x x e x

π π

= =∫ ∫
2 2

sin sin sin2
0

0 0

.d d
2

x x xx e e x e e x

π π
π π

= − = −∫ ∫  

Vậy 
2 2

sin sin

0 0

d d
22

1 1x x eI e x e e x ee
π π

π π
= + =−− + − +∫ ∫ . 
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 11 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 
Câu 1: Trong không gian ,Oxyz  mặt phẳng ( )Q  đi qua hai điểm ( ) ( )2;4;1 , 1;1;3A B − và vuông góc với 

mặt phẳng ( ) : 3 2 5 0P x y z− + − =  có phương trình là: 

A. ( ) : 2 3 12 0.Q x z+ − =   B. ( ) : 2 3 11 0.Q x z+ − =  

C. ( ) : 2 3 11 0.Q y z+ − =   D. ( ) : 2 3 12 0.Q y z+ − =  

Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm ( )'f x  liên tục trên đoạn 0;
2
π 

  
 thỏa mãn và 

( ) ( )
2

0

0 ; ' 2 .
2

f f x dx

π

π π= =∫  Tính 
2

f π 
 
 

. 

A. 0.
2

f π  = 
 

 B. .
2 2

f π π  = 
 

 C. 5
2 2

f π π  = 
 

 D. 3 .
2 2

f π π  = 
 

 

Câu 3: Trong không gian ,Oxyz cho ba vectơ phương trình ( ) ( )1;1;0 ; 1;1;0a b= − =
 

 và ( )1;1;1c =


. Trong 

các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. .b c⊥
 

 B. 3.c =


 C. 2.a =


 D. .b a⊥
 

 

Câu 4: Nguyên hàm của hàm số ( ) sin 4 ?xf x x e x= + −  

A. 2cos 2 .xx e x C+ − +  B. cos 4 .xx e C− + − +  
C. cos 4 .xx e C+ − +  D. 2cos 2 .xx e x C− + − +  

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây sai? 
A. [ ]( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx+ = +∫ ∫ ∫  B. [ ]( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx− = −∫ ∫ ∫  

C. ( ) ( ) , 0.kf x dx k f x dx k=    ∀ ≠∫ ∫  D. ( ). ( ) ( ) . ( ) .f x g x dx f x dx g x dx=∫ ∫ ∫  

Câu 6: Cho , ,a b ∈  hàm số liên tục trên .  Biểu thức ( ) ( )
a b

b a

f x dx f x dx+∫ ∫  bằng 

A. 0.  B. ( ) . ( ) .
a b

b a

f x dx f x dx∫ ∫  C. 2 ( ) .
a

b

f x dx∫  D. 2 ( ) .
b

a

f x dx∫  

Câu 7: Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn  ;a b . Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.      
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx    . B.    ,
b

a

kf x dx k a b k   
. 

C.    
b a

a b

f x dx f x dx  . D.    
b b

a a

f x dx f t dt  . 

Câu 8: Cho hai hàm số    ,f x g x  liên tục trên đoạn  ;a b . Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.        
b b b

a a a

f x g x dx f x dx g x dx      . B.   0
a

a

f x dx  . 

C.    
b a

a b

f x dx f x dx  . D.      
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx    . 
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Câu 9: Cho 0 1a b   . Tính 2
b

a

x x dx . 

A.    
1

2 2

1

b

a

x x dx x x dx     . B.    
1

2 2

1

b

a

x x dx x x dx     . 

C.    
1

2 2

1

b

a

x x dx x x dx     . D.    
1

2 2

1

b

a

x x dx x x dx     . 

Câu 10: Tìm họ nguyên hàm 3 d ?x x∫  

A. 3 .ln3 .x C+  B. 41 .
4

x C+  C. 3 .x C+  D. 3 .
ln3

x

C+  

Câu 11: Hàm số ( )F x  nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2
4 ?

cos
f x

x
=  

A. ( ) 2
4 .

sin
xF x

x
=  B. ( ) 4 tan .F x x=  C. ( ) 4 tan .F x x= +  D. ( ) 4 .

tan
xF x
x

=  

Câu 12: Trong không gian ,Oxyz  cho vectơ ( )1;2; 3a = −
  và ( )2;2;0 .b = −



 Tọa độ của vectơ 2 3c a b= −
  

 

là 
A. ( )4; 1; 3 .c = − −


 B. ( )4; 2; 6 .c = − −


 C. ( )8; 2; 6 .c = − −


 D. ( )2;1;3 .c =


 

Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( )α  đi qua điểm ( )5; 1; 4M − −  và song song với mặt 
phẳng ( ) : 7 2 4 1 0x y zβ − + + =  là 
A. ( ) : 7 2 4 17 0x y zα − + − = . B. ( ) : 7 2 4 1 0x y zα − − + = . 
C. ( ) : 7 2 4 19 0x y zα − − − = . D. ( ) : 7 2 4 21 0x y zα − + − = . 

Câu 14: Cho ( ) ( )
3 4

1 3

3, 7.f x dx f x dx= =∫ ∫  Tính ( )
4

1

.I f x dx= ∫  

A. 7. B. 0. C. 10. D. 4. 
Câu 15: Nếu ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  thì khẳng định nào là khẳng định đúng? 

A. ( ) ( )F x f x C= + . B. ( ) ( )'f x F x= . C. ( ) ( )'F x f x= . D. ( ) ( )F x f x= . 

Câu 16: Cho hai hàm số ( ), ( )f x g x  liên tục trên [ ];a b . Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG? 

A. Nếu ( ) 0
b

a

f x dx ≥∫ thì ( ) 0f x ≥  trên đoạn [ ];a b . 

B. Nếu [ ]( ) ( ) 0
b

a

f x g x dx− =∫ thì ( ) ( )f x g x=  trên đoạn [ ];a b . 

C. Nếu ( );c a b∈ thì ( ) ( ) ( )
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx= +∫ ∫ ∫ . 

D. Nếu ( ) ( )
b b

a a

f x dx g x dx≥∫ ∫ thì ( ) ( )f x g x≥  trên đoạn [ ];a b . 

Câu 17: Trong không gian Oxyz , một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) : 2 3 1 0.x y zα − + + = Mệnh đề 

nào sau đây đúng? 
A. (1;2; 3).m = −


 B. (1; 2; 3).v = − −


 C. (1; 2;3).n = −


 D. (3; 2;1).u = −

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Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) : 6 2 3 1 0P x y z− − + =  và ( )Q : 2 6 3 1 0x y z+ − + =

.Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
A. ( )P  vuông góc ( ).Q   B. ( )P trùng ( )Q . 

C. ( )P song song ( ).Q   D. ( )P cắt ( );Q ( )P không vuông góc ( ).Q  
Câu 19: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) ( )322 2f x x x= +  sau phép đặt 2 2?t x= +  

A. ( ) 36 .F t t dt= ∫  B. ( ) 31 .
2

F t t dt= ∫  C. ( ) 3 .F t t dt= ∫  D. ( ) 32 .F t t dt= ∫  

Câu 20: Trong không gian ,Oxyz  khoảng cách từ điểm ( )2;4; 3M −  đến mặt phẳng 

( ) :2 2 9 0x y zα − + − =  là 

A. 9.  B. 7.  C. 6.  D. 5.  
Câu 21: Trong không gian ,Oxyz  mặt cầu ( ) 2 2 2: 4 2 6 2 0.S x y z x y z+ + − + + − =  Toạ độ tâm I  và bán 

kính r  của mặt cầu ( )S  là 

A. ( )2; 1; 3 ; 4.I r− − =  B. ( )2;1;3 ; 4.I r− =  C. ( )2; 1; 3 ; 12.I r− − =  D. ( )2;1;3 ; 12.I r− =  

Câu 22: Tính 

5

1
2 1.

dx
xS e −∫

=  
A. 25.S =  B. 3.S =  C. 8.S =  D. 18.S =  

Câu 23: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  , biết 
9

0

( ) 9f x dx =∫ . Tính tích phân 
3

0

(3 ) .f x dx∫  

A. 27.  B. 3.−  C. 3.  D. 15.  

Câu 24: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  , biết 
2 3

1 1

( ) 3; ( ) 5f x dx f x dx= =∫ ∫ . Khi đó
3

2

( )f x dx∫ bằng 

A. 2.  B. 8.  C. 3.  D. 15.  
Câu 25: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. 
2 2

2
1

1 1

ln d .ln 1dx x x x x= +∫ ∫ . B. 
2 2

2
1

1 1

ln d .ln 1dx x x x x= −∫ ∫ . 

C. 
2 2

1 1

ln d .ln 1dx x x x x= +∫ ∫  D. 
2 2

1 1

ln d .ln 1dx x x x x= −∫ ∫  

Câu 26: Tìm họ nguyên hàm 2 2 3 dx x x
x

 + − 
 ∫ ? 

A. 
3

32ln 2
3
x x x C+ − + . B. 

3
32ln 2

3
x x x C− − + . 

C. 
3

32ln 2
3
x x x C+ + + . D. 

3
32ln 2

3
x x x C− + + . 

Câu 27: Trong không gian Oxyz , mặt cầu ( )S  có tâm ( )3;4;2I −  và bán kính 9r =  có phương trình là 

A. ( ) ( ) ( )2 2 23 4 2 81x y z− + + + + = . B. ( ) ( ) ( )2 2 23 4 2 81x y z+ + − + − = . 

C. ( ) ( ) ( )2 2 23 4 2 9x y z+ + − + − = . D. ( ) ( ) ( )2 2 23 4 2 9x y z− + + + + = . 
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Câu 28: Cho ,a b∈ , hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và có một nguyên hàm là hàm số ( )y F x= . 
Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . B. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ . 

C. ( ) ( ) ( ).
b

a

f x dx F b F a=∫ . D. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= +∫  

Câu 29: Cho ( ) ( )23 2F x x x dx= −∫ , biết ( )1 0F = , tìm ( )F x ? 

A. ( ) 3 2F x x x= − . B. ( ) 3 2 2F x x x= − + . C. ( ) 3 2 1F x x x= − + . D. ( ) 3 2F x x x= +  

Câu 30: Trong không gian Oxyz , cho 7 3a i j k= − +
   

. Tọa độ của vectơ a


 là 
A. ( )1;7; 3− . B. ( )1; 3;7− . C. ( )7;1; 3− . D. ( )7; 3;1−  

Câu 31: Tìm một nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) cosf x x= ? 
A. ( ) cosF x x= − . B. ( ) sinF x x= − . C. ( ) sinF x x= . D. ( ) cosF x x= . 

Câu 32: Tìm họ nguyên hàm 2 2 1x dx
x

 + − 
 ∫ ? 

A. 
3

2ln
3
x x x C+ + + . B. 

3

2ln
3
x x x C− + − . C. 

3

2ln
3
x x x C+ − + . D. 

3

2ln
3
x x x C− + + . 

Câu 33: Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x . Khi đó, hiệu số ( ) ( )0 1F F−  bằng 

A. ( )
1

0

f x dx−∫ . B. ( )
1

0

f x dx∫ . C. ( )
1

0

F x dx∫ . D. ( )
1

0

F x dx−∫ . 

Câu 34: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm và liên tục trên đoạn [ ]2;3  và ( ) ( )2 2, 3 5.f f= =  Tính 

( )
3

2

.f x dx′∫  

A. 7.  B. 3.  C. 10.  D. 3.−  
Câu 35: Để tính ( )ln 2021x x dx+∫

 
theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta thực hiện phép đặt 

như thế nào? 

A. 
( )ln 2021

.
u x
dv dx

 = +


=
 B. ( ) .

ln 2021
u x

dv x dx
=

 = +
C. 

( )ln 2021
.

u x x
dv dx

 = +


=
D. 

( )ln 2021
.

u x
dv xdx

 = +


=
 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: Tìm họ nguyên hàm của ( ) cos
2sin 1

xf x
x

=
+

 

Câu 37: Cho hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm O , bán kính 4R = . Mặt phẳng ( )P  qua đỉnh nón 

và cắt hình nón theo một thiết diện là một tam giác đều có diện tích bằng 25 3
4

. Tính thể tích 

của khối nón giới hạn bởi hình nón đã cho 

Câu 38: Cho hàm số ( )f x  sao cho ( ) ( ) ( )2

1' , 0;
2
f x

x f x x
xx
−

+ = ∀ ∈ +∞ và ( )1 2f = .Tính ( )4f  

Câu 39: Tính 
1

0

xI e dx= ∫  

-----HẾT-----
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Trong không gian ,Oxyz  mặt phẳng ( )Q  đi qua hai điểm ( ) ( )2;4;1 , 1;1;3A B − và vuông góc với 

mặt phẳng ( ) : 3 2 5 0P x y z− + − =  có phương trình là: 

A. ( ) : 2 3 12 0.Q x z+ − =   B. ( ) : 2 3 11 0.Q x z+ − =  

C. ( ) : 2 3 11 0.Q y z+ − =   D. ( ) : 2 3 12 0.Q y z+ − =  

Lời giải 
Chọn C 
Mặt phẳng ( )P  có vectơ pháp tuyến ( )1; 3;2 .Pn = −



 

( )3; 3;2 .AB = − −


 

Mặt phẳng ( )Q  có vectơ pháp tuyến ( ); 0; 8; 12P
P

n n
n n AB

n AB

 ⊥  ⇒ = = − −  ⊥

 

  

 

 

Do đó, phương trình mặt phẳng ( ) ( ) ( ): 8 4 12 1 0 2 3 11 0.Q y z y z− − − − = ⇔ + − =  

Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm ( )'f x  liên tục trên đoạn 0;
2
π 

  
 thỏa mãn và 

( ) ( )
2

0

0 ; ' 2 .
2

f f x dx

π

π π= =∫  Tính 
2

f π 
 
 

. 

A. 0.
2

f π  = 
 

 B. .
2 2

f π π  = 
 

 C. 5
2 2

f π π  = 
 

 D. 3 .
2 2

f π π  = 
 

 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: ( ) ( )
2

0

5' 2 0 2 2
2 2 2 2

f x dx f f f

π

π π π ππ π π   = ⇒ − = ⇔ = + =   
   ∫  

Câu 3: Trong không gian ,Oxyz cho ba vectơ phương trình ( ) ( )1;1;0 ; 1;1;0a b= − =
 

 và ( )1;1;1c =


. Trong 

các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. .b c⊥
 

 B. 3.c =


 C. 2.a =


 D. .b a⊥
 

 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có: ( )22 2 2 2 21 1 1 3; 1 0 1 2c a= + + = = − + + =
 

 và ( ). 1. 1 1.1 0 0 .b a b a= − + + = ⇒ ⊥
   

 

Do đó Đáp án B, C, D đúng. 
Đáp án A sai. 

Câu 4: Nguyên hàm của hàm số ( ) sin 4 ?xf x x e x= + −  
A. 2cos 2 .xx e x C+ − +   B. cos 4 .xx e C− + − +  
C. cos 4 .xx e C+ − +   D. 2cos 2 .xx e x C− + − +  

Lời giải 
Chọn D 
Ta có: ( ) 2sin 4 cos 2x xx e x dx x e x C+ − = − + − +∫  
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Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây sai? 
A. [ ]( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx+ = +∫ ∫ ∫  

B. [ ]( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx− = −∫ ∫ ∫  

C. ( ) ( ) , 0.kf x dx k f x dx k=    ∀ ≠∫ ∫  

D. ( ). ( ) ( ) . ( ) .f x g x dx f x dx g x dx=∫ ∫ ∫  

Lời giải 
Chọn D 

Câu 6: Cho , ,a b ∈  hàm số liên tục trên .  Biểu thức ( ) ( )
a b

b a

f x dx f x dx+∫ ∫  bằng 

A. 0.  B. ( ) . ( ) .
a b

b a

f x dx f x dx∫ ∫  C. 2 ( ) .
a

b

f x dx∫  D. 2 ( ) .
b

a

f x dx∫  

Lời giải 
Chọn A 

( ) ( ) ( ) ( ) 0
a b a a

b a b b

f x dx f x dx f x dx f x dx+ = − =∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 7: Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn  ;a b . Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.      
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx    . B.    ,
b

a

kf x dx k a b k   
. 

C.    
b a

a b

f x dx f x dx  . D.    
b b

a a

f x dx f t dt  . 

Lời giải 
Chọn B 

 ,
b

a

kdx k b a k   
. 

Câu 8: Cho hai hàm số    ,f x g x  liên tục trên đoạn  ;a b . Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.        
b b b

a a a

f x g x dx f x dx g x dx      . B.   0
a

a

f x dx  . 

C.    
b a

a b

f x dx f x dx  . D.      
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx    . 

Lời giải 
Chọn A 

Câu 9: Cho 0 1a b   . Tính 2
b

a

x x dx . 

A.    
1

2 2

1

b

a

x x dx x x dx     . B.    
1

2 2

1

b

a

x x dx x x dx     . 

C.    
1

2 2

1

b

a

x x dx x x dx     . D.    
1

2 2

1

b

a

x x dx x x dx     . 

Lời giải 
Chọn B 
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Ta có: 

 

   
1

2 2 2

1

.
b b

a a

x x dx x x dx x x dx        

Câu 10: Tìm họ nguyên hàm 3 d ?x x∫  

A. 3 .ln3 .x C+  B. 41 .
4

x C+  C. 3 .x C+  D. 3 .
ln3

x

C+  

Lời giải 
Chọn D 

Vì ( )a d 0, 1 .
ln

x
x ax C a a

a
= + > ≠∫  

Câu 11: Hàm số ( )F x  nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2
4 ?

cos
f x

x
=  

A. ( ) 2
4 .

sin
xF x

x
=  B. ( ) 4 tan .F x x=  C. ( ) 4 tan .F x x= +  D. ( ) 4 .

tan
xF x
x

=  

Lời giải 
Chọn B 

Ta có ( ) 2 2
4 1d d 4 d 4 tan .

cos cos
f x x x x x C

x x
= = = +∫ ∫ ∫  

Câu 12: Trong không gian ,Oxyz  cho vectơ ( )1;2; 3a = −
  và ( )2;2;0 .b = −



 Tọa độ của vectơ 2 3c a b= −
  

 

là 
A. ( )4; 1; 3 .c = − −


 B. ( )4; 2; 6 .c = − −


 C. ( )8; 2; 6 .c = − −


 D. ( )2;1;3 .c =


 

Lời giải 
Chọn C 
Ta có ( ) ( )( ) ( )2 3 2.1 3 2 ;2.2 3.2;2. 3 3.0 8; 2; 6 .c a b= − = − − − − − = − −

  

 

Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( )α  đi qua điểm ( )5; 1; 4M − −  và song song với mặt 
phẳng ( ) : 7 2 4 1 0x y zβ − + + =  là 
A. ( ) : 7 2 4 17 0x y zα − + − = . B. ( ) : 7 2 4 1 0x y zα − − + = . 
C. ( ) : 7 2 4 19 0x y zα − − − = . D. ( ) : 7 2 4 21 0x y zα − + − = . 

Lời giải 
Chọn D 
Mặt phẳng ( )α  đi qua điểm ( )5; 1; 4M − −  và nhận vectơ pháp tuyến là ( )7; 2;4n = −



 nên có phương 
trình: ( ) : 7 2 4 21 0x y zα − + − = . 

Câu 14: Cho ( ) ( )
3 4

1 3

3, 7.f x dx f x dx= =∫ ∫  Tính ( )
4

1

.I f x dx= ∫  

A. 7. B. 0. C. 10. D. 4. 
Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( ) ( )
4 3 4

1 1 3

3 7 10.I f x dx f x dx f x dx= = + = + =∫ ∫ ∫  
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Câu 15: Nếu ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  thì khẳng định nào là khẳng định đúng? 
A. ( ) ( )F x f x C= + . B. ( ) ( )'f x F x= . C. ( ) ( )'F x f x= . D. ( ) ( )F x f x= . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 16: Cho hai hàm số ( ), ( )f x g x  liên tục trên [ ];a b . Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG? 

A. Nếu ( ) 0
b

a

f x dx ≥∫ thì ( ) 0f x ≥  trên đoạn [ ];a b . 

B. Nếu [ ]( ) ( ) 0
b

a

f x g x dx− =∫ thì ( ) ( )f x g x=  trên đoạn [ ];a b . 

C. Nếu ( );c a b∈ thì ( ) ( ) ( )
b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx= +∫ ∫ ∫ . 

D. Nếu ( ) ( )
b b

a a

f x dx g x dx≥∫ ∫ thì ( ) ( )f x g x≥  trên đoạn [ ];a b . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 17: Trong không gian Oxyz , một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) : 2 3 1 0.x y zα − + + = Mệnh đề 

nào sau đây đúng? 
A. (1;2; 3).m = −


 B. (1; 2; 3).v = − −


 C. (1; 2;3).n = −


 D. (3; 2;1).u = −


 
Lời giải 

Chọn C 
Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) : 6 2 3 1 0P x y z− − + =  và ( )Q : 2 6 3 1 0x y z+ − + =

.Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
A. ( )P  vuông góc ( ).Q  B. ( )P trùng ( )Q . 

C. ( )P song song ( ).Q  D. ( )P cắt ( );Q ( )P không vuông góc ( ).Q  
Lời giải 

Chọn D 

Vì 6 2
2 6

−
≠  nên ( )P cắt ( );Q  

Lại có: . ' . ' . ' 6.2 ( 2).6 ( 3).( 3) 9 0.a a b b c c+ + = + − + − − = ≠  Nên ( )P không vuông góc ( ).Q  

Câu 19: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) ( )322 2f x x x= +  sau phép đặt 2 2?t x= +  

A. ( ) 36 .F t t dt= ∫  B. ( ) 31 .
2

F t t dt= ∫  C. ( ) 3 .F t t dt= ∫  D. ( ) 32 .F t t dt= ∫  

Lời giải 
Chọn C 
Đặt 2 2 2t x dt xdx= + ⇒ =  
Khi đó ( ) 3 .F t t dt= ∫  

Câu 20: Trong không gian ,Oxyz  khoảng cách từ điểm ( )2;4; 3M −  đến mặt phẳng 

( ) :2 2 9 0x y zα − + − =  là 

A. 9.  B. 7.  C. 6.  D. 5.  
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Lời giải 
Chọn D 
Khoảng cách từ điểm ( )2;4; 3M −  đến mặt phẳng ( ) :2 2 9 0x y zα − + − =  là 

( )( ) ( )
( )22 2

2.2 4 2. 3 9
, 5.

2 1 2
d M α

− + − −
= =

+ − +
 

Câu 21: Trong không gian ,Oxyz  mặt cầu ( ) 2 2 2: 4 2 6 2 0.S x y z x y z+ + − + + − =  Toạ độ tâm I  và bán 

kính r  của mặt cầu ( )S  là 

A. ( )2; 1; 3 ; 4.I r− − =  B. ( )2;1;3 ; 4.I r− =  

C. ( )2; 1; 3 ; 12.I r− − =  D. ( )2;1;3 ; 12.I r− =  

Lời giải 
Chọn A 
Mặt cầu ( ) 2 2 2: 4 2 6 2 0S x y z x y z+ + − + + − =  có tâm ( )2; 1; 3I − −  và bán kính 

( ) ( )2 222 1 3 2 4.r = + − + − + =  

Câu 22: Tính 

5

1
2 1.

dx
xS e −∫

=  
A. 25.S =  B. 3.S =  C. 8.S =  D. 18.S =  

Lời giải 
Chọn B 

Ta có: 
5

5

1
1

1 1ln 2 1 ln 9 ln 3
2 1 2 2

dx x
x

= − = =
−∫  

Do đó: 

5

1
2 1 ln3 3.

dx
xS e e−∫

= = =  

Câu 23: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  , biết 
9

0

( ) 9f x dx =∫ . Tính tích phân 
3

0

(3 ) .f x dx∫  

A. 27.  B. 3.−  C. 3.  D. 15.  
Lời giải 

Chọn C 

Đặt 13 3
3

t x dt dx dx dt= ⇒ = ⇒ =  

Đổi cận:  
x  0  3  
t  0  9  

Do đó: 
3 9

0 0

1 1(3 ) ( ) .9 3.
3 3

f x dx f t dt= = =∫ ∫  

Câu 24: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  , biết 
2 3

1 1

( ) 3; ( ) 5f x dx f x dx= =∫ ∫ . Khi đó
3

2

( )f x dx∫ bằng 

A. 2.  B. 8.  C. 3.  D. 15.  
Lời giải 

Chọn A 
Vì hàm số ( )f x  liên tục trên  nên 



ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II –  TOÁN  12 

  Page 10 
Sưu tầm và biên soạn 

2 3 3 3 3 2

1 2 1 2 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 3 2.f x dx f x dx f x dx f x dx f x dx f x dx+ = ⇒ = − = − =∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 25: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. 
2 2

2
1

1 1

ln d .ln 1dx x x x x= +∫ ∫ . B. 
2 2

2
1

1 1

ln d .ln 1dx x x x x= −∫ ∫ . 

C. 
2 2

1 1

ln d .ln 1dx x x x x= +∫ ∫  D. 
2 2

1 1

ln d .ln 1dx x x x x= −∫ ∫  

Lời giải 
Chọn B 

Đặt 
1ln d d

d d
u x u x

x
v x v x

= = ⇒ =  =

 

Vậy 
2 2

2
1

1 1

ln d .ln 1dx x x x x= −∫ ∫ . 

Câu 26: Tìm họ nguyên hàm 2 2 3 dx x x
x

 + − 
 ∫ ? 

A. 
3

32ln 2
3
x x x C+ − + . B. 

3
32ln 2

3
x x x C− − + . 

C. 
3

32ln 2
3
x x x C+ + + . D. 

3
32ln 2

3
x x x C− + + . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có:
1

2 2 22 23 d 3 dx x x x x x
x x

    + − = + −      
∫ ∫  

3
3 32 32ln 3. 2 ln 233 3

2

x x xx C x x C= + − + = + − + . 

Câu 27: Trong không gian Oxyz , mặt cầu ( )S  có tâm ( )3;4;2I −  và bán kính 9r =  có phương trình là 

A. ( ) ( ) ( )2 2 23 4 2 81x y z− + + + + = . B. ( ) ( ) ( )2 2 23 4 2 81x y z+ + − + − = . 

C. ( ) ( ) ( )2 2 23 4 2 9x y z+ + − + − = . D. ( ) ( ) ( )2 2 23 4 2 9x y z− + + + + = . 

Lời giải 
Chọn B 
Mặt cầu ( )S  có tâm ( )3;4;2I −  và bán kính 9r =  có phương trình là: 

( ) ( ) ( )2 2 23 4 2 81x y z+ + − + − = . 

Câu 28: Cho ,a b ∈ , hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và có một nguyên hàm là hàm số ( )y F x= . 

Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F a F b= −∫ . B. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ . 
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C. ( ) ( ) ( ).
b

a

f x dx F b F a=∫ . D. ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= +∫  

Lời giải 
Chọn B 

( ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ . 

Câu 29: Cho ( ) ( )23 2F x x x dx= −∫ , biết ( )1 0F = , tìm ( )F x ? 

A. ( ) 3 2F x x x= − . B. ( ) 3 2 2F x x x= − + . C. ( ) 3 2 1F x x x= − + . D. ( ) 3 2F x x x= +  

Lời giải 
Chọn A 

( ) ( )2 3 23 2F x x x dx x x C= − = − +∫ . ( )1 0 0F C= ⇒ =  

Vậy ( ) 3 2F x x x= − . 

Câu 30: Trong không gian Oxyz , cho 7 3a i j k= − +
   

. Tọa độ của vectơ a


 là 

A. ( )1;7; 3− . B. ( )1; 3;7− . C. ( )7;1; 3− . D. ( )7; 3;1−  

Lời giải 
Chọn D 

( )7; 3;1a = −


. 

Câu 31: Tìm một nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) cosf x x= ? 

A. ( ) cosF x x= − . B. ( ) sinF x x= − . C. ( ) sinF x x= . D. ( ) cosF x x= . 
Lời giải 

Chọn C 

Câu 32: Tìm họ nguyên hàm 2 2 1x dx
x

 + − 
 ∫ ? 

A. 
3

2ln
3
x x x C+ + + . B. 

3

2ln
3
x x x C− + − . C. 

3

2ln
3
x x x C+ − + . D. 

3

2ln
3
x x x C− + + . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 
3

2 2 1 2ln
3
xx dx x x C

x
 + − = + − + 
 ∫ . 

Câu 33: Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x . Khi đó, hiệu số ( ) ( )0 1F F−  bằng 

A. ( )
1

0

f x dx−∫ . B. ( )
1

0

f x dx∫ . C. ( )
1

0

F x dx∫ . D. ( )
1

0

F x dx−∫ . 

Lời giải 
Chọn A 

Xét đáp án A, ta có: ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
1

1
0

0

1 0 0 1f x dx F x F F F F− = − = − − = −∫  nên chọn. 

Câu 34: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm và liên tục trên đoạn [ ]2;3  và ( ) ( )2 2, 3 5.f f= =  Tính 

( )
3

2

.f x dx′∫  

A. 7.  B. 3.  C. 10.  D. 3.−  
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Lời giải 
Chọn B 

Ta có: ( ) ( ) ( )
3

3

2
2

3 (2) 5 2 3.f x ff d fx x′ = = − = − =∫  

Câu 35: Để tính ( )ln 2021x x dx+∫
 
theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta thực hiện phép đặt 

như thế nào? 

A. 
( )ln 2021

.
u x
dv dx

 = +


=
 B. ( ) .

ln 2021
u x

dv x dx
=

 = +
 

C. 
( )ln 2021

.
u x x
dv dx

 = +


=
 D. 

( )ln 2021
.

u x
dv xdx

 = +


=
 

Lời giải 
Chọn D 

Tìm nguyên hàm ( )ln 2021x x dx+∫  thì đặt :
( )ln 2021

.
u x
dv xdx

 = +


=
 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: Tìm họ nguyên hàm của ( ) cos
2sin 1

xf x
x

=
+

 

Lời giải 
( )2sin 1cos 1 1 ln 2sin 1

2sin 1 2 2sin 1 2
d xx dx x C

x x
+

= = + +
+ +∫ ∫  

Câu 37:  (1,0 điểm) Cho hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm O , bán kính 4R = . Mặt phẳng ( )P  qua 

đỉnh nón và cắt hình nón theo một thiết diện là một tam giác đều có diện tích bằng 25 3
4

. Tính 

thể tích của khối nón giới hạn bởi hình nón đã cho 
Lời giải 

 
Thiết diện là tam giác đều SAC . 
Đặt cạnh của tam giác đều là x  

23 1 1 3 3 25 3. . 5
2 2 2 2 4 4SAC

x x xSM S SM AC x x∆⇒ = ⇒ = = = = ⇒ =  

5SA SC AC⇒ = = =  
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Xét tam giác vuông SAO , áp dụng định lý pitago: 2 2 2 25 4 3SO SA OA= − = − =  

Thể tích khối nón là: 2 21 1. . . . .4 .3 16
3 3

V R SOπ π π= = = . 

Câu 38: Cho hàm số ( )f x  sao cho ( ) ( ) ( )2

1' , 0;
2
f x

x f x x
xx
−

+ = ∀ ∈ +∞ và ( )1 2f = .Tính ( )4f  

Lời giải 

( ) ( ) ( )( )
'

'

2

1 1' .
2
f x

x f x f x x C
x xx
−  + = = = + 

 
 suy ra ( ) 1.f x x C

x
= +  

Ta có 

( ) 11 2 2 1 1
1. 1

f C C= + = ⇒ = − =  

( ) 1 1 54 1
4 84

f  = + = 
 

. 

Câu 39: Tính 

1

0

xI e dx= ∫
 

Lời giải 
Đặt 2 2t x t x tdt dx= ⇒ = ⇒ =  ta được: 

1

0

2 tI e tdt= ∫  đặt 
t

u t
dv e dt

=

=
suy ra 

t

du dt
v e

=

=
 

( )
11

1

0
0 0

2 2 2 2t t t tI e t e dt e t e= − = − =∫  
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 12 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 
Câu 1: Trong không gian ,Oxyz  cho điểm (1; 2;4).M −  Hình chiếu vuông góc của điểm M  trên mặt 

phẳng ( )Oxy  là điểm nào dưới đây? 

A. ( )0;0;4 .N  B. ( )1; 2;0 .P −  C. ( )1;2;0 .Q −  D. ( )1;0;4 .S  

Câu 2: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( )( ) sin 3 2021f x x= +  là: 

A. ( )cos 3 2021 .x C+ +   B. ( )1 cos 3 2021 .
3

x C+ +  

C. ( )1 cos 3 2021 .
3

x C− + +  D. ( )cos 3 2021 .x C− + +  

Câu 3: Cho 
4

0

( ) 3.I f x dx= = −∫  Khi đó [ ]
4

0

2 ( ) 5J f x dx= −∫  bằng: 

A. 3.−  B. 14.  C. 26.−  D. 11.−  
Câu 4: Trong không gian ,Oxyz  mặt cầu ( ) 2 2 2: 2 4 2 3 0S x y z x y z+ + − + + − =  có bán kính bằng 

A. 3.  B. 3.  C. 6. D. 9.  
Câu 5: Trong không gian ,Oxyz  mặt phẳng đi qua ba điểm ( ) ( ) ( )2;0;0 , 0;3;0 , 0;0; 2A B C −  có phương 

trình là 

A. 1.
2 3 2
x y z
+ + =

−
 B. 0.

2 3 2
x y z
+ + =

−
 C. 1.

2 3 2
x y z
+ + =  D. 1 0.

2 3 2
x y z
+ + + =

−
 

Câu 6: Mặt phẳng có phương trình nào sau đây song song với mặt phẳng ( ) : 2 3 5 0?P x y z− + − =  
A. 4 2 6 5 0.x y z− + − =   B. 4 2 6 5 0.x y z− + + − =  
C. 4 2 6 10 0.x y z− + − =   D. 2 3 10 0.x y z− − − =  

Câu 7: Cho hàm số ( )f x xác định trên K  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x trên K . Khẳng định 
nào dưới đây đúng? 
A. ( ) ( ),f x F x x K′ = ∀ ∈ . B. ( ) ( ),F x f x x K′ = ∀ ∈ . 
C. ( ) ( ),F x f x x K= ∀ ∈ .  D. ( ) ( ),F x f x x K′ ′= ∀ ∈ . 

Câu 8: Xét ( )f x là một hàm số tuỳ ý, ( )F x là một nguyên hàm của ( )f x trên [ ];a b . Mệnh đề nào dưới 
đây đúng? 

A. ( )d ( ) ( )
b

a

f x x F b F a= −∫ . B. ( )d ( ) ( )
b

a

f x x F a F b= −∫ . 

C. ( )d ( ) ( )
b

a

f x x F a F b= +∫ . D. ( )d ( ) ( )
b

a

f x x F b F a= − −∫ . 

Câu 9: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2

1( )
cos

f x
x

=  là 

A. 
1

cos
C

x
+ . B. cot x C+ . C. tan x C+ . D. 

1
cos

C
x

− + . 

Câu 10: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x   là 

A. 
2

ln 2

x

C+ . B. 
12
1

x

C
x

+

+
+

. C. 2x C+ . D. 2 .ln 2x C+ . 
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Câu 11: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 1
( )

3 2
f x

x



 là 

A. 
1 ln 3 2
3

x C− + . B. 
( )2

1
3 2

C
x

+
−

. C. 
( )2

1
3 2

C
x

− +
−

. D. ln 3 2x C− + . 

Câu 12: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn ;a b     và số thực k  tuỳ ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. . ( ) . ( )
b b b

a a a

k f x dx kdx f x dx=∫ ∫ ∫ . B. . ( ) ( )
b b

a a

k f x dx f kx dx=∫ ∫ . 

C. . ( ) ( )
b b

a a

k f x dx k f x dx=∫ ∫ . D. . ( ) ( )
b b

a a

k f x dx k f x dx= +∫ ∫ . 

Câu 13: Biết 
2

1

( ) 5f x dx =∫  và 
2

1

( ) 3g x dx = −∫  Khi đó [ ]
2

1

( ) ( )f x g x dx−∫  bằng 

A. 2 . B. 8− . C. 2− . D. 8 . 
Câu 14: Cho hàm số ( )f x liên tục trên K và C là hằng số. Mệnh đề nào dưới đây Sai? 

A. ( ) ( )d d df x C x f x x C x+ = +  ∫ ∫ ∫ . B. ( ) ( )d df x C x f x x Cx C+ = + +  ∫ ∫ . 

C. ( ) ( )d df x C x f x x C+ = +  ∫ ∫ . D. ( ) ( )d df x C x f x x Cx+ = +  ∫ ∫ . 

Câu 15: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( )f x x=  là 

A. 3d
2

x x x Cx = +∫ .  B. 2
3

dx x x Cx = +∫ . 

C. dx x x C= +∫ .  D. d Cx x x x= +∫ . 

Câu 16: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2 13f x x x
x

= − +  là 

A. 3 21 3 ln .
3 2

x x x C+ + +  B. 3 2
2

1 3 1 .
3 2

x x C
x

− − +  

C. 3 21 3 ln .
3 2

x x x C− + +   D. 3 21 3 ln .
3 2

x x x C− + +  

Câu 17: Trong không gian ,Oxyz mặt phẳng nào dưới đây nhận ( )4; 1; 3n = − −


 làm vectơ pháp tuyến? 

A. 4 3 2 0.x y z− − + =  B. 4 3 1 0.x y z+ − + =  C. 4 3 0.x y− − =  D. 4 3 0.x z− − =  
Câu 18: Trong không gian ,Oxyz  mặt phẳng nào dưới đây song song với trục ?Oy  

A. 2 2 0.y z+ + =  B. 2 0.x z+ =  C. 3 1 0.x z− + =  D. 0.y =  

Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho ( )2; 1;3u = −


 và ( )3; 1;2v = −


. Toạ độ của 2 3x u v= −
  

 là 

A. ( )2;4; 1− . B. ( )5; 1;0− − . C. ( )5; 5;0− − . D. ( )5;1;0− . 

Câu 20: Hàm số nào dưới đây không phải là nguyên hàm của hàm số ( ) 3f x x= ? 

A. 
4

2020
4
xy = + . B. 23y x= . C. 

4
20192

4
xy = − . D. 

4

2021
4
xy = − . 

Câu 21: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1;2; 3M −  và mặt phẳng ( ) :  2 2 1 0P x y z− − + = . Khoảng 

cách từ điểm M  đến mặt phẳng ( )P  là 

A. 
2
3

. B. 
4
3

. C. 
5
3

. D. 
7
3

. 
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Câu 22: Biết 
2

1

( ) 6.f x dx
−

=∫  Giá trị của bằng 
4

2

( )
2
xf dx

−
∫  

A. 4.  B. 6.  C. 3.  D. 12.  

Câu 23: Tính tích phân 
1

3

0

(2 1) .x dx+∫  

A. 10.−  B. 10.  C. 5.  D. 5.−  

Câu 24: Tích phân 
1

0

xxe dx∫  bằng 

A. 
1

0

1
.

0
+ ∫x xxe e dx  B. 

1
.

0
−x xxe e  C. 

1

0

.− ∫x xxe e dx  D. 
1

0

1
.

0
− ∫x xxe e dx  

Câu 25: Cho 
( )

3

222

.
1

xI dx
x

=
−

∫  Đặt 21 ,t x= −
 
mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3

2
8

2 .I dt
t

−

−

= ∫  B. 
8

2
3

1 .
2

I dt
t

−

−

= ∫  C. 
3

2
2

1 .
2

I dt
t

= −∫  D. 
3

2
8

1 .
2

I dt
t

−

−

= ∫  

Câu 26: Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. sin cos cos .x xdx x x xdx= − −∫ ∫  B. sin cos cos .x xdx x x xdx= − +∫ ∫  

C. sin cos cos .x xdx x x xdx= −∫ ∫  D. sin cos cos .x xdx x x xdx= +∫ ∫  

Câu 27: Biết 
( )( )

4

3

1 ln
1 2

adx
x x b

=
− −∫  với *, , aa b N

b
∈  là phân số tối giản. Giá trị a b−  bằng 

A. 2.−  B. 1.  C. 2.  D. 1.−  
Câu 28: Trong không gian Oxyz  cho hai điểm ( ) ( )0; 1;2 , 2; 1;3 .A B− −  Tọa độ điểm M  thỏa mãn 

2 0MA MB− =
 



 là 
A. ( )4;1;4 .−  B. ( )4; 1;4 .− −  C. ( )4; 1;4 .−  D. ( )4; 1; 8 .− −  

Câu 29: Biết ( ) xF x e=  là nguyên hàm của ( )f x  trên . Giá trị của ( )
1

0

x f x dx − ∫  là 

A. 1 .
2

e −  B. 3 .
2

e−  C. 1 .
2

e−  D. 3 .
2

e− −  

Câu 30: Cho các số thực $a,b,c$ thỏa mãn ( ) 22 3 .x xx e dx ax be c− = + +∫  Khi đó 3a b+  bằng 
A. 1. B. 0 . C. 3 . D. 6 . 

Câu 31: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]1;8  thỏa mãn ( )
8

1

1f x dx = −∫  và ( )
6

5

9.f x dx =∫  Giá trị 

của ( ) ( )
5 8

1 6

f x dx f x dx+∫ ∫  bằng 

A. 8.−  B. 10.−  C. 8 . D. 10 . 
 

Câu 32: Tìm hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2 xf x x e= +  biết ( )0 2021.F =  

A. ( ) 2 2020.xF x x e= + +  B. ( ) 2 2022.xF x x e= + −  

C. ( ) 2 2020.xF x x e= + −  D. ( ) 2 2022.xF x x e= + +  
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Câu 33: Tích phân 
3

4

cosI xdx

π

π

= ∫  bằng 

A. sin sin .
3 4
π π
+  B. sin sin .

3 4
π π
−  C. sin sin .

3 4
π π

− +  D. sin sin .
3 4
π π

− −  

Câu 34: Cho hàm số ( )f x  có ( ) sin 2f x x′ = và ( )0 1f = . Khi đó 
4

f π 
 
 

 bằng? 

A. 
1
2

 B. 1 C. 4
3

 D. 3
2

 

Câu 35: Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( ) ( )2;4;1 , 8;2;1A B − .Phương trình mặt cầu đường kính AB  là 

A. ( ) ( ) ( )2 2 23 3 1 52x y z+ + − + − =  B. ( ) ( ) ( )2 2 23 3 1 26x y z− + + + + =  

C. ( ) ( ) ( )2 2 23 3 1 26x y z+ + − + − =  D. ( ) ( ) ( )2 2 23 3 1 52x y z− + + + + =  

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: (1,0 điểm) Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) sin
1 3cos

xf x
x

=
+

 biết 1
2
πF   = 

 
. 

Câu 37: (1,0 điểm) Một hình trụ có bán kính đáy 5r cm=  và khoảng cách giữa hai đáy 7h cm= . Cắt khối 
trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm . Tính diện tích của thiết diện được 
tạo thành. 

Câu 38:  (0,5 điểm) Cho hàm số ( ) 0f x >  và có đạo hàm liên tục trên  , thỏa mãn 

( ) ( ) ( )
1

f x
x f x

x
′+ =  và ( )1 4.f =  Tính ( )3 .f  

Câu 39:  (0,5 điểm) Tính tích phân 
( )

2

1

d .
1 1

xI
x x x x

=
+ + +∫  

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 
Câu 1: Trong không gian ,Oxyz  cho điểm (1; 2;4).M −  Hình chiếu vuông góc của điểm M  trên mặt 

phẳng ( )Oxy  là điểm nào dưới đây? 

A. ( )0;0;4 .N  B. ( )1; 2;0 .P −  C. ( )1;2;0 .Q −  D. ( )1;0;4 .S  

Lời giải 
Chọn B 
Hình chiếu vuông góc của điểm ( ); ;M x y z  trên mặt phẳng ( )Oxy  là điểm ( )' ; ;0 .M x y  

Câu 2: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( )( ) sin 3 2021f x x= +  là: 

A. ( )cos 3 2021 .x C+ +   B. ( )1 cos 3 2021 .
3

x C+ +  

C. ( )1 cos 3 2021 .
3

x C− + +  D. ( )cos 3 2021 .x C− + +  

Lời giải 
Chọn C 

Ta có ( ) ( )1sin cos , 0.ax b dx ax b C a
a

+ = − + + ≠∫  

Nên ( ) ( )1sin 3 2021 cos 3 2021 .
3

x dx x C+ = − + +∫  

Câu 3: Cho 
4

0

( ) 3.I f x dx= = −∫  Khi đó [ ]
4

0

2 ( ) 5J f x dx= −∫  bằng: 

A. 3.−  B. 14.  C. 26.−  D. 11.−  
Lời giải 

Chọn C 

[ ]
4 4 4

0 0 0

2 ( ) 5 2 ( ) 5 6 20 26.J f x dx f x dx dx= − = − = − − = −∫ ∫ ∫  

Câu 4: Trong không gian ,Oxyz  mặt cầu ( ) 2 2 2: 2 4 2 3 0S x y z x y z+ + − + + − =  có bán kính bằng 

A. 3.  B. 3.  C. 6. D. 9.  
Lời giải 

Chọn A 

1; 2; 1; 3a b c d= = − = − = −  nên ( ) ( ) ( )2 221 2 1 3 3.R = + − + − − − =  

Câu 5: Trong không gian ,Oxyz  mặt phẳng đi qua ba điểm ( ) ( ) ( )2;0;0 , 0;3;0 , 0;0; 2A B C −  có phương 

trình là 

A. 1.
2 3 2
x y z
+ + =

−
 B. 0.

2 3 2
x y z
+ + =

−
 C. 1.

2 3 2
x y z
+ + =  D. 1 0.

2 3 2
x y z
+ + + =

−
 

Lời giải 
Chọn A 

Phương trình đoạn chắn của mặt phẳng cần tìm là: 1.
2 3 2
x y z
+ + =

−
 

Câu 6: Mặt phẳng có phương trình nào sau đây song song với mặt phẳng ( ) : 2 3 5 0?P x y z− + − =  

A. 4 2 6 5 0.x y z− + − =  B. 4 2 6 5 0.x y z− + + − =  
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C. 4 2 6 10 0.x y z− + − =  D. 2 3 10 0.x y z− − − =  
Lời giải 

Chọn A 
( ) : 2 3 5 0P x y z− + − =  có vectơ pháp tuyến ( )2; 1;3n = −



 nên loại phương án B, D. 

Vì mặt phẳng 4 2 6 10 0x y z− + − =  trùng với ( )P  nên loại C. 

Câu 7: Cho hàm số ( )f x xác định trên K  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x trên K . Khẳng định 
nào dưới đây đúng? 
A. ( ) ( ),f x F x x K′ = ∀ ∈ . B. ( ) ( ),F x f x x K′ = ∀ ∈ . 
C. ( ) ( ),F x f x x K= ∀ ∈ .  D. ( ) ( ),F x f x x K′ ′= ∀ ∈ . 

Lời giải 
Chọn B 
Theo định nghĩa về nguyên hàm: Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x trên K nếu 

( ) ( ),F x f x x K′ = ∀ ∈ . 

Câu 8: Xét ( )f x là một hàm số tuỳ ý, ( )F x là một nguyên hàm của ( )f x trên [ ];a b . Mệnh đề nào dưới 

đây đúng? 

A. ( )d ( ) ( )
b

a

f x x F b F a= −∫ . B. ( )d ( ) ( )
b

a

f x x F a F b= −∫ . 

C. ( )d ( ) ( )
b

a

f x x F a F b= +∫ . D. ( )d ( ) ( )
b

a

f x x F b F a= − −∫ . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có: ( )d ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x x F x F b F a= = −∫  (Công thức Newton – Laibnit) 

Câu 9: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2

1( )
cos

f x
x

=  là 

A. 
1

cos
C

x
+ . B. cot x C+ . C. tan x C+ . D. 

1
cos

C
x

− + . 

Lời giải 
Chọn C 

Vì ( ) 2

1tan
cos

x
x

′ =  nên 2

d tan
cos

x x C
x
= +∫ . 

Câu 10: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2xf x   là 

A. 
2

ln 2

x

C+ . B. 
12
1

x

C
x

+

+
+

. C. 2x C+ . D. 2 .ln 2x C+ . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có 2
2

ln2

x
xdx C   

Vậy đáp án A đúng. 

Câu 11: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 1
( )

3 2
f x

x



 là 
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A. 
1 ln 3 2
3

x C− + . B. 
( )2

1
3 2

C
x

+
−

. C. 
( )2

1
3 2

C
x

− +
−

. D. ln 3 2x C− + . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có 1 1
ln 3 2

3 2 3
dx x C

x
  

  

Vây đáp án A đúng. 
Câu 12: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn ;a b     và số thực k  tuỳ ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. . ( ) . ( )
b b b

a a a

k f x dx kdx f x dx=∫ ∫ ∫ . B. . ( ) ( )
b b

a a

k f x dx f kx dx=∫ ∫ . 

C. . ( ) ( )
b b

a a

k f x dx k f x dx=∫ ∫ . D. . ( ) ( )
b b

a a

k f x dx k f x dx= +∫ ∫ . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có . ( ) ( )
b b

a a

k f x dx k f x dx=∫ ∫  

Vậy đáp án C đúng. 

Câu 13: Biết 
2

1

( ) 5f x dx =∫  và 
2

1

( ) 3g x dx = −∫  Khi đó [ ]
2

1

( ) ( )f x g x dx−∫  bằng 

A. 2 . B. 8− . C. 2− . D. 8 . 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có: [ ]
2 2 2

1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) 5 ( 3) 8f x g x dx f x dx g x dx− = − = − − =∫ ∫ ∫ . 

Câu 14: Cho hàm số ( )f x liên tục trên K và C là hằng số. Mệnh đề nào dưới đây Sai? 

A. ( ) ( )d d df x C x f x x C x+ = +  ∫ ∫ ∫ . B. ( ) ( )d df x C x f x x Cx C+ = + +  ∫ ∫ . 

C. ( ) ( )d df x C x f x x C+ = +  ∫ ∫ . D. ( ) ( )d df x C x f x x Cx+ = +  ∫ ∫ . 

Lời giải 
Chọn C 
Theo tính chất và bảng nguyên hàm cơ bản ta có: 

( ) ( ) ( )d d d df x C x f x x C x f x x Cx C+ = + = + +  ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Nên chỉ có đáp án ( ) ( )d df x C x f x x C+ = +  ∫ ∫  là sai. 

Câu 15: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( )f x x=  là 

A. 3d
2

x x x Cx = +∫ . B. 2
3

dx x x Cx = +∫ . 

C. dx x x C= +∫ . D. d Cx x x x= +∫ . 

Lời giải 
Chọn B 
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Ta có 

1 1 32
2

1
2d d 1

2

1

2
3 3

2

x Cx xx x C x C x x
+

= = + = + = +
+

∫ ∫ . 

Câu 16: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2 13f x x x
x

= − +  là 

A. 3 21 3 ln .
3 2

x x x C+ + +  B. 3 2
2

1 3 1 .
3 2

x x C
x

− − +  

C. 3 21 3 ln .
3 2

x x x C− + +   D. 3 21 3 ln .
3 2

x x x C− + +  

Lời giải 
Chọn D 

Ta có: 2 2 3 21 1 1 33 3 ln .
3 2

x x dx x dx xdx dx x x x C
x x

 − + = − + = − + + 
 ∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 17: Trong không gian ,Oxyz mặt phẳng nào dưới đây nhận ( )4; 1; 3n = − −


 làm vectơ pháp tuyến? 

A. 4 3 2 0.x y z− − + =  B. 4 3 1 0.x y z+ − + =  C. 4 3 0.x y− − =  D. 4 3 0.x z− − =  
Lời giải 

Chọn A 
Mặt phẳng có phương trình 4 3 2 0x y z− − + =  nhận ( )4; 1; 3n = − −



 làm vectơ pháp tuyến 

Mặt phẳng có phương trình 4 3 1 0x y z+ − + =  nhận ( )4;1; 3n = −


 làm vectơ pháp tuyến 

Mặt phẳng có phương trình 4 3 0.x y− − =  nhận ( )4; 1;0n = −


 làm vectơ pháp tuyến 

Mặt phẳng có phương trình 4 3 0.x z− − =  nhận ( )4;0; 1n = −


 làm vectơ pháp tuyến 

Câu 18: Trong không gian ,Oxyz  mặt phẳng nào dưới đây song song với trục ?Oy  
A. 2 2 0.y z+ + =  B. 2 0.x z+ =  C. 3 1 0.x z− + =  D. 0.y =  

Lời giải 
Chọn C 

Mặt phẳng song song với trục Oy  có dạng ( )2 20 0Ax Cz D A C+ + = + ≠  

Do đó loại hai phương án A,D. 
Mặt phẳng 2 0x z+ =  đi qua ( )0;0O Oy∈  nên loại B 

Vậy chọn C 
Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho ( )2; 1;3u = −



 và ( )3; 1;2v = −


. Toạ độ của 2 3x u v= −
  

 là 

A. ( )2;4; 1− . B. ( )5; 1;0− − . C. ( )5; 5;0− − . D. ( )5;1;0− . 

Lời giải 
Chọn D 

( ) ( )( ) ( )2 3 2.2 3.3;2 1 3 1 ;2.3 3.2 5;1;0x u v= − = − − − − − = −
  

. 

Câu 20: Hàm số nào dưới đây không phải là nguyên hàm của hàm số ( ) 3f x x= ? 

A. 
4

2020
4
xy = + . B. 23y x= . C. 

4
20192

4
xy = − . D. 

4

2021
4
xy = − . 

Lời giải 
Chọn B 
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Nguyên hàm của hàm số ( ) 3f x x=  là 
4

4
xy C= +  (C : hằng số). 

Câu 21: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1;2; 3M −  và mặt phẳng ( ) :  2 2 1 0P x y z− − + = . Khoảng 

cách từ điểm M  đến mặt phẳng ( )P  là 

A. 
2
3

. B. 
4
3

. C. 
5
3

. D. 
7
3

. 

Lời giải 
Chọn D 

( )( ) ( )
( ) ( )2 22

2.1 2 2 3 1 7;
32 1 2

d M P
− − − +

= =
+ − + −

. 

Câu 22: Biết 
2

1

( ) 6.f x dx
−

=∫  Giá trị của bằng 
4

2

( )
2
xf dx

−
∫  

A. 4.  B. 6.  C. 3.  D. 12.  
Lời giải 

Chọn D 

I=
4

2

( )
2−

∫
xf dx  

Đặt 1 2 .
2 2

= ⇒ = ⇒ =
xt dt dx dx dt

 
Đổi cận: 2 1= − ⇒ = −x t  

4 2= ⇒ =x t  

Khi đó 
2 2

1 1

2 ( ) 2 ( ) 2.6 12.
− −

= = = =∫ ∫I f t dt f x dx  

Câu 23: Tính tích phân 
1

3

0

(2 1) .x dx+∫  

A. 10.−  B. 10.  C. 5.  D. 5.−  
Lời giải 

Chọn B 

I= ( )
1

43

0

11(2 1) 2 1 10.
08

 + = + =  ∫ x dx x  

Câu 24: Tích phân 
1

0

xxe dx∫  bằng 

A. 
1

0

1
.

0
+ ∫x xxe e dx  B. 

1
.

0
−x xxe e  C. 

1

0

.− ∫x xxe e dx  D. 
1

0

1
.

0
− ∫x xxe e dx  

Lời giải 
Chọn D 

I=
1

0
∫ xxe dx  
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Đặt 
= =  ⇒ 
= =  

x x

u x du dx

dv e dx v e
 

1

0

1
.

0
= − ∫x xI xe e dx  

Câu 25: Cho 
( )

3

222

.
1

xI dx
x

=
−

∫  Đặt 21 ,t x= −
 
mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3

2
8

2 .I dt
t

−

−

= ∫  B. 
8

2
3

1 .
2

I dt
t

−

−

= ∫  C. 
3

2
2

1 .
2

I dt
t

= −∫  D. 
3

2
8

1 .
2

I dt
t

−

−

= ∫  

Lời giải 
Chọn D 

Với 2 11 2 .
2

t x dt xdx dt xdx= − ⇒ = − ⇒ − =  

Đổi cận, ta được: 2 3; 3 8.x t x t= ⇒ = − = ⇒ = −
 

Khi đó, tích phân trên được viết lại: 
8 3

2 2
3 8

1 1 .
2 2

I dt dt
t t

− −

− −

−
= =∫ ∫  

Vậy ta chọn đáp án D. 
Câu 26: Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. sin cos cos .x xdx x x xdx= − −∫ ∫  B. sin cos cos .x xdx x x xdx= − +∫ ∫  

C. sin cos cos .x xdx x x xdx= −∫ ∫  D. sin cos cos .x xdx x x xdx= +∫ ∫  

Lời giải 
Chọn B 
Theo công thức nguyên hàm từng phần, ta có: sin ( cos ) .cos cos .x xdx xd x x x xdx= − = − +∫ ∫ ∫  
Vậy ta chọn đáp án B. 

Câu 27: Biết 
( )( )

4

3

1 ln
1 2

adx
x x b

=
− −∫  với *, , aa b N

b
∈

 
là phân số tối giản. Giá trị a b−  bằng 

A. 2.−  B. 1.  C. 2.  D. 1.−  
Lời giải 

Chọn B 
Ta có: 

( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3

4
3

1 ( 1) ( 2) 1 1 ( 2) ( 1)
1 2 1 2 2 1 2 1

2 2 1 4ln ln ln ln .
1 3 2 3

4
1.

3

x x d x d xdx dx dx dx dx
x x x x x x x x

x
x

a
a b

b

− − − − −
= = − = −

− − − − − − − −

 − 
= = − = − 

=
⇒ ⇒ − = =

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

 

Vậy ta chọn đáp án B. 
Câu 28: Trong không gian Oxyz  cho hai điểm ( ) ( )0; 1;2 , 2; 1;3 .A B− −  Tọa độ điểm M  thỏa mãn 

2 0MA MB− =
  

 là 
A. ( )4;1;4 .−  B. ( )4; 1;4 .− −  C. ( )4; 1;4 .−  D. ( )4; 1; 8 .− −  
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Lời giải 
Chọn C 
Gọi ( ); ; zM x y  là điểm cần tìm, khi đó ( ) ( ); 1 ;2 ; 2 ; 1 ;3MA x y z MB x y z= − − − − = − − − −

 

 

Theo đề 
( )

( )
( )

2 2 0 4
2 0 1 2 1 0 1

42 2 3 0

x x x
MA MB y y y

zz z

− − − = =
 − = ⇒ − − − − − = ⇔ = − 
  =− − − = 

  

 

Vậy ( )4; 1;4 .M −  

Câu 29: Biết ( ) xF x e=  là nguyên hàm của ( )f x  trên . Giá trị của ( )
1

0

x f x dx−  ∫  là 

A. 
1 .
2

e −  B. 
3 .
2

e−  C. 
1 .
2

e−  D. 
3 .
2

e− −  

Lời giải 
Chọn B 

Ta có ( ) xF x e=  là nguyên hàm của ( )f x , suy ra ( ) ( ) ( )x xf x F x e e′′= = =  

Khi đó ( ) ( )
11 1 2

0 0 0

1 31 .
2 2 2

x xxx f x dx x e dx e e e
    − = − = − = − − − = −           

∫ ∫  

Vậy ( )
1

0

3 .
2

x f x dx e− = −  ∫  

Câu 30: Cho các số thực , ,a b c  thỏa mãn ( ) 22 3 .x xx e dx ax be c− = + +∫  Khi đó 3a b+  bằng 

A. 1.  B. 0.  C. 3.  D. 6.  
Lời giải 

Chọn B 
Ta có ( ) 22 3 3 .x xx e dx x e c− = − +∫  

Suy ra 
1

3 3.1 ( 3) 0.
3

a
a b

b
=

⇒ + = + − = = −
 Vậy 3 0.a b+ =  

Câu 31: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]1;8  thỏa mãn ( )
8

1

1f x dx = −∫  và ( )
6

5

9.f x dx =∫  Giá trị 

của ( ) ( )
5 8

1 6

f x dx f x dx+∫ ∫  bằng 

A. 8.−  B. 10.−  C. 8.  D. 10.  
Lời giải 

Chọn B 
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( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

5 8

1 6

8 5 5 8

1 8 6 5

8 5 5 8

1 6 8 5

8 6 8 8

1 5 5 5

1 9 10

f x dx f x dx

f x dx f x dx f x dx f x dx

f x dx f x dx f x dx f x dx

f x dx f x dx f x dx f x dx

+

   
= + + +   
   
   

= + + +   
   
   

= − + − +   
   

= − − = −

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

 

Câu 32: Tìm hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2 xf x x e= +  biết ( )0 2021.F =  

A. ( ) 2 2020.xF x x e= + +  B. ( ) 2 2022.xF x x e= + −  

C. ( ) 2 2020.xF x x e= + −  D. ( ) 2 2022.xF x x e= + +  

Lời giải 
Chọn A 
( ) ( ) ( ) 22 x xF x f x dx x e dx x e C= = + = + +∫ ∫  

( ) 2 00 2021 0 2021 2021 1 2020F e C C= ⇔ + + = ⇔ = − =  

Suy ra: ( ) 2 2020.xF x x e= + +  

Câu 33: Tích phân 
3

4

cosI xdx

π

π

= ∫  bằng 

A. sin sin .
3 4
π π
+  B. sin sin .

3 4
π π
−  C. sin sin .

3 4
π π

− +  D. sin sin .
3 4
π π

− −  

Lời giải 
Chọn B 

3
3

4
4

cos sin sin sin .
3 4

I xdx x

π
π

π
π

π π
= = = −∫  

Câu 34: Cho hàm số ( )f x  có ( ) sin 2f x x′ = và ( )0 1f = . Khi đó 
4

f  
 
 
π  bằng? 

A. 
1
2

 B. 1 C. 4
3

 D. 3
2

 

Lời giải 
Chọn D 

Có ( ) ( ) 1sin 2 cos 2
2

f x x f x x C′ = ⇒ = − + ,mà ( ) 30 1
2

f C= ⇒ =  

Do đó ( ) 1 3cos 2
2 2

f x x= − + . Vậy 3
4 2

f   = 
 
π  

Câu 35: Trong không gian ,Oxyz  cho điểm ( ) ( )2;4;1 , 8;2;1A B − .Phương trình mặt cầu đường kính AB  là 

A. ( ) ( ) ( )2 2 23 3 1 52x y z+ + − + − =  B. ( ) ( ) ( )2 2 23 3 1 26x y z− + + + + =  
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C. ( ) ( ) ( )2 2 23 3 1 26x y z+ + − + − =  D. ( ) ( ) ( )2 2 23 3 1 52x y z− + + + + =  

Lời giải 
Chọn C 
Gọi I  là trung điểm của AB .Khi đó tâm và bán kính mặt cầu là 

( )

( ) ( )2 2 2

3;3;1

10 2 0
26.

2 2

I

ABR

−

 − + − +
 = = =


 

Vậy phương trình mặt cầu đường kính AB  là ( ) ( ) ( )2 2 23 3 1 26x y z+ + − + − =  

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: Tìm nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) sin
1 3cos

xf x
x

=
+

 biết 1
2
πF   = 

 
. 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) sin
1 3cos

xF x f x dx dx
x

= =
+∫ ∫  

Đặt 11 3cos 3sin sin
3

t x dt xdx xdx dt−
= + ⇒ = − ⇒ =  

( ) 1 1ln
3 3

dtF x t C
t

− −
⇒ = = +∫

1ln 1 3cos
3

x C−
= + + . 

Vì 1
2
πF   = 

 
 nên 1ln 1 3cos 1 1

3 2
π C C−

+ + = ⇔ = . 

Vậy ( ) 1ln 1 3cos 1.
3

F x x−
= + +  

Câu 37: Một hình trụ có bán kính đáy 5r cm=  và khoảng cách giữa hai đáy 7h cm= . Cắt khối trụ bởi 
một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm . Tính diện tích của thiết diện được tạo thành. 

Lời giải 

 
Giả sử thiết diện là hình chữ nhật ABB A′ ′ . Gọi H  là trung điểm AB  

( )( ); 3OH d OO ABCD cm′⇒ = = . 
2 2 2 25 3 4 8HA OA OH cm AB cm= − = − = ⇒ =  

( )2. 8.7 56ABB AS AB BB cm′ ′ ′⇒ = = = . 
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Câu 38:  (0,5 điểm) Cho hàm số ( ) 0f x >  và có đạo hàm liên tục trên  , thỏa mãn 

( ) ( ) ( )
1

f x
x f x

x
′+ =  và ( )1 4.f =  Tính ( )3 .f  

Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )

1 11
2 1 2 12

f x f x
x f x f x

x x x x xf x

′ ′′+ = ⇔ = ⇔ =
+ +

 

Nên ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1d d ln 1
2 1 2 1 2 1

xf x x x C
x x x x x

 = = − = + + + + ∫ ∫  

Thay 1x =  vào ( )1 , ta được ( ) 1 1 1 11 ln 2 ln
2 2 2 2

f C C= + ⇔ = − . 

Thay 3x =  vào ( )1 , ta được ( ) 1 3 1 3 1 1 1 33 ln ln 2 ln 2 ln
2 4 2 4 2 2 2 2

f C= + = + − = + . 

Vậy ( )
21 33 2 ln .

2 2
f  = + 

 
 

Câu 39:  (0,5 điểm) Tính tích phân 
( )

2

1

d .
1 1

xI
x x x x

=
+ + +∫  

Lời giải 

Ta có 
( ) ( )

( )
( ) ( )( )

2 2

1 1

1 dd
1 1 1 1 1

x x xxI
x x x x x x x x x x

+ −
= =

+ + + + + + + −∫ ∫  

( )
( )

2 2

1 1

1 d 1 1 d
11

x x x
x

x xx x

+ −  = = − ++  ∫ ∫

( ) ( ) ( )2 2
2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1

1 1
x x= − + = − − − = − − . 

Vậy ( )2 2 2 3 1I = − − . 
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 13 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Tìm ( ) ( )1002 1 dF x x x= +∫  

A. ( ) ( )1002 1
.

200
x

F x C
+

= +  B. ( ) ( )1012 1
.

101
x

F x C
+

= +  

C. ( ) ( )1012 1
.

202
x

F x C
+

= +  D. ( ) ( )1012 1
.

102
x

F x C
+

= +  

Câu 2: Hàm số ( )f x  nào dưới đây thoả mãn ( )d ln 3f x x x C= + +∫ ? 

A. ( ) ( ) ( )3 ln 3f x x x x= + + − . B. ( ) 1
3

f x
x

=
+

. 

C. ( ) 1
2

f x
x

=
+

.  D. ( ) ( )( )ln ln 3f x x= + . 

Câu 3: Cho hàm số ( ) 2 1xf x x= + + . Tìm ( )df x x∫ . 

A. ( ) 21 1d 2
1 2

xf x x x x C
x

= + + +
+∫ . B. ( ) 21d 2

2
xf x x x x C= + + +∫ . 

C. ( ) 21 1d 2
ln 2 2

xf x x x x C= + + +∫ . D. ( ) 2d 2xf x x x x C= + + +∫ . 

Câu 4: Tìm họ nguyên hàm của hàm số   sin 3f x x  

A. 3cos3x C  . B. 3cos3x C . C. 1 cos3
3

x C . D. 1 cos3
3

x C  . 

Câu 5: Cho các số thực ; ;a b c thỏa mãn ( ) 22 3 .x xx e dx ax b e c− = + +∫ . Khi đó 3a b+ bằng? 

A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . 

Câu 6: ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( ) 1

2

x
f x

x
+

=
−  thỏa mãn ( )3 0F = .Tính ( )4F ? 

A. ( )4 1 ln8F = + . B. ( )4 1 ln 4F = + . C. ( )4 1 ln6F = + . D. ( )4 1 ln 2F = + . 

Câu 7: Cho hai hàm số ( )f x , ( )g x  liên tục trên  . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. ( ) ( ) ( ) ( )d d df x g x x f x x g x x+ = +  ∫ ∫ ∫ . B. ( ) ( )3 d 3 df x x f x x=∫ ∫ . 

C. ( ) ( )d′ = +∫ f x x f x C . D. ( ) ( ) ( ) ( ). d d . df x g x x f x x g x x=  ∫ ∫ ∫ . 

Câu 8: Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

(I) ( ) ( )2 311 1
3

x dx x C+ = + +∫  

(II) ( ) ( )3 d 3 df x x f x x= +∫ ∫  

(III) 1ln dx x C
x

= +∫  

(IV) sin dx x cosx C= +∫  

A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 4 . 
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Câu 9: Tìm hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2 xf x ex = +  biết ( ) 20210F = . 

A. ( ) 2 2020xF x ex = + + . B. ( ) 2 2020xF x ex = + − . 

C. ( ) 2 2022xF x ex = + − . D. ( ) 2 2022xF x ex = + + . 

Câu 10: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 24sinf xx =  là 

A. ( ) 2 sin 2F x x Cx = + + .  B. ( ) 2 sin 2F x x Cx = − + . 

C. ( ) 2 2sin 2F x x Cx = + + . D. ( ) 2 2sin 2F x x Cx = − + . 

Câu 11: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )20212 1f x x= +  là 

A. ( ) ( )20222 1
2022
x

F Cx
+

= + . B. ( ) ( )20222 2 1F Cx x= ++ . 

C. ( ) ( )20222 1
4044
x

F Cx
+

= + . D. ( ) ( )20202 1F Cx x= ++ . 

Câu 12: Tìm các họ nguyên hàm của hàm số ( ) sin
1 3cos

xf x
x

=
+

. 

A. ( )d ln 1 3cosf x Cx x= ++∫ .  B. ( ) ln 1 3cos
d

3
x

f x Cx
+

= +∫ . 

C. ( )d 3ln 1 3cosf x Cx x= ++∫ . D. ( ) ln 1 3cos
d

3
x

f x Cx
+

= − +∫ . 

Câu 13: Cho ( )f x  là hàm số liên tục trên [ ];a b  và ( )F x  là nguyên hàm của ( )f x . Khẳng định nào sau 

đây là đúng. 

A. ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F a F b= = −∫ . B. ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F b F a= = −∫ . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F a F b= = +∫ . D. ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F a F b= = − −∫ . 

Câu 14: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x . Tìm khẳng định 

sai. 

A. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F a F b= −∫ . B. ( )d 0
a

a

f x x =∫ . 

C. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫ . D. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . 

Câu 15: Cho các số thực ( ),a b a b< . Nếu hàm số ( )y F x=  là một nguyên hàm của hàm số ( )y f x=  

thì 

A. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F a F b= −∫ . B. ( ) ( ) ( )d
b

a

F x x f a f b= −∫ . 

C. ( ) ( ) ( )d
b

a

F x x f a f b= −∫ . D. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . 

Câu 16: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên  , ( )1 2f − = −  và ( )3 2f = . Tính ( )
3

1

dI f x x
−

′= ∫ . 

A. 4I = − . B. 0I = . C. 3I = . D. 4I = . 
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Câu 17: Cho ( )f x  liên tục trên   có ( ) ( )3 5; 1 1f f= = − . Giá trị của tích phân ( )( )
3

1

2I f x dx′= +∫  bằng: 

A. 6 . B. 2 . C. 10 . D. 10 . 

Câu 18: Cho ( )
2

1

2f x dx =∫ , tích phân ( )
2

1

2 4I f x dx = − ∫  bằng: 

A. 0 . B. 8 . C. 2 . D. 10 . 

Câu 19: Nếu cho 
5 7

1 5

( ) 4, ( ) 2f x dx f x dx= = −∫ ∫  thì 
7

1

( )f x dx∫  bằng: 

A. 8 . B. 6 . C. 2 . D. 4 . 

Câu 20: Cho 
4

2

( ) 3f x dx =∫ . Giá trị của 
4

2

 [ 5 ( ) 3]f x dx−∫  

A. 12 . B. 10 . C. 8 . D. 9 . 

Câu 21: Cho ( )f x  liên tục trên  . Biết  
10

0

7f x dx   và  
7

0

5f x dx   thì  
10

7

f x dx  bằng bao nhiêu? 

A. 2 . B. 12 . C. 2 . D. 12 . 

Câu 22: Cho ( )
2

0

d 3f x x =∫ và ( )
2

0

d 1g x x = −∫ . Giá trị ( ) ( )
2

0

5 df x g x x x − + ∫  bằng: 

A. 12 . B. 0 . C. 8 . D. 10 . 

Câu 23: Tích phân 
2

2
0

d
3

x x
x +∫ bằng: 

A. 1 7log
2 3

. B. 7ln
3

. C. 1 3ln
2 7

. D. 1 7ln
2 3

. 

Câu 24: Giá trị của tích phân 
0

c  os  dx x x
π

∫  là: 

A. 0 . B. 2 . C. 1. D. 2− . 

Câu 25: Cho ( )
2

0

d 3f x x =∫ . Khi đó 
( )4

0

d
f x

x
x∫ bằng 

A. 6. B. 3. C. 3
2

. D. 3 . 

Câu 26: Trong không gian Oxyz  cho hai điểm ( )1; 2;3A − , ( )1;5;6B − . Trọng tâm G  của tam giác OAB  

có tọa độ là 
A. ( )0; 1;3G − . B. ( )0;1;3G . C. ( )0;1; 3G − . D. ( )0; 1; 3G − − . 

Câu 27: Trong không gian Oxyz , cho các vectơ ( )1;1; 2a = −
 , ( )3;0;1b = −



 và ( )2; ; 13c = −
 . Tọa độ của 

vectơ u a b c= − +
   

 là 
A. ( )6;4; 4u = −


. B. ( )2;4; 4u = −


. C. ( )6; 2; 4u = − −


. D. ( )6;4; 2u = −


. 

Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )1;2; 2A − , ( )4; 1; 5B − − . Điểm M  thuộc đoạn AB  sao 

cho 2MB MA= , tọa độ điểm M  là 
A. ( )2;5;1M − . B. ( )2;1; 3M − − . C. ( )2; 5;1M − − . D. ( )2;1; 3M − . 
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Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 8 2 7 0S x y z x y+ + − + − = . Tọa độ 

tâm I và bán kính R của ( )S  là 

A. ( )4;0;1I −  và 17R = . B. ( )4;1;0I −  và 2 6R = . 

C. ( )4;0; 1I −  và 17R = . D. ( )4; 1; 0I −  và 2 6R = . 

Câu 30: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình mặt cầu có tâm ( )2; 3;7I − và đi qua 

điểm ( )4;0;1M − có phương trình là: 

A. 2 2 2 4 6 7 19 0x y z x y z+ + − + − + = . B. 2 2 2 4 6 14 19 0x y z x y z+ + + − + − = . 

C. 2 2 2 4 6 14 19 0x y z x y z+ + − + − − = . D. 2 2 2 4 6 14 19 0x y z x y z+ + + − + + = . 

Câu 31: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm ( )7;0;0A , ( )0; 1;0B − , 

( )0;0;2C  là 

A. 0
7 1 2
x y z
− + = . B. 1

7 1 2
x y z
+ + = . C. 1

7 1 2
x y z
− + = . D. 1

7 1 2
x y z
+ − = . 

Câu 32: Trong không gian ,Oxyz phương trình mặt phẳng ( )α  đi qua điểm ( )2;7;2A  và song song với 

mặt phẳng tọa độ ( )Oxz là 

A. 2 0x − = . B. 7 0y − = . C. 2 0z − = . D. 2 7 2 0x y z+ + = . 

Câu 33: Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y z+ + + =  là? 

A. ( )0; 2; 3n = − −


. B. ( )0; 2;3n = −


. C. ( )2;3;4n =


. D. ( )1;2;3n =


. 

Câu 34: Mặt phẳng ( )P  đi qua 3 điểm ( )1;0;0A , ( )0;2;0B , ( )0;0;3C  có phương trình là 
A. 6 3 2 6 0x y x+ + − = . B. 6 3 2 6 0x y x+ + + = . 

C. 2 3 1 0x y x+ + − = . D. 0
1 2 3
x y z
+ + = . 

Câu 35: Phương trình mặt phẳng ( )α  đi qua hai điểm ( ) ( )2; 1;0 , 1;2; 3A B− −  và vuông góc mặt phẳng 

( ) : 2 3 0x y zβ + − − = ? 

A. 1 0y z+ + = . B. 3 5 4 1 0x y z+ + − = . C. 1 0y z+ − = . D. 3 5 4 1 0x y z+ + + = . 
II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: Gọi ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi các đường ( ) 42 1 xy x e= − , trục Ox  và đường thẳng 1x =

. Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay ( )H  quanh trục Ox . 

Câu 37: Tính tích phân 
( )

ln15

ln3

1

1 1x x x
I dx

e e e−
=

+ + −
∫ . 

Câu 38: Tính tích phân: ( ) ( )
2

0

4cos 2 3sin 2 ln cos 2sin dx x x x x

π

+ +∫ . 

Câu 39: Trong không gianOxyz  cho ( ) : 2 2 1 0mp Q x y z+ − + =  và mặt cầu 

( ) 2 2 2 2 3 0: 2 2x y z xS z+ + − − − = . Viết phương trình mặt phẳng ( )P  song song với ( )Q  và cắt 

( )S  theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 4 . 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1:  Tìm ( ) ( )1002 1 dF x x x= +∫  

A. ( ) ( )1002 1
.

200
x

F x C
+

= +  B. ( ) ( )1012 1
.

101
x

F x C
+

= +  

C. ( ) ( )1012 1
.

202
x

F x C
+

= +  D. ( ) ( )1012 1
.

102
x

F x C
+

= +  

Lời giải 

Áp dụng công thức ( ) ( )
( )

1

d
1

n
n ax b

ax b x C
a n

++
+ = +

+∫ , với 1n ≠ −  và 0a ≠ . 

Ta có ( ) ( ) ( )101
100 2 1

2 1 d
202

x
F x x x C

+
= + = +∫ . 

Câu 2:  Hàm số ( )f x  nào dưới đây thoả mãn ( )d ln 3f x x x C= + +∫ ? 

A. ( ) ( ) ( )3 ln 3f x x x x= + + − . B. ( ) 1
3

f x
x

=
+

. 

C. ( ) 1
2

f x
x

=
+

. D. ( ) ( )( )ln ln 3f x x= + . 

Lời giải 

Ta có ( )d ln 3f x x x C= + +∫ ( ) ( ) ( )3 1ln 3
3 3

x
f x x C

x x

′+′⇒ = + + = =
+ +

. 

Câu 3: Cho hàm số ( ) 2 1xf x x= + + . Tìm ( )df x x∫ . 

A. ( ) 21 1d 2
1 2

xf x x x x C
x

= + + +
+∫ . B. ( ) 21d 2

2
xf x x x x C= + + +∫ . 

C. ( ) 21 1d 2
ln 2 2

xf x x x x C= + + +∫ . D. ( ) 2d 2xf x x x x C= + + +∫ . 

Lời giải 

Có ( ) ( ) 21 1d 2 1 d 2
ln 2 2

x xf x x x x x x C= + + = + + +∫ ∫ . 

Câu 4: Tìm họ nguyên hàm của hàm số   sin 3f x x  

A. 3cos3x C  . B. 3cos3x C . C. 1 cos3
3

x C . D. 1 cos3
3

x C  . 

Lời giải 
cos3sin 3 dx

3
xx C  . 

Câu 5: Cho các số thực ; ;a b c thỏa mãn ( ) 22 3 .x xx e dx ax b e c− = + +∫ . Khi đó 3a b+ bằng? 

A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . 
Lời giải 

Ta có ( ) 22 3 3.x xx e dx x e c− = − +∫ nên 
1

3

a

b

=
 = −

. Do đó3 0a b+ = . 

Câu 6: ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( ) 1

2

x
f x

x
+

=
−  thỏa mãn ( )3 0F = .Tính ( )4F ? 
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A. ( )4 1 ln8F = + . B. ( )4 1 ln 4F = + . C. ( )4 1 ln6F = + . D. ( )4 1 ln 2F = + . 

Lời giải 

Ta có 1

2

x
dx

x
+
−∫  3

1
2

dx
x

 = + − ∫  3ln | 2 |x x C= + − + . Mà ( )3 0F = nên 3 0 3C C+ = ⇔ = −  

Vậy ( ) 3ln | 2 | 3F x x x= + − − . Do đó ( )4 4 3ln 2 4 ln8F = + = + . 

Câu 7: Cho hai hàm số ( )f x , ( )g x  liên tục trên  . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. ( ) ( ) ( ) ( )d d df x g x x f x x g x x+ = +  ∫ ∫ ∫ . 

B. ( ) ( )3 d 3 df x x f x x=∫ ∫ . 

C. ( ) ( )d′ = +∫ f x x f x C . 

D. ( ) ( ) ( ) ( ). d d . df x g x x f x x g x x=  ∫ ∫ ∫ . 

Lời giải 
Ta có ( ) ( ) ( ) ( ). d d . df x g x x f x x g x x≠  ∫ ∫ ∫ .

 
Câu 8: Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

( ) ( )2 31
1 1

3
x dx x C+ = + +∫

 ( ) ( )3 d 3 d= +∫ ∫f x x f x x  
1ln d = +∫ x x C
x  

sin d = +∫ x x cosx C  

A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 4 . 
Lời giải 

Xét: 
( ) ( ) ( ) ( )2 2 31

1 1 1 1
3

x dx x d x x C+ = + + = + +∫ ∫ nên đúng. 
Xét: ( ) ( )3 d 3 d=∫ ∫f x x f x x nên sai. 

Xét: ln d ln= − +∫ x x x x x C nên sai. 

Xét: sin d = − +∫ x x cosx C nên sai. 

Câu 9: Tìm hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 2 xf x ex = +  biết ( ) 20210F = . 

A. ( ) 2 2020xF x ex = + + . B. ( ) 2 2020xF x ex = + − . 

C. ( ) 2 2022xF x ex = + − . D. ( ) 2 2022xF x ex = + + . 
Lời giải 

Ta có ( ) 2d .2 xx x x e Cx e = + ++∫  

( ) 2021 1 2021 2020.0F C C= ⇒ + = ⇒ =  

Câu 10: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 24sinf xx =  là 

A. ( ) 2 sin 2F x x Cx = + + .  B. ( ) 2 sin 2F x x Cx = − + . 

C. ( ) 2 2sin 2F x x Cx = + + . D. ( ) 2 2sin 2F x x Cx = − + . 
Lời giải 

Ta có 24sin 2 2cos 2x x= − . 
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Do đó ( )24sin d d 2 sin 2 .2 2 cos 2x x x x x Cx= = − +−∫ ∫  

Câu 11: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) ( )20212 1f x x= +  là 

A. ( ) ( )20222 1
2022
x

F Cx
+

= + . B. ( ) ( )20222 2 1F Cx x= ++ . 

C. ( ) ( )20222 1
4044
x

F Cx
+

= + . D. ( ) ( )20202 1F Cx x= ++ . 

Lời giải 
Ta có ( )2021d2 1 xx +∫  

Đặt 
12 1 2 .
2

x t dt dx dx dt+ = ⇒ = ⇒ =  

Khi đó ( ) ( )20222022
2021 2021 2 11d d .2 1

2 4044 4044
xtx t t C Cx
+

= = + = ++∫ ∫  

Câu 12: Tìm các họ nguyên hàm của hàm số ( ) sin
1 3cos

xf x
x

=
+

. 

A. ( )d ln 1 3cosf x Cx x= ++∫ .  B. ( ) ln 1 3cos
d

3
x

f x Cx
+

= +∫ . 

C. ( )d 3ln 1 3cosf x Cx x= ++∫ . D. ( ) ln 1 3cos
d

3
x

f x Cx
+

= − +∫ . 

Lời giải 

Ta có ( )sin 1 1 1d d ln C.1 3cos 1 3cos
1 3cos 3 1 3cos 3

x x x x
x x

= − = − ++ +
+ +∫ ∫  

Câu 13: Cho ( )f x  là hàm số liên tục trên [ ];a b  và ( )F x  là nguyên hàm của ( )f x . Khẳng định nào sau 

đây là đúng. 

A. ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F a F b= = −∫ . B. ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F b F a= = −∫ . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F a F b= = +∫ . D. ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F a F b= = − −∫ . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F b F a= = −∫ . 

Câu 14: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x . Tìm khẳng định 

sai. 

A. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F a F b= −∫ . B. ( )d 0
a

a

f x x =∫ . 

C. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫ . D. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F b F a= = −∫ . 
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Câu 15:  Cho các số thực ( ),a b a b< . Nếu hàm số ( )y F x=  là một nguyên hàm của hàm số ( )y f x=  

thì 

A. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F a F b= −∫ . B. ( ) ( ) ( )d
b

a

F x x f a f b= −∫ . 

C. ( ) ( ) ( )d
b

a

F x x f a f b= −∫ . D. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
b

b

a
a

f x dx F x F b F a= = −∫  

Câu 16: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm trên  , ( )1 2f − = −  và ( )3 2f = . Tính ( )
3

1

dI f x x
−

′= ∫ . 

A. 4I = − . B. 0I = . C. 3I = . D. 4I = . 
Lời giải 

Ta có ( )
3

1

dI f x x
−

′= ∫ ( ) ( ) ( ) ( )
3

3 1 2 2 4
1

f x f f= = − − = − − =
−

. 

Vậy 4I = . 

Câu 17: Cho ( )f x  liên tục trên   có ( ) ( )3 5; 1 1f f= = − . Giá trị của tích phân ( )( )
3

1

2I f x dx′= +∫  bằng: 

A. 6 . B. 2 . C. 10 . D. 10 . 
Lời giải 

Ta có ( )( ) ( ) ( ) ( )
3 3 3

1 1 1

2 2 3 1 4 5 1 4 10I f x dx f x dx dx f f′ ′= + = + = − + = + + =∫ ∫ ∫ . 

Câu 18: Cho ( )
2

1

2f x dx =∫ , tích phân ( )
2

1

2 4I f x dx= −  ∫  bằng: 

A. 0 . B. 8 . C. 2 . D. 10 . 
Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( )
2 2

2

1
1 1

2 4 2 4 2.2 4 2 1 0I f x dx f x dx x= − = − = − − =  ∫ ∫ . 

Câu 19: Nếu cho 
5 7

1 5

( ) 4, ( ) 2f x dx f x dx= = −∫ ∫  thì 
7

1

( )f x dx∫  bằng: 

A. 8 . B. 6 . C. 2 . D. 4 . 
Lời giải 

Ta có: 
7 5 7

1 1 5

( ) ( ) ( ) 4 2 2f x dx f x dx f x dx= + = − =∫ ∫ ∫ . 

Câu 20:  Cho 
4

2

( ) 3f x dx =∫ . Giá trị của 
4

2

 [ 5 ( ) 3]f x dx−∫  

A. 12 . B. 10 . C. 8 . D. 9 . 
Lời giải 
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4 4 4

2 2 2

[5 ( ) 3] 5 ( ) 3f x dx f x dx dx− = −∫ ∫ ∫  

4

2

4
5 ( ) 3 5.3 3.2 9

2
f x dx x= − = − =∫ . 

Câu 21:  Cho ( )f x  liên tục trên  . Biết  
10

0

7f x dx   và  
7

0

5f x dx   thì  
10

7

f x dx  bằng bao 

nhiêu? 
A. 2 . B. 12 . C. 2 . D. 12 . 

Lời giải 

Ta có:            
10 0 10 7 10

7 7 0 0 0

5 7 12.f x dx f x dx f x dx f x dx f x dx             

Câu 22: Cho ( )
2

0

d 3f x x =∫ và ( )
2

0

d 1g x x = −∫ . Giá trị ( ) ( )
2

0

5 df x g x x x − + ∫  bằng: 

A. 12 . B. 0 . C. 8 . D. 10 . 
Lời giải 

Ta có: ( ) ( )
2

0

5  df x g x x x− +  ∫ ( ) ( )
2 2 2

0 0 0

 d 5  d  df x x g x x x x= − +∫ ∫ ∫ ( ) ( )213 5. 1 2 0 10
2

= − − + − = . 

Câu 23:  Tích phân 
2

2
0

d
3

x x
x +∫ bằng: 

A. 1 7log
2 3

. B. 7ln
3

. C. 1 3ln
2 7

. D. 1 7ln
2 3

. 

Lời giải 

Đặt 2 3u x= + d 2 du x x⇒ =
1d d
2

x x u⇒ = . 

Đổi cận 0 3x u= ⇒ = ; 2 7x u= ⇒ = , ta có: 
7

3

1 1  d
2

I u
u

= ∫ 7
3

1 ln
2

u=
1 1ln 7 ln 3
2 2

= −
1 7ln
2 3

= . 

Câu 24: Giá trị của tích phân 
0

c  os  dx x x
π

∫  là: 

A. 0 . B. 2 . C. 1. D. 2− . 
Lời giải 

Đặt 
 cos  d

u x
dv x x
=

 =
 

d d
 sin 

u x
v x

=
⇒  =

. 

Suy ra 
0

 cos  dx x x
π

∫  ( ) 0 0
 sin  |  sin  dx x x x

ππ= −∫  00  cos  |x π= +   cos   cos 0 2π= − = − . 

Câu 25: Cho ( )
2

0

d 3f x x =∫ . Khi đó 
( )4

0

d
f x

x
x∫ bằng 

A. 6. B. 3. C. 3
2

. D. 3 . 

Lời giải 
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( ) ( ) ( ) ( )
4 4 2

0 0 0

d 2 d 2 d 2.3 6
f x

x f x x f t t
x

= = = =∫ ∫ ∫ . 

Câu 26: Trong không gian Oxyz  cho hai điểm ( )1; 2;3A − , ( )1;5;6B − . Trọng tâm G  của tam giác OAB  

có tọa độ là 
A. ( )0; 1;3G − . B. ( )0;1;3G . C. ( )0;1; 3G − . D. ( )0; 1; 3G − − . 

Lời giải 

Ta có: 

0 1 1 0
3

0 2 5 1
3

0 3 6 3
3

G

G

G

x

y

z

+ − = =


− + = =


+ + = =

 

Vậy ( )0;1;3G . 

Câu 27:  Trong không gian Oxyz , cho các vectơ ( )1;1; 2a = −
 , ( )3;0;1b = −



 và ( )2; ; 13c = −
 . Tọa độ của 

vectơ u a b c= − +
   

 là 
A. ( )6;4; 4u = −


. B. ( )2;4; 4u = −


. C. ( )6; 2; 4u = − −


. D. ( )6;4; 2u = −


. 

Lời giải 
( )6;4; 4u a b c= − + = −

   

. 

Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )1;2; 2A − , ( )4; 1; 5B − − . Điểm M  thuộc đoạn AB  sao 

cho 2MB MA= , tọa độ điểm M  là 
A. ( )2;5;1M − . B. ( )2;1; 3M − − . C. ( )2; 5;1M − − . D. ( )2;1; 3M − . 

Lời giải 
Gọi ( ); ;M x y z . 

Vì điểm M  thuộc đoạn AB  sao cho 2 3MB MA AB AM= ⇔ =
 

 
( )
( )
( )

3 3 1 2
3 3 2 1

33 3 2

x x
y y

zz

= − =
 ⇔ − = − ⇔ = 
  = −− = + 

 

Vậy ( )2;1; 3M − . 

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 8 2 7 0S x y z x y+ + − + − = . Tọa độ 

tâm I và bán kính R của ( )S  là 

A. ( )4;0;1I −  và 17R = . B. ( )4;1;0I −  và 2 6R = . 

C. ( )4;0; 1I −  và 17R = . D. ( )4; 1; 0I −  và 2 6R = . 

Lời giải 
Mặt cầu ( ) 2 2 2: 8 2 7 0S x y z x y+ + − + − = có tâm ( )4; 1;0I −  và bán kính 

( ) ( )2 224 1 0 7 2 6R = + − + + = . 

Câu 30: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình mặt cầu có tâm ( )2; 3;7I − và đi qua 

điểm ( )4;0;1M − có phương trình là: 
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A. 2 2 2 4 6 7 19 0x y z x y z+ + − + − + = . B. 2 2 2 4 6 14 19 0x y z x y z+ + + − + − = . 

C. 2 2 2 4 6 14 19 0x y z x y z+ + − + − − = . D. 2 2 2 4 6 14 19 0x y z x y z+ + + − + + = . 
Lời giải 

Ta có ( )6;3; 6IM = − −


 

Bán kính mặt cầu ( ) ( )2 226 3 6 9R IM= = − + + − =


 

Vậy phương trình mặt cầu là 2 2 2 4 6 14 19 0x y z x y z+ + − + − − = . 

Câu 31: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm ( )7;0;0A , ( )0; 1;0B − , 

( )0;0;2C  là 

A. 0
7 1 2
x y z
− + = . B. 1

7 1 2
x y z
+ + = . 

C. 1
7 1 2
x y z
− + = . D. 1

7 1 2
x y z
+ − = . 

Lời giải 

Viết phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn ta được:
 ( )

1 1
7 1 2 7 1 2
x y z x y z
+ + = ⇔ − + =

−
 

Câu 32: Trong không gian ,Oxyz phương trình mặt phẳng ( )α  đi qua điểm ( )2;7;2A  và song song với 

mặt phẳng tọa độ ( )Oxz là 

A. 2 0x − = . B. 7 0y − = . 
C. 2 0z − = . D. 2 7 2 0x y z+ + = . 

Lời giải 
Vì mặt phẳng ( )α  song song với mặt phẳng tọa độ ( )Oxz  nên nhận vectơ đơn vị của trục Oy  

là ( )0;1;0j =


 làm vec tơ pháp tuyến. Vậy phương trình của mặt phẳng ( )α  là 7 0y − = . 

Câu 33: Một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y z+ + + =  là? 

A. ( )0; 2; 3n = − −


. B. ( )0; 2;3n = −


. C. ( )2;3;4n =


. D. ( )1;2;3n =


. 

Lời giải 
Mặt phẳng ( ) : 2 3 4 0P x y z+ + + =  có một vectơ pháp tuyến là ( )1;2;3n =



. 

Câu 34: Mặt phẳng ( )P  đi qua 3 điểm ( )1;0;0A , ( )0;2;0B , ( )0;0;3C  có phương trình là 
A. 6 3 2 6 0x y x+ + − = . B. 6 3 2 6 0x y x+ + + = . 

C. 2 3 1 0x y x+ + − = . D. 0
1 2 3
x y z
+ + = . 

Lời giải 
Mặt phẳng ( )P  đi qua 3 điểm ( )1;0;0A , ( )0;2;0B , ( )0;0;3C  có phương trình là 

1 6 3 2 6 0
1 2 3
x y z x y z+ + = ⇔ + + − = . 

Câu 35: Phương trình mặt phẳng ( )α  đi qua hai điểm ( ) ( )2; 1;0 , 1;2; 3A B− −  và vuông góc mặt phẳng 

( ) : 2 3 0x y zβ + − − = ? 

A. 1 0y z+ + = . B. 3 5 4 1 0x y z+ + − = . 
C. 1 0y z+ − = . D. 3 5 4 1 0x y z+ + + = . 
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Lời giải 
Ta có: ( )1;3; 3AB = − −



; Mặt phẳng ( )β  có một VTPT là ( )1;1; 2nβ = −


. 

Khi đó, mp ( )α  qua điểm ( )2; 1;0A −  và có một VTPT là ( ), 3;5;4n n ABα β
 = = 

  

. 

Vậy mp ( )α có pt là 

( ) ( ) ( )3 2 5 1 4 0 0x y z− + + + − = 3 5 4 1 0x y z⇔ + + − = . 

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: Gọi ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi các đường ( ) 42 1 xy x e= − , trục Ox  và đường thẳng 1x =

. Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay ( )H  quanh trục Ox . 

Lời giải 

Ta có: ( ) 4 12 1 0 2 1 0
2

xx e x x− = ⇔ − = ⇔ = . 

Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay ( )H  quanh trục Ox  là: 

( )( ) ( )
21 1

4 4

1 1
2 2

2 1 2 1x xV x e dx x e dxπ π= − = −∫ ∫ . 

Đặt 44

22 1
1
4

xx

du dxu x
v edv e dx

== − ⇒ 
== 

. 

( ) ( )
1

4 4 4 4

1
2

1 1
1 12 1 2 . 2 11 14 4 4 8

2 2

x x x xV x e e dx x e eπ ππ π  ⇒ = − − = − −  ∫ . 

( )4 4 2 4 2

4 8 8 8
e e e e eπ π π π

= − + = + . 

Câu 37: Tính tích phân 
( )

ln15

ln3

1

1 1x x x
I dx

e e e−
=

+ + −
∫  

Lời giải 
Ta có: 

( )
ln15 ln15

ln3 ln3

1
1 11 1

x

x xx x x

eI dx dx
e ee e e−

= =
+ + −+ + −

∫ ∫  

Đặt 21 1 2x x xu e u e udu e dx= + ⇔ = + ⇒ =  
Đổi cận: ln 3 2; ln15 4x u x u= ⇒ = = ⇒ =  

( ) ( )
4 4

2
2 2

42 2 4 2 4ln 1 ln 2
22 3 1 3 2 3 3

uI du du u u
u u u u

   ⇒ = = + = − + +   + − − +   
∫ ∫  

2 4 4 2 4 4 8 4ln 3 ln 6 ln 4 ln 3 ln 2 ln 3 ln 2 2ln 3 ln 2
3 3 3 3 3 3 3 3

= + − = + + − = − . 

Câu 38: Tính tích phân: ( ) ( )
2

0

4cos 2 3sin 2 ln cos 2sin dx x x x x

π

+ +∫ . 

Lời giải 
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Ta có: ( ) ( )
2

0

4cos 2 3sin 2 ln cos 2sin dI x x x x x

π

= + +∫  

( )( ) ( )
2

0

2 cos 2sin 2cos sin ln cos 2sin dx x x x x x x

π

= + − +∫ . 

Đặt cos 2sint x x= + ( )d sin 2cos dt x x x⇒ = − + . 

Với 0x =  thì 1t = . 

Với 
2

x π
=  thì 2t = . 

Suy ra 
2

1

2 ln dI t t t= ∫ ( )
2

2

1

ln dt t= ∫ ( )
222

1
1

.ln dt t t t= − ∫
22

1

4 ln 2
2
t

= −
34ln 2
2

= − . 

Câu 39: Trong không gianOxyz  cho ( ) : 2 2 1 0mp Q x y z+ − + =  và mặt cầu 

( ) 2 2 2 2 3 0: 2 2x y z xS z+ + − − − = . Viết phương trình mặt phẳng ( )P  song song với ( )Q  và cắt 

( )S  theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 4 . 

Lời giải 
Ta có tâm và bán kính mặt cầu (S)  là: (1;0;1); 5I R = . 

Vì ( )P  cắt ( )S  theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính 4r =  nên khoảng cách từ tâm 

I  đến mặt phẳng ( )P  là ( ) 2 2; ( ) 3d I P R r= − = . 

Vì ( ) )/ /(P Q  nên ( )P  có dạng 2 2 0 ( 1)x y z m m+ − + = ≠ . 

Ta có: ( ); ( ) 3 9
3
m

d I P m= = ⇒ = ± . 

Vậy phương trình ( )P  là 2 2 9 0x y z+ − + =  hoặc 2 2 9 0x y z+ − − = . 
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 14 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Tìm nguyên hàm của hàm số ( )
3

4 2020
3

= + +
xf x x . 

A. 
3

4 3 22020 d 4
3

 
+ + = + + 

 
∫

xx x x x C . B. 
3 5 4

4 2020 d 2020
3 5 12

 
+ + = + + + 

 
∫

x x xx x x C . 

C. 
3 5 4

4 2020 d 2020
3 4 9

 
+ + = + + + 

 
∫

x x xx x x C . D. 
3 3 2

4 2020 d 2020
3 3 6

 
+ + = + + + 

 
∫

x x xx x x C . 

Câu 2: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 3 2sin= −f x x . 

A. ( )3 2sin d 3 2cos− = + +∫ x x x x C . B. ( ) 23 2sin d 3 sin− = + +∫ x x x x C . 

C. ( )3 2sin d 3 sin 2− = + +∫ x x x x C . D. ( )3 2sin d 3 2cos− = − +∫ x x x x C . 

Câu 3: Tìm nguyên hàm của hàm số 3= xy . 

A. 33
ln 3

= +∫
x

x dx C . B. 3 3= +∫ x xdx C . C. 3 ln 3.3= +∫ x xdx C . D. 33
1

= +
+∫
x

x dx C
x

. 

Câu 4: Biết một nguyên hàm của hàm số ( )=y f x  là ( ) ( )22= +F x x . Khi đó giá trị của hàm số 

( )=y f x  tại 2=x  là 

A. ( ) 642
3

=f . B. ( )2 10=f . C. ( )2 8=f . D. ( )2 16=f . 

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. ( ) ( ) { }( )d d , \ 0= ∈∫ ∫ kf x x k f x x k . B. ( ) ( ) ( ) ( ).g d d . d=∫ ∫ ∫f x x x f x x g x x . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )+g d d d= +  ∫ ∫ ∫f x x x f x x g x x . D. ( ) ( ) ( ) ( )g d d d− = −  ∫ ∫ ∫f x x x f x x g x x . 

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Nếu ( ) ( )df x x F x C= +∫  thì ( ) ( )df u u F u C= +∫ . 

B. ( ) ( )d dkf x x k f x x=∫ ∫  ( k  là hằng số và 0k ≠ ). 

C. Nếu ( )F x  và ( )G x  đều là nguyên hàm của hàm số ( )f x  thì ( ) ( )F x G x= . 

D. ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2d d df x f x x f x x f x x + = + ∫ ∫ ∫ . 

Câu 7: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) sinf x x x=  là 
A. cos sin .x x x C+ +  B. cos sin .x x x C− +  C. cos sin .x x x C− − +  D. cos sin .x x x C− + +  

Câu 8: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên đoạn 

[ ];a b . Tìm khẳng định sai. 

A. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F a F b= −∫ . B. ( )d 0
a

a

f x x =∫ . 

C. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫ . D. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . 

Câu 9: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ];a b , các số thực a , b  và các mệnh đề: 

.(I)  ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫ .  (II) ( ) ( )3 d 3 d
b a

a b

f x x f x x=∫ ∫ . 
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(III) ( ) ( )
2

2 d d
b b

a a

f x x f x x
 

=  
 

∫ ∫ .  (IV)  ( ) ( )d d
b b

a a

f x x f u u=∫ ∫ . 

Số mệnh đề đúng trong 4  mệnh đề trên là 

A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 
Câu 10: Cho hai hàm số ( )f x  và ( )g x  liên tục trên đoạn [ ];a b . Gọi ( )H  là hình phẳng giời hạn bởi 

hai đồ thị hàm số và hai đường thẳng x a= , x b=  ( )a b< . Khi đó, diện tích S  của ( )H  được 
tính bằng công thức 

A. ( ) ( ) d
b

a

S f x g x x= −  ∫  B. ( ) ( ) d
b

a

S f x g x x= −∫ . 

C. ( ) ( )d d
b b

a a

S f x x g x x= −∫ ∫ . D. ( ) ( ) d
b

a

S g x f x x= −  ∫ . 

Câu 11: Cho ( )
1

0

2f x dx =∫  và ( )
1

2

3f x dx =∫ . Tính ( )
2

0

f x dx∫ . 

A. 5. B. 1. C. 2. D. 1− . 

Câu 12: Cho ( )
1

0

2f x dx =∫ , ( )
1

0

1g x dx =∫ . Tính ( ) ( )
1

0

2 3f x g x dx − ∫ . 

A. 3. B. 0. C. 2. D. 1. 

Câu 13: Cho ( )
1

0

2f x dx =∫ , ( ) ( )
1

0

1g x f x dx − = ∫ . Tính ( )
1

0

g x dx∫ . 

A. 1. B. 0. C. 2. D. 3. 

Câu 14: Cho ( )
1

0

2f x x dx + = ∫ . Tính ( )
1

0

f x dx∫ . 

A. 2. B. 1. C. 5
2

. D. 3
2

. 

Câu 15: Trong không gian Oxyz , biết 2 3a k i j= − +
   

. Tìm tọa độ véctơ a


. 
A. ( )2;3; 1a = − −


. B. ( )3; 1; 2a = − −


. C. ( )2; 3;1a = −


. D. ( )3;1;2a = −


. 

Câu 16: Cho ( )2;1;3a =
 , ( )4; 3;5b = −



 và ( )2;4;6c = −
 . Tọa độ của vectơ 2u a b c= + −



    là 

A. ( )10;9;6 . B. ( )12; 9;7− . C. ( )10; 9;6− . D. ( )12; 9;6− . 

Câu 17: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 2 1 1 9S x y z− + + + − = . Tọa độ tâm I và bán 

kính R  của ( )S là 

A. ( )2;1; 1 , 3I R− − = . B. ( )2;1; 1 , 9I R− − = . C. ( )2; 1;1 , 3I R− = . D. ( )2; 1;1 , 9I R− = . 

Câu 18: Trong không gian Oxyz , một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z− + − =  có tọa độ 
là 
A. ( )1; 2; 3− − . B. ( )1; 2;1− . C. ( )1;1; 3− . D. ( )2;1; 3− − . 
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Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) : 1 0P x y z+ + − =  và ( ) : 2 1 0Q x y mz m− + − + =

, với m  là tham số thực. Giá trị của m  để ( ) ( )P Q⊥  là 
A. 1− . B. 0 . C. 1. D. 4− . 

Câu 20: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ): 2 5 0P x y z− + − = . Điểm nào dưới đây thuộc mặt 

phẳng ( )P ? 

A. ( )2; 1;5 .Q −  B. ( )0;0; 5 .P −  C. ( )1;1;6 .M  D. ( )5;0;0 .N −  

Câu 21: Cho hai hàm số ( )y f x=  và ( )y g x=  có đạo hàm liên tục trên đoạn [0; 2] và thỏa mãn 

( ) ( )
2

0

' . 1f x g x dx =∫ , ( ) ( )
2

0

. ' 1f x g x dx =∫ . Tính ( ) ( )
2

/

0

.I f x g x dx=   ∫ . 

A. 2I = − . B. 0I = . C. 3I = . D. 2I = . 

Câu 22: Tìm nguyên hàm của hàm số 1( ) ( 2)f x x
x

= −  

A. ( )d 2lnf x x x x C= − +∫ . B. ( )
2

d ln 2
2
xf x x x x C= + − +∫ . 

C. ( )d 2lnf x x x x C= − +∫ . D. ( )
2

d ln 2
2
xf x x x x C= + − +∫ . 

Câu 23: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 1 2sin 2f x x= + . 
A. ( )d 2cos 2f x x x x C= − +∫ . B. ( )d 4cos 2f x x x x C= − +∫ . 

C. ( )d cos 2f x x x x C= − +∫ . D. ( )d 4cos 2f x x x x C= + +∫ . 

Câu 24: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) +
=

−
2 3

2 3

x
f x

x
 thỏa mãn ( ) =2 4F . Hàm số ( )F x  là: 

A. ( ) = + − +6 ln 2 3 2F x x x  B. ( ) ( )= + − +3ln 2 3 2F x x x  

C. ( ) = + − +3ln 2 3 2F x x x  D. ( ) = + − −2 ln 2 3 1F x x x  

Câu 25: Tìm nguyên hàm của hàm số cos( )
1 3sin

xf x
x

=
+ .

 

A. 1( )d ln 1 3sin
3

f x x x C= − + +∫ . B. ( )d ln 1 3sinf x x x C= + +∫ . 

C. ( )d 3ln 1 3sinf x x x C= + +∫ . D. 1( )d ln 1 3sin
3

f x x x C= + +∫ . 

Câu 26: Nguyên hàm của hàm số ( ) 3 2f x x= +  là 

A. 2 (3 2) 3 2
3

x x C+ + +  B. 1 (3 2) 3 2
3

x x C+ + +  

C. 2 (3 2) 3 2
9

x x C+ + +  D. 3 1
2 3 2

C
x

+
+

 

Câu 27: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên { }\ 0  thỏa mãn ( ) 12 5f x f x
x

 + = 
 

. Tính ( )
3

1

dI xf x x= ∫  

A. 70
3

− . B. 70
3

. C. 70
9

. D. 70
9

− . 
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Câu 28: Cho hàm số ( )
1 khi 0

khi 0x

x x
f x

e x
+ ≥

= 
<

.Tính tích phân ( )
2

1

d .I f x x
−

= ∫  

A. 5 1.
2
eI

e
−

=  B. 5 1.eI
e
+

=  C. 5 1.eI
e
−

=  D. 5 1.
2
eI

e
+

=  

Câu 29: Cho ( )
2

1

d 2f x x =∫ . Hãy tính
( )4

1

d
f x

x
x∫ . 

A. 4I = . B. 1I = . C. 1
2

I = . D. 2I = . 

Câu 30: Tích phân 2
3

0

1 dx xx+∫  có giá trị bằng 

A. 8 2 2
3

− . B. 4 2
3
− . C. 4 2

3
+ . D. 8 2 2

3
+ . 

Câu 31: Tính tích phân ( )
1

0

2 1 xI x e dx= +∫  bằng cách đặt 2 1u x= + , xdv e dx= . Mệnh đề nào dưới đây 

đúng? 

A. ( )
1

0

1
2 1 2

0
x xI x e e dx= + − ∫ . B. ( )

1
2

0

1
2 1

0
x xI x e e dx= + + ∫ . 

C. ( )
1

2

0

1
2 1

0
x xI x e e dx= + − ∫ . D. ( )

1

0

1
2 1 2

0
x xI x e e dx= + + ∫ . 

Câu 32: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )1;2; 1 , 2;3; 1A B− − . Tìm tọa độ điểm C  sao cho 

3AB AC=
 

. 

A. 4 1 1; ;
3 3 3

C  − 
 

. B. 4 7; ; 1
3 3

C  − 
 

. C. 4 1 1; ;
3 3 3

C  − − 
 

. D. 4 1 1; ;
3 3 3

C  − 
 

. 

Câu 33: Viết phương trình mặt cầu có đường kính AB , với ( ) ( )0;0;2020 , 0;0;2022A B . 

A. ( )2 2 22021 1x y z− + + = . B. ( )22 2 2021 1x y z+ + − = . 

C. ( )22 22021 1x y z+ − + = . D. 2 2 2 1x y z+ + = . 

Câu 34: Trong không gian Oxyz , cho ( ) ( ) ( )9;0;0 , 0;9;0 , 0;0;9A B C . Tìm tọa độ của một vectơ pháp 

tuyến của mặt phẳng ( )ABC . 

A. ( )1;2;3 . B. ( )81;81;81 . C. ( )9;0;0 . D. ( )9;0;9 . 

Câu 35: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng sau: ( ) : 2020 0x y zα + + + =  và 

( ) : 2022 0x y zβ + + + = . 

A. 2
3

. B. 1. C. 2021. D. 1
3

. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: Tính tích phân 
1

0

4.9 5.3 d
2.9 7.3 6

x x

x xI x+
=

+ +∫ . 
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Câu 37: Ông An có một mô hình hỏa tiễn với hình dạng và kích thước được thể hiện trong hình vẽ dưới 
đây. Để mô hình giống y như thật, ông An thuê họa sĩ sơn trang trí lên toàn bộ diện tích xung 
quanh của mô hình với chi phí 1.000.000  đồng/ m2. Như vậy nếu giá trị của số π  là 3,14  thì 
tiền sơn trang trí mô hình là bao nhiêu? 

 
Câu 38: Cho hàm số ( )f x có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị của hàm ( )f x′ như hình vẽ. Biết 

( )3 2030f = , tính giá trị của ( )0f . 

 

Câu 39: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   thỏa mãn: 
2 6 93 ( ) 2 (6 ) 2( 3) 5,x xf x f x x e x− ++ − = − + ∀ ∈

. Tính giá trị của tích phân
6

0
( )I f x dx= ∫ . 

---------- HẾT ---------- 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT 
I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Tìm nguyên hàm của hàm số ( )
3

4 2020
3

= + +
xf x x . 

A. 
3

4 3 22020 d 4
3

 
+ + = + + 

 
∫

xx x x x C . 

B. 
3 5 4

4 2020 d 2020
3 5 12

 
+ + = + + + 

 
∫

x x xx x x C . 

C. 
3 5 4

4 2020 d 2020
3 4 9

 
+ + = + + + 

 
∫

x x xx x x C . 

D. 
3 3 2

4 2020 d 2020
3 3 6

 
+ + = + + + 

 
∫

x x xx x x C . 

Lời giải 

Ta có 
3 5 4

4 2020 d 2020
3 5 12

 
+ + = + + + 

 
∫

x x xx x x C . 

Câu 2: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 3 2sin= −f x x . 

A. ( )3 2sin d 3 2cos− = + +∫ x x x x C . B. ( ) 23 2sin d 3 sin− = + +∫ x x x x C . 

C. ( )3 2sin d 3 sin 2− = + +∫ x x x x C . D. ( )3 2sin d 3 2cos− = − +∫ x x x x C . 

Lời giải 

( )3 2sin d 3 2cos− = + +∫ x x x x C . 

Câu 3: Tìm nguyên hàm của hàm số 3= xy . 

A. 33
ln 3

= +∫
x

x dx C . B. 3 3= +∫ x xdx C . C. 3 ln 3.3= +∫ x xdx C . D. 33
1

= +
+∫
x

x dx C
x

. 

Lời giải 

Áp dụng công thức 
ln

= +∫
x

x aa dx C
a

, ta có 33
ln 3

= +∫
x

x dx C . 

Câu 4: Biết một nguyên hàm của hàm số ( )=y f x  là ( ) ( )22= +F x x . Khi đó giá trị của hàm số 

( )=y f x  tại 2=x  là 

A. ( ) 642
3

=f . B. ( )2 10=f . C. ( )2 8=f . D. ( )2 16=f . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( )2'( ) 2 2 2 .′ = = + = + f x F x x x  
Vậy ( )(2) 2. 2 2 8.= + =f  

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. ( ) ( ) { }( )d d , \ 0= ∈∫ ∫ kf x x k f x x k . B. ( ) ( ) ( ) ( ).g d d . d=∫ ∫ ∫f x x x f x x g x x . 

C. ( ) ( ) ( ) ( )+g d d d= +  ∫ ∫ ∫f x x x f x x g x x . D. ( ) ( ) ( ) ( )g d d d− = −  ∫ ∫ ∫f x x x f x x g x x . 

Lời giải 
Dựa vào tính chất của nguyên hàm ta Chọn B 
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Câu 6: Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Nếu ( ) ( )df x x F x C= +∫  thì ( ) ( )df u u F u C= +∫ . 

B. ( ) ( )d dkf x x k f x x=∫ ∫  ( k  là hằng số và 0k ≠ ). 

C. Nếu ( )F x  và ( )G x  đều là nguyên hàm của hàm số ( )f x  thì ( ) ( )F x G x= . 

D. ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2d d df x f x x f x x f x x + = + ∫ ∫ ∫ . 

Lời giải 
Mệnh đề: Nếu ( )F x  và ( )G x  đều là nguyên hàm của hàm số ( )f x  thì ( ) ( )F x G x=  là mệnh 

đề sai, ví dụ ( ) 1f x =  thì ( )F x x=  và ( ) 1G x x= +  cũng đều là nguyên hàm của hàm số ( )f x  

mà ( ) ( )F x G x≠ . 

Câu 7: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) sinf x x x=  là 
A. cos sin .x x x C+ +  B. cos sin .x x x C− +  
C. cos sin .x x x C− − +  D. cos sin .x x x C− + +  

Lời giải 

Đặt 
du dx

.
dv sin dx cos
u x

x v x
= = 

⇒ = = − 
 

Suy ra sin dx cos cos dx cos sin .x x x x x x x x C= − + = − + +∫ ∫  

Câu 8: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên đoạn 

[ ];a b . Tìm khẳng định sai. 

A. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F a F b= −∫ . B. ( )d 0
a

a

f x x =∫ . 

C. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫ . D. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . 

Lời giải 

Theo định nghĩa tích phân, ta có ( ) ( ) ( ) ( )d
b

b

a
a

f x x F x F b F a= = −∫ .
 

Câu 9: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ];a b , các số thực a , b  và các mệnh đề: 

. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x= −∫ ∫ . ( ) ( )3 d 3 d
b a

a b

f x x f x x=∫ ∫ . 

. ( ) ( )
2

2 d d
b b

a a

f x x f x x
 

=  
 

∫ ∫ . ( ) ( )d d
b b

a a

f x x f u u=∫ ∫ . 

Số mệnh đề đúng trong 4  mệnh đề trên là 

A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 
Lời giải 

Theo định nghĩa và tính chất của tích phân ta có và đúng. 
Câu 10: Cho hai hàm số ( )f x  và ( )g x  liên tục trên đoạn [ ];a b . Gọi ( )H  là hình phẳng giời hạn bởi 

hai đồ thị hàm số và hai đường thẳng x a= , x b=  ( )a b< . Khi đó, diện tích S  của ( )H  được 
tính bằng công thức 
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A. ( ) ( ) d
b

a

S f x g x x= −  ∫  B. ( ) ( ) d
b

a

S f x g x x= −∫ . 

C. ( ) ( )d d
b b

a a

S f x x g x x= −∫ ∫ . D. ( ) ( ) d
b

a

S g x f x x= −  ∫ . 

Lời giải 

Áp dụng công thức diện tích hình phẳng ta có ( ) ( ) d
b

a

S f x g x x= −∫ . 

Câu 11: Cho ( )
1

0

2f x dx =∫  và ( )
1

2

3f x dx =∫ . Tính ( )
2

0

f x dx∫ . 

A. 5. B. 1. C. 2. D. 1− . 
Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 1 2 1 1

0 0 1 0 2

1f x dx f x dx f x dx f x dx f x dx= + = − = −∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Câu 12: Cho ( )
1

0

2f x dx =∫ , ( )
1

0

1g x dx =∫ . Tính ( ) ( )
1

0

2 3f x g x dx − ∫ . 

A. 3. B. 0. C. 2. D. 1. 
Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

0 0 0

2 3 2 3 1f x g x dx f x dx g x dx− = − =  ∫ ∫ ∫ . 

Câu 13: Cho ( )
1

0

2f x dx =∫ , ( ) ( )
1

0

1g x f x dx − = ∫ . Tính ( )
1

0

g x dx∫ . 

A. 1. B. 0. C. 2. D. 3. 
Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1

0 0 0 0

1 2g x f x dx g x dx f x dx g x dx= − = − = −  ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Vậy ( )
1

0

3g x dx =∫ . 

Câu 14: Cho ( )
1

0

2f x x dx + = ∫ . Tính ( )
1

0

f x dx∫ . 

A. 2. B. 1. C. 5
2

. D. 3
2

. 

Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )
11 1 1 1 12

0 0 0 0 00

12
2 2
xf x x dx f x dx xdx f x dx f x dx= + = + = + = +  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Vậy ( )
1

0

1 32
2 2

f x dx = − =∫ . 

Câu 15: Trong không gian Oxyz , biết 2 3a k i j= − +
   

. Tìm tọa độ véctơ a


. 
A. ( )2;3; 1a = − −


. B. ( )3; 1; 2a = − −


. C. ( )2; 3;1a = −


. D. ( )3;1;2a = −


. 

Lời giải 
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Ta có 2 3 3 2a k i j i j k= − + = − + +
      

 

Câu 16: Cho ( )2;1;3a =


, ( )4; 3;5b = −


 và ( )2;4;6c = −


. Tọa độ của vectơ 2u a b c= + −
   

 là 
A. ( )10;9;6 . B. ( )12; 9;7− . C. ( )10; 9;6− . D. ( )12; 9;6− . 

Lời giải 
Ta có: ( )2;1;3a =



, ( )2 8; 6;10b = −


, ( )2;4;6c = −


 

( )2 12; 9;7u a b c⇒ = + − = −
   

. 

Câu 17: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 2 1 1 9S x y z− + + + − = . Tọa độ tâm I và bán 

kính R  của ( )S là 

A. ( )2;1; 1 , 3I R− − = . B. ( )2;1; 1 , 9I R− − = . 

C. ( )2; 1;1 , 3I R− = . D. ( )2; 1;1 , 9I R− = . 

Lời giải 
Mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 2 1 1 9S x y z− + + + − =  có tâm (2; 1;1)I −  và bán kính 3R = . 

Câu 18: Trong không gian Oxyz , một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z− + − =  có tọa độ 
là 
A. ( )1; 2; 3− − . B. ( )1; 2;1− . C. ( )1;1; 3− . D. ( )2;1; 3− − . 

Lời giải 
Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z− + − =  là ( )1; 2;1n = −



. 

Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( ) : 1 0P x y z+ + − =  và ( ) : 2 1 0Q x y mz m− + − + =

, với m  là tham số thực. Giá trị của m  để ( ) ( )P Q⊥  là 
A. 1− . B. 0 . C. 1. D. 4− . 

Lời giải 
Mặt phẳng ( )P  có véctơ pháp tuyến ( )1 1;1;1n =



 và mặt phẳng ( )Q  có véctơ pháp tuyến 

( )2 2 ; 1;n m= −


. 

Ta có: ( ) ( ) ( )1 2 1 2. 0 1.2 1. 1 1. 0 1 0 1P Q n n n n m m m⊥ ⇔ ⊥ ⇔ = ⇔ + − + = ⇔ + = ⇔ = −
   

. 

Câu 20: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ): 2 5 0P x y z− + − = . Điểm nào dưới đây thuộc mặt 

phẳng ( )P ? 

A. ( )2; 1;5 .Q −  B. ( )0;0; 5 .P −  C. ( )1;1;6 .M  D. ( )5;0;0 .N −  

Lời giải 
Thay tọa độ các điểm Q , P , M , N  vào phương trình mặt phẳng ( )P  ta thấy ( )M P∈ . 

Câu 21: Cho hai hàm số ( )y f x=  và ( )y g x=  có đạo hàm liên tục trên đoạn [0; 2] và thỏa mãn 

( ) ( )
2

0

' . 1f x g x dx =∫ , ( ) ( )
2

0

. ' 1f x g x dx =∫ . Tính ( ) ( )
2

/

0

.I f x g x dx=   ∫ . 

A. 2I = − . B. 0I = . C. 3I = . D. 2I = . 
Lời giải 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

/

0 0

.g . ' ' .gI f x x dx f x g x f x x dx= = +      ∫ ∫  

( ) ( ) ( ) ( )
2 2

0 0

. ' ' . 1 1 2f x g x dx f x g x dx= + = + =∫ ∫ . 

Câu 22: Tìm nguyên hàm của hàm số 1( ) ( 2)f x x
x

= −  

A. ( )d 2lnf x x x x C= − +∫ . B. ( )
2

d ln 2
2
xf x x x x C= + − +∫ . 

C. ( )d 2lnf x x x x C= − +∫ . D. ( )
2

d ln 2
2
xf x x x x C= + − +∫ . 

Lời giải 

Ta có: ( )df x x∫ ( )1 22 d 1 d 2lnx x x x x C
x x

 = − = − = − + 
 ∫ ∫ . 

Câu 23: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 1 2sin 2f x x= + . 
A. ( )d 2cos 2f x x x x C= − +∫ . B. ( )d 4cos 2f x x x x C= − +∫ . 

C. ( )d cos 2f x x x x C= − +∫ . D. ( )d 4cos 2f x x x x C= + +∫ . 

Lời giải 
Ta có: ( )df x x∫ ( )1 2sin 2 dx x= +∫ cos 2x x C= − + . 

Câu 24: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) +
=

−
2 3

2 3

x
f x

x
 thỏa mãn ( ) =2 4F . Hàm số ( )F x  là: 

A. ( ) = + − +6 ln 2 3 2F x x x  B. ( ) ( )= + − +3ln 2 3 2F x x x  

C. ( ) = + − +3ln 2 3 2F x x x  D. ( ) = + − −2 ln 2 3 1F x x x  

Lời giải 

Ta có: ( )( ) dF x f x x= ∫
2 3 6d 1+ d 3ln 2 3
2 3 2 3

x x x x x C
x x
+  = = = + − + − − ∫ ∫ . 

(2) 2 4 2F C C= + = ⇒ = . 

( )⇒ = + − +3ln 2 3 2F x x x  

Câu 25: Tìm nguyên hàm của hàm số cos( )
1 3sin

xf x
x

=
+ .

 

A. 1( )d ln 1 3sin
3

f x x x C= − + +∫ . B. ( )d ln 1 3sinf x x x C= + +∫ . 

C. ( )d 3ln 1 3sinf x x x C= + +∫ . D. 1( )d ln 1 3sin
3

f x x x C= + +∫ . 

Lời giải 

Ta có: ( )cos 1 1 1d d 1 3sin ln 1 3sin
1 3sin 3 1 3sin 3

x x x x C
x x

= + = + +
+ +∫ ∫ . 

Câu 26: Nguyên hàm của hàm số ( ) 3 2f x x= +  là 

A. 2 (3 2) 3 2
3

x x C+ + +  B. 1 (3 2) 3 2
3

x x C+ + +  
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C. 2 (3 2) 3 2
9

x x C+ + +  D. 3 1
2 3 2

C
x

+
+

 

Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( )
1 11 2

2
1 1
2

3 21 1 23 2d 3 2 d 3 2 (3 2) 3 2
3 3 9

x
x x x x C x x C

+

+

+
+ = + + = + = + + +∫ ∫  

Câu 27: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên { }\ 0  thỏa mãn ( ) 12 5f x f x
x

 + = 
 

. Tính ( )
3

1

dI xf x x= ∫  

A. 70
3

− . B. 70
3

. C. 70
9

. D. 70
9

− . 

Lời giải 

Đặt 1 1t x
x t

= ⇒ =  

( ) ( )1 1 52 5 2f x f x f f t
x t t

   + = ⇒ + =   
   

 hay ( )1 52f f x
x x

  + = 
 

 

Ta có hệ phương trình 

( )

( )

( )

( )
( )

( )

1 12 5 2 5
103 5

1 5 1 102 4 2

10 5
3 3

f x f x f x f x
x x

f x x
x

f f x f x f
x x x x

xf x
x

    + = + =         ⇔ ⇒ = − 
    + = + =        

⇒ = −

 

( )
3 3 2

1 1

10 5 70d d
3 3 9

xI xf x x x
 

= = − = − 
 

∫ ∫ . 

Câu 28: Cho hàm số ( )
1 khi 0

khi 0x

x x
f x

e x
+ ≥

= 
<

.Tính tích phân ( )
2

1

d .I f x x
−

= ∫  

A. 5 1.
2
eI

e
−

=  B. 5 1.eI
e
+

=  C. 5 1.eI
e
−

=  D. 5 1.
2
eI

e
+

=  

Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( )
0 2 0 2

1 0 1 0

5 11x eI f x dx f x dx e dx x dx
e− −

−
= + = + + =∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 29: Cho ( )
2

1

d 2f x x =∫ . Hãy tính
( )4

1

d
f x

x
x∫ . 

A. 4I = . B. 1I = . C. 1
2

I = . D. 2I = . 

Lời giải 

Đặt 
1 1 d d d 2d

2
t x t x x t

x x
= ⇒ = ⇒ = . 

Đổi cận 1 1x t= ⇒ = ; 4 2x t= ⇒ = , ta có: ( )
2

1

2  dI f t t= ∫ ( )
2

1

2  d 2.2 4= = =∫ f x x . 
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Câu 30: Tích phân 2
3

0

1 dx xx+∫  có giá trị bằng 

A. 8 2 2
3

− . B. 4 2
3
− . C. 4 2

3
+ . D. 8 2 2

3
+ . 

Lời giải 

Đặt 2 2 21 1 d dt x t x t t x x= + ⇒ = + ⇒ = . 

Đổi cận: 1 2; 3 2x t x t= ⇒ = = ⇒ = . 

Khi đó 
3 2 23

21 2

2 2 8 2 21 d dt
3 3

I x tx t −
= + = = =∫ ∫ . 

Câu 31: Tính tích phân ( )
1

0

2 1 xI x e dx= +∫  bằng cách đặt 2 1u x= + , xdv e dx= . Mệnh đề nào dưới đây 

đúng? 

A. ( )
1

0

1
2 1 2

0
x xI x e e dx= + − ∫ . B. ( )

1
2

0

1
2 1

0
x xI x e e dx= + + ∫ . 

C. ( )
1

2

0

1
2 1

0
x xI x e e dx= + − ∫ . D. ( )

1

0

1
2 1 2

0
x xI x e e dx= + + ∫ . 

Lời giải 
Đặt 2 1, 2 ,x xu x dv e dx du dx v e= + = ⇒ = = . 

( )
1

0

1
2 1 2

0
x xI x e e dx= + − ∫ . 

Câu 32: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )1;2; 1 , 2;3; 1A B− − . Tìm tọa độ điểm C  sao cho 

3AB AC=
 

. 

A. 4 1 1; ;
3 3 3

C  − 
 

. B. 4 7; ; 1
3 3

C  − 
 

. C. 4 1 1; ;
3 3 3

C  − − 
 

. D. 4 1 1; ;
3 3 3

C  − 
 

. 

Lời giải 

Giả sử ( ); ;C x y z . 

Ta có: ( ) ( )1;1;0 , 1; 2; 1AB AC x y z= = − − +
 

. 

( )
( )
( )

4
31 3 1
73 1 3 2
3

0 3 1 1

x
x

AB AC y y

z z

 == −  = ⇔ = − ⇔ = 
 = + = −



 

.Vậy 4 7; ; 1
3 3

C  − 
 

. 

Câu 33: Viết phương trình mặt cầu có đường kính AB , với ( ) ( )0;0;2020 , 0;0;2022A B . 

A. ( )2 2 22021 1x y z− + + = . B. ( )22 2 2021 1x y z+ + − = . 

C. ( )22 22021 1x y z+ − + = . D. 2 2 2 1x y z+ + = . 

Lời giải 
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Mặt cầu có tâm là trung điểm I  của đoạn AB . Suy ra ( )0;0;2021I . 

Mặt cầu có bán kính là 1R IA= = . 

Mặt cầu có phương trình là: ( )2 2 22021 1x y z+ + − = . 

Câu 34: Trong không gian Oxyz , cho ( ) ( ) ( )9;0;0 , 0;9;0 , 0;0;9A B C . Tìm tọa độ của một vectơ pháp 

tuyến của mặt phẳng ( )ABC . 

A. ( )1;2;3 . B. ( )81;81;81 . C. ( )9;0;0 . D. ( )9;0;9 . 

Lời giải 

Ta có ( )9;9;0AB = −


; ( )9;0;9AC = −


. 

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )ABC  là ( ), 81;81;81n AB AC = = 
  

. 

Câu 35: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng sau: ( ) : 2020 0x y zα + + + =  và 

( ) : 2022 0x y zβ + + + = . 

A. 2
3

. B. 1. C. 2021. D. 1
3

. 

Lời giải 

Nhận thấy ( ) ( )/ /α β . Chọn ( ) ( )0;0; 2020M α− ∈ . 

Ta có ( ) ( )( ) ( )( )
2 2 2

0 0 2020 2022 2, ,
31 1 1

d d Mα β β
+ − +

= = =
+ +

. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36:  [ Mức độ 3] Tính tích phân 
1

0

4.9 5.3 d
2.9 7.3 6

x x

x xI x+
=

+ +∫ . 

Lời giải 

Đặt 13 d 3 .ln 3.d 3 d d
ln 3

x x xt t x x t= ⇒ = ⇒ = . 

Đổi cận: 
1 3
0 1

x t
x t
= ⇒ =

 = ⇒ =
 

Suy ra 
3

2
1

1 4 5 d
ln 3 2 7 6

tI t
t t

+
=

+ +∫ ( )( )
3

1

1 4 5 d
ln 3 2 2 3

t t
t t

+
=

+ +∫
3

1

1 3 2 d
ln 3 2 2 3

t
t t

 = − + + ∫

( ) 3

1

1 3ln 2 ln 2 3
ln 3

t t= + − + ( )1 3ln 5 ln 9 3ln 3 ln 5
ln 3

= − − +
4ln 5 5ln 3

ln 3
−

= 34 log 5 5= − . 

Câu 37:  [Mức độ 3] Ông An có một mô hình hỏa tiễn với hình dạng và kích thước được thể hiện trong 
hình vẽ dưới đây. Để mô hình giống y như thật, ông An thuê họa sĩ sơn trang trí lên toàn bộ diện 
tích xung quanh của mô hình với chi phí 1.000.000  đồng/ m2. Như vậy nếu giá trị của số π  là 
3,14  thì tiền sơn trang trí mô hình là bao nhiêu? 
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Lời giải 

Mô hình gồm một hình nón có chiều cao 1,2h m= , bán kính đáy 0,7 0,35
2

r m= = . 

Đường sinh ( ) ( )2 22 2 1, 2 0,35 1,25l h r m= + = + = . 

Diện tích xung quanh phần hình nón là ( )2
1

7.0,35.1,25
16

S rl mπ π π= = = . 

Một hình trụ có chiều cao 4h m′ = , bán kính đáy 0,7 0,35
2

r m= = . 

Diện tích xung quanh của phần hình trụ là ( )2
2

142 2 .0,35.4
5

S rl mπ π π= = = . 

Diện tích xung quanh của phần môn hình là ( )2
1 2

7 14 259
16 5 80

S S S mπ π π= + = + = . 

Như vậy nếu giá trị của số π  là 3,14  thì tiền sơn trang trí mô hình là 
259 .1000.000 10.165.750
80

T π= = . 

Câu 38:  [ Mức độ 3] Cho hàm số ( )f x có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị của hàm ( )f x′ như hình 

vẽ. Biết ( )3 2030f = , tính giá trị của ( )0f . 

 
Lời giải 

Từ đồ thị, ta suy ra ( )f x′  có dạng: ( ) 2f x ax bx c′ = + +  

Vì đồ thị ( )y f x′=  đi qua các điểm ( ) ( ) ( )1;0 , 3;0 , 1; 4A B C− − −  nên ta có hệ phương trình: 

( )
( )
( )

1 0 0 1
0 3 3 2

4 31 4

f a b c a
f c b

a b c cf

′ = + + = = 
  ′ = − ⇔ = − ⇔ =  
  − + = − = −′ − = −  

 

Suy ra ( ) 2 2 3f x x x′ = + −  

( ) ( ) ( )2 3 212 3 3
3

f x f x dx x x dx x x x C′⇒ = = + − = + − +∫ ∫  
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Mà ( )3 2030f =  nên 2021C =  

Vậy ( ) ( )3 21 3 2021 0 2021
3

f x x x x f= + − + ⇒ =  

Câu 39:  [ Mức độ 4] Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   thỏa mãn: 
2 6 93 ( ) 2 (6 ) 2( 3) 5,x xf x f x x e x− ++ − = − + ∀ ∈ . Tính giá trị của tích phân

6

0
( )I f x dx= ∫ . 

Lời giải 
Cách 1: 

2 6 93 ( ) 2f(6 ) 2(x 3)e 5,x xf x x x− ++ − = − + ∀ ∈ . 
2

6 2
6 6 6 9

0 0
0 0

3 ( )d 2 (6 )d (2 6) d 5 d (1)x xf x x f x x x e x x− +⇒ + − = − +∫ ∫ ∫ ∫ . 

Đặt 
6 0 6 6

0 6 0 0
6 (6 )d( ) ( )d ( )d ( )d (2)t x f x x f t t f t t f x x= − ⇒ − = − = =∫ ∫ ∫ ∫ . 

Đặt 
2

6 9
2 6 9

0 9

6 9 d (2 6)d (2 6) d d 0 (3)x x uu x x u x x x e x e u− += − + ⇒ = − ⇒ − = =∫ ∫ . 

Thay (2) và (3) vào (1)
6

6

0
0

5 ( )d 5 df x x x⇒ =∫ ∫
6

6

0
0

( )d d 6f x x x⇒ = =∫ ∫
6

0
( )d 6I f x x⇒ = =∫ . 

Cách 2: 

Do 
2 6 93 ( ) 2f(6 ) 2(x 3)e 5, (1)x xf x x x− ++ − = − + ∀ ∈  

Thay 6x x= −  vào (1)  ta có: 
2 6 93 (6 ) 2 ( ) 2(x 3)e 5, (2)x xf x f x x− +− + = − − + ∀ ∈  

Từ (1)  và (2)  ta có hệ phương trình: 

2

2

6 9

6 9

3 ( ) 2f(6 ) 2(x 3)e 5,

2 ( ) 3 (6 ) 2(x 3)e 5,

x x

x x

f x x x

f x f x x

− +

− +

 + − = − + ∀ ∈


+ − = − − + ∀ ∈





 

2

2

6 9

2 1

9 ( ) 6f(6 ) 6(x 3)e 15

4 ( ) 6 (6 ) 4(x 3)e 10

x x

x x

f x x

f x f x

− +

− +

 + − = − +⇔ 
+ − = − − +

2 6 95 ( ) 10(x 3)e 5x xf x − +⇒ = − +  

( ) ( )2 2
6 6 6 6

6 9 6 9 2

0 0 0 0

( )d 2(x 3)e 1 d e d( 6 9 + d 0 6 6.x x x xf x x x x x x− + − +⇒ = − + = − + = + =∫ ∫ ∫ ∫  
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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

MÔN: TOÁN 12 – ĐỀ SỐ: 15 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm) 
Câu 1: Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên khoảng K  nếu 

A. ( ) ( )F x f x′ = − , x K∀ ∈ . B. ( ) ( )f x F x′ = , x K∀ ∈ . 

C. ( ) ( )F x f x′ = , x K∀ ∈ . D. ( ) ( )f x F x′ = − , x K∀ ∈ . 

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. Nếu ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên ( );a b  và C  là hằng số thì 

( ) ( )df x x F x C= +∫ . 

B. Nếu ( )F x  và ( )G x  đều là nguyên hàm của hàm số ( )f x  thì ( ) ( )F x G x= . 

C. ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên ( );a b ( ) ( )F x f x′⇔ = , ( ); .x a b∀ ∈  

D. ( )( ) ( )df x x f x′ =∫ . 

Câu 3: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2021xy =  là 

A. 2021x C+ . B. 
12021

2021

x

C
+

+ . C. 2021
ln 2021

x

C+ . D. 2021 ln 2021x C+ . 

Câu 4: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số sin 2021x  là 

A. sin 2021x C+ . B. 
cos 2021

2021
x C+ . C. 

cos 2021
2021

x C−
+ . D. 

sin 2021
2021

x C−
+ . 

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. 0dx C=∫ . B. dx x C= +∫ . C. 
1 lndx x C
x

= +∫ . D. 
1

1
d xx x C

α
α

α

+

= +
+∫ . 

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. ( ) ( )k.f dx x k f x C= +∫ ∫  với mọi số thực 0k ≠ . 

B. ( ) ( ) ( ) ( )d d df x g x x f x x g x x+ = +  ∫ ∫ ∫ . 

C. Nếu ( )F x , ( )G x  đều là nguyên hàm của hàm số ( )f x  thì ( ) ( )F x G x= . 

D. sin cosdx x x C= − +∫ . 

Câu 7: Để tính .e dxx x∫  bạn An đặt u x=  và d e dxv x= . Khi đó .e dxx x∫  bằng 

A. e e dx xx x− ∫ . B. e e dx xx x+ ∫ . C. e e dx xx x− ∫ . D. e e dx x x− ∫ . 

Câu 8: ( )S x  là một nguyên hàm của hàm số 2y x= . Hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng 
2y x= , trục hoành và hai đường thẳng 1x = , 5x =  được tính theo công thức 

A. ( ) ( )1 5S S S= − . B. ( ) ( )5 1S S S= − . C. ( ) ( )2 4S S x S= − . D. ( ) ( )4 2S S S x= − . 

Câu 9: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên đoạn [ ];a b . 
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau. 

A. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x′= −∫ ∫ . B. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . 

C. ( ) ( )1d d
b b

a a

kf x x f x x
k

=∫ ∫  ( )k∈ . D. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F a F b= −∫ . 
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Câu 10: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ]2;5−  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x trên đoạn [ ]2;5−

. Biết ( )
5

2

d 5f x x
−

=∫ , ( )5 2F = . Tính ( )2F − . 

A. 4− . B. 3. C. 7. D. 3− . 

Câu 11: Cho hàm số  liên tục trên  và thỏa mãn ( )
1

0

3df x x =∫ . Tính tích phân ( )
1

0

2 dx f x x+  ∫ . 

A. 4. B. 3. C. 5. D. 5− . 

Câu 12: Cho ( )
2

0

d 3f x x =∫ , ( )
2

0

d 7g x x =∫ , khi đó tính tích phân ( ) ( )
2

0

3 df x g x x + ∫  bằng 

A. 16. B. 18− . C. 24. D. 10. 

Câu 13: Biết ( )
1

0

2 d 3f x x x + = ∫ . Khi đó ( )
1

0

df x x∫  bằng 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 14: Biết ( )
1

0

d 2f x x =∫  và ( )
2

1

d 3f x x =∫ . Khi đó ( )
2

0

df x x∫  bằng 

A. 1. B. 2. C. 5. D. 6. 
Câu 15: Trong không gian Oxyz  cho 2a i j= −

  

. Tọa độ của a


 là 

A. ( )1; 2;0− . B. ( )0;1; 2− . C. ( )1;0; 2− . D. ( )0; 2;1− . 

Câu 16: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ ( )2;0; 3a = −


 và ( )1;1;0b =


. Khẳng định nào dưới đây 

là đúng? 
A. ( ). 2;0;0a b =
 

. B. . 4a b =
 

. C. . 2a b =
 

. D. . 2a b =
 

. 

Câu 17: Cho phương trình mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 3 2 5 8S x y z− + + + − = . Tìm tâm và bán kính của mặt 
cầu 
A. ( )3;2;5I , 8R = .  B. ( )3;2;5I , 2 2R = . 

C. ( )3; 2;5I − , 2 2R = . D. ( )3; 2;5I − , 8R = . 

Câu 18: Trong không gian tọa độ Oxyz . Cho phương trình mặt phẳng ( ) : 2 4 7 2021 0x y zα + − − = . Một 

vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )α  là 

A. ( )2;4;7n =


. B. ( )2; 4;7n = −


. C. ( )2;4;0n =


. D. ( )2;4; 7n = −


. 

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 5 0P x y z− + − = . Điểm nào trong các 

phương án dưới đây thuộc mặt phẳng ( )P  

A. ( )2;1;0M . B. ( )2; 1;0M − . C. ( )1; 1;6M − − . D. ( )1;1;5M . 

Câu 20: Trong không gian ,Oxyz cho mặt phẳng ( ) : 2 5 4 0x y zα − + − = . Mặt phẳng nào dưới đây song 

song với ( )?α  
A. 2 5 7 0x y z− + + = . B. 2 5 4 0x y z+ − − = . C. 2 5 4 0x y z− + − + = . D. 2 5 7 0x y z− − − = . 

Câu 21: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên đoạn [ ];a b  thỏa mãn (1) 2f =  và (2) 5f = . Khi đó 
2

1

'( )f x dx∫  bằng 

A. 1. B. 2 . C. 4 . D. 3 . 
 

( )f x 
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Câu 22: Họ nguyên hàm của hàm số 3( ) (3 1)f x x= + là 

A. 41 (3 1)
3

x C+ + . B. 41 (3 1)
4

x C+ + . C. 4(3 1)x C+ + . D. 41 (3 1)
12

x C+ + . 

Câu 23: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 3sin 2y x x= − là 

A. 22cos 2 3x x C− + . B. 
4cos 2

2 4
x x C−
− + .C. 

4cos 2
2 4

x x C− + . D. 
4

cos 2
4
xx C− + . 

Câu 24: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 4 32 4
1

xy x
x

= − +
−

là 

A. 
52 4 3ln 1

5 ln 4

xx x C− + − + . B. 3
2

38 4 .ln 4
(1 )

xx C
x

− + +
−

. 

C. 
52 4 3ln 1

5 ln 4

xx x C− − − + . D. 
52 4 .ln 4 3ln 1

5
xx x C− − − + . 

Câu 25: Tìm họ nguyên hàm dxxe x∫ . 

A. x xxe e− . B. 2 xx e C+ . C. 
2

2

xx e C+ . D. ( )1xe x C− + . 

Câu 26: Tính tích phân ( )
1

0

2 1 dx x+∫ . 

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 
Câu 27: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên khoảng ( )2; 3− . Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên 

khoảng ( )2; 3− . Tính ( )
2

1

2 dI f x x x
−

= +  ∫ , biết ( )1 1F − =  và ( )2 4F = . 

A. 6I = . B. 10I = . C. 3I = . D. 9I = . 

Câu 28: Biết ( )
3

1

4
7

df x x =∫  và ( )
5

1

3
5

df x x = −∫ . Giá trị của ( )
5

3

df x x∫  bằng 

A. 
10
35

− . B. 
1
35

− . C. 
41
35

− . D. 
23
35

. 

Câu 29: Tích phân 
2

2
0 3

dx x
x +∫  bằng 

A. 
1 7log
2 3

. B. 
7ln
3

. C. 
1 7ln
2 3

. D. 
1 3ln
2 7

. 

Câu 30: Cho tích phân 
1

3

0

1 dx x−∫ , với cách đặt 3 1t x= −  thì tích phân đã cho bằng với tích phân nào sau 

đây? 

A. 
1

0

3 dt t∫ . B. 
1

3

0

dt t∫ . C. 
1

2

0

3 dt t∫ . D. 
1

3

0

3 dt t∫ . 

Câu 31: Giá trị của 2

1

ln d
e

x x x∫  bằng 

A. 32 1
9 9

e + . B. 32 1
9 9

e − . C. 32 1
9 9

e e+ . D. 32 1
9 9

e e− . 

Câu 32: Trong không gian ,Oxyz  cho hai vectơ ( )1;3;4a =
  và ( )1;1; 1 .b = −



 Góc giữa a  và b


 bằng. 

A. 60 .°  B. 90° . C. 45 .°  D. 120 .°  
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Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ ( )Oxyz cho hai điểm ( )1; 3;6A − và ( )5;1;2B − phương trình mặt 

cầu đường kính AB là: 
A. ( ) ( ) ( )2 2 22 1 4 17x y z− + − + + = . B. ( ) ( ) ( )2 2 22 1 4 17x y z+ + + + − = . 

C. ( ) ( ) ( )2 2 22 1 4 17x y z+ + + + − = . D. ( ) ( ) ( )2 2 22 1 4 17x y z− + − + + = . 

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ ( )Oxyz .Tìm một vec tơ pháp tuyến n


của mặt phẳng ( )α biết 

( )α đi qua hai điểm ( )1;5;2A − và ( )4;0;3B −  đồng thời ( )α  song song với giá của vetơ 

( )0;1;1u


 

A. ( )2;1;1n =


.  B. ( )2; 1;3n = − −


. C. ( )2; 1;1n = −


. D. ( )2;1;1n = −


. 

Câu 35: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1011;1;0A  và mặt phẳng ( ) : 7 0P x y z m− − + = ( tham 

số m ). Tính tổng các giá trị của m  sao cho ( )( ); 1d A P = ? 

A. 2020 . B. 2026 . C. 2020− . D. 2026− . 
 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

 

Câu 36: Tính tích phân 
1

1
2

4 1 d
2 1 1

xI x
x
−

=
− +∫ . 

Câu 37: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật tâm O , cạnh AB a= , 3BC a= . Biết rằng 
cạnh bên SA  hợp với mặt phẳng đáy ( )ABCD  một góc 60°và SO  là đường cao của hình chóp. 

Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp nói trên. 

Câu 38: Cho hàm số ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

2

32 2

sin 2 1 sin cos 2

cos 2 1

x x x x x x
f x

x x

 + + − + =
+ +

. Biết ( )F x  là một nguyên hàm 

của ( )f x  và ( )0 2021F = . Tính giá trị biểu thức ( ) ( )1 1T F F= − + . 

Câu 39: Cho ( )y f x=  là hàm số chẵn, liên tục trên   biết đồ thị hàm số ( )y f x=  đi qua điểm 

1 ;5
2

M  − 
 

 và ( )
1
2

0

7dt
2

f t =∫ . Tính ( )
0

6

sin 2 . sin dI x f x x
π

−

′= ∫ . 

---------- HẾT ---------- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên khoảng K  nếu 

A. ( ) ( )F x f x′ = − , x K∀ ∈ . B. ( ) ( )f x F x′ = , x K∀ ∈ . 

C. ( ) ( )F x f x′ = , x K∀ ∈ . D. ( ) ( )f x F x′ = − , x K∀ ∈ . 

Lời giải 
Theo định nghĩa thì hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên khoảng K  nếu

( ) ( )F x f x′ = , x K∀ ∈ . 

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
A. Nếu ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên ( );a b  và C  là hằng số thì 

( ) ( )df x x F x C= +∫ . 

B. Nếu ( )F x  và ( )G x  đều là nguyên hàm của hàm số ( )f x  thì ( ) ( )F x G x= . 

C. ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên ( );a b ( ) ( )F x f x′⇔ = , ( ); .x a b∀ ∈  

D. ( )( ) ( )df x x f x′ =∫ . 

Lời giải 
Nếu ( )F x  và ( )G x  đều là nguyên hàm của hàm số ( )f x  thì ( ) ( )F x G x C= +  với C  là một 

hằng số. 
Câu 3: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2021xy =  là 

A. 2021x C+ . B. 
12021

2021

x

C
+

+ . C. 2021
ln 2021

x

C+ . D. 2021 ln 2021x C+ . 

Lời giải 

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 2021xy =  là 2021
ln 2021

X

C+ . 

Câu 4: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số sin 2021x  là 

A. sin 2021x C+ . B. 
cos 2021

2021
x C+ . C. 

cos 2021
2021

x C−
+ . D. 

sin 2021
2021

x C−
+ . 

Lời giải 

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số sin 2021x  là 
cos 2021

2021
x C−
+ . 

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. 0dx C=∫ . B. dx x C= +∫ . C. 
1 d lnx x C
x

= +∫ . D. 
1

d
1

xx x C
α

α

α

+

= +
+∫ . 

Lời giải 

Câu D 
1

d
1

xx x C
α

α

α

+

= +
+∫  sai khi 1α = . 

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. ( ) ( )k.f dx x k f x C= +∫ ∫  với mọi số thực 0k ≠ . 

B. ( ) ( ) ( ) ( )d d df x g x x f x x g x x+ = +  ∫ ∫ ∫ . 

C. Nếu ( )F x  và ( )G x  đều là nguyên hàm của hàm số ( )f x  thì ( ) ( )F x G x= . 
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D. sin d cosx x x C= − +∫ . 

Lời giải 
( )F x , ( )G x  khác nhau một hằng số C nên mệnh đề C sai. 

Câu 7: Để tính .e dxx x∫  bạn An đặt u x=  và d e dxv x= . Khi đó .e dxx x∫  bằng 

A. e e dx xx x− ∫ . B. e e dx xx x+ ∫ . C. e e dx xx x− ∫ . D. e e dx x x− ∫ . 

Lời giải 
Đặt u x=  và d e dxv x= , ta có exv =  và d du x= . Do đó e d e e dx x xx x x x= −∫ ∫ . 

Câu 8: ( )S x  là một nguyên hàm của hàm số 2y x= . Hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng 

2y x= , trục hoành và hai đường thẳng 1x = , 5x =  được tính theo công thức 

A. ( ) ( )1 5S S S= − . B. ( ) ( )5 1S S S= − . C. ( ) ( )2 4S S x S= − . D. ( ) ( )4 2S S S x= − . 

Lời giải 
Diện tích ( ) ( )5 1S S S= − . 

Câu 9: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ];a b  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên đoạn [ ];a b . 

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau. 

A. ( ) ( )d d
b a

a b

f x x f x x′= −∫ ∫ . B. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . 

C. ( ) ( )1d d
b b

a a

kf x x f x x
k

=∫ ∫  ( )k∈ . D. ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F a F b= −∫ . 

Lời giải 
Đáp án đúng là B. 

Theo định nghĩa tích phân ( ) ( ) ( )d
b

a

f x x F b F a= −∫ . 

Câu 10: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên [ ]2;5−  và ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x trên đoạn [ ]2;5−

. Biết ( )
5

2

d 5f x x
−

=∫ , ( )5 2F = . Tính ( )2F − . 

A. 4− . B. 3. C. 7. D. 3− . 
Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5

2

d 5 5 2 5 2 5 5 2 5 3f x x F F F F
−

= ⇔ − − = ⇔ − = − = − = −∫ . 

Đáp án đúng là đáp án D. 

Câu 11: Cho hàm số  liên tục trên  và thỏa mãn ( )
1

0

d 3f x x =∫ . Tính tích phân ( )
1

0

2 dx f x x+  ∫ . 

A. 4. B. 3. C. 5. D. 5− . 
Lời giải 

Ta có: ( ) ( )
1 1 1

0 0 0

2 d 2 d d 1 3 4x f x x x x f x x+ = + = + =  ∫ ∫ ∫ . 

Câu 12: Cho 
( )

2

0

d 3f x x =∫
,

( )
2

0

d 7g x x =∫
, khi đó tính tích phân 

( ) ( )
2

0

3 df x g x x+  ∫
 bằng 

A. 16. B. 18− . C. 24. D. 10. 

( )f x 
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Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

0 0 0

3 d d 3 d 3 3.7 24f x g x x f x x g x x+ = + = + =  ∫ ∫ ∫ . 

Câu 13: Biết 
( )

1

0

2 d 3f x x x+ =  ∫
. Khi đó 

( )
1

0

df x x∫
 bằng 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Lời giải 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

2 d 3 d 2 d 3 d 1 3 d 2f x x x f x x x x f x x f x x+ = ⇔ + = ⇔ + = ⇔ =  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . 

Câu 14: Biết 
( )

1

0

d 2f x x =∫
 và ( )

2

1

d 3f x x =∫ . Khi đó 
( )

2

0

df x x∫
 bằng 

A. 1. B. 2. C. 5. D. 6. 
Lời giải 

( ) ( ) ( )
2 1 2

0 0 1

d d d 2 3 5f x x f x x f x x= + = + =∫ ∫ ∫ . 

Câu 15: Trong không gian Oxyz  cho 2a i j= −
  

. Tọa độ của a


 là 

A. ( )1; 2;0− . B. ( )0;1; 2− . C. ( )1;0; 2− . D. ( )0; 2;1− . 

Lời giải 
( ); ;a x y z a xi y j zk= ⇔ = + +

    

 ( )1; 2;0a⇒ = −


. 

Câu 16: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ ( )2;0; 3a = −


 và ( )1;1;0b =


. Khẳng định nào dưới đây 

là đúng? 
A. ( ). 2;0;0a b =
 

. B. . 4a b =
 

. C. . 2a b =
 

. D. . 2a b =
 

. 

Lời giải 
Ta có ( ). 2.1 0.1 3 .0 2a b = + + − =

 

. 

Câu 17: Cho phương trình mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2: 3 2 5 8S x y z− + + + − = . Tìm tâm và bán kính của mặt 

cầu 
A. ( )3;2;5I , 8R = . B. ( )3;2;5I , 2 2R = . 

C. ( )3; 2;5I − , 2 2R = . D. ( )3; 2;5I − , 8R = . 

Lời giải 

Ta có phương trình mặt cầu có dạng ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2:S x a y b z c R− + − + − =  thì có tâm ( ); ;I a b c

, bán kính là R . 
Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho phương trình mặt phẳng ( ) : 2 4 7 2021 0x y zα + − − = . Một vectơ 

pháp tuyến của mặt phẳng ( )α  là 

A. ( )2;4;7n =


. B. ( )2; 4;7n = −


. C. ( )2;4;0n =


. D. ( )2;4; 7n = −


. 

Lời giải 
Ta có: ( ) ( )2 2 2: 0 0ax by cz d a b cα + + + = + + ≠  thì có vectơ pháp tuyến là ( ); ;n a b c=



. 

Vậy Chọn D 
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Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 5 0P x y z− + − = . Điểm nào trong các phương án 

dưới đây thuộc mặt phẳng ( )P  

A. ( )2;1;0M . B. ( )2; 1;0M − . C. ( )1; 1;6M − − . D. ( )1;1;5M . 

Lời giải 
Ta có: ( ) ( )1 1 5 5 0 1;1;5 : 5 0M P x y z− + − = ⇒ ∈ − + − = . 

Câu 20: Trong không gian ,Oxyz cho mặt phẳng ( ) : 2 5 4 0x y zα − + − = . Mặt phẳng nào dưới đây song 

song với ( )?α  

A. 2 5 7 0x y z− + + = . B. 2 5 4 0x y z+ − − = . 
C. 2 5 4 0x y z− + − + = . D. 2 5 7 0x y z− − − = . 

Lời giải 

Ta có 
1 2 5 4
1 2 5 7

− −
= = ≠ ⇒
−

2 5 7 0x y z− + + =  song song với mặt phẳng ( ) : 2 5 4 0x y zα − + − =  

Câu 21: Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên đoạn [ ];a b  thỏa mãn (1) 2f =  và (2) 5f = . Khi đó 
2

1

'( )f x dx∫  bằng 

A. 1. B. 2 . C. 4 . D. 3 . 
Lời giải 

Ta có: 
2

1

2
'( ) ( ) (2) (1) 5 2 3

1
f x dx f x f f= = − = − =∫  

Câu 22: Họ nguyên hàm của hàm số 3( ) (3 1)f x x= + là 

A. 41 (3 1)
3

x C+ + . B. 41 (3 1)
4

x C+ + . 

C. 4(3 1)x C+ + . D. 41 (3 1)
12

x C+ + . 

Lời giải 

Ta có 
'

4 31 (3 1) (3 1)
12

x C x + + = +  
 

Câu 23: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 3sin 2y x x= − là 

A. 22cos 2 3x x C− + . B. 
4cos 2

2 4
x x C−
− + . 

.C. 
4cos 2

2 4
x x C− + . D. 

4

cos 2
4
xx C− + . 

Lời giải 

Ta có ( )
4

3 cos 2sin 2 d
2 4

x xx x x C−
− = − +∫ . 

Câu 24: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 4 32 4
1

xy x
x

= − +
−

là 

A. 
52 4 3ln 1

5 ln 4

xx x C− + − + . B. 3
2

38 4 .ln 4
(1 )

xx C
x

− + +
−

. 
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C. 
52 4 3ln 1

5 ln 4

xx x C− − − + . D. 
52 4 .ln 4 3ln 1

5
xx x C− − − + . 

Lời giải 

Ta có 
5

4 3 2 42 4 d 3ln 1
1 5 ln 4

x
x xx x x C

x
 − + = − − − + − ∫ . 

Câu 25: Tìm họ nguyên hàm dxxe x∫ . 

A. x xxe e− . B. 2 xx e C+ . C. 
2

2

xx e C+ . D. ( )1xe x C− + . 

Lời giải 

Đặt 
d d

d dx x

u x u x
v e x v e
= = 

⇒ 
= = 

 

Ta có ( )d d 1x x x x x xxe x xe e x xe e C e x C= − = − + = − +∫ ∫ . 

Câu 26: Tính tích phân ( )
1

0

2 1 dx x+∫ . 

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 
Lời giải 

Ta có: ( ) ( )
1 12

0
0

2 1 d  = 2x x x x+ + =∫ . 

Câu 27: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên khoảng ( )2; 3− . Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên 

khoảng ( )2; 3− . Tính ( )
2

1

2 dI f x x x
−

= +  ∫ , biết ( )1 1F − =  và ( )2 4F = . 

A. 6I = . B. 10I = . C. 3I = . D. 9I = . 
Lời giải 

( )
2

1

2 dI f x x x
−

= +  ∫ ( ) 22 2
1 1

F x x
− −

= +  ( ) ( ) ( )2 1 4 1F F= − − + − 4 1 3 6= − + = . 

Câu 28: Biết ( )
3

1

4d
7

f x x =∫  và ( )
5

1

3d
5

f x x = −∫ . Giá trị của ( )
5

3

df x x∫  bằng 

A. 
10
35

− . B. 
1
35

− . C. 
41
35

− . D. 
23
35

. 

Lời giải 

Ta có ( ) ( ) ( )
5 5 3

3 1 1

3 4 41d d d
5 7 35

f x x f x x f x x= − = − − = −∫ ∫ ∫ . 

Câu 29: Tích phân 
2

2
0

d
3

x x
x +∫  bằng 

A. 1 7log
2 3

. B. 7ln
3

. C. 1 7ln
2 3

. D. 1 3ln
2 7

. 

Lời giải 
Đặt 2 3t x= + d 2 dt x x⇒ = , đổi cận: 0 3x t= ⇒ = , 2 7x t= ⇒ = . 

Ta có: 
2

2
0

d
3

x x
x +∫

7

3

1 1d
2

t
t

= ∫
7

3

1 ln
2

t= 1 7ln
2 3

= . 
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Câu 30: Cho tích phân 
1

3

0

1 dx x−∫ , với cách đặt 3 1t x= −  thì tích phân đã cho bằng với tích phân nào sau 

đây? 

A. 
1

0

3 dt t∫ . B. 
1

3

0

dt t∫ . C. 
1

2

0

3 dt t∫ . D. 
1

3

0

3 dt t∫ . 

Lời giải 
Đặt 3 23 1 1 d 3 dt x t x x t t= − ⇒ = − ⇒ = − , đổi cận: 0 1x t= ⇒ = , 1 0x t= ⇒ = . 

Khi đó ta có 
1 1

33

0 0

1 d 3 dx x t t− =∫ ∫ . 

Câu 31: Giá trị của 2

1

ln d
e

x x x∫  bằng 

A. 32 1
9 9

e + . B. 32 1
9 9

e − . C. 32 1
9 9

e e+ . D. 32 1
9 9

e e− . 

Lời giải 
Ta có: 

( )
3

2 3 3 3 2 3 3 3

1 1
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 2 1ln d ln d ln d d
3 3 3 3 3 3 9 9 9

e e e e
e exx x x x x x x x x e x x e x e

x
′= = − = − = − = +∫ ∫ ∫ ∫  

Câu 32: Trong không gian ,Oxyz  cho hai vectơ ( )1;3;4a =
  và ( )1;1; 1 .b = −



 Góc giữa a  và b


 bằng. 

A. 60 .°  B. 90° . C. 45 .°  D. 120 .°  
Lời giải 

Ta có: ( )1 3 4 0 ; 90oab a b= + − = ⇔ =
 

   

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ ( )Oxyz cho hai điểm ( )1; 3;6A − và ( )5;1;2B − phương trình mặt 

cầu đường kính AB là: 
A. ( ) ( ) ( )2 2 22 1 4 17x y z− + − + + = . B. ( ) ( ) ( )2 2 22 1 4 17x y z+ + + + − = . 

C. ( ) ( ) ( )2 2 22 1 4 17x y z+ + + + − = . D. ( ) ( ) ( )2 2 22 1 4 17x y z− + − + + = . 

Lời giải 
Gọi ( ); ;I x y z là tâm của mặt cầu cần tìm thì I là trung điểm của đoạn ( )2; 1;4AB I⇒ − −  

Khi đó bán kính mặt cầu là độ dài đoạn thẳng ( ) ( ) ( )2 2 21 2 3 1 6 4 17IA IA= = + + − + + − =


 

Vậy mặt cầu có phương trình là: ( ) ( ) ( )2 2 22 1 4 17x y z+ + + + − =  

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ ( )Oxyz .Tìm một vec tơ pháp tuyến n


của mặt phẳng ( )α biết 

( )α đi qua hai điểm ( )1;5;2A − và ( )4;0;3B −  đồng thời ( )α  song song với giá của vetơ 

( )0;1;1u


 

A. ( )2;1;1n =


. B. ( )2; 1;3n = − −


. C. ( )2; 1;1n = −


. D. ( )2;1;1n = −


. 

Lời giải 
Vì ( )α đi qua hai điểm ( )1;5;2A − và ( )4;0;3B −  nên ( )3; 5;1n AB⊥ − −

 

 

Vì ( )α  song song với giá của vetơ ( )0;1;1u


nên ( )0;1;1n u⊥
 

 

Vậy n


 cùng phương với ,AB u  
 

. 
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Mà ( ), 6;3; 3AB u  = − − 
 

. Chọn ( )2; 1;1n = −


 

Câu 35: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1011;1;0A  và mặt phẳng ( ) : 7 0P x y z m− − + = ( tham 

số m ). Tính tổng các giá trị của m  sao cho ( )( )d ; 1A P = ? 

A. 2020 . B. 2026 . C. 2020− . D. 2026− . 
Lời giải 

Ta có 

( )( )
( ) ( )222

1011 1 7.0
d ; 1 1 1010 3

1 1 7

1010 3 1007
1010 3 1013

m
A P m

m m
m m

− − +
= ⇔ = ⇔ + =

+ − + −

+ = = − 
⇔ ⇔ + = − = − 

 

Vậy tổng các giá trị của m thỏa mãn là 2020.−  

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 36: Tính tích phân 
1

1
2

4 1 d
2 1 1

xI x
x
−

=
− +∫ . 

Lời giải 
Đặt 2 1t x= − 2 2 1 2 d 2d d dt x t t x x t t⇒ = − ⇒ = ⇒ =  

Đổi cận: 
1 0

.2
1 1

x t

x t

 = ⇒ =

 = ⇒ =

 

( )21 1 3

0 0

2 1 1 2. d d
1 1

t t tI t t t
t t

+ − +
⇒ = =

+ +∫ ∫
1

2

0

32 2 3 d
1

t t t
t

 = − + − + ∫  

1
3 2

0

2 3 3ln 1
3

t t t t = − + − + 
 

 

8 3ln 2
3

= − . 

Câu 37: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật tâm O , cạnh AB a= , 3BC a= . Biết rằng 
cạnh bên SA  hợp với mặt phẳng đáy ( )ABCD  một góc 60°và SO  là đường cao của hình chóp. 

Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp nói trên. 
Lời giải 

 M

O

CB

A D

S

I
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Ta có ABCD là hình chữ nhật tâm O , cạnh AB a= , 3BC a=  nên 2AC BD a= = ; 
OA OB OC OD a= = = =  và O  là tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD . 

Ta có ( )SO ABCD⊥  nên ( )( ) ( )

, , 60SB ABCD SB BO SBO= = = ° . 

Do đó SBO∆  là tam giác vuông tại O  , 60OB a SBO= = °  . tan 60 3SO OB a⇒ = ° = và 
2SB a= . 

Gọi M  là trung điểm SB ; 
Trong mp (SBD): kẻ Mx SB⊥ , { }Mx SO I∩ =  do đó MI  là đường trung trực đoạn SB  hay 

IB IS=  (1). 

Ta có 
OA OB OC OD a
I SO

= = = =
 ∈

(2)IA IB IC ID⇒ = = =  

Từ (1) và (2) suy ra I là tâm và R SI=  là bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  

Ta có ( ).SMI SOB g g∆ ∆  nên 
SM SI
SO SB

=
2 2. 4 2 3

2. 32 3
SM SB SB a aSI

SO SO a
⇒ = = = = . 

Vậy thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp là 
3

34 32 3
3 27

aV R ππ= = . 

Câu 38: Cho hàm số ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

2

32 2

sin 2 1 sin cos 2

cos 2 1

x x x x x x
f x

x x

 + + − + =
+ +

. Biết ( )F x  là một nguyên hàm 

của ( )f x  và ( )0 2021F = . Tính giá trị biểu thức ( ) ( )1 1T F F= − + . 

Lời giải 
Đặt 

( ) ( )

( ) ( )

( )
( )

( )

( )

( )

2 2

2
3 22 2 2

2

d cos 2 d
sin 2 d cos 2 dcos 2

1 sin cos 2 1sin 1d d 1d d cos 2 1cos 2 1 cos 2 1

u x x
u x x u x xx x

x x x x x x
v x vxv x x xx x x x

 = +
= +  = ++   + − + + −⇒ ⇒  = =+  = + ++ +     + +  

 

Suy ra: ( )
( ) ( )

2

2

2 2 2 2

1
sin 2 d sin 2 1d d

cos 2 1 1 cos 2 1 1

x x
x x x x x xf x x x

x x x x x x x

+ +
+ + += − = −

+ + + + + + +
∫ ∫ ∫  

( )
( )

( )
( )

2

2

2 2 2

d 1sin 2 sin 2 ln 1
cos 2 1 1 cos 2 1

x xx x x x x x C
x x x x x x

+ ++ +
= − = − + + +

+ + + + + +
∫  

Vậy ( )
( )

( ) ( )2

2

sin 2 ln 1 , 0 2021 2021
cos 2 1

x xF x x x C F C
x x

+
= − + + + = ⇒ =

+ +
. 

Do đó: ( ) ( )1 1 4022F F− + = . 

Câu 39: Cho ( )y f x=  là hàm số chẵn, liên tục trên   biết đồ thị hàm số ( )y f x=  đi qua điểm 

1 ;5
2

M  − 
 

 và ( )
1
2

0

7dt
2

f t =∫ . Tính ( )
0

6

sin 2 . sin dI x f x x
π

−

′= ∫ . 

Lời giải 
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Xét tích phân ( ) ( )
0 0

6 6

sin 2 . sin d 2sin . sin .cos dI x f x x x f x x x
π π

− −

′ ′= =∫ ∫ . 

Đặt: sin d cos dt x t x x= ⇒ = . Đổi cận: 
1

6 2
0 0

x t

x t

π = − ⇒ = −

 = ⇒ =

. 

( )
0

1
2

2 . dI t f t t
−

′⇒ = ∫ . 

Đăt: 
( ) ( )

2 d 2d
d d
u t u t

v f t t v f t
= =  ⇒ ′= =  

. 

( ) ( ) ( )
0 0

1 1
2 2

0
12 . 2 d 2 d1 2

2
I t f t f t t f f t t

− −

 ⇒ = − = − − −  ∫ ∫ . 

 Đồ thị hàm số ( )y f x=  đi qua điểm 1 ;5
2

M  − 
 

 1 5
2

f  ⇒ − = 
 

. 

 Hàm số ( )y f x=  là hàm số chẵn, liên tục trên R  ⇒  ( ) ( ) ( )
1 1

0 2 2

1 0 0
2

7d d d
2

f t t f t t f x x
−

= = =∫ ∫ ∫ . 

Vậy 
75 2. 2
2

I = − = − . 

Dự kiến biểu điểm 

 
Câu 
hỏi 

Nội dung Điểm 

Câu 1 
(1,0 

điểm) 

Đặt: 2 1t x= − 2 2 1 2 d 2d d dt x t t x x t t⇒ = − ⇒ = ⇒ =  

Đổi cận: 
1 0

.2
1 1

x t

x t

 = ⇒ =

 = ⇒ =

  
0,25 

( )21 1 3

0 0

2 1 1 2. d d
1 1

t t tI t t t
t t

+ − +
⇒ = =

+ +∫ ∫
1

2

0

32 2 3 d
1

t t t
t

 = − + − + ∫  0,25 

1
3 2

0

2 3 3ln 1
3

t t t t = − + − + 
   

0,25 

8 3ln 2
3

= − . 0,25 
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Câu 2 
(1,0 
điểm) 

 

 

2AC BD a= =  
OA OB OC OD a= = = =  

( )( ) ( )

, , 60SB ABCD SB BO SBO= = = °
 

Do đó SBO∆  là tam giác vuông tại O  , 60OB a SBO= = °  . tan 60 3SO OB a⇒ = ° =
và 2SB a= . 

0,25 

Gọi M  là trung điểm SB ; 
Trong mp (SBD): kẻ Mx SB⊥ , { }Mx SO I∩ =  do đó MI  là đường trung trực đoạn 

SB  hay IB IS=  (1). 

Ta có 
OA OB OC OD a
I SO

= = = =
 ∈

(2)IA IB IC ID⇒ = = =  

Từ (1) và (2) suy ra I là tâm và R SI=  là bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
.S ABCD   

0,25 

Ta có ( ).SMI SOB g g∆ ∆  nên 
SM SI
SO SB

=
2 2. 4 2 3

2. 32 3
SM SB SB a aSI

SO SO a
⇒ = = = = . 0,25 

3
34 32 3

3 27
aV R ππ= =

 
0,25 

Câu 
3a 

(0,5 
điểm) 

( )
( ) ( )

( )2

2 2 2

sin 2 d sin 2d ln 1
cos 2 1 1 cos 2 1

x x x x xf x x x x C
x x x x x

+ +
= − = − + + +

+ + + + +
∫ ∫  0.25 

Vậy ( )
( )

( ) ( )2

2

sin 2 ln 1 , 0 2021 2021
cos 2 1

x xF x x x C F C
x x

+
= − + + + = ⇒ =

+ +
. 

Do đó: ( ) ( )1 1 4022F F− + = . 
0.25 

M

O

CB

A D

S

I
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Câu 
3b 

(0,5 
điểm) 

( ) ( )
0 0

6 6

sin 2 . sin d 2sin . sin .cos dI x f x x x f x x x
π π

− −

′ ′= =∫ ∫ . 

Đặt: sin d cos dt x t x x= ⇒ = . Đổi cận: 
1

6 2
0 0

x t

x t

π = − ⇒ = −

 = ⇒ =

. 

( )
0

1
2

2 . dI t f t t
−

′⇒ = ∫ . 

Đăt: 
( ) ( )

2 d 2d
d d
u t u t

v f t t v f t
= =  ⇒ ′= =  

. 

( ) ( ) ( )
0 0

1 1
2 2

0
12 . 2 d 2 d1 2

2
I t f t f t t f f t t

− −

 ⇒ = − = − − −  ∫ ∫ . 

 

0.25 

 Đồ thị hàm số ( )y f x=  đi qua điểm 1 ;5
2

M  − 
 

 1 5
2

f  ⇒ − = 
 

. 

 Hàm số ( )y f x=  là hàm số chẵn, liên tục trên R  ⇒  

( ) ( ) ( )
1 1

0 2 2

1 0 0
2

7d d d
2

f t t f t t f x x
−

= = =∫ ∫ ∫ . 

Vậy 
75 2. 2
2

I = − = − . 

 

0.25 

 
 HẾT  
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